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PHẦN I. GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT XÔ SỐ 1
1. Thông tin chung về Trường
Tên trường: Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1
1.1.  Tên Tiếng Anh : Vietnam Russian Vocation college No1
1.2.  Cơ quan chủ quản: Bộ Xây dựng 
1.3.  Địa chỉ trường: Trụ sở chính: Xuân Hoà - Phúc Yên - Vĩnh Phúc. 
1.4.  Số điện thoại: 02113.863.056
1.5.  Số Fax:  02113.863.506
1.6.  Email: truongvietxo@gmail.com
1.7.  Website: http://www.vixo.edu.vn
1.8.  Năm thành lập trường: 07/11/1978
	- Năm thành lập đầu tiên: 1978
- Năm thành lập trường cao đẳng nghề: 2006
1.9.  Loại hình trường: Công lập       
[bookmark: _Toc501463415]2. Thông tin khái quát về lịch sử phát triển và thành tích nổi bật của Trường
2. 1. 	Lịch sử phát triển
Những năm đầu của thập kỷ 70, Chính phủ Việt Nam dự kiến xây dựng một thủ đô mới ở khu vực huyện Mê Linh – Vĩnh Phúc, trong đó có hạng mục công trình là một trường đào tạo công nhân kỹ thuật tại thị trấn Xuân Hòa cách thị xã Phúc Yên 7km về phía Tây Bắc – là một trường dạy nghề quốc gia được Nhà nước và nhân dân Liên Xô viện trợ đồng bộ không hoàn lại từ khâu thiết kế đến chỉ đạo thi công, các trang thiết bị và các mô hình học cụ giúp đào tạo nghề cho ngành xây dựng Việt Nam. Trường được khởi công xây dựng vào ngày 19/5/1973. Ngày 27/7/1976 được sự ủy nhiệm của Chính phủ, Bộ Xây dựng đã có quyết định số 682/BXD – TC thành lập Trường Công nhân Xây dựng số 1 . Trường đóng trên địa bàn Xuân Hòa – Phúc Yên – Vĩnh Phúc. Với nhiệm vụ chính ban đầu là đào tạo công nhân kỹ thuật sau 24 tháng đạt tiêu chuẩn bậc 3/7 cung cấp nguồn nhân lực cho ngành Xây dựng và các ngành kinh tế quốc doanh. Quy mô đào tạo ban đầu là 450 học sinh với 10 nghề đào tạo : Vận hành máy ủi, vận hành máy xúc, vận hành cẩu bánh lốp, sửa chữa động cơ đốt trong, sửa chữa gầm máy , sửa chữa điện ô tô , máy kéo; Hàn, cấu kiện (cấu kiện biết hàn), cốt thép bê tông, lắp ống công nghiệp. Ngoài ra Trường còn liên kết đào tạo kỹ thuật viên của ngành chế tạo máy (hệ trung cấp). 
Ngày 7/11/1978, Ngày Quốc khánh của Liên bang CHXHCN Xô Viết, nay là Liên bang Nga), lễ ký kết bàn giao Trường Công nhân cơ khí xây dựng số 1 đã được tổ chức long trọng trước sự chứng kiến của các bên đại diện Bộ Xây dựng; Đại sứ quán Liên Xô tại Việt Nam và Trường đã lấy dấu mốc quan trọng này là ngày thành lập Trường. 
Qua 04 lần đổi tên và sát nhập, Trường có tên Trường Kỹ thuật cơ giới cơ khí xây dựng Việt Xô số 1 vào năm 1996 (theo Quyết định số 125/BXD-TC ngày 22/10/1977; Quyết định số 724/BXD-TCCB ngày 21/5/1980 và Quyết định số 676/BXD-TCLĐ ngày 6/8/1996 của Bộ Xây dựng, Và Quyết định số 1545/QĐ-BLĐTB&XH ngày 12 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH, trường được đổi tên thành Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1, và mang tên này cho đến ngày hôm nay.
Ngày 09/12/1999 , Trường được Chính phủ  phê duyệt là một trong 15 Trường trọng điểm quốc gia tham gia dự án “Giáo dục Kỹ thuật và Dạy nghề” tại Quyết định số 1150/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ. 
  	Ngày 29/12/2006,  Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có quyết định số 1992/QĐ-BLĐTBXH về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề Cơ giới cơ khí xây dựng số 1 trên cơ sở nâng cấp Trường Kỹ thuật CGCKXD Việt Xô số 1. 
Ngày 12 tháng 11 năm 2010, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có quyết định số1454/QĐ-BLĐTB&XH về việc đổi tên Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Cơ khí Xây dựng số 1 thành Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 
Qua  40 năm xây dựng và phát triển nhà trường đã đào tạo hơn 35 nghìn lao động kỹ thuật lành nghề cho ngành Xây dựng và cho toàn xã hội.
2. 2. Thành tích nổi bật
Trong suốt chặng đường 44 năm, bằng lao động khoa học nghiêm túc và sáng tạo, các thế hệ cán bộ, giáo viên của Trường đã khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với lòng tin cậy của nhà nước và nhân dân. 
Ghi nhận những đóng góp to lớn của Trường trong sự nghiệp giáo dục đào tạo. Chính Phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các Sở, Ban, Ngành đã phong tặng cho tập thể và các cá nhân trong trường nhiều danh hiệu thi đua cao quý:  Huân chương độc lập hạng Nhì (2013);  Huân chương độc lập hạng Ba (2006); Huân chương lao động hạng Nhất (2003);  Huân chương lao động hạng Nhì (1998); Huân chương lao động hạng Ba (1990, 1994); Cờ thi đua của Chính Phủ năm (2007, 2016);  Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ  vào các năm 1984, 1989, 2005, 2007, 2008, 2010. 
Riêng trong năm học 2021-2022 nhà trường được Bộ Xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc tặng bằng khen cho 02 tập thể đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong năm học, 02 cá nhân được tặng Bằng khen Chiến sĩ  thi đua Ngành Xây dựng, 09 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Xây dựng, 03 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
[bookmark: _Toc501463416]3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của Trường
3.1. Cơ cấu tổ chức : Được thể hiện qua sơ đồ tổ chức bộ máy
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3.2. Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của trường 
	Các bộ phận
	Họ và tên
	Năm sinh
	Học vị
	Chức danh, Chức vụ

	1. Ban giám hiệu
	Trần Đức Tiệp
	1976
	Thạc sỹ
	Hiệu trưởng

	
	Nguyễn Quốc Thụ
	1966
	Cử nhân
	Phó Hiệu trưởng

	
	Ngô Trọng Tuyến
	1971
	Thạc sỹ
	Phó Hiệu trưởng

	2. Các tổ chức Đảng, Đoàn TN, Công đoàn

	Đảng Bộ 
	Trần Đức Tiệp
	1976
	Thạc sỹ
	Bí Thư

	Chi bộ Phòng Tổ chức 
	Tạ Duy Chung 
	1975
	Thạc sỹ
	Bí thư

	Chi bộ Phòng Tài chính- Kế toán 
	Nguyễn Tuân 
	1983
	Cử nhân 
	Bí thư

	Chi bộ Phòng Đào tạo và CTHSSV
	Nguyễn Xuân Lợi 
	1979
	Thạc sỹ 
	Bí thư

	Chi bộ Khoa Cơ khí
	Tạ Văn Năm
	1980
	Thạc sỹ
	Bí thư

	Chi bộ Khoa điện
	Trần Văn Cường 
	1978
	Tiến sỹ
	Bí thư

	Chi bộ Khoa máy xây dựng
	Nguyễn Huy Ngát 
	1977
	Thạc sỹ 
	Bí thư

	Chi bộ Khoa Cơ bản
	Lục Kim Anh 
	1975
	Thạc sỹ
	Bí thư

	Chi bộ Trung tâm Kiểm định
	Nguyễn Đăng Hiếu
	1981
	Thạc sỹ 
	Bí thư

	Chi bộ TT Ngoại ngữ và Hợp tác quốc tế 
	Vũ Thị Thanh Minh 
	1974
	Thạc sỹ
	Bí thư

	Chi bộ TT Đào tạo Lái xe
	Lưu Văn Long
	1974
	Thạc sỹ
	Bí thư

	Công Đoàn
	Ngô Trọng Tuyến 
	1971
	Thạc sỹ
	Chủ tịch Công đoàn

	Đoàn Thanh niên
	Trần Hoài Nam 
	1987
	Thạc sỹ
	Bí thư

	Nữ công 
	Chu Thị Phương Lan
	1978
	Thạc sỹ 
	Trưởng ban

	3. Trưởng các phòng chức năng

	P.Tổ chức hành chính
	Tạ Duy Chung 
	1975
	Thạc sỹ
	Trưởng phòng

	Phòng Kế toán Tài chính
	Nguyễn Tuân 
	1983
	Cử nhân 
	Trưởng phòng

	Phòng  Đào tạo & công tác học sinh sinh viên
	Nguyễn Xuân Lợi 
	1979
	Thạc sỹ
	
Trưởng phòng

	4. Trưởng các khoa

	Khoa Điện
	Trần Văn Cường 
	1979
	Tiến sỹ
	Trưởng khoa

	Khoa Cơ khí
	Tạ Văn Năm
	1980
	Thạc sỹ
	Trưởng khoa

	Khoa Máy xây dựng
	Nguyễn Huy Ngát
	1977
	Thạc sỹ
	Trưởng khoa

	Khoa Cơ bản
	Lục Kim Anh
	1975
	Thạc sỹ 
	Trưởng khoa

	5. Trưởng các đơn vị trực thuộc (Trung tâm)

	Trung tâm Kiểm định
	Nguyễn Đăng Hiếu
	1981
	Thạc sỹ
	Giám đốc

	TT Đào tạo lái xe
	Lưu Văn Long
	1974
	Thạc sỹ
	Giám đốc

	TT  Ngoại ngữ và hợp tác quốc tế
	Dương Văn Thái 
	1983
	Thạc sỹ 
	Giám đốc


3. 3. Tổng số cán bộ, giáo viên của trường (tính đến thời điểm đánh giá)
Tổng số cán bộ công chức, viên chức của Trường là 174 người, bao gồm cả những người đã  ký hợp đồng ngắn hạn dưới 1 năm 
- Nam: 109 người	                    - Nữ: 65 người
3. 4. Đội ngũ giáo viên (cơ hữu, cán bộ quản lý tham gia giảng dạy và thỉnh giảng )
- Nam:  84  người           - Nữ: 47
	- Cơ hữu: 131                 - CBQL tham gia giảng dạy: 25
		Giáo viên cơ hữu

	Trình độ đào tạo
	Nam
	Nữ
	Tổng số

	Tiến sĩ
	01
	
	01

	Thạc sĩ
	36
	07
	43

	Đại học
	36
	40
	76

	Trung cấp, CĐN
	11
	0
	11

	Công nhân bậc 5/7 trở lên
	
	
	

	Tổng số
	84
	47
	131


4. Các nghề đào tạo và quy mô đào tạo của trường 
4.1. Các nghề đào tạo và quy mô tuyển sinh của trường theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đã được cấp
	TT
	Tên ngành/nghề đào tạo
	Quy mô tuyển sinh/năm
	Trình độ đào tạo 

	I
	Trình độ cao đẳng
	270
	

	1. 
	Hàn 
	30
	

	2. 
	Điện công nghiệp 
	30
	

	3. 
	Lắp đặt thiết bị cơ khí 
	40
	

	4. 
	Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 
	30
	

	5. 
	Kế toán doanh nghiệp 
	35
	

	6. 
	Sửa chữa máy thi công xây dựng
	15
	

	7. 
	Công nghệ ô tô 
	30
	

	8. 
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 
	20
	

	9. 
	Điện dân dụng 
	20
	

	10. 
	Cơ điện tử
	20
	

	II
	Trình độ trung cấp 
	625
	

	1. 
	Hàn 
	75
	

	2. 
	Điện công nghiệp 
	90
	

	3. 
	Lắp đặt thiết bị cơ khí 
	50
	

	4. 
	Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 
	30
	

	5. 
	Kế toán doanh nghiệp 
	35
	

	6. 
	Sửa chữa máy thi công xây dựng
	35
	

	7. 
	Công nghệ ô tô 
	35
	

	8. 
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 
	95
	

	9. 
	Điện dân dụng 
	25
	

	10. 
	Điện nước
	25
	

	11. 
	Cắt gọt kim loại
	25
	

	12. 
	Cơ điện tử
	25
	

	13. 
	Vận hành cần, cầu trục
	25
	

	14. 
	Vận hành máy thi công nền
	55
	

	III
	Sơ cấp nghề
	1710
	

	1. 
	Nghề Hàn điện 
	50
	

	2. 
	Hàn hơi và inox
	15
	

	3. 
	Hàn 3G
	15
	

	4. 
	Hàn 6G
	15
	

	5. 
	Hàn kim loại màu và hợp kim
	15
	

	6. 
	Hàn công nghệ cao
	15
	

	7. 
	Cắt gọt kim loại trên máy công cụ
	20
	

	8. 
	Cắt gọt kim loại trên máy CNC
	15
	

	9. 
	Chế tạo khuôn mẫu 
	25
	

	10. 
	Điện công nghiệp 
	30
	

	11. 
	Điện dân dụng
	15
	

	12. 
	Cơ điện tử
	20
	

	13. 
	Điện tử công nghiệp 
	20
	

	14. 
	Điện nước
	25
	

	15. 
	Điện lạnh
	25
	

	16. 
	Lắp đặt điện
	15
	

	17. 
	Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính
	15
	

	18. 
	Thiết kế đồ họa trên máy tính 
	15
	

	19. 
	Quản trị mạng máy tính
	15
	

	20. 
	Công nghệ ô tô
	15
	

	21. 
	Sửa chữa máy thi công xây dựng
	15
	

	22. 
	Sửa chữa điện và điện lạnh ô tô
	15
	

	23. 
	Sửa chữa gầm ô tô
	15
	

	24. 
	Vận hành cần trục
	75
	

	25. 
	Vận hành cầu trục
	75
	

	26. 
	Vận hành máy nâng hàng
	100
	

	27. 
	Vận hành cần trục tháp
	20
	

	28. 
	Vận hành máy xúc đào
	50
	

	29. 
	Vận hành máy xúc lật 
	15
	

	30. 
	Vận hành máy lu
	15
	

	31. 
	Vận hành máy ủi
	20
	

	32. 
	Vận hành máy san
	15
	

	33. 
	Vận hành máy thi công nền
	20
	

	34. 
	Vận hành máy khoan cọc nhồi
	15
	

	35. 
	Vận hành máy đóng cọc
	15
	

	36. 
	Vận hành máy cạp tường vây
	15
	

	37. 
	Kế toán máy
	15
	

	38. 
	Kế toán thuế
	15
	

	39. 
	Lái xe ô tô các hạng
	790
	

	40. 
	Chăm sóc móng
	20
	

	41. 
	Trang điểm thẩm mỹ 
	20
	

	42. 
	Thiết kế tạo mẫu tóc 
	30
	

	43. 
	Vận hành xe thang nâng 
	30
	

	44. 
	Vận hành xe kéo điện
	30
	


4.2. Số lượng học sinh, sinh viên (số liệu 3 năm trước năm  tự đánh giá)
	TT
	Tên ngành/nghề đào tạo
	Số liệu tuyển sinh 3 gần đây

	
	
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022

	I
	Trình độ cao đẳng
	
	
	

	1. 
	Hàn 
	10
	5
	

	2. 
	Điện công nghiệp 
	28
	35
	26

	3. 
	Lắp đặt thiết bị cơ khí 
	0
	
	

	4. 
	Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 
	4
	
	13

	5. 
	Kế toán doanh nghiệp 
	0
	8
	5

	6. 
	Sửa chữa máy thi công xây dựng
	0
	
	

	7. 
	Công nghệ ô tô 
	26
	17
	24

	8. 
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 
	23
	25
	24

	9. 
	Điện dân dụng 
	0
	
	

	10. 
	Cơ điện tử
	23
	16
	23

	II
	Trình độ trung cấp 
	
	
	

	1. 
	Hàn 
	32
	6
	25

	2. 
	Điện công nghiệp 
	69
	54
	101

	3. 
	Lắp đặt thiết bị cơ khí 
	17
	5
	16

	4. 
	Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 
	64
	68
	84

	5. 
	Kế toán doanh nghiệp 
	59
	30
	48

	6. 
	Sửa chữa máy thi công xây dựng
	13
	
	28

	7. 
	Công nghệ ô tô 
	98
	90
	88

	8. 
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 
	94
	70
	45

	9. 
	Điện dân dụng 
	22
	18
	54

	10. 
	Cơ điện tử
	78
	38
	66

	11. 
	Điện nước
	14
	5
	11

	12. 
	Cắt gọt kim loại
	29
	3
	13

	13. 
	Vận hành cần, cầu trục
	12
	
	8

	14. 
	Vận hành máy thi công nền
	16
	4
	7

	III
	Sơ cấp nghề
	
	
	

	1. 
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	7. 
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	8. 
	Cắt gọt kim loại trên máy CNC
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	9. 
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	10. 
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	13. 
	Điện tử công nghiệp 
	
	
	

	14. 
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	16. 
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	17. 
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	18. 
	Thiết kế đồ họa trên máy tính
	
	
	

	19. 
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	20. 
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	21. 
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	22. 
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	23. 
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	24. 
	Vận hành cần trục
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	25. 
	Vận hành cầu trục
	
	
	

	26. 
	Vận hành máy nâng hàng
	25
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	27. 
	Vận hành cần trục tháp
	
	
	

	28. 
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	5
	
	

	29. 
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	32. 
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	33. 
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	34. 
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	35. 
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	36. 
	Vận hành máy cạp tường vây
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	37. 
	Kế toán máy
	
	
	

	38. 
	Kế toán thuế
	
	
	

	39. 
	Lái xe ô tô các hạng
	852
	1099
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	40. 
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	41. 
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	42. 
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5. Cơ sở vật chất, thư viện, tài chính
5.1. Diện tích đất:
- Tổng diện tích đất :  92.970m2,  trong đó:
- Diện tích đất XD các công trình kiến trúc: 	14.415 m2(chiếm 15,50%)
- Diện tích XD đường giao thông nội bộ: 	  3.120 m2(chiếm   3,35%)
- Diện tích xây dựng sân bãi tập ngoài trời: 	 32.443m2(chiếm  34,90%)
- Diện tích đất trồng cây xanh:			 	 42.992 m2(chiếm  46,25%)
5.2. Diện tích hạng mục và công trình
Công trình kiến trúc trong trường gồm có 23 hạng mục với tổng diện tích sử dụng (không kể diện tích xây dựng và giao thông)  là: 14 456 (m2) và phân làm 430 phòng. Chi tiết diện tích sử dụng, số lượng phòng của các hạng mục được thể hiện trong bảng 2 dưới đây: 
DIỆN TÍCH VÀ SỐ LƯỢNG PHÒNG TRONG CÁC HẠNG MỤC
	STT
	HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
	SỐ LƯỢNG PHÒNG
	DIỆN TÍCH SỬ DỤNG (m2)

	1
	Khu hiệu bộ
	22
	501

	
	Nhà điều hành (2 tầng) 
	22
	501

	2
	Khu học lý thuyết
	80
	6340

	2.1
	Nhà học chính  (03 tầng) 
	34
	1969

	2.2
	Nhà học đa năng 8 tầng
	55
	4995

	3
	Khu học thực hành
	130
	7565

	3.1
	Xưởng thực tập A (1tầng) 
	15
	696

	3.2
	Xưởng thực tập B  (1tầng)
	15
	1208

	3.3
	Xưởng thực tập C (1 tầng)
	17
	1208

	3.4
	Nhà để máy làm đường (1tầng)
	15
	780

	3.5
	Nhà ăn 
	25
	671

	3.6
	Nhà quản trị KTX 
	6
	136

	3.7
	Nhà thợ sắt (1tầng)
	2
	168

	3.8
	Kho nhiên liệu (1tầng)
	2
	90

	3.9
	Xưởng thực hành hàn (1tầng) 
	3
	144

	3.10
	Xưởng rèn gia công phôi (1 tầng) 
	1
	96

	3.11
	Xưởng cấu kiện kim loại (1 tầng)
	1
	360

	3.12
	Nhà Hội trường 400 chỗ (1 tầng)
	6
	482

	3.13
	Nhà KTX số 1 (xưởng thực hành)
	13
	1208

	4
	Khu phục vụ
	278
	4421

	4.1
	Nhà KTX số 2 (4 tầng)
	70
	1208

	4.2
	Nhà KTX số 3 (4 tầng)
	69
	1208

	4.3
	Nhà KTX số 4 (4 tầng )
	72
	1208

	4.4
	Nhà KTX số 5 – KTX cán bộ  (3 tầng)
	61
	 757

	4.5
	Nhà thường trực 
	3
	   40

	4.6
	Nhà ăn 
	3
	210

	
	Cộng 
	510
	19.037


5.3. Tổng số đầu sách trong thư viện của trường 		 :  3586 đầu sách
	 Tổng đầu sách thuộc nghề đào tạo của trường	 :  1715 đầu sách
5.4. Tổng số máy tính của trường				 : 215 bộ
- Dùng cho học sinh học tập				 : 207 bộ
5.5. Tổng kinh phí đào tạo trong 3 năm trở lại đây:
· Năm 2019	:  21.757.000.000(VNĐ)
· Năm 2020        :  18.757.000.000  (VNĐ)
· Năm 2021          : 20.852.000.000  (VNĐ
5.6. Tổng thu học phí (chỉ tính hệ chính quy) trong 3 năm trở lại đây:
· Năm 2019	:  2.008.782.000 (VNĐ)
· Năm 2020	: 1.905.257.000 (VNĐ)
· Nưm 2021	 : 1.842.682.000 (VNĐ

PHẦN II. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA TRƯỜNG 
1. Đặt vấn đề
1.1 Sự cần thiết của hoạt động tự đánh giá
Hoạt động tự đánh giá chất lượng dạy nghề là một hoạt động có vai trò và ý nghĩa to lớn đối với các cơ sở dạy nghề. Nói cụ thể hơn hoạt động tự kiểm định của trường sẽ giúp cho nhà trường đánh giá lại mình một cách toàn diện đầy đủ, thông qua việc xem xét và xây dựng báo cáo tự đánh giá trên cơ sở các tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ số cụ thể trong giai đoạn đoạn hiện tại. Quá trình tự đánh giá sẽ giúp cho nhà trường luôn chủ động và có ý thức trong việc không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao vị thế của đơn vị trong hệ thống các cơ sở dạy nghề góp phần khẳng định thương hiệu, uy tín và vị trí  của nhà trường trong xã hội. 
1.2  Vai trò của hoạt động tự đánh giá chất lượng dạy nghề
Hoạt động tự đánh giá theo các tiêu chuẩn , tiêu chí là nhiệm vụ của cơ sở đào tạo trong từng giai đoạn nhằm xác định cấp độ đạt được để tham gia hoạt động đào tạo nghề. Qua đó có biện pháp đào tạo, hoàn thiện các tiêu chuẩn, tiêu chí ở cấp độ cao hơn, để trở thành cơ sở đào tạo nghề chất lượng cao phục vụ cho nhu cầu học nghề của xã hội, giữ vững thương hiệu, uy tín của nhà trường trong nước và quốc tế. 
Hoạt động tự đánh giá tại đơn vị giúp hoàn thiện báo cáo tổng hợp tự đánh giá CLDN của CSDN, góp phần để CSDN khẳng định được vai trò, ý nghĩa đối với xã hội, người học nghề, bản thân CSDN, cơ sở sử dụng lao động và cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề. Cụ thể:
	a) Đối với xã hội:
	- Góp phần giúp CSDN đảm bảo trước xã hội về chất lượng “sản phẩm”;
	- Xác nhận chất lượng và hiệu quả đào tạo của cơ sở dạy nghề;
	- Là cơ sở cho việc tuyển dụng xem xét tư cách hành nghề của những người hành nghề;
	- Là cơ sở cho việc trao đổi và di chuyển lao động giữa các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sử dụng lao động trong và ngoài nước;
	- Thông qua quá trình tự đánh giá giúp cơ sở dạy nghề luôn chủ động và có ý thức trong việc không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nghề và nâng cao hiệu quả của đầu tư cho đào tạo nghề.
	b) Đối với người học, hoạt động tự đánh giá góp phần giúp CSDN tạo được độ tin cậy của người học nghề, họ có thể yên tâm vì nhu cầu học tập của họ được đáp ứng một cách tốt nhất, giúp người học có thể chuyển đổi việc học tập giữa các trường hoặc được công nhận khi họ có nhu cấu bồi dưỡng, nâng cao trình độ. Quan trọng hơn nếu được học tại những CSDN có uy tín và những chương trình dạy nghề phù hợp đã được khẳng định qua KĐCL thì người học sẽ dễ tìm được việc làm hoặc tự tạo việc làm khi ra trường.
	c) Đối với bản thân các CSDN, tự đánh giá chất lượng tại đơn vị sẽ tạo động lực, khuyến khích việc nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, từ đó nâng cao chất lượng của CSDN. Hay nói cách khác, việc tự kiểm định của đơn vị phần nào giúp CSDN tạo được thương hiệu, uy tín được xã hội biết đến và thừa nhận.
	d) Đối với cơ quan quản lý các cấp, KĐCL được coi là một công cụ đảm bảo đánh giá một cách khách quan về CSDN hoặc một chương trình dạy nghề, phát hiện những nhân tố mới trong số các CSDN đã thực hiện tốt các giải pháp cải tiến, tự hoàn thiện mình để nâng cao chất lượng đào tạo, việc tự đánh giá được tiến hành tốt sẽ thúc đẩy CSDN cải tiến nâng cao chất lượng.
	e) Đối với người sử dụng lao động, hoạt động tự đánh giá tại đơn vị giúp CSDN được chứng nhận đạt “chất lượng” là một hoạt động cần thiết để hoạt động dạy nghề đi vào nề nếp, nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu đào tạo nghề thông qua đó đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.
2. Tổng quan chung
2.1 Căn cứ tự đánh giá
- Căn cứ Thông tư 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 8/6/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và Quyết định số 1229/QĐ – BLĐTBXH ngày 4/8/2017 của bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đính chính Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH. 
- Căn cứ Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 
2.2 Mục đích tự đánh giá
- Thông qua hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định trường cao đẳng nghề, đánh giá lại một cách nghiêm túc, toàn diện năng lực của cơ sở dạy nghề. Xác định được những điểm mạnh, điểm yếu. Từ đó xây dựng nên kế hoạch hành động sát với thực lực của trường, để đầu tư nâng cao chất lượng chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, đầu tư xây dựng công trình, mua sắm trang thiết bị sát với nhu cầu và nhiệm vụ đào tạo của trường. 
- Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị về tầm quan trọng của công tác tự đánh giá, các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy nghề của nhà trường theo bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường cao đẳng nghề, qua đó huy động toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị cùng thực hiện công tác tự kiểm định.
	- Thu thập, xử lý thông tin và minh chứng gắn với chức năng nhiệm vụ của đơn vị để chứng minh mức độ đạt được của nhà trường dựa trên hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn và các chỉ số kiểm định chất lượng dạy nghề của trường cao đẳng nghề.
	- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị phòng khoa, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tự kiểm định theo các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng đã đạt được đồng thời khắc phục những tiêu chí, tiêu chuẩn chưa đạt được, của từng đơn vị, từ đó hoạch định chiến lược phát triển các nguồn lực trong giai đoạn, tiến tới xây dựng trường vững mạnh toàn diện, khẳng định uy tín và thương hiệu nhà trường.
2.3 Yêu cầu tự đánh giá
     	- Báo cáo tự đánh giá  lập theo đúng cấu trúc của  hướng dẫn theo Thông tư 28/2017/TTBLĐTBXH  và có đủ minh chứng theo đúng nội dung báo cáo
    	- Báo cáo trình bày bám theo nội hàm tiêu chuẩn  của mỗi tiêu chí
     	- Mức độ kiểm định  tiêu chuẩn (đạt được/chưa đạt/) có đầy đủ minh chứng.
    	- Các đánh giá đảm bảo sự trung thực, khách quan và nhất quán giữa các tiêu chuẩn, tiêu chí.
     	- Từng tiêu chí, tiêu chuẩn được phân tích cụ thể, rõ ràng. Kế hoạch khắc phục các tồn tại phải phù hợp, khả thi.
2.4 Phương pháp tự đánh giá
	- Mô tả, phân tích các nội dung chủ yếu của các minh chứng liên quan đến tiêu chuẩn để chứng minh nhà trường đạt hay không đạt các tiêu chuẩn  này.
	- Liệt kê tất cả các minh chứng của tiêu chuẩn (nếu có).
	- Làm rõ tính hợp lệ của từng minh chứng và nội hàm của tiêu chuẩn để phân tích những mô tả thực trạng của trường. Từ đó làm rõ tính hợp lệ của từng minh chứng đưa ra.
2.5 Các bước tiến hành tự đánh giá
	- Bước 1:
Thành lập hội đồng tự đánh giá chất lượng trường  năm 2022
	- Bước 2 :
Hội đồng tự đánh giá chất lượng trường  xây dựng kế hoạch thực hiện tự đánh giá  trình Hiệu trưởng nhà Trường phê duyệt.
	- Bước 3 :
Các thành viên phụ trách các tiêu chí hướng dẫn các đơn vị trong cơ sở dạy nghề thực hiện tự đánh giá chất lượng dạy nghề và viết báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng dạy nghề của Trường. 
	- Bước 4 :
Hội đồng tự đánh giá chất lượng dạy nghề nhà trường nghiên cứu báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng dạy nghề của các đơn vị trong trường
	- Bước 5 :
Hội đồng tự đánh giá chất lượng dạy nghề nhà trường tổng hợp thông tin, minh chứng theo từng chỉ số, tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm định chất lượng dạy nghề do các đơn vị báo cáo
	- Bước 6 :
Hội đồng tự đánh giá chất lượng dạy nghề nhà trường kiểm tra thực tế, thu thập thêm thông tin, minh chứng theo từng tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm định chất lượng dạy nghề. Đối chiếu với hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề do Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành, đánh giá, xác định mức độ đạt được của từng tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm định chất lượng dạy nghề; chỉ rõ các điểm mạnh, tồn tại và nguyên nhân; đề xuất kế hoạch hành động nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề.
	- Bước 7 :
Hội đồng tự đánh giá chất lượng dạy nghề nhà trường hoàn thiện báo cáo kết quả tự tự đánh giá chất lượng dạy nghề của trường, gửi các đơn vị trong trường để lấy ý kiến.
- Bước 8 :
Hoàn chỉnh báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng dạy nghề của trường. Quản lý, duy trì cơ sở dữ liệu, thông tin, minh chứng về hoạt động  tự đánh giá chất lượng dạy nghề của trường.
	- Bước 9 :
Quản lý, duy trì cơ sở dữ liệu, thông tin, minh chứng về hoạt động  tự đánh giá chất lượng dạy nghề của trường.














3. Tự đánh giá
3.1  Tổng hợp kết quả tự đánh giá
	TT
	Tiêu chí, tiêu chuẩn 
(ghi đầy đủ nội dung tiêu chí, tiêu chuẩn)
	Điểm chuẩn
	Tự đánh giá của cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

	
	ĐỀ XUẤT KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
	
	Đạt tiêu chuẩn kiểm định 

	
	Tổng điểm
	100
	97

	1. 
	Tiêu chí 1 : Mục tiêu, sứ mạng, tổ chức và quản lý
	12
	12

	
	Tiêu chuẩn 1.1 :Mục tiêu và sứ mạng của trường được xác định cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thể hiện được vai trò của trường trong việc đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương, ngành và được công bố công khai.
	1
	Đạt 

	
	Tiêu chuẩn 1.2: Trường thực hiện phân tích, đánh giá nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương hoặc ngành để xác định các ngành, nghề đào tạo và quy mô đào tạo phù hợp
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 1.3: Trường ban hành văn bản quy định về tổ chức và quản lý theo hướng đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị trong trường theo quy định.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn1.4: Hằng năm, các văn bản quy định về tổ chức và quản lý của trường được rà soát, thực hiện điều chỉnh nếu cần thiết.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 1.5: Các phòng, khoa, bộ môn và các đơn vị trực thuộc trường được phân công, phân cấp rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với cơ cấu ngành nghề, quy mô đào tạo và mục tiêu của trường.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 1.6: Hội đồng trường hoặc hội đồng quản trị, các hội đồng tư vấn, các phòng, khoa, bộ môn và các đơn vị trực thuộc trường hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định và có hiệu quả.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 1.7: Trường xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng theo quy định.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 1.8: Trường có bộ phận phụ trách thực hiện công tác quản lý, đảm bảo chất lượng đào tạo và hằng năm hoàn thành nhiệm vụ được giao.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 1.9: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong trường phát huy được vai trò lãnh đạo, hoạt động đúng điều lệ và theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 1.10: Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong trường hoạt động theo đúng điều lệ của tổ chức mình và theo quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo của trường.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 1.11: Trường có quy định và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của trường theo quy định nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo. Hằng năm rà soát, cải tiến phương pháp, công cụ kiểm tra, giám sát.
	1
	Đạt 

	
	Tiêu chuẩn 1.12: Trường có văn bản và thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi của nhà nước cho các đối tượng được thụ hưởng; thực hiện chính sách bình đẳng giới theo quy định.
	1
	Đạt

	2
	Tiêu chí 2 : Hoạt động đào tạo 
	17
	17

	
	Tiêu chuẩn 2.1: Các ngành, nghề đào tạo của trường được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Trường ban hành chuẩn đầu ra của từng chương trình đào tạo và công bố công khai để người học và xã hội biết.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 2.2: Trường xây dựng và ban hành quy chế tuyển sinh theo quy định.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 2.3: Hằng năm, trường xác định chỉ tiêu tuyển sinh và thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định, đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 2.4: Thực hiện đa dạng hoá các phương thức tổ chức đào tạo đáp ứng yêu cầu học tập của người học.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 2.5: Trường xây dựng và phê duyệt kế hoạch, tiến độ đào tạo cho từng lớp, từng khóa học của mỗi ngành hoặc nghề, theo từng học kỳ, năm học. Kế hoạch đào tạo chi tiết đến từng mô đun, môn học, giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập phù hợp với từng hình thức, phương thức tổ chức đào tạo và đúng quy định.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 2.6: Trường tổ chức thực hiện theo kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo đã được phê duyệt.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 2.7: Các hoạt động đào tạo được thực hiện theo mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đã được phê duyệt; có sự phối hợp với đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức, hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập các ngành, nghề tại đơn vị sử dụng lao động; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 2.8: Phương pháp đào tạo được thực hiện kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn; phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập của người học, tổ chức làm việc theo nhóm.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 2.9: Trường thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 2.10: Hằng năm, trường có kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học theo đúng kế hoạch.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 2.12: Trường ban hành đầy đủ các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 2.13: Trong quá trình đánh giá kết quả học tập của người học có sự tham gia của đơn vị sử dụng lao động và theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 2.14: Tổ chức thực hiện kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định đảm bảo nghiêm túc, khách quan.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 2.15: Hằng năm, trường thực hiện rà soát các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ và kịp thời điều chỉnh nếu cần thiết.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 2.16: Trường có hướng dẫn và tổ chức thực hiện về đào tạo liên thông theo quy định.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 2.17: Trường có cơ sở dữ liệu về các hoạt động đào tạo và tổ chức quản lý, sử dụng hiệu quả.
	1
	Đạt

	3
	Tiêu chí 3 - Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động
	15
	14

	
	Tiêu chuẩn 3.1: Có quy định về việc tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động theo quy định.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 3.2: Tổ chức thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan; thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động theo quy định.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 3.3: Đội ngũ nhà giáo của trường tham gia giảng dạy đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và các tiêu chuẩn hiện hành khác nếu có.
	0
	Không đạt 

	
	Tiêu chuẩn 3.4: Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và không vi phạm quy chế, nội quy và quy định của trường.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 3.5: Trường có đội ngũ nhà giáo đảm bảo tỷ lệ quy đổi; số lượng nhà giáo cơ hữu đảm nhận khối lượng chương trình mỗi ngành, nghề đào tạo theo quy định; trường đảm bảo tỷ lệ nhà giáo có trình độ sau đại học theo quy định.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 3.6: Nhà giáo giảng dạy theo nội dung, mục tiêu của chương trình đào tạo và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của chương trình đào tạo.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 3.7: Trường có chính sách, biện pháp và thực hiện các chính sách, biện pháp khuyến khích nhà giáo học tập và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy. 
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 3.8: Hằng năm, trường có kế hoạch và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy cho đội ngũ nhà giáo.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 3.9: Nhà giáo được bồi dưỡng, thực tập tại đơn vị sử dụng lao động để cập nhật kiến thức, công nghệ, phương pháp tổ chức quản lý sản xuất theo quy định và thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 3.10: Hằng năm, trường thực hiện tổng kết, đánh giá hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ nhà giáo.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 3.11: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của trường đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định và thực hiện đúng quyền hạn, trách nhiệm được giao.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 3.12: Đội ngũ cán bộ quản lý của các đơn vị thuộc trường được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 3.13: Đội ngũ cán bộ quản lý của trường đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ được giao.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 3.14: Hằng năm, trường có kế hoạch và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 3.15: Đội ngũ viên chức, người lao động của trường đủ số lượng, có năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc được giao, được định kỳ bồi dưỡng nâng cao trình độ.
	1
	Đạt

	4
	Tiêu chí 4 - Chương trình, giáo trình
	15
	15

	
	Tiêu chuẩn 4.1: Có đầy đủ chương trình đào tạo các chuyên ngành hoặc nghề mà trường đào tạo.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 4.2: 100% chương trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn theo quy định.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 4.3: Chương trình đào tạo của trường thể hiện được mục tiêu đào tạo của trình độ tương ứng; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng của người học đạt được sau tốt nghiệp; phạm vi và cấu trúc nội dung, phương pháp và hình thức đào tạo; cách thức đánh giá kết quả học tập đối với từng mô đun, môn học, từng chuyên ngành hoặc nghề và từng trình độ theo quy định.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 4.4: Chương trình đào tạo được xây dựng có sự tham gia của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 4.5: Chương trình đào tạo đảm bảo tính thực tiễn và đáp ứng sự thay đổi của thị trường lao động.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 4.6: Chương trình đào tạo được xây dựng bảo đảm việc liên thông giữa các trình độ giáo dục nghề nghiệp với các trình độ đào tạo khác trong hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 4.7: Ít nhất 3 năm 1 lần trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh nếu có đối với chương trình đào tạo đã ban hành.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 4.8: Chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo có cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến liên quan đến ngành, nghề đào tạo hoặc tham khảo các chương trình đào tạo tương ứng của nước ngoài.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 4.9: Trước khi tổ chức đào tạo liên thông, trường căn cứ chương trình đào tạo, thực hiện rà soát các mô đun, tín chỉ, môn học và có quyết định đối với các mô đun, tín chỉ, môn học mà người học không phải học để đảm bảo quyền lợi của người học.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 4.10: Có đủ giáo trình cho các mô đun, môn học của từng chương trình đào tạo.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 4.11: 100% giáo trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn theo quy định để làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 4.12: Giáo trình đào tạo cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô đun, môn học trong chương trình đào tạo.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 4.13: Giáo trình đào tạo tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 4.14: Hằng năm, trường thực hiện việc lấy ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động, người tốt nghiệp về mức độ phù hợp của giáo trình đào tạo; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 4.15: Khi có sự thay đổi về chương trình đào tạo, trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh nếu có đối với giáo trình đào tạo đảm bảo yêu cầu theo quy định.
	1
	Đạt

	5
	Tiêu chí 5 - Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện
	15
	14

	
	Tiêu chuẩn 5.1: Địa điểm xây dựng trường phù hợp với quy hoạch chung của khu vực và mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, khu đất xây dựng cần đảm bảo yên tĩnh cho việc giảng dạy và học tập; giao thông thuận tiện và an toàn; thuận tiện cho việc cung cấp điện, nước, đảm bảo khoảng cách đối với các xí nghiệp công nghiệp thải ra chất độc hại; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.

	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 5.2: Quy hoạch tổng thể mặt bằng khuôn viên hợp lý, phù hợp với công năng và các yêu cầu giao thông nội bộ, kiến trúc và môi trường sư phạm; diện tích đất sử dụng, diện tích cây xanh đảm bảo theo quy định.

	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 5.3: Có đủ các khu vực phục vụ hoạt động của trường theo tiêu chuẩn: khu học tập và nghiên cứu khoa học (phòng học lý thuyết, phòng học thực hành, phòng thí nghiệm và phòng học chuyên môn); khu thực hành (xưởng thực hành, thực tập, trại trường, vườn thí nghiệm); khu vực rèn luyện thể chất; khu hành chính quản trị, phụ trợ và khu phục vụ sinh hoạt cho người học và nhà giáo..
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 5.4: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của trường (đường giao thông nội bộ; hệ thống điện; cấp thoát nước, xử lý nước thải, chất thải; thông gió; phòng cháy chữa cháy) theo quy chuẩn và đáp ứng nhu cầu đào tạo, sản xuất, dịch vụ, sinh hoạt; được bảo trì, bảo dưỡng theo quy định.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 5.5: Phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa bảo đảm quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn cơ sở vật chất hiện hành và các yêu cầu công nghệ của thiết bị đào tạo.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 5.6: Trường có quy định về quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 5.7: Phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa được sử dụng theo quy định hiện hành.

	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 5.8: Thiết bị đào tạo đáp ứng danh mục và tiêu chuẩn thiết bị tối thiểu theo yêu cầu đào tạo của từng trình độ đào tạo theo chuyên ngành hoặc nghề do cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương quy định. Đối với các chuyên ngành hoặc nghề mà cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương chưa ban hành danh mục và tiêu chuẩn thiết bị tối thiểu thì trường đảm bảo thiết bị đào tạo đáp ứng yêu cầu chương trình đào tạo, tương ứng quy mô đào tạo của chuyên ngành hoặc nghề đó..
	0
	Không đạt

	
	Tiêu chuẩn 5.10: Trường có quy định về quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo, trong đó có quy định về việc định kỳ đánh giá và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị đào tạo.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 5.11: Thiết bị đào tạo có hồ sơ quản lý rõ ràng, được sử dụng đúng công năng, quản lý, bảo trì, bảo dưỡng theo quy định của trường và nhà sản xuất; hằng năm đánh giá và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng theo quy định.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 5.12: Trường có định mức tiêu hao vật tư hoặc định mức kinh tế - kỹ thuật trong đào tạo và có quy định về quản lý, cấp phát, sử dụng vật tư, phục vụ đào tạo; tổ chức thực hiện theo quy định đảm bảo kịp thời, đáp ứng kế hoạch và tiến độ đào tạo; vật tư được bố trí sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp thuận tiện cho việc bảo quản và sử dụng.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 5.13: Trường có thư viện bao gồm phòng đọc, phòng lưu trữ bảo đảm theo tiêu chuẩn thiết kế. Thư viện có đủ chương trình, giáo trình đã được trường phê duyệt, mỗi loại giáo trình đảm bảo tối thiểu 05 bản in.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 5.14: Tổ chức hoạt động, hình thức phục vụ của thư viện trường phù hợp với nhu cầu tra cứu của cán bộ quản lý, nhà giáo và người học.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 5.15: Trường có thư viện điện tử, có phòng máy tính đáp ứng nhu cầu tra cứu, truy cập thông tin của nhà giáo và người học; các giáo trình, tài liệu tham khảo của trường được số hóa và tích hợp với thư viện điện tử phục vụ hiệu quả cho hoạt động đào tạo.
	1
	Đạt

	6
	Tiêu chí 6 – Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế
	5
	4

	
	Tiêu chuẩn 6.1: Trường có chính sách và thực hiện các chính sách khuyến khích cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 6.2: Hằng năm, trường có đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến từ cấp trường trở lên phục vụ thiết thực công tác đào tạo của trường (ít nhất 01 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến đối với trường trung cấp, ít nhất 02 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến đối với trường cao đẳng).
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 6.3: Hằng năm, trường có các bài báo, ấn phẩm của nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động đăng trên các báo, tạp chí khoa học ở trong nước hoặc quốc tế.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 6.4: Các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến của trường được ứng dụng thực tiễn.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 6.5: Có liên kết đào tạo hoặc triển khai các hoạt động hợp tác với các trường nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế; các hoạt động hợp tác quốc tế góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường.
	0
	Không đạt

	7
	Tiêu chí 7 - Quản lý tài chính
	6
	6

	
	Tiêu chuẩn 7.1: Trường có quy định về quản lý, sử dụng, thanh quyết toán về tài chính theo quy định và công bố công khai.
 
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 7.2: Quản lý, sử dụng các nguồn thu từ hoạt động dịch vụ đào tạo; tham gia sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đúng theo quy định. 
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 7.3: Trường có các nguồn lực về tài chính đảm bảo đủ kinh phí phục vụ các hoạt động của trường.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn7.4: Thực hiện việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán đúng quy định.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 7.5: Thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính kế toán; thực hiện kiểm toán theo quy định; xử lý, khắc phục kịp thời các vấn đề còn vướng mắc trong việc thực hiện các quy định về quản lý và sử dụng tài chính khi có kết luận của các cơ quan có thẩm quyền; thực hiện công khai tài chính theo quy định.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 7.6: Hằng năm, trường có đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn tài chính của trường; có các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài chính nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động của trường.
	1
	Đạt

	8
	Tiêu chí 8 – Dịch vụ người học
	9
	9

	
	Tiêu chuẩn 8. 1: Người học được cung cấp đầy đủ thông tin về mục tiêu, chương trình đào tạo; quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp; nội quy, quy chế của trường; các chế độ, chính sách hiện hành đối với người học; các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học theo quy định.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 8.2: Người học được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 8.3: Có chính sách và thực hiện chính sách khen thưởng, khuyến khích kịp thời đối với người học đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện. Người học được hỗ trợ kịp thời trong quá trình học tập tại trường để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 8.4: Người học được tôn trọng và đối xử bình đẳng, không phân biệt giới tính, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 8.5: Ký túc xá đảm bảo đủ diện tích nhà ở và các điều kiện tối thiểu (chỗ ở, điện, nước, vệ sinh, các tiện nghi khác) cho sinh hoạt và học tập của người học.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 8.6: Có dịch vụ y tế chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ; dịch vụ ăn uống của trường đáp ứng nhu cầu của người học và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 8.7: Người học được tạo điều kiện hoạt động, tập luyện văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia các hoạt động xã hội; được đảm bảo an toàn trong khuôn viên trường.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 8.8: Trường thực hiện việc tư vấn việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 8.9: Hằng năm, trường tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hội chợ việc làm để người học tiếp xúc với các nhà tuyển dụng.
	1
	Đạt

	9
	Tiêu chí 9 – Giám sát, đánh giá chất lượng
	6
	6

	
	Tiêu chuẩn 9.1: Hằng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 10 đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 9.2: Hằng năm, thu thập ý kiến đánh giá tối thiểu 50% cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động về các chính sách liên quan đến dạy và học, chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 9.3: Hằng năm, thu thập ý kiến đánh giá tối thiểu 30% người học đại diện các ngành, nghề đào tạo về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo; chất lượng dịch vụ, giảng dạy và việc thực hiện chính sách liên quan đến người học của trường.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 9.4: Trường thực hiện hoạt động tự đánh giá chất lượng và kiểm định chất lượng theo quy định.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 9.5: Hằng năm, trường có kế hoạch cụ thể và các biện pháp thực hiện việc cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá và kết quả đánh giá ngoài nếu có.
	1
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn 9.6: Trường có tỷ lệ 80% người học có việc làm phù hợp với chuyên ngành hoặc nghề đào tạo sau 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp.
	1
	Đạt





3.2 Tự đánh giá theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn
3.2.1 Tiêu chí 1: Mục tiêu, sứ mạng, tổ chức và quản lý
Đánh giá tổng quát tiêu chí 1:
	Mở đầu : Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 được thành lập trên cơ sở nâng cấp trường Kỹ thuật cơ giới cơ khí xây dựng số 1 với chức năng nhiệm vụ được giao là  đào tạo lao động ở các cấp trình độ từ cao đẳng và các bậc đào tạo thấp hơn trong lĩnh vực xây dựng và các nghề khác.
Sứ mạng và mục tiêu của Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 được xác định rõ trong “Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2015 – 2020 tầm nhìn 2030”. Sứ mạng của Trường phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu và định hướng phát triển chung của Trường, gắn kết với chiến lược phát triển nguồn nhân lực của địa phương và ngành xây dựng. Mục tiêu của Trường được xác định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thể hiện được vai trò của nhà trường trong việc đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương.
Để hoàn thành tốt mục tiêu, sứ mạng của mình, Trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1 đã cụ thể hóa thành những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình thực tế.
	* Những điểm mạnh: Mục tiêu và sứ mạng của trường được xác định cụ thể và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của trường. 
Mục tiêu, nhiệm vụ của trường có định hướng cụ thể, đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động, nhu cầu học của người học, xã hội, phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu sử dụng lao động của tỉnh Vĩnh Phúc.
Trường đã thực hiện việc rà soát, điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ hàng năm nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề và đáp ứng nhu cầu nhân lực đa dạng của thị trường lao động.
Nhà trường có các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của từng đơn vị trực thuộc theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Hàng năm, Trường thực hiện đánh giá nhiều nội dung, trong đó có xem xét việc thực hiện Quy chế dân chủ, tiến hành rà soát, điều chỉnh cơ chế quản lý, công tác tổ chức …  nhằm phát huy quyền dân chủ của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các hoạt động của nhà trường.
Trường có Hội đồng trường và các Hội đồng tư vấn, các phòng chức năng, khoa, trung tâm, tổ bộ môn phù hợp với cơ cấu ngành nghề và quy mô đào tạo. Có sự phân công, phân cấp hợp lý, rõ ràng. Hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và đạt hiệu quả cao.
	Trường đã thành lập được đơn vị phụ trách thực hiện chức năng, nhiệm vụ về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng trường góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng đào tạo của nhà Trường. 
Tổ chức Đảng đã lãnh đạo và phát huy được vai trò các đoàn thể (Công đoàn, Đoàn TNCSHCM, Ban Nữ Công) trong việc thực hiện nhiệm vụ chiến lược của Nhà trường.
Các chế độ chính sách ưu đãi của nhà nước cho các đối tượng thụ hưởng được nhà trường triển khai kịp thời, đúng đối tượng đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
          Trường đã thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch và sử dụng kết quả kiểm tra vào quá trình nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo. 
Công tác giám sát các hoạt động trường được nhà trường thực hiện thường xuyên và đúng quy định góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo.
	* Những tồn tại: Không có
	* Kế hoạch nâng cao chất lượng: Xây dựng và áp dụng hệ thống thông tin quản lý và công cụ giám sát đánh giá chất lượng hoạt động của trường.
	Rà soát, điều chỉnh thường xuyên và đảm bảo có đầy đủ các quy định, quy chế nội bộ để điều hành mọi hoạt động của trường.
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Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu và sứ mạng của Trường được xác định cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thể hiện được vai trò của Trường trong việc đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương, ngành và được công bố  công khai.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 tiền thân là Trường Công nhân xây dựng số 1. Trường được thành lập theo Quyết định số 682/BXD – TC ngày 27/7/1976 của Bộ Xây dựng về việc thành lập Trường Công nhân Xây dựng số 1. Năm 1996, Trường được đổi tên thành trường Kỹ thuật Cơ giới Cơ khí Xây dựng Việt Xô số 1. Ngày 29/12/2006,  Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có quyết định số 1992/QĐ-BLĐTBXH về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Cơ khí Xây dựng số 1 trên cơ sở nâng cấp Trường Kỹ thuật Cơ giới Cơ khí Xây dựng Việt Xô số 1. Đến năm 2010, Trường đổi tên thành Trường cao đẳng  nghề Việt Xô số 1 theo Quyết định số 1545/QĐ-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH và mang tên này cho đến ngày hôm nay. (1.1.01- Các quyết định thành lập và đổi tên trường)
	Mục tiêu của nhà trường được xác định trong đề án thành lập trường năm 2006 tại mục 2, trang 23 là: “Đào tạo lao động kỹ thuật ở các cấp trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề”[23] và xác định trong Quy chế tổ chức hoạt động trường ban hành năm 2018 theo Quyết định số 1417/QĐ-CĐN-TCHC ngày 21/12/3018 . (1.1.02 -  Quyết định 1417/QĐ-CĐN ngày 21/12/2018 về việc ban  hành Quy chế tổ chức hoạt động trường). Mục tiêu và sứ mạng của Trường hoàn toàn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đã được Bộ Xây dựng phê duyệt trong Mục 1, Điều 3 của Quyết định số 87/2018/ QĐ-BXD ngày 25/1/2018 của Bộ Xây dựng về việc Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức trường CĐN Việt Xô số 1 là: Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng và các bậc thấp hơn trong lĩnh vực xây dựng và các ngành nghề khác, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, triển khai áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội (1.1.03- Quyết định số 87/2018/ QĐ-BXD ngày 25/1/2018 của Bộ Xây dựng về việc Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức trường CĐN Việt Xô số 1).
Tại Quyết định 180/QĐ-UB ngày 18/1/2012 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 đã xác định tập trung phát triển vào các nhóm ngành mũi nhọn thuộc lĩnh vực công nghiệp và xây dựng, cơ khí, điện tử, theo đó đẩy nhanh tỉ lệ nhân lực qua đào tạo dưới các hình thức, cấp học: Phấn đấu tỷ lệ  nhân lực qua đào tạo khu vực công nghiệp  từ 86% năm 2015 lên 94% vào năm 2020, trong đó bậc đào tạo sơ cấp chiếm 56.25%; trung cấp chiếm 29.94%, bậc cao đẳng chiếm 3.05% (1.1.04- Quyết định:180/QĐ-UB ngày 18/1/2012 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020).
Tại Quyết định 1448/QĐ-UB ngày 18/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc Phê duyệt Đề án phát triển Kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 theo hướng phát triển bền vững, nâng cao chất lượng tăng trưởng đã xác định mục tiêu là đẩy mạnh công tác phân luồng học sinh sau THCS: Đến năm 2025 phấn đấu 42% học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp; Đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 82%, trong đó lao động qua đào tạo được cấp chứng chỉ đạt 40% [129]. Thực hiện tốt các chiến lược phát triển dạy nghề; chiến lược và quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn mới với sự cụ thể hóa phù hợp với ngành và địa phương trong tỉnh; Tăng đáng kể số lượng thanh thiếu niên và người trưởng thành có tay nghề cao, bao gồm cả tay nghề kỹ thuật và dạy nghề để tham gia lực lượng lao động, kinh doanh và có việc làm phù hợp [130]; Tiếp tục ưu tiên trong phát triển ngành công nghiệp – xây dựng, ưu tiên các dự án sản xuất các sản phẩm có hàm lượng công nghệ thuộc các ngành công nghiệp điện tử, cơ khí chính xác, cơ khí chế tạo máy móc thiết bị [136]; Ưu tiên triển khai thực hiện các dự án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất, kết hơp̣ đầu tư chiều sâu, hiện đại hóa sản xuất của các doanh nghiệp CN lớn trong các ngành: sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy, cơ khí chế tạo, thiết bị điện, cơ khí chính xác [137] (1.1.05 - Quyết định 1448/QĐ-UB- ngày 18/6/2020 về việc Phê duyệt Đề án phát triển Kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 theo hướng phát triển bền vững, nâng cao chất lượng tăng trưởng).
Trong Quy hoạch phát triển ngành xây dựng giai đoạn 2011-2020 của Bộ Xây dựng theo QĐ số 838/QĐ-BXD ngày 13/9/2012 cũng đưa ra định hướng phát triển nguồn nhân lực ngành xây dựng gắn với phát triển đào tạo nghề với mục tiêu đề ra đến năm 2020 có khoảng 3.320 người [27] đã qua đào tạo nghề trong đó các nghề có chất lượng cao, đặc thù như: lắp máy, hàn, thi công cơ giới.... [28] sẽ do các trường trực thuộc Bộ Xây dựng đào tạo (1.1.06 - Quy  hoạch phát  triển  nhân lực ngành xây dựng giai đoạn 2011-2020 theo QĐ số 838/QĐ-BXD ngày 13/9/2012).
Với mục tiêu và nhiệm vụ được giao đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ở các nhóm nghề cơ khí, điện, thi công cơ giới, với ba cấp trình độ là cao đẳng, trung cấp và sơ cấp, trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 có một vai trò quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực của tỉnh Vĩnh Phúc và của Bộ Xây dựng. Mục tiêu, sứ mạng và nhiệm vụ của Trường những năm qua đã được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng trên Website của trường (1.1.07 - Website http://www.vixo.edu.vn).
Hàng năm nhà trường tổ chức khảo sát lấy ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý về mục tiêu, sứ mạng của nhà trường. Kết quả khảo sát cho thấy 100% ý kiến được hỏi đều cho rằng mục tiêu, sứ mạng của nhà trường phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của trường.  (1.1.09-Kế hoạch thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022;  1.1.10-Bộ phiếu thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022. 1.1.11-Danh sách người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động tham gia khảo sát các năm từ 2019-2022. 1.1.12- Báo cáo kết quả thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022).
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1, tiêu chí 1: 1 điểm
Tiêu chuẩn 2: Trường thực hiện phân tích, đánh giá nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương hoặc ngành để xác định các ngành, nghề đào tạo và quy mô đào tạo phù hợp.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Căn cứ Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và dự báo nhu cầu nhân lực trong Đề án phát triển Kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 (1.1.04 - Quyết định:180/QĐ-UB- ngày 18/1/2012 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020; 1.1.05 - Quyết định 1448/QĐ-UB- ngày 18/6/2020 về việc Phê duyệt Đề án phát triển Kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 theo hướng phát triển bền vững, nâng cao chất lượng tăng trưởng) và nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp thông qua các thông báo tuyển dụng lao động (1.2.01-Thông báo tuyển dụng của các doanh nghiệp các năm từ 2019÷2022), Trường đã thực hiện khảo sát, phân tích, đánh giá nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương để xác định các ngành, nghề đào tạo và quy mô đào tạo phù hợp, cụ thể:
Từ năm 2019 đến nay, hàng năm Trường đều xây dựng kế hoạch và thực hiện khảo sát nhu cầu sử dụng lao động một số doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và các tỉnh lân cận như Hà Nội, Phú Thọ, Bắc Ninh...(1.2.02- Kế hoạch khảo sát doanh nghiệp các năm từ 2019÷2022; 1.2.03- Danh sách doanh nghiệp thực hiện khảo sát các năm từ 2019÷2022; 1.2.04 -  Bộ phiếu khảo sát doanh nghiệp các năm từ 2019÷2022).
Kết quả khảo sát nhu cầu tuyển dụng nhân lực của các doanh nghiệp qua 3 năm cho thấy các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhân lực lớn thuộc các nhóm  nghề cơ khí, điện- điện tử, công nghệ ô tô. Đối chiếu với với các nghề đang đào tạo,  nhà trường nhận thấy cơ cấu và quy mô đào tạo của các nghề hiện trường đang đào tạo vẫn phù hợp với thị trường lao động. Do vậy trong chiến lược phát triển trường giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn 2030, nhà trường xác định tiếp tục đầu tư phát triển cho các nghề trọng điểm như: Hàn, Công nghệ ô tô, Điện công nghiệp, Cơ điện tử. (1.2.05- Báo cáo kết quả khảo sát doanh nghiệp các năm từ 2019 ÷ 2022; 1.2.06 - Định hướng phát triển trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1).
Hiện nay, Trường đang đào tạo 3 cấp trình độ theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề và Giấy chứng nhận bổ sung đăng ký hoạt động dạy nghề như sau: hệ cao đẳng 10 nghề; hệ trung cấp: 14 nghề; sơ cấp: 44 nghề (1.2.07- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số:02a/2017, 2b/2018, 02c/2018, 84/2019,92/2019,115/2019;75/2020; 75A/2021 ).
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2, tiêu chí 1: 1 điểm
Tiêu chuẩn 3: Trường ban hành văn bản quy định về tổ chức và quản lý theo hướng đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị trong trường theo quy định.
Mô tả, phân tích, nhận định: Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 là đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng và được thành lập theo Quyết định 1992/ QĐ-BLĐTBXH ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (1.1.01- Các Quyết định thành lập và đổi tên Trường).
Căn cứ vào Quyết định 87/2018/QĐ-BXD ngày 25/1/2018 của  Bộ xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1, Trường ban hành Quyết định thành lập các đơn vị phòng, khoa, trung tâm trực thuộc trường. Hiện nay, Trường có 3 phòng: Phòng Đào tạo và Công tác học sinh sinh viên, Phòng Tài chính Kế toán, phòng Tổ chức hành chính, 4 khoa: Khoa Điện, khoa Máy xây dựng, khoa Cơ khí, khoa Cơ bản , 3 trung tâm: Trung tâm Kiểm định, Trung tâm Ngoại ngữ và Hợp tác quốc tế, Trung tâm Đào tạo lái xe (1.3.01-Các Quyết định thành lập các Phòng, Khoa, Trung tâm, 1.3.02- Quyết định thành lập các tổ chuyên môn).
Ngoài những văn bản chỉ đạo của các cấp quản lý, văn bản của các sở, ban ngành liên quan, Trường còn ban hành hệ thống văn bản về tổ chức và quản lý các hoạt động trường theo hướng đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị trong trường theo quy định. Cụ thể:
Văn bản về tổ chức và quản lý đào tạo và học sinh sinh viên: Trường ban hành đầy đủ các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng chứng chỉ theo quy định (1.3.03 - Quyết định 758a /QĐ-CĐNVX ngày 05/9/2017 về ban hành quy định việc đào tạo trình độ TC, CĐ theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun; Quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp;1.3.04- Quyết định 1193/QĐ-CĐNVX ngày 17/10/2019 về ban hành quy định việc đào tạo trình độ TC,CĐ theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun; Quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; 1.3.05- Quyết định 818a/QĐ-CĐNVX ngày 15/9/23017 ban hành quy chế công tác HSSV; 1.3.06- Quyết định 1192/QĐ-CĐNVX ngày 17/10/2019 ban hành quy chế công tác HSSV năm 2019; 1.3.07- Quyết định số 878/QĐ-CĐNVX ngày 09/8/2019 về việc ban hành Quy định in, quản lý, cấp phát thu hồi, hủy bỏ  bằng tốt nghiệp trung cấp,cao đẳng)
Văn bản về tổ chức và quản lý nhân sự. Để thực hiện công tác tổ chức và quản lý nhân sự, Trường xây dựng và ban hành các văn bản quy định về việc tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý viên chức và người lao động theo quy định. (1.3.08- Quyết định 884/QĐ-CĐNVX-TC ngày 9/9/2016 về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức của trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1, 1.3.09- Quyết định 833/QĐ-CĐNVX_TC ngày 24/8/2016 về việc ban hành Quy chế tuyển dụng, viên chức của Trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1;1.3.10- Quyết định số 503a/QĐ-TC ngày 8/6/2017 về việc ban hành quy định chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp).
Văn bản về tổ chức và quản lý tài chính. Để thực hiện quản lý tài chính  trường xây dựng và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường. Hàng năm Trường  thực hiện điều chỉnh Quy chế một cách dân chủ cho phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị (1.3.11- Quy chế chi tiêu nội bộ của trường trong các năm từ 2019÷2022)
	Ngoài ra nhà trường còn ban hành các nội quy, quy chế khác phục vụ cho quản lý như  Quy chế dân chủ, Quy chế làm việc của Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 (1.3.12- Quyết định 768/QĐ-CĐN ngày 2/8/2016 về việc ban hành các nội quy trong Trường; 1.3.13 - Quyết định 773/QĐ-CĐNVX ngày 2/8/2016 về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường; 1.3.14 – Quyết định  771/QĐ-TC ngày 20/8/2016 về việc ban hành Quy chế làm việc của Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1; 1.3.15-Quyết định số 441/QĐ-CĐNVX1-TCHC ngày 11/5/2018 về việc ban hành Quy định mua sắm, cấp phát vật tư thiết bị hàng hóa của Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1).
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3, tiêu chí 1: 1 điểm
Tiêu chuẩn 4:  Hằng năm, các văn bản quy định về tổ chức và quản lý của trường được rà soát, thực hiện điều chỉnh nếu cần thiết
Mô tả, phân tích, nhận định: Hàng năm, các văn bản quy định về tổ chức và quản lý của nhà trường đều được rà soát, điều chỉnh trên cơ sở Quy định rà soát, điều chỉnh mục tiêu nhiệm vụ  của trường Cao đẳng nghề nghề Việt Xô số 1 ban hành theo Quyết định số 925/QĐ-CĐN –TCHC ngày 8/9/2016. (1.4.01- Quyết định 925/QĐ-CĐNVX 1- TCHC ngày 8/9/2016 về việc ban hành Quy định về rà soát, điều chỉnh các văn bản và quản lý trong trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1).
Thực hiện Quy định đã được ban hành, hàng năm Trường xây dựng  kế hoạch rà soát các văn bản về tổ chức quản lý và thành lập Ban rà soát văn bản (1.4.02- Các kế hoạch rà soát, điều chỉnh văn bản Nhà trường các năm từ 2019÷2022; 1.4.03-Quyết định thành lập Ban rà soát văn bản quản lý các năm từ  2019÷2022). Ban rà soát có nhiệm vụ triển khai kế hoạch rà soát, thu thập tổng hợp các ý kiến đóng góp của toàn thể CBQL, nhà giáo, viên chức. Căn cứ vào các nội dung được góp ý, nhà trường sẽ thực hiện điều chỉnh nếu thấy cần thiết (1.4.04 - Báo cáo rà soát văn bản quản lý các năm 2019÷2022; 1.4.05 - Các văn bản ban hành sau rà soát, điều chỉnh).
Trong quá trình thực hiện rà soát, điều chỉnh, nhà trường thực hiện tốt quy chế dân chủ, nên nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao của tập thể cán bộ viên chức nhà trường đồng thời cũng như tránh được sự chồng chéo trong chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận.
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4, tiêu chí 1: 1 điểm
Tiêu chuẩn 5: Các phòng, khoa, bộ môn và các đơn vị trực thuộc trường được phân công, phân cấp rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với cơ cấu ngành nghề, quy mô đào tạo và mục tiêu của trường
Mô tả, phân tích, nhận định: Cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 hiện nay gồm có 10 phòng, khoa, trung tâm được phân công, phân cấp rõ ràng về chức năng nhiệm vụ và phù hợp với cơ cấu nghề, quy mô đào tạo và mục tiêu của trường. Cụ thể:
Các phòng chức năng gồm: Phòng Kế toán tài chính, Phòng Đào tạo và công tác học sinh sinh viên, Phòng Tổ chức hành chính. Các đơn vị này có nhiệm vụ tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổ chức thực hiện các công việc chuyên môn chủ yếu của trường như: Đào tạo, hành chính, tổ chức, cán bộ, quản lý học sinh sinh viên, quản lý tài chính và quản lý thiết bị và xây dựng cơ bản. 
Các khoa chuyên môn gồm: Khoa Cơ bản, khoa Máy xây dựng, khoa Điện, khoa Cơ khí. Các khoa thực hiện chức năng đào tạo, giảng dạy các nghề theo chương trình đào tạo. Các khoa chuyên môn được phân công rõ về nhiệm vụ đào tạo, phù hợp với cơ cấu, quy mô nghề Trường đang thực hiện đào tạo. Khoa Điện đào tạo các nhóm nghề thuộc về  Điện - Cơ điện tử, Điện lạnh....  Khoa Cơ khí đào tạo các nhóm nghề cơ khí như: Hàn, Lắp máy, Cắt gọt kim loại.... Khoa Máy xây dựng đào tạo các nhóm nghề về máy thi công xây dựng như: Vận hành máy  thi công nền, Công nghệ ô tô, Sửa chữa máy thi công xây dựng.... Khoa Cơ bản thực hiện giảng dạy các môn kỹ thuật cơ sở. 
Các trung tâm gồm: Trung tâm Kiểm định, Trung tâm Đào tạo lái xe và Trung tâm Ngoại ngữ và Hợp tác quốc tế. Các trung tâm có chức năng tham mưu tư vấn giúp cho Hiệu trưởng các lĩnh vực về công tác khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng; Các nội dung liên quan đến công tác đào tạo ngoại ngữ, hợp tác quốc tế, chuyển giao và tiếp cận công nghệ mới. Riêng trung tâm Đào tạo lái xe có chức năng Đào tạo lái xe ô tô các hạng theo quy định của Tổng Cục đường bộ (1.5.01- Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ các Phòng, Khoa, Trung tâm trực thuộc trường; 1.2.07- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số: 02a/2017, 2b/2018, 02c/2018, 84/2019,92/2019,115/2019;75/2020; 75A/2021).
 Với chức năng, nhiệm vụ đã được trường phân công, hàng năm các đơn vị trực thuộc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện đúng mục tiêu của trường đã đề ra (1.5.02 - Báo cáo công tác hàng năm và phương hướng nhiệm vụ năm tiếp theo của các đơn vị phòng, khoa, trung tâm các năm từ 2019÷2022).  Mỗi năm Trường có ít nhất một đơn vị được cấp trên khen thưởng như Bằng khen của Bộ xây dựng, bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đối với  các tập thể phòng Tài chính kế toán, phòng Đào tạo và công tác học sinh sinh viên, khoa Cơ bản, khoa Máy xây dựng, Trung tâm Kiểm định các năm từ 2019-2022. ( 1.5.03- Các Quyết định khen thưởng năm học từ 2019-2022).
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5, tiêu chí 1 : 1 điểm
Tiêu chuẩn 6: Hội đồng trường hoặc hội đồng quản trị, các hội đồng tư vấn, các phòng, khoa, bộ môn và các đơn vị trực thuộc trường hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định và có hiệu quả.
Mô tả, phân tích, nhận định: Hội đồng trường Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 được thành lập theo Quyết định: 1198/QD-BXD ngày 12/9/2018 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng (1.6.01 - QĐ số 1198/QD-BXD ngày 12/9/2018 về việc thành lập Hội đồng trường) và hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ theo thông tư 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Ngay sau khi thành lập, Hội đồng trường đã có phiên họp thứ nhất để thông qua dự thảo phân công nhiệm vụ các đồng chí thành viên trong Hội đồng trường; thông qua dự thảo Quy chế tổ chức Hội đồng trường (1.6.02- Quyết định 03/QĐ-HĐT ngày 24/12/2018 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng trường CĐN Việt Xô số 1). Căn cứ vào quy chế tổ chức Hội đồng trường đã được thông qua và ban hành, Hội đồng trường đã có những Quyết nghị phương hướng, mục tiêu, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và quy chế tổ chức, hoạt động của Nhà trường; Quyết nghị phương hướng hoạt động đào tạo, hợp tác quốc tế; Quyết nghị chủ trương sử dụng tài chính, tài sản và phương hướng đầu tư phát triển của Nhà trường theo quy định của pháp luật; Quyết nghị cơ cấu tổ chức trường. Các Quyết nghị của Hội đồng trường đều được ghi lại văn bản, và đều được thông báo đến các thành viên Hội đồng trường, toàn thể công chức, viên chức, giáo viên và học sinh, đồng thời được gửi Bộ Xây dựng theo quy định. (1.6.03- Biên bản họp Hội đồng trường các năm từ 2019 ÷2022; 1.6.04- Quyết nghị Hội đồng trường các năm từ  2019÷2022).
Các Hội đồng tư vấn trong trường như: Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng lương,  Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng khoa học, Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo, Hội đồng thẩm định chương trình, giáo trình nội bộ....hàng năm đều có quyết định thành lập, trong đó ghi rõ chức năng, nhiệm vụ của từng Hội đồng (1.6.05- Các quyết định thành lập các Hội đồng tư vấn trong trường). Trong những năm qua, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao, các Hội đồng tư vấn, các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc Nhà trường thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Các Hội đồng tư vấn đã tham mưu, tư vấn cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu về chiến lược tuyển sinh, hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, xây dựng đội ngũ. Các kết quả được thể hiện trong các Biên bản họp các Hội đồng tư vấn (1.6.06- Biên bản họp các hội đồng tư vấn các năm từ 2019-2022).
Theo cơ cấu tổ chức của trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1, trường có 3 phòng chức năng: phòng Tổ chức Hành chính, phòng Đào tạo và phòng Tài chính kế toán, 4 khoa chuyên môn: Khoa Cơ khí, Khoa cơ bản, Khoa Điện, Khoa máy xây dựng; 3 Trung tâm: Trung tâm Kiểm định, Trung tâm Đào tạo lái xe, Trung tâm Ngoại ngữ và Hợp tác quốc tế  (1.3.01 - Quyết định thành lập các Phòng, Khoa, Trung tâm trực thuộc trường; 1.5.01- Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ các Phòng, Khoa, Trung tâm trực thuộc trường). 
Các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc đã tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động của Nhà trường theo chức năng, nhiêm vụ được phân công, có tổng kết, sơ kết, đánh giá quá trình và hiệu quả hoạt động của các phòng, khoa, bộ môn và các đơn vị trực thuộc Nhà trường (1.5.02 - Báo cáo công tác hàng năm và phương hướng nhiệm vụ năm tiếp theo của các đơn vị phòng, khoa, trung tâm các năm từ 2019÷20222; 1.6.07- Báo cáo tổng kết công tác năm và phương hướng nhiệm vụ năm tiếp theo của Trường các năm từ 2019÷2022; 1.5.03- Các Quyết định khen thưởng năm học từ 2019-2022).
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 6, tiêu chí 1: 1 điểm
Tiêu chuẩn 7: Trường xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng theo quy định.
Mô tả, phân tích, nhận định: Nhằm nâng cao chất lượng trường cũng như có sự khách quan trong quản lý, theo dõi, kiểm tra của các hoạt động đào tạo, năm 2016, Trường đã thành lập một đơn vị mới là Trung tâm Kiểm định, thực hiện chức năng, nhiệm vụ về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng trường theo Quyết định: 488/QĐ-CĐNVX1-TC ngày 6 tháng 5 năm 2016 của Hiệu trưởng trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1. (1.7.01- Quyết định số 488/QĐ- CĐN ngày 6/5/2016 về việc thành lập Trung tâm kiểm định).
Căn cứ vào các quy định của Thông tư số 28/2017/TT- BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội về việc quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, hằng năm , Trường đều thành lập Hội đồng đảm bảo chất lượng trường nhằm tham mưu, tư vấn quá trình xây dựng, vận hành, kiểm soát, giám sát, đánh giá cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng (1.7.02- Quyết định thành lập Hội đồng bảo đảm chất lượng Trường các năm từ 2019-2022).
Hội đồng đảm bảo chất lượng Trường có nhiệm vụ xây dựng và triển khai kế hoạch tổng thể trong công tác xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng (1.7.03-  Kế hoạch xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng trường các năm từ 2019-2022) đồng thời giao nhiệm vụ trực tiếp cho đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng là Trung tâm Kiểm định phụ trách hoạt động xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng.
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao,  Trung tâm Kiểm định đã phối hợp với các phòng, khoa, đơn vị trong Nhà trường tham mưu cho Lãnh đạo Nhà trường xây dựng Hệ thống BĐCL bao gồm: Chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, sổ tay chất lượng, và xây dựng được bộ quy trình, biểu mẫu hướng dẫn công việc bao phủ hầu hết các lĩnh vực hoạt động chính của trường như: kế hoạch đào tạo, quản lý HSSV, thi, kiểm tra và cấp phát bằng, chứng chỉ; quản lý trang thiết bị và vật tư thực tập, tuyển dụng và đánh giá nhà giáo v.v. (1.7.04- Quyết định phê duyệt hệ thống tài liệu bảo đảm chất lượng Trường).
Các nhà giáo, cán bộ quản lý đánh giá cao về việc Nhà trường xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng. Nhờ có hệ thống đảm bảo chất lượng, các bộ quy trình, biểu mẫu hưỡng dẫn công việc bao phủ hầu hết các lĩnh vực hoạt động chính của trường giúp cho các nhà giáo, cán bộ quản lý thuận lợi trong quá trình triển khai tổ chức các nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Nhà trường  (1.7.05 - Báo cáo hệ thống đảm bảo chất lượng Trường các năm từ 2018÷2020).
Hàng năm nhà trường tổ chức khảo sát lấy ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý về tính  hiệu quả của hệ thống bảo đảm chất lượng (1.1.09-Kế hoạch thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022; 1.1.10-Bộ phiếu thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022; 1.1.11-Danh sách người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động tham gia khảo sát các năm từ 2019-2022; 1.1.12- Báo cáo kết quả thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022).
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 7,  tiêu chí 1: 1 điểm
Tiêu chuẩn 8: Trường có bộ phận phụ trách thực hiện công tác quản lý, đảm bảo chất lượng đào tạo và hằng năm hoàn thành nhiệm vụ được giao
	Mô tả, phân tích, nhận định: Với mục tiêu duy trì, cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo của trường và xây dựng trường trở thành trường Cao đẳng nghề chất lượng cao, được sự cho phép của Bộ Xây dựng, tháng 5/2016, Trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1 đã ban hành Quyết định thành lập Trung tâm kiểm định với chức năng là đơn vị chuyên trách có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn giúp hiệu trưởng về công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng, khảo thí và thanh tra đào tạo. (1.7.01- Quyết định số 488/QĐ- CĐN ngày 6/5/2016 về việc thành lập Trung tâm kiểm định; 1.8.01- Quyết định số 496/QĐ-TCHC ngày 9/5/2016 về việc ban hành quy định chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Kiểm định).
Về nhân sự, hiện nay Trung tâm kiểm định gồm 5 thành viên. Trong đó: 1 giám đốc trung tâm, 1 Phó giám đốc, 3 chuyên viên. Tất cả các thành viên Trung tâm đều có trình độ từ đại học trở lên, có đủ năng lực để thực hiện triển khai các hoạt động về kiểm định và đảm bảo chất lượng. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm kiểm định được giao thực hiện các công việc liên quan đến công tác kiểm định chất lượng trường; công tác thanh tra đào tạo; công tác khảo thí; khảo sát doanh nghiệp và bồi dưỡng kỹ năng mềm cho người học. Với chức năng nhiệm vụ được giao, Trung tâm kiểm định đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong trung tâm các công việc phù hợp với năng lực, sở trường và chuyên môn đào tạo (1.8.02-Bảng phân công nhiệm vụ các thành viên trong Trung tâm kiểm định).
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được phân công, hằng năm Trung tâm kiểm định đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và nhận được nhiều ý kiến góp ý của cán bộ quản lý, giáo viên về các mặt công tác. Trong thực hiện nhiệm vụ tự đánh giá chất lượng dạy nghề, Trung tâm giữ vai trò là đơn vị đầu mối trong công tác tổ chức triển khai kế hoạch tự đánh giá xuống các phòng, khoa, trung tâm (1.8.03- Kế hoạch tự đánh giá chất lượng trường các năm từ 2019-2022). Trong công tác xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng, Trung tâm giữ vai trò là đơn vị chủ trì trong việc xây dựng hệ thống tài liệu đảm bảo chất lượng như xây dựng Chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng; trực tiếp phổ biến, hướng dẫn cho cán bộ viên chức về quy trình xây dựng, vận hành và đánh giá, cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng (1.7.03- Kế hoạch xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng trường các năm từ 2019-2022).
Trong những năm gần đây, Nhà trường đều có đánh giá kết quả hoạt động, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Trung tâm Kiểm định và cán bộ được phân công thực hiện công tác quản lý, đảm bảo chất lượng đào tạo hàng năm. Trong 2 năm học 2020-2021, 2021-2022 đơn vị có 02 đồng chí đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, tập thể Trung tâm Kiểm định vinh dự được nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và bằng khen của Bộ Xây dựng vì những thành tích xuất sắc trong công tác. (1.8.04- Báo cáo tổng kết công tác các năm từ 2019 ÷20222  của Trung tâm Kiểm định; 1.5.03- Các Quyết định thi đua khen thưởng các năm từ 2019-2022).
Các nhà giáo, cán bộ quản lý đánh giá cao về vai trò, vị trí của Trung tâm Kiểm định đối với công tác đảm bảo chất lượng của Nhà trường (1.1.09-Kế hoạch thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022; 1.1.10-Bộ phiếu thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022; 1.1.11-Danh sách người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động tham gia khảo sát các năm từ 2019-2022; 1.1.12- Báo cáo kết quả thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022.)
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 8,  tiêu chí 1: 1 điểm 
Tiêu chuẩn 9: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong trường phát huy được vai trò lãnh đạo, hoạt động đúng Điều lệ và theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.
Mô tả, phân tích, nhận định: Đảng bộ Trường Cao đẳng Việt Xô số 1 là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ thị xã Phúc Yên. Hiện tại Đảng bộ trường có 135 đảng viên (120 đảng viên chính thức, 15 đảng viên dự bị, chiếm tỷ lệ 68.9% so với tổng số CBVC lao động toàn trường. Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ (2015-2020, 2020-2025) gồm 07 đồng chí đều là cán bộ kiêm nhiệm, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực lãnh đạo và uy tín với quần chúng và đã được Thị ủy Phúc Yên chuẩn y. Đảng bộ được tổ chức thành 10 chi bộ trực tiếp lãnh đạo các đơn vị trực thuộc nhà trường theo 03 khối (các phòng chức năng, các khoa và các trung tâm). (1.9.01- Quyết định Chuẩn y ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư, Phó bí thư, UBKT, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy trường CĐN Việt Xô số 1; 1.9.02- Quy chế làm việc của Đảng bộ trường).
Đảng bộ Trường hoạt động đúng Điều lệ Đảng và theo quy định của Hiến pháp, pháp luật. Đảng bộ Trường duy trì tốt việc sinh hoạt định kỳ, đúng quy định (1.9.03- Nghị quyết Đảng bộ trường các năm từ 2019 ÷2022).
Tổ chức đảng của Trường là hạt nhân chính trị, là lực lượng nòng cốt trong mọi hoạt động của nhà trường, luôn giữ vững vai trò lãnh đạo, duy trì và củng cố khối đoàn kết tập thể, khuyến khích được sự tham gia của cán bộ viên chức, người lao động và học sinh sinh viên vào các hoạt động của Trường. Tập thể Đảng bộ trường luôn đoàn kết gắn bó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. (1.9.04 - Báo cáo tổng kết công tác Đảng bộ trường các năm từ 2019 ÷2022; 1.9.05- Báo cáo kiểm điểm tập thể Đảng ủy trường năm từ 2019 ÷2022; 1.9.06 - Kết quả bình xét phân loại hàng năm của Đảng bộ/chi bộ các năm từ 2019-2022; 1.9.07- Kết quả khen thưởng hàng năm của Đảng bộ/chi bộ các năm từ 2019-2022). 
	Điểm tự  đánh giá tiêu chuẩn 9, tiêu chí 1: 1 điểm 
Tiêu chuẩn 10: Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong trường hoạt động theo đúng điều lệ của tổ chức mình và theo quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo của trường
	Mô tả, phân tích, nhận định: Các tổ chức đoàn thể trong trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 hiện nay gồm có: Công đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Ban Nữ công. (1.10.01-Quyết định 790/QĐ- CĐXD Việt Nam về việc công nhận kết quả bầu cử Ban chấp hành, Ban thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch, UBKT, chủ nhiệm UBKT công đoàn trường khóa XVI nhiệm kỳ 2017-2022; 1.10.02- Quyết định công nhận BCH Đoàn trường; 1.10.03 - Quyết định thành lập Ban nữ công trường).
Căn cứ vào các quy định của pháp luật và của nhà nước, Trường đã ban hành Quy chế hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong trường. Cụ thể: Căn cứ vào Điều lệ công đoàn Việt Nam, Trường đã ban hành Quy chế hoạt động của Công đoàn trường, ban hành Quy chế  hoạt động của Ban nữ công; Căn cứ vào Điều lệ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trường đã ban hành Quy chế hoạt động của Đoàn thanh niên . (1.10.04 - Quy chế hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong trường). 
Tổ chức công đoàn Trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1 là công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn lao động thành phố Phúc Yên và Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam. Công đoàn trường hiện có 10 công đoàn bộ phận trực thuộc với 174 đoàn viên. Ban chấp hành công đoàn hiện có 15 đồng chí và đã được Liên đoàn lao động thành phố Phúc yên chuẩn y. (1.10.01-Quyết định 790/QĐ- CĐXD Việt Nam về việc công nhận kết quả bầu cử Ban chấp hành, Ban thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch, UBKT, chủ nhiệm UBKT công đoàn trường khóa XVI nhiệm kỳ 2017-2022; 1.10.05- Danh sách trích ngang BCH Công đoàn; 1.10.06- Danh sách đoàn viên công đoàn của trường). Hàng năm, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban chấp hành công đoàn trường đã chủ động xây dựng chương trình hoạt động của công đoàn và các hoạt động của Ban nữ công. (1.10.07- Kế  hoạch hoạt động của Công đoàn các năm từ 2019-20222; 1.10.08- Kế hoạch hoạt động của Ban nữ công các năm từ 2019-2022).
 Trong những năm qua, công đoàn Trường đã hoạt động hiệu quả với vai trò là đại diện cho quyền lợi chính đáng và hợp pháp của người lao động, đồng thời chăm lo cho đời sống vật chất và tinh thần của người lao động. Công đoàn Trường luôn đi đầu trong các phong trào thi đua toàn trường và cũng là đầu mối trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên, sinh viên tham gia, góp phần tích cực cho việc đảm bảo và nâng cao chất lượng giảng dạy. Tính từ năm 2019 đến nay, Công đoàn Trường đã giới thiệu cho Đảng ủy xét kết nạp 34 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng, giới thiệu cho Đảng ủy 15 đoàn viên công đoàn ưu tú đi học lớp đối tượng Đảng. Ngoài ra Công đoàn kết hợp với Ban nữ công nhà trường thường xuyên quan tâm đến việc vận động chị em phấn đấu, khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành nhiệm vụ .(1.10.09- Báo cáo công tác hoạt động của Công đoàn các năm từ 2019 ÷2022; 1.10.10- Báo cáo hoạt động của Ban nữ công năm từ 2019 ÷2022). 
Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Trường hiện có 81 chi đoàn, gồm 80 chi đoàn sinh viên, 01 chi đoàn giáo viên, 01 Ban chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản HCM gồm 15 người (1.10.11- Danh sách đoàn viên của trường; 1.10.12 - Danh sách trích ngang BCH Đoàn nhiệm kỳ 2019-2022). Hàng năm, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban chấp hành Đoàn trường đã chủ động xây dựng chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học. (1.10.13- Kế hoạch hoạt động của Đoàn thanh niên các năm từ 2019-2022). Đoàn thanh niên nhà trường luôn chú trọng trong công tác tuyên công tác truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên đồng thời giữ vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua, rèn luyện của học sinh sinh viên toàn Trường. Trong 3 năm từ 2019-2022, Đoàn trường đã tổ chức và tham gia nhiều hoạt động thiết thực do Thị đoàn Phúc Yên tổ chức và tích cực tham gia các phong trào hoạt động cộng đồng. (1.10.14- Báo cáo công tác đoàn thanh niên các năm từ 2019-2022). Những hoạt động của các tổ chức đoàn thể đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tạo sự đoàn kết thống nhất giữa ý chí và hành động làm tăng thêm niềm tin và sự lãnh đạo của Đảng và sự phát triển của nhà trường đối với tập thể cán bộ, nhà giáo, viên chức, người lao động và học sinh sinh viên. 
Với những hoạt động tích cực, thiết thực, các tổ chức đoàn thể trong trường đã thu hút được đông đảo viên chức người lao động và học sinh sinh viên trong trường tham gia và được các cấp có thẩm quyền khen tặng đối với tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động đoàn thể. (1.10.15 - Các Quyết định khen thưởng của các tổ chức  đoàn thể trong trường các năm từ 2019-2022).
Hàng năm nhà trường tổ chức khảo sát lấy ý kiến của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý về công tác đoàn thể, tổ chức xã hội của nhà trường (1.1.09-Kế hoạch thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022; 1.1.10-Bộ phiếu thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022; 1.1.11-Danh sách người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động tham gia khảo sát các năm từ 2019-2022; 1.1.12- Báo cáo kết quả thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022).
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 10, tiêu chí 1: 1 điểm 
Tiêu chuẩn 11: Trường có quy định và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của trường theo quy định nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo. Hằng năm rà soát, cải tiến phương pháp, công cụ kiểm tra, giám sát.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Công tác kiểm tra, giám sát được nhà trường xác định là một khâu quan trọng trong quản lý Nhà trường. Công tác thanh tra, kiểm tra giúp xem xét, đánh giá việc thực hiện các hoạt động trong trường, xác định được mặt mạnh, mặt yếu, nguyên nhân và từ đó đưa ra cách khắc phục, hạn chế
Công tác kiểm tra, giám sát được nhà trường giao cho Ban thanh tra nhân dân, Ban thanh tra đào tạo thực hiện kiểm tra trên các mặt hoạt động của nhà trường như công tác tuyển sinh, dạy và học, quản lý cơ sở vật chất, công tác Quản lý HS-SV; Công tác tài chính...( 1.11.01- Quyết định thành lập Ban thanh tra đào tạo; 1.11.02- Quyết định 595/QĐ-CĐN ngày 6/6/2016 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban thanh tra đào tạo; 1.11.03 - Quyết định thành lập Ban thanh tra nhân dân; 1.11.04- Quy chế hoạt động của Ban thanh tra nhân dân).
Hàng năm Ban Thanh tra xây dựng kế hoạch thanh tra và kiểm soát nội bộ cho cả năm học đối với tất cả các hoạt động của Trường  (1.11.05- Kế hoạch thanh tra và đánh giá việc hiện hoạt động đào tạo các năm từ 2019-2022, 1.11.06- Kế hoạch hoạt động của ban thanh tra nhân dân các năm từ 2019-2022).
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban thanh tra đào tạo và Ban thanh tra nhân dân đã phát huy được vai kiểm tra giám sát các hoạt động của trường giúp nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo. Các hoạt động kiểm tra giám sát đều được ghi lại bằng biên bản. Hàng nằm Ban thanh tra có báo cáo kết quả kiểm tra giám sát. (1.11.07- Biên bản kiểm tra định kỳ và đột xuất của Ban thanh tra đào tạo các năm từ 2019-2022; 1.11.08-Biên bản kiểm tra giám sát của Ban thanh tra nhân dân các năm từ 2019-2022; 1.11.09. Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân các năm từ 2019-2022;1.11.10- Báo cáo tổng kết công tác thanh tra đào tạo các năm từ 2019-2022). 
Hàng năm nhà trường có thực hiện rà soát phương pháp, công cụ kiểm tra giám sát và có những cải tiến để hoạt động kiểm tra, giám sát các hoạt động trường  ngày càng hiệu quả.  (1.1.09-Kế hoạch thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022; 1.1.10-Bộ phiếu thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022; 1.1.11-Danh sách người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động tham gia khảo sát các năm từ 2019-2022; 1.1.12- Báo cáo kết quả thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022). 
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 11, tiêu chí 1: 1 điểm 
Tiêu chuẩn 12: Trường có văn bản và thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi của nhà nước cho các đối tượng được thụ hưởng; thực hiện chính sách bình đẳng giới theo quy định.
Mô tả, phân tích, nhận định: Trường có các văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi đối với các đối tượng thụ hưởng. 
Trên cơ sở tuân thủ các quy định về chế độ chính sách ưu đãi của nhà nước đối với cán bộ viên chức giáo viên và người lao động như: Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH quy định về chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; Nghị định 113/2015/NĐ-CP Quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, Trường đã ban hành các văn bản về  thực hiện chế độ chính sách ưu đãi áp dụng cho các đối tượng thụ hưởng trong trường như: Quy chế chi tiêu nội bộ (1.3.11- Quy chế chi tiêu nội bộ các năm từ 2019-2022) Quy chế làm việc của giáo viên  (1.12.01- Quy chế làm việc của giáo viên)  Quyết định về hưởng phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (1.12.02- Quyết định 598/QĐ-CĐNVX ngày 25/6/2018 về hưởng phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm). 
Trên cơ sở các văn bản quy định về chế độ, chính sách ưu đãi của nhà nước, Trường đã thực hiện chi trả tiền phụ cấp thâm niên, phụ cấp nghề, phụ cấp độc hại đối với nhà giáo, thanh toán tiền thừa giờ cho nhà giáo đúng quy định. Ngoài ra trường còn giải quyết các chế độ nghỉ hè, nghỉ tết, nghỉ thai sản kịp thời và đúng đối tượng. (1.12.03- Bảng thanh toán lương, phụ cấp độc hại các năm từ 2019-2022).
Trường đã thực hiện chính sách bình đẳng giới theo quy định. Hiện nay số nữ cán bộ viên chức của trường là 67 người,chiếm tỷ lệ 3,6%. (1.12.04 - Danh sách nữ cán bộ viên chức của trường các năm từ 2019-2022). Các chính sách bình đẳng giới được nhà trường quan tâm và thực hiện lồng ghép ngay trong Quy chế tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực công tác của trường.
Trong công tác Đảng, Đoàn thể trường thực hiện đảm bảo cân đối giữa nam và nữ. Cụ thể, Ban chấp hành công đoàn trường các nhiệm kỳ có 3/9 đồng chí là nữ giới chiếm tỷ lệ 33,3% (1.10.05 - Danh sách ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022). Ban chấp hành Đảng ủy các nhiệm kỳ cũng có ít nhất một đồng chí tham gia Ban chấp hành (1.12.05 - Danh sách BCH Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020; 2020-2025). Ban chấp hành Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2018-2022 trường cũng có 4/15 đồng chí là nữ giới (1.10.12 - Danh sách  BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2019-2022).Trong công tác tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch cán bộ viên chức, Trường thực hiện bình đẳng giữa nam, nữ trong các tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, độ tuổi khi được tuyển dụng, bố trí vị trí việc làm và quy hoạch cán bộ, không có quy định riêng cho từng giới (1.3.08- Quyết định 833/QĐ-CĐNVX_TC ngày 24/8/2016 về việc ban hành Quy chế tuyển dụng, viên chức của Trường cao đẳng nghề  Việt Xô số 1).  Trường thực hiện nam, nữ bình đẳng về chế độ tiền công, tiền thưởng, chế độ bảo hiểm xã hội và các điều kiện làm việc khác (1.12.03-Bảng thanh toán lương, phụ cấp độc hại các năm từ 2019-2022; 1.5.03- Quyết định thi đua khen thưởng các năm từ 2019-2022).
Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, học tập, nâng cao trình độ, nữ cán bộ viên chức và người lao động trường được bình đẳng trong tiếp cận và thụ hưởng các chính sách của trường về giáo dục, đào tạo, nâng cao trình độ. Cụ thể: Nữ cán bộ viên chức và người lao động của trường khi đi học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoài việc được nhà trường hỗ trợ học phí, kinh phí học tập theo quy định còn được hưởng nguyên lương và các chế độ của nhà nước (1.3.08- Quyết định 884/QĐ-CĐNVX-TC ngày 9/9/2016 về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức của trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1; 1.12.06- Danh sách nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn các năm từ 2019-2022).
Các chế độ chính sách đối với CBVC người lao động đã được nhà trường  thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
Hàng năm, Trường tổ chức lấy ý kiến nhà giáo, cán bộ quản lý về việc thực hiện chế độ chính sách ưu đãi của nhà nước cho các đối tượng thụ hưởng (1.1.09-Kế hoạch thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022; 1.1.10-Bộ phiếu thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022; 1.1.11-Danh sách người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động tham gia khảo sát các năm từ 2019-2022; 1.1.12- Báo cáo kết quả thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022)
	Điểm tự  đánh giá tiêu chuẩn 12, tiêu chí 1 : 1 điểm
3.1.3. Tiêu chí 2: Hoạt động đào tạo
Đánh giá tổng quát tiêu chí 2:
	Mở đầu: Hoạt động đào tạo trong nhà trường là sự hoạt động của nhà giáo và học sinh sinh viên và các tổ chức sư phạm trong nhà trường trong việc thực hiện các kế hoạch và chương trình đào tạo nhằm đạt được mục tiêu đào tạo. Đây là một hoạt động mang tính  cốt lõi, quyết  định đến sự tồn tại và phát triển của nhà trường. 
Hoạt động đào tạo ở Trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1 bao gồm các hoạt động của các thành tố như công tác tuyển sinh, công tác xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, tiến độ đào tạo, công tác giảng dạy, việc thực hiện các quy chế đào tạo, phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập người học. 
	* Những điểm mạnh: Trường đã xây dựng và ban hành quy chế tuyển sinh. Hàng năm nhà trường có thực hiện cập nhật và điều chỉnh, bổ sung và ban hành quy chế theo quy định 
Các ngành, nghề đào tạo của trường được Tổng cục giáo dục nghề nghiệp cấp giấy chứng nhận theo quy định. 
Trường có ban hành chuẩn đầu ra cho các chương trình đào tạo trên cơ sở quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Phương thức đào tạo được nhà trường thực hiện đa dạng hóa, linh hoạt cho người học. 
Trường xây dựng và phê duyệt kế hoạch, tiến độ đào tạo cho từng lớp, từng khóa học của mỗi ngành hoặc nghề, theo từng học kỳ, năm học. Kế hoạch đào tạo chi tiết cho từng môn học, phù hợp với từng hình thức, phương thức tổ chức đào tạo và đúng quy định. 
Trường thực hiện phương pháp, quy trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập đảm bảo đánh giá nghiêm túc, khách quan, phù hợp với phương thức đào tạo, hình thức học tập và đặc thù của mô đun, môn học
	* Những tồn tại:  Không có 
	* Kế hoạch: Xây dựng kế hoạch tổ chức thu thập ý kiến đánh giá định kỳ hai lần trong năm vào giữa năm và cuối năm về việc đổi mới phương pháp giảng dạy, thực hiện tiến độ giảng dạy và chất lượng các phương thức tổ chức đào tạo đối với cán bộ quản lý, giáo viên và HSSV
- Tăng cường liên kết đào tạo với các đơn vị, tổ chức trong nước và quốc tế.
- Tiếp tục tổ chức xây dựng các chương trình đào tạo liên thông cho các nghề ở các cấp trình độ khác nhau và mở rộng đào tạo tới mọi đối tượng có nhu cầu. 
- Nhà trường tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng các phòng học chuyên môn hóa, đầu tư thiết bị đa phương tiện, đồ dùng dạy học cho các phòng học tạo điều kiện tốt cho hoạt động dạy và học. 100% số phòng học chuyên môn được trang bị thiết bị dạy học đa phương tiện.
- Phấn đấu 100% giáo viên sử dụng thành thạo thiết bị đa phương tiện, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. 
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xây dựng, quản lý kế hoạch đào tạo, kiểm soát tiến độ giảng dạy của giáo viên.
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Tiêu chuẩn 1: Các ngành, nghề đào tạo của trường được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Trường ban hành chuẩn đầu ra của từng chương trình đào tạo và công bố công khai để người học và xã hội biết.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1 đào tạo nghề ở 3 cấp trình độ. Trong đó trình độ cao đẳng gồm 10 nghề: Hàn, Điện công nghiệp, Lắp đặt thiết bị cơ khí, Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính, Kế toán doanh nghiệp, Sửa chữa máy thi công xây dựng, Công nghệ ô tô, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không, Cơ điện tử; Điện dân dụng.
	Trình độ trung cấp gồm 14 nghề: Hàn, Điện công nghiệp, Lắp đặt thiết bị cơ khí, Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính, Kế toán doanh nghiệp, Sửa chữa máy thi công xây dựng, Công nghệ ô tô, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Cơ điện tử; Điện dân dụng, Điện nước, Cắt gọt kim loại, Vận hành cần, cầu trục, Vận hành máy thi công nền.
	Trình độ sơ cấp là 44 nghề bao gồm: 14 nghề trình độ trung cấp trường đang đào tạo và các nghề sau: Kế toán doanh nghiệp, Kế toán máy, Kế toán thuế, Cắt gọt kim loại trên máy công cụ, Cắt gọt kim loại trên máy CNC, Chế tạo khuôn  mẫu, Hàn điện, Hàn hơi và inox, Hàn 3G, Hàn 6G, Hàn kim loại màu và hợp kim, Hàn công nghệ cao, sửa chữa máy thi công xây dựng, công nghệ ô tô, Sửa chữa điện và điện lạnh ô tô, Sửa chữa gầm ô tô, Vận hành cần trục tháp, Vận hành cần trục, Vận hành cầu trục, Vận hành máy thi công nền, Vận hành máy nâng hàng, Vận hành máy xúc đào, Vận hành máy xúc lật, Vận hành máy lu, Vận hành máy ủi, Vận hành máy san, Vận hành máy khoan cọc nhồi, Vận hành máy đóng cọc, Vận hành máy cạp tường vây, Điện nước, Điện lạnh, Điện dân dụng, Lắp đặt điện, Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính, Thiết kế đồ họa trên máy tính, Quản trị mạng máy tính, Lái xe ô tô các hạng B1, B2 và C, Chăm sóc móng, Trang điểm thẩm mỹ, Thiết kế tạo mẫu tóc, Vận hành xe thang nâng, Vận hành xe kéo điện. 
	Tất cả các nghề của trường hiện đều được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp phép đào tạo theo quy định (2.1.01. Danh mục các nghề trường đào tạo hàng năm từ 2019÷2022; 1.2.07 - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số 02/2016, số 02a/2017, số 02b/2018, số 02c/2018, số 84/2019, số 92/2019 và số 115/2019; 75/2020; 75A/2021).
Căn cứ vào TT12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định đào tạo trình độ sơ cấp; Trường đã ban hành chuẩn đầu ra của 10 chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, 14  chương trình đào tạo trình trung cấp. Chuẩn đầu ra của từng chương trình đào tạo đều thể hiện rõ yêu cầu tối thiểu về kiến thức, kỹ năng, thái độ, trách nhiệm nghề nghiệp mà người học đạt được sau khi hoàn thành chương trình đào tạo  (2.1.02- Danh sách chương trình đào tạo các nghề; 2.1.03- Quyết định 117a/QĐ-ĐT ngày 30/1/2018 về việc ban hành chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng nghề và trung cấp nghề).
Quy định về chuẩn đầu ra của từng chương trình được nhà trường công bố công khai trên trang Web của trường (1.1.07 - Website http://www.vixo.edu.vn).
Hằng năm,  trường tổ chức khảo sát lấy ý kiến của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý về khối lượng kiến thức, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng trong chuẩn đầu ra theo từng ngành, nghề đào tạo. (1.1.09- Kế hoạch thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022; 1.1.10-Bộ phiếu thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022; 1.1.11-Danh sách người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động tham gia khảo sát các năm từ 2019-2022; 1.1.12- Báo cáo kết quả thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022).
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1, tiêu chí 2: 1 điểm 
Tiêu chuẩn 2: Trường xây dựng và ban hành quy chế tuyển sinh theo quy định.
Mô tả, phân tích, nhận định: Căn cứ Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành tại Thông tư số 05/2017/TT- BLĐTBXH ngày 02/3/2017 và Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021, Trường đã xây dựng và ban hành Quy chế tuyển sinh học nghề hàng năm.
Hằng năm Quy chế tuyển sinh được trường xây dựng như sau: Hội đồng tuyển sinh sau khi được thành lập sẽ tổ chức họp và giao cho Ban thường trực hội đồng tuyển sinh xây dựng quy trình tuyển sinh của trường. Căn cứ vào Thông tư hướng dẫn của nhà nước về công tác tuyển sinh,  Ban thường trực hội đồng tuyển sinh xây dựng và trình Hội đồng tuyển sinh xem xét, thảo luận đi đến thống nhất trình Hiệu trưởng phê duyệt. (2.2.01- Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh các năm từ 2019-2022; 2.2.02 - Quyết định về việc ban hành Quy chế tuyển sinh học nghề các năm từ 2019÷2022).
Quy chế tuyển sinh sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt sẽ được gửi đến tất cả các đơn vị phòng khoa, trung tâm và đăng công khai trên trang website của trường (1.1.07 - Website http://www.vixo.edu.vn).
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2, tiêu chí 2  : 1 điểm
Tiêu chí  3: Hằng năm, trường xác định chỉ tiêu tuyển sinh và thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định, đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan
	Mô tả, phân tích, nhận định: Hằng năm, căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp, căn cứ vào số lượng nhà giáo và cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ đào tạo, trường đã xác định chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể đối với từng nghề, trình độ đào tạo và có văn bản đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh với Bộ xây dựng và Sở Lao động thương binh Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc. Sau khi có văn bản của Bộ xây dựng giao chỉ tiêu tuyển sinh nhà trường tiến hành tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định. (2.3.01- Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh các năm từ 2019-2022; 1.2.07- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN số: 02/2016, 02a/2017, 2b/2018, 02c/2018, 84/2019,92/2019,115/2019; 75/2020; 75A/2021). 
	Hàng năm, Trường thực hiện công tác tuyển sinh theo đúng quy định, đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan. 
Trên cơ sở chỉ tiêu tuyển sinh được giao, nhà trường xây dựng Quy chế tuyển sinh cụ thể hóa các quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về công tác tuyển sinh (2.2.02 - Quyết định về việc ban hành Quy chế tuyển sinh học nghề các năm từ 2019÷2022). Trường đã thành lập Hội đồng tuyển sinh do Hiệu trưởng làm Chủ tịch hội đồng và Ban thường trực thư ký hội đồng tuyển sinh để giúp việc cho Hội đồng (2.3.02-. Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh các năm từ 2019-2022). Trên cơ sở hướng dẫn tuyển sinh học nghề, tình hình thực tế cũng như từng thời điểm cụ thể, Hội đồng tuyển sinh xây dựng kế hoạch tuyển sinh theo từng giai đoạn (2.3.03- Kế hoạch tuyển sinh các năm từ 2019-2022). Nhà trường đã triển khai rộng rãi thông tin tuyển sinh đến các đối tượng có nhu cầu học nghề dưới nhiều hình thức (2.3.04- Các hình thức thông báo tuyển sinh của trường các năm từ 2019-2022). Sau khi thí sinh  đăng nộp hồ sơ đăng ký học tại trường (2.3.05- Hồ sơ đăng ký học nghề năm học 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021), danh sách thí sinh dự tuyển được lập theo từng nghề và có đầy đủ các thông tin cần thiết thuận lợi cho việc xét tuyển. Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh và số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển sinh thống nhất chuẩn trúng tuyển (2.3.06-. Biên bản họp xét tuyển sinh  các năm từ 2019-2022). Hội đồng tuyển sinh sẽ căn cứ vào quy định chuẩn trúng tuyển và phê duyệt danh sách trúng tuyển (2.3.07- Quyết định phê duyệt danh sách trúng tuyển các năm từ 2019-2022) .
Danh sách này được niêm yết công khai tại trường và đăng trên thông báo và trên website trường (1.1.07- Website http://www.vixo.edu.vn).
Sau khi các thí sinh thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ và làm thủ tục nhập học hoàn tất. Hội đồng tuyển sinh có danh sách học sinh sinh viên nhập học và ban hành quyết định phân lớp. (2.3.08- Danh sách học sinh nhập học và quyết định phân lớp năm học  2018-2019, 2019-2020, 2020-2021).
 Hàng năm, trường có báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh nhằm đánh giá kết quả thực hiện (2.3.09- Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh các năm từ 2019-2022). 
Các hoạt động trong công tác tuyển sinh được Hội đồng tuyển sinh nhà trường thường xuyên quan tâm chỉ đạo và thực hiện đảm bảo công khai, nghiêm túc, công bằng và khách quan nên đến nay không có đơn thư khiếu nại, tố cáo về công tác tuyển sinh của trường. Hàng năm trường có biên bản thanh kiểm tra công tác tuyển sinh (2.3.10- Biên bản thanh kiểm tra công tác tuyển sinh các năm từ 2019-2022).
Hằng năm nhà trường tổ chức khảo sát lấy ý kiến của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý về thực hiện công tác tuyển sinh của nhà trường. 100% ý kiến được khảo sát đều cho rằng công tác tuyển sinh của trường thực hiện trong những năm qua đã đảm bảo được tính công bằng và khách quan và nghiêm túc  (1.1.09-Kế hoạch thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022; 1.1.10 - Bộ phiếu thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022; 1.1.11-Danh sách người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động tham gia khảo sát các năm từ 2019-2022; 1.1.12- Báo cáo kết quả thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022).
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3, tiêu chí 2 : 1 điểm 
Tiêu chuẩn 4: Thực hiện đa dạng hoá các phương thức tổ chức đào tạo đáp ứng yêu cầu học tập của người học.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Trên cơ sở luật Giáo dục nghề nghiệp, Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 03 năm 2017 của Bộ LĐTBXH nhà trường xác định đa dạng hóa phương thức đào tạo với 2 phương thức đào tạo từ năm 2017 đối với trình độ trung cấp và trình độ cao đẳng đào tạo theo tích lũy MĐ/tín chỉ và xây dựng quy chế đào tạo thống nhất tổ chức thực hiện trong toàn trường (1.3.03- Quyết định 758a /QĐ-CĐNVX ngày 05/9/2017 về ban hành quy định việc đào tạo trình độ TC,CĐ theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun; Quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; 1.3.04- Quyết định 1192 /QĐ-CĐNVX ngày 17/10/2019 về ban hành quy định việc đào tạo trình độ TC,CĐ theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun; Quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp).
Với mỗi khóa, lớp đào tạo nhà trường đều có kế hoạch đào tạo từng học kỳ, năm học phù hợp với từng phương thức đào tạo để tổ chức triển khai giảng dạy, quản lý tiến độ giảng dạy và là cơ sở để quản lý việc thực hiện giảng dạy (2.4.01- Kế hoạch đào tạo theo niên chế, tích lũy mô đun  các năm từ 2019-2022; 2.4.02- Danh sách học sinh sinh viên đào tạo theo  tích lũy mô đun các năm từ 2019-2022; 2.4.03- Danh sách học sinh sinh viên đào tạo theo niên chế các năm từ 2019-2022) . 
Hằng năm, nhà trường tổ chức khảo sát lấy ý kiến của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý về phương thức tổ chức đào tạo của nhà trường (1.1.09-Kế hoạch thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022; 1.1.10-Bộ phiếu thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022; 1.1.11-Danh sách người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động tham gia khảo sát các năm từ 2019-2022; 1.1.12- Báo cáo kết quả thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022). 
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4, tiêu chí 2: 1 điểm
Tiêu chuẩn 5: Trường xây dựng và phê duyệt kế hoạch, tiến độ đào tạo cho từng lớp, từng khóa học của mỗi ngành hoặc nghề, theo từng học kỳ, năm học. Kế hoạch đào tạo chi tiết đến từng mô đun, môn học, giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập phù hợp với từng hình thức, phương thức tổ chức đào tạo và đúng quy định.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Trên cơ sở của các chương trình đào tạo của từng nghề đã được Hiệu trưởng phê duyệt (2.5.01 - Quyết định số 989a/QĐ-CĐNVX –ĐT ngày 05/9/2019 ban hành chương trình đào tạo chi tiết, Quyết định 1155/QĐ-CĐNVC1 ngày 29/10/2021 ban hành chương trình đào tạo chi tiết, Quyết định 1118/QĐ-CĐNVX ngày 15/9/2022 về việc sử dụng chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng khóa 46 – kèm Bộ chương trình đào tạo chi tiết), căn cứ vào số lượng giáo viên, Trường thực hiện xây dựng và phê duyệt kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo cho từng lớp, từng khóa học của mỗi nghề đào tạo theo từng học kỳ, năm học.
Từng học kỳ phòng Đào tạo và Công tác học sinh sinh viên căn cứ chương trình, căn cứ tiêu chuẩn, định mức giờ giảng cho giáo viên để cân đối khối lượng giờ giảng cho từng đơn vị, căn cứ cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện để tổ chức giảng dạy lập kế hoạch đào tạo trong học kỳ gồm bảng tiến độ đào tạo học kỳ, bảng kế hoạch giờ giảng cho từng đơn vị, phân bổ thời lượng từng tuần cho từng lớp, từng khóa học của mỗi nghề và được triển khai tới các Khoa để lập kế hoạch giáo viên, thời khóa biểu và xây dựng lịch giảng dạy cho từng MH, MĐ với cho từng lớp đào tạo niên chế, lớp đào tạo tín chỉ/MĐ. Tất cả kế hoạch, tiến độ đào tạo của trường đều được Hiệu trưởng phê duyệt trước khi thực hiện. (2.4.01- Kế hoạch đào tạo theo niên chế, theo tích lũy mô đun  các năm từ 2019-2022; 2.05.02- Tiến độ đào tạo theo niên chế, theo tích lũy mô đun các năm từ 2019-2022).
Đối với những khóa học sinh sinh viên tuyển sinh trước năm 2019, trường xây dựng kế hoạch, tiến độ đào tạo theo biểu mẫu của Quyết định số 62/2008/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động thương binh và Xã hội về việc ban hành mẫu biểu giáo vụ trong đào tạo nghề. Đối với khóa học sinh sinh viên tuyển sinh từ năm 2019, trường thực hiện theo biểu mẫu của  Thông tư số 23/2018/TT-LĐTBXH quy định về việc sử dụng hồ sơ sổ sách trong đào tạo
Nội dung kế hoạch đào tạo được trường xây dựng chi tiết đến từng mô đun, môn học, giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập phù hợp với hình thức, phương thức trường đang đào tạo như: Kế hoạch đào tạo của nghề cơ điện tử, nghề công ô tô, nghề hàn .... Đối với kế hoạch đào tạo được xây dựng theo đào tạo niên chế, các môn học chung được đưa ngay vào giảng dạy ở học kỳ đầu tiên của khóa học, các môn học cơ sở chuyên ngành được xếp vào học ở các kỳ học thứ hai, thứ ba giúp người học tiếp cận, làm quen những kiến thức cơ sở của nghề trước khi bước vào học các môn chuyên môn, các mô đun thực hành nghề, và trải nghiệm được bố trí giảng dạy vào những học kỳ gần cuối giúp người  học có kỹ năng tay nghề trước khi tốt nghiệp ra trường. Đối với các nghề đào tạo theo tích lũy mô đun, kế hoạch đào tạo được trường xây dựng mềm dẻo, linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc kiến thức chung, kiến thức cơ sở chuyên ngành được trang bị cho người học trước khi trang bị kiến thức chuyên môn. (2.5.03- Danh sách các lớp HSSV từ 2019-2022; 2.4.01- Kế hoạch đào tạo theo niên chế, theo tích lũy mô đun các năm từ 2019-2022).
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5, tiêu chí 2: 1 điểm
Tiêu chuẩn 2.6: Trường tổ chức thực hiện theo kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo đã được phê duyệt.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Trên cơ sở chương trình đào tạo đã được phê duyệt, vào đầu mỗi năm học, Phòng đào tạo và công tác học sinh sinh viên xây dựng kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo cho từng lớp theo từng học kỳ, năm học (2.4.01- Kế hoạch đào tạo theo niên chế, theo tích lũy mô đun các năm từ 2019-2022; 2.05.02- Tiến độ đào tạo theo niên chế, theo tích lũy mô đun các năm từ 2019-2022).
Căn cứ kế hoạch đào tạo và tiến độ đào tạo đã được phê duyệt, các khoa chuyên môn lập kế hoạch giáo viên, Phòng đào tạo và Công tác học sinh sinh viên căn cứ vào kế hoạch giáo viên do các khoa gửi lên để xây dựng thời khóa biểu. (2.6.01- Kế hoạch giáo viên hàng năm các năm từ 2018÷2022; 2.6.02 - Thời khóa biểu hàng tuần các năm từ 2019-2022).
Giáo viên trên cơ sở kế hoạch phân công các môn học/mô đun do khoa, trung tâm sắp xếp và căn cứ vào thời khóa biểu hàng tuần do Phòng đào tạo và Công tác học sinh sinh viên bố trí, sẽ chuẩn bị giáo án, bài giảng, sổ tay giáo viên, Sổ lên lớp theo quy định  (2.6.03- Sổ lên lớp các năm từ 2019÷2022, 2.6.04- Giáo án giảng dạy các năm từ 2018÷2021; 2.6.05- Sổ tay giáo viên các năm từ 2019÷2022).
Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát cũng được nhà trường tăng cường trong quá trình thực hiện kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo để đảm bảo chất lượng đào tạo. Qua quá trình thanh tra, kiểm tra đột xuất và định kỳ quá trình dạy học của nhà giáo của Ban thanh tra đào tạo, trường nhận thấy nhà giáo của trường có giáo án, chương trình chi  tiết, sổ tay giáo viên của môn học, mô đun thực hiện giảng dạy khi lên lớp. Giáo án được soạn tương ứng với kế hoạch giảng dạy và lịch báo giảng trên thời khóa biểu và được tổ trưởng tổ môn hoặc trưởng phó khoa có ký duyệt trước khi thực hiện. (1.11.10- Báo cáo tổng kết công tác thanh tra đào tạo các năm từ 2019-2022; 1.11.07- Biên bản kiểm tra định kỳ và đột xuất của Ban thanh tra đào tạo các năm từ 2019-2022).
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 6, tiêu chí 2: 1 điểm 
Tiêu chuẩn 7: Các hoạt động đào tạo được thực hiện theo mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đã được phê duyệt; có sự phối hợp với đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức, hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập các ngành, nghề tại đơn vị sử dụng lao động; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Mục tiêu của giáo dục nghề nghiệp là đào tạo nhân lực có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp tương ứng với trình độ đào tạo. Vì vậy, các hoạt động đào tạo nhà trường đã thực hiện theo mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đã được phê duyệt. 
Trong quá trình đào tạo, Trường có phối hợp với các đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức, hướng dẫn cho HSSV thực hành, thực tập tại các doanh nghiệp. Kế hoạch cho học sinh sinh viên đi thực hành, đi trải nghiệm thực tế tại các cơ sở sản xuất và đi thực tập, hàng năm được nhà trường đưa ngay vào kế hoạch đào tạo của từng lớp. (2.4.01- Kế hoạch đào tạo theo niên chế, theo tích lũy mô đun các năm từ 2019-2022).
Từ năm 2019 đến nay, qua các Hợp đồng thực tập sản xuất, Hợp đồng thực hiện chương trình trải nghiệm thực tế dành cho HSSV, trường đã đưa học sinh sinh viên của trường đến các doanh nghiệp để học tập và tiếp cận thực tế. Nội dung các hợp đồng giữa  doanh nghiệp và nhà trường đều thể hiện rõ trách nhiệm của đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức hướng dẫn, kèm cặp và đánh giá kết quả thực tập của học sinh sinh viên của trường. (2.7.01 - Hợp đồng thực hành, thực tập kết hợp sản xuất các năm từ 2019-2022; 2.7.02- Quyết định cử HSSV đi trải nghiệm thực tế, thực hành, thực tập tốt nghiệp các năm từ 2019-2022). 
Trong quá trình học sinh sinh viên đi thực tập, nhà trường cung cấp đầy đủ đề cương thực hành, thực tập và bố trí giáo viên đi quản lý, hướng dẫn HSSV tại đơn vị sản xuất (2.7.03- Đề cương thực hành, thực tập; 2.7.04- Quyết định cử giáo viên đi quản lý/hướng dẫn HSSV đi thực tập sản xuất các năm từ 2019-2022; 2.7.05- Danh sách giáo viên đi hướng dẫn thực hành, thực tập tại các đơn vị sử dụng lao động các năm từ 2019-2022).
Kết thúc mỗi đợt thực hành, thực tập, học sinh sinh viên đều có báo cáo kết quả thực hành/thực tập và có nhận xét đánh giá của đơn vị sử dụng lao động về một số nội dung  như: ý thức kỷ luật, thái độ làm việc, chất lượng thực tập.... nộp về nhà trường. (2.7.06- Danh sách học sinh sinh viên đã đi trải nghiệm, thực hành, thực tập sản xuất các năm từ 2019-2022; 2.7.07- Phiếu thực tập tại cơ sở sản xuất của HSSV các năm từ 2019-2022).
Các hoạt động đào tạo của nhà trường đều bám sát theo mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đã được Bộ Lao động phê duyệt. Nhà trường có sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động trong việc tổ chức hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập, nhờ vậy học sinh sinh viên của trường sớm được tiếp cận và làm quen với các thiết bị máy móc, dây chuyền sản xuất hiện đại góp phần nâng cao kỹ năng nghề cho học sinh sinh viên. 
Trường CĐN Việt Xô số 1 không đào tạo những nghề đặc thù nên trường không có quy định đặc thù riêng.
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 7, tiêu chí 2 : 1 điểm
Tiêu chuẩn 8: Phương pháp đào tạo được thực hiện kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn; phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập của người học, tổ chức làm việc theo nhóm.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Mục tiêu sứ mạng của Trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1 là đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cho thị trường lao động, vì vậy kỹ năng nghề nghiệp của người học được đặc biệt chú trọng. Trong quá trình đào tạo, song song với việc  thực hiện đúng mục tiêu nội dung đào tạo, Trường đã có phương pháp đào tạo kết hợp giữa rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn.
Các khoa chuyên môn xây dựng giáo án, bài giảng thực hiện theo xu hướng tích hợp, tổ chức học tập theo nhóm, lấy người học làm trung tâm. Tại mỗi tiết học, người học sẽ được học thực hành sau khi được học lý thuyết. Phương pháp này giúp người học có thể ghi nhớ và củng cố kiến thức ngay tại buổi học (2.6.03- Sổ lên lớp các năm từ 2019÷2022, 2.6.04- Giáo án giảng dạy các năm từ 2019÷2022; 2.6.05- Sổ tay giáo viên các năm từ 2019÷2022). Các phương tiện và mô hình dạy học cùng trang thiết bị dạy học được nhà trường khai thác hiệu quả trong đào tạo (2.8.01 - Danh mục thiết bị, mô hình, phương tiện dạy và học tại các phòng học chuyên môn các năm từ 2019-2022).
Hằng tháng, để đánh giá và nâng cao tính hiệu quả của các phương pháp đào tạo đang thực hiện, các tổ chuyên môn của các khoa đều tổ chức dự giờ của giáo viên để góp ý xây dựng giờ giảng cho đồng nghiệp, làm cho các bài giảng có thể phát huy được tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập của người học (2.8.02- Sổ dự giờ các năm từ 2019-2022; 2.8.03- Sổ sinh hoạt chuyên môn các năm từ 2019-2022).
Nhà trường thường xuyên tổ chức lấy ý kiến người học và nhà giáo về chất lượng và phương pháp giảng dạy của giáo viên, qua đó đã kịp thời điều chỉnh phương pháp tổ chức đào tạo. (1.1.09-Kế hoạch thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022; 1.1.10-Bộ phiếu thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022; 1.1.11-Danh sách người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động tham gia khảo sát các năm từ 2019-2022; 1.1.12- Báo cáo kết quả thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022).
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 8, tiêu chí 2 : 1 điểm
Tiêu chuẩn 9: Trường thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học đã ngày càng phổ biến, và là một xu hướng tất yếu góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo. Trong những năm qua Trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1 đã có những đầu tư về tài chính và chính sách nhằm đưa CNTT vào hoạt động dạy học của nhà trường.  
Trường đã đưa vào sử dụng một số phần mềm quản lý đào tạo gồm: Phần mềm quản lý điểm, phần mềm quản lý thời khóa biểu, phần mềm quản lý danh sách học sinh, phần mềm quản lý chương trình đào tạo.Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động đào tạo giúp nhà trường  bao quát được toàn bộ hoạt động đào tạo của trường một cách kịp thời, chính xác; giúp cán bộ quản lý nắm bắt đầy đủ, chi tiết, chính xác mọi thông tin cần thiết trong bất kỳ thời điểm nào; Các thông tin về đào tạo được công khai, minh bạch, cụ thể và được chia sẻ trên mạng nội bộ của nhà trường giúp tiết kiệm thời gian, nhân lực và vật lực, đồng thời giảm thiểu những phiền hà, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo (2.9.01- Danh sách các phần mềm quản lý đào tạo và hướng dẫn sử dụng).
	Hầu hết giáo viên trong trường đều ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy thông qua các bài giảng điện tử. Một số phòng học chuyên môn của trường được trang bị máy chiếu, máy tính phục vụ giảng dạy (2.9.02. Bài giảng điện tử của giáo viên các năm từ 2019-2022). 
Một số nghề đào tạo hiện nay của trường đã được sử dụng các phần mềm ứng dụng vào giảng dạy như: Nghề Kế toán doanh nghiệp, nghề Cơ điện tử, nghề Hàn, nghề Cắt gọt kim loại. (2.9.03- Danh mục các phần mềm mô phỏng các năm từ 2019-2022; 2.8.01- Danh mục thiết bị, mô hình, phương tiện dạy và học tại các phòng học chuyên môn các năm từ 2019-2022).
Hàng năm nhà trường tổ chức khảo sát lấy ý kiến của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý về hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học (1.1.09 -Kế hoạch thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022; 1.1.10-Bộ phiếu thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022; 1.1.11-Danh sách người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động tham gia khảo sát các năm từ 2019-2022; 1.1.12- Báo cáo kết quả thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022).
	Trong năm tiếp theo, nhà trường cố gắng bổ sung các phần mềm giảng dạy và thiết bị mô phỏng cho các nghề còn thiếu tiến tới đảm bảo 100% các nghề trường đào tạo đều có thiết bị mô phỏng, thiết bị thực tế ảo và phần mềm giảng dạy. 
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 9, tiêu chí 2 : 1 điểm 
Tiêu chuẩn 10: Hằng năm, trường có kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học theo đúng kế hoạch.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Hằng năm, trường có kế hoạch và tổ chức giám sát, đánh giá hoạt động dạy và học theo kế hoạch. Trường đã thành lập Ban thanh tra đào tạo với chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong lĩnh vực thanh tra, kiểm tra toàn bộ công tác đào tạo của trường nhằm bảo đảm việc chấp hành pháp luật về dạy nghề (1.11.01- Quyết định thành lập Ban thanh tra đào tạo; 1.11.02- Quyết định 595/QĐ-CĐN ngày 6/6/2016 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban thanh tra đào tạo). Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, Ban thanh tra đào tạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch giám sát và đánh giá việc thực hiện kế hoạch đào tạo trong đó có hoạt động dạy và học trình Hiệu trưởng phê duyệt. Kế hoạch thanh tra, kiểm tra được Ban thanh tra thanh tra đào tạo xây dựng theo từng tháng và theo năm học (2.10.01- Kế hoạch kiểm tra, dự giờ, sinh hoạt chuyên môn hàng tháng của các đơn vị các năm từ 2019-2022; 2.10.02-. Kế hoạch dự giờ, sinh hoạt chuyên môn và thanh tra quy chế giảng dạy hàng tháng của Ban thanh tra đào tạo các năm từ 2019-2022 ; 1.11.05- Kế hoạch thanh tra, đánh giá việc thực hiện công tác đào tạo của Ban thanh tra đào tạo các năm từ 2019-2022). 
Mục đích của của hoạt động kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá được thực trạng năng lực của mỗi cá nhân, từ đó tư vấn, thúc đẩy và từng bước hoàn thiện năng lực sư phạm; đối với các tổ chức, bộ phận trong nhà trường thông qua việc kiểm tra nội dung, đối chiếu với các quy định để hiệu trưởng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ đó tìm ra những giải pháp để điều chỉnh .
 Trên cơ sở kế hoạch kiểm tra hàng tháng, Ban thanh tra đào tạo thực hiện kiểm tra đột xuất việc thực hiện theo kế hoạch của các đơn vị và kiểm tra trực tiếp trên lớp. Ngoài ra, hàng tháng, Ban thanh tra đào tạo định kỳ kiểm tra việc cập nhật, ghi chép sổ sách của giáo viên (1.11.07- Biên bản kiểm tra định kỳ và đột xuất của Ban thanh tra đào tạo các năm từ 2019-2022). Hàng tháng Ban thanh tra đào tạo đều có báo cáo kết quả kiểm tra cho Ban giám hiệu, thường trực thi đua khen thưởng nhà trường ( 2.10.03- Báo cáo hàng tháng của Ban Thanh tra đào tạo các năm từ 2019-2022; 1.11.10- Báo cáo tổng kết công tác thanh tra đào tạo các năm từ 2019-2022).
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 10, tiêu chí 2: 1 điểm
Tiêu chuẩn 11: Hằng năm, trường có báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học; có đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học; kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học theo đề xuất nếu cần thiết.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Hằng năm, trường có báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học. Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học được Ban Thanh tra đào tạo tổng hợp từ báo cáo công tác thanh tra định kỳ và đột xuất. Báo cáo tập trung vào những điểm còn tồn tại trong hoạt động dạy và học đồng thời đưa ra những đề xuất, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học. Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát được Ban thanh tra đào tạo gửi cho các đơn vị phòng, khoa, trung tâm, Ban giám hiệu và Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường để làm cơ sở bình xét thi đua năm học (1.11.10- Báo cáo tổng kết công tác thanh tra đào tạo các năm từ 2019-2022).
Trên cơ sở các báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học, Ban Giám hiệu nhà trường đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học (2.11.01 - Danh sách các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học của các đơn vị ).
Với đề xuất các biện pháp nói trên, trong các năm qua trường đã kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học theo đề xuất và đã thu được nhiều kết quả  (2.11.02 - Báo cáo kết quả điều chỉnh các hoạt động dạy và học theo đề xuất).
Hằng năm, Trường tiến hành triển khai lấy ý kiến của các nhà giáo, cán bộ quản lý trong trường về công tác kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học, các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo ngay trong các buổi họp giáo viên toàn trường (1.1.09-Kế hoạch thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022; 1.1.10-Bộ phiếu thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022; 1.1.11-Danh sách người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động tham gia khảo sát các năm từ 2019-2022; 1.1.12- Báo cáo kết quả thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động năm học  các năm từ 2019-2022).
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 11, tiêu chí 2: 1 điểm
Tiêu chuẩn 12: Trường ban hành đầy đủ các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Căn cứ Quyết định 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/5/2007 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về ban hành Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy, Trường đã ban hành Quyết định 850/QĐ-CĐN ngày 31/8/2016 ban hành Quy chế thi và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy của trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1. (2.12.01- Quyết định 850/QĐ-CĐN ngày 31/8/2016 ban hành quy chế thi và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy; 2.12.02- Quyết định  851/QĐ-CĐN ngày 31/8/2016 ban hành quy chế thi và công nhận tốt nghiệp đào tạo sơ cấp).
Căn cứ thông tư 09/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Quy định việc tổ chức thực hiện Chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ, Quy chế kiểm tra, thi, xét công công nhận tốt nghiệp, Trường đã xây dựng và ban hành Quy định việc đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun, quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.(1.3.03- Quyết định 758a /QĐ-CĐNVX ngày 05/9/2017 về ban hành quy định việc đào tạo trình độ TC,CĐ theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun; Quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp. 1.3.04- Quyết định 1192 /QĐ-CĐNVX ngày 17/10/2019 về ban hành quy định việc đào tạo trình độ TC,CĐ theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun; Quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp).
Căn cứ thông tư 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2017 của Bộ Lao động thương binh và  Xã hội về việc ban hành quy chế công tác học sinh sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng, trường đã xây dựng và ban hành Quy chế công tác học sinh sinh viên. (1.3.05- Quyết định 818a/ QĐ- CĐNVX- TCHC ngày 15/9/2017 về việc ban hành quy chế Công tác học sinh sinh viên; 1.3.06- Quyết định 1192/QĐ-CĐNVX ngày 17/10/2019 ban hành quy chế công tác HSSV năm 2019.).
Căn cứ Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2017 của  Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng,  Trường xây dựng và ban hành quy chế, quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; In, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp (2.12.03- Quyết định 1169/QĐ-CĐNVX –ĐT ngày 6/12/2017 về việc ban hành Quy chế về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; In, quản ý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp; 2.12.04- Quyết định 676/QĐ-CĐN ngày 26/7/2018 về việc phê duyệt mẫu Phôi bằng tốt nghiệp, trung cấp, cao đẳng; 2.12.05- Quyết định số 808/QĐ-CĐNVX 1 ngày 6/12/2018 về việc phê duyệt mẫu phôi bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; 2.12.06-Quyết định số 1487/QĐ-ĐT ngày 6/12/2019 về việc phê duyệt mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, chứng chỉ đào tạo;  1.3.07- Quyết định số 878/QĐ-CĐNVX ngày 09/8/2019 về việc ban hành Quy định in, quản lý, cấp phát thu hồi, hủy bỏ  bằng tốt nghiệp trung cấp,cao đẳng)
	Nhà trường đã bám sát các văn bản quy phạm của nhà nước và ban hành đầy đủ các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng chứng chỉ theo quy định.
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 12, tiêu chí 2: 1 điểm
Tiêu chuẩn 13: Trong quá trình đánh giá kết quả học tập của người học có sự tham gia của đơn vị sử dụng lao động và theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Hiện tại, Trường đang đào tạo: 10 nghề cao đẳng, 14 nghề trung cấp, 44 nghề sơ cấp với quy mô hơn 2.000 HSSV/năm (2.1.01- Danh sách các nghề đào tạo tại trường các năm từ 2019-2022).
Hiện tại, Trường đang đào tạo: 10 nghề cao đẳng, 14 nghề trung cấp, 44 nghề sơ cấp với quy mô hơn 2.000 HSSV/năm. (1.2.01- Danh sách các nghề đào tạo tại trường các năm từ 2019-2022).
Đánh giá kết quả học tập của người học hiện nay được trường thực hiện từ việc kiểm tra định kỳ, kiểm tra thường xuyên đến thi kết thúc mô đun, môn học, thực tập tốt nghiệp, thi tốt nghiệp. Trong quá trình đánh giá kết quả học tập của học sinh sinh viên, bên cạnh việc đánh giá kết quả học tập tại trường, còn có sự tham gia đánh giá của các đơn vị sử dụng lao động thông qua các đợt học thực hành, học trải nghiệm,  thực tập sản xuất tại các cơ sở sản xuất và các kỳ thi tốt nghiệp đối với tất cả các nghề trường đang đào tạo. ( 2.13.01- Danh sách đơn vị sử dụng lao động tham gia đánh giá kết quả học tập của học sinh sinh viên các năm từ 2019-2022). 
Đối với học sinh sinh viên đi học thực hành hoặc trải nghiệm tại các doanh nghiệp, các doanh nghiệp sẽ phối kết hợp với nhà trường trong việc đánh giá cho điểm môn học/mô đun tại doanh nghiệp. Đối với học sinh sinh viên đi thực tập sản xuất tại các doanh nghiệp, các doanh nghiệp sẽ là người trực tiếp nhận xét đánh giá kết quả thực hành, thực tập của từng HSSV, nội dung đánh giá bao gồm: Kỹ năng tay nghề, ý thức tổ chức kỷ luật, chất lượng thực tập, tác phong công nghiệp ( 2.7.01 - Hợp đồng thực hành, thực tập kết hợp sản xuất các năm từ 2019-2022; 2.7.02- Quyết định cử HSSV đi trải  nghiệm thực tế,  thực hành, thực tập sản xuất các năm từ 2019-2022;2.7.07- Phiếu thực tập tại cơ sở sản xuất của HSSV các năm từ 2019-2022).
Hằng năm, tại mỗi kỳ thi tốt nghiệp, nhà trường đều mời từ 1-2 doanh nghiệp tham gia trong Hội đồng thi tốt nghiệp vừa giúp gắn kết mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp vừa tạo được sự khách quan trong đánh giá kết quả học tập của người học. (2.13.02 - Quyết định thành lập Hội đồng thi và các ban giúp việc thi tốt nghiệp các năm từ 2019-2022).
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 13, tiêu chí 2: 1 điểm
Tiêu chuẩn 14: Tổ chức thực hiện kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định đảm bảo nghiêm túc, khách quan.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Trường tổ chức thực hiện kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định đảm bảo nghiêm túc, khách quan.
Nhằm đảm bảo công tác tổ chức thi, kiểm tra và xét công nhận tốt nghiệp được khách quan, minh bạch đúng quy chế, nhà trường đã xây dựng quy trình tổ chức thi, kiểm tra kết thúc môn học, mô đun; quy trình thi tốt nghiệp đảm bảo không chồng chéo giữa các đơn vị liên quan (1.7.04- Quyết định phê duyệt hệ thống tài liệu bảo đảm chất lượng Trường).
Phòng đào tạo và Công tác học sinh sinh viên có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thi kết thúc môn học mô đun và phối hợp với các đơn vị trong trường chuẩn bị các điều kiện cho công tác tổ chức thi bao gồm: Chuẩn bị về đề thi, giáo viên coi chấm thi, phòng thi lý thuyết, xưởng thi thực hành, các mẫu biểu dùng trong tổ chức thi. Ban thanh tra đào tạo kiểm tra, giám sát trong quá trình thi. Toàn bộ bài thi lý thuyết sẽ được rọc phách và giao cho 2 giáo viên chấm độc lập. Kết quả thi sẽ được thông báo đến học sinh sinh viên 01 tuần sau khi thi.  (2.14.02- Hồ sơ thi kết thúc môn học/mô đun các lớp từ 2019-2022; 2.14.03 - Báo cáo công tác tổ chức thi, kiểm tra kết thúc môn học/môđun các năm từ 2019-2022)
 Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch và tiến độ đào tạo, Phòng Đào tạo và Công tác học sinh sinh viên xây dựng kế hoạch thi tốt nghiệp trình Hiệu trưởng phê duyệt. (2.14.04- Kế hoạch ôn, thi và công nhận tốt nghiệp các năm từ 2019-2022).
Thực hiện kế hoạch thi tốt nghiệp,Trường thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp và các tiểu ban giúp việc cho Hội đồng thi gồm: Ban ra đề thi, ban coi, chấm thi, ban phục vụ, ban giám sát thi. Hội đồng thi tốt nghiệp của trường gồm có Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo, trưởng phó các đơn vị, giáo viên có kinh nghiệm và đại diện doanh nghiệp (2.13.02- Quyết định thành lập Hội đồng thi và các ban giúp việc thi tốt nghiệp các năm từ 2019-2022).
Đối với thi, xét tốt nghiệp, trường thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế đảm bảo khách quan, công bằng từ khâu ra đề thi, coi thi, chấm thi, lên điểm họp xét kết quả  (2.14.05- Đề thi tốt nghiệp các năm từ 2019-2022; 2.14.06- Các biên bản họp hội đồng xét điều kiện thi và công nhận tốt nghiệp các năm từ 2019-2022; 2.14.07 - Báo cáo công tác tổ chức thi tốt nghiệp các năm từ 2019-2022).
Nội dung đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh sinh viên trong những năm qua được nhà trường thực hiện theo quy định của Bộ LĐTBXH và của Nhà trường, đảm bảo khách quan, công khai, chính xác, đảm bảo quyền bình đẳng, dân chủ trong học sinh sinh viên và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, bộ phận có liên quan trong nhà trường. Vào cuối mỗi học kỳ, Phòng đào tạo và công tác học sinh sinh viên ban hành văn bản hướng dẫn đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh sinh viên gửi tới các khoa chuyên môn (2.14.8- Hướng dẫn đánh giá kết quả học tập, rèn luyện học kỳ, năm học các năm từ 2018-2021). Giáo viên chủ nhiệm các lớp căn cứ vào văn bản hướng dẫn thực hiện sinh hoạt lớp để đánh giá kết quả học tập, rèn luyện và gửi biên bản sinh hoạt lớp về Phòng đào tạo để làm căn cứ đánh giá cuối kỳ (2.14.09- Biên bản họp đánh giá kết quả  học tập, rèn luyện học kỳ, năm học của các lớp từ 2019-2022). Trên cơ sở các biên bản đánh giá của từng lớp nhà trường sẽ ra các quyết định khen thưởng học kỳ, năm học đối những học sinh  sinh viên có thành tích tốt (2.14.10- Bảng tổng hợp kết quả học tập và rèn luyện các lớp từ năm 2019-2022; 2.14.11 - Quyết định khen thưởng học sinh sinh viên các năm từ 2019-2022).
Việc cấp bằng/chứng chỉ tốt nghiệp được nhà trường thực hiện theo quy định. Học sinh sinh viên được cấp bản chính bằng tốt nghiệp trong thời gian 30 ngày kể từ ngày thi tốt nghiệp. Khi cấp bằng/ chứng chỉ tốt nghiệp sẽ được bộ phận cấp bằng của Phòng đào tạo và Công tác học sinh sinh viên  ghi chép vào sổ gốc cấp bằng/chứng chỉ tốt nghiệp. Sổ gốc cấp bằng/chứng chỉ tốt nghiệp được ghi chép chính xác, đánh số trang, đóng dấu giáp lai, không tẩy xóa và có chữ kỹ của người đến nhận bằng/chứng chỉ (2.14.12 - Sổ gốc cấp bằng/chứng chỉ tốt nghiệp các năm từ 2019-2022).
Dữ liệu văn bằng của Trường được cập nhật đầy đủ, kịp thời trên trang tra cứu văn bằng của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp(2.14.13- http://vanbang.gdnn.gov.vn) theo quy định.
Ban thanh tra đào tạo của trường thường xuyên theo dõi, kiểm tra các hoạt động về công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá, công nhận tốt nghiệp và cấp phát văn bằng chứng chỉ. Báo cáo của ban thanh tra đào tạo hàng năm cho thấy công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá, công nhận tốt nghiệp và cấp phát văn bằng chứng chỉ thực hiện nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế (1.11.10- Báo cáo tổng kết công tác thanh tra đào tạo các năm từ 2019-2022).
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 14, tiêu chí 2 : 1 điểm
Tiêu chuẩn 15: Hằng năm, trường thực hiện rà soát các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ và kịp thời điều chỉnh nếu cần thiết.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Hằng năm, Trường có tổ chức thực hiện việc rà soát và kịp thời điều chỉnh các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện cấp văn bằng, chứng chỉ. 
Vào đầu năm học, Phòng đào tạo và công tác học sinh sinh viên xây dựng kế hoạch rà soát, thành lập Ban kiểm tra, rà soát văn bản. (2.15.01- Kế hoạch rà soát văn bản quy định về thi, kiểm tra, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng chứng chỉ các năm từ 2019-2022; 2.15.02- Quyết định thành lập ban kiểm tra, rà soát, điều chỉnh quy chế đào tạo của Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 các năm từ 2019-2022). 
Năm 2017 căn cứ theo Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; căn cứ thông tư số 17 /2017/TT- BLĐTB ngày 30/6/2017 Ban hành quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng và Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH về quy định mẫu phôi bằng, chứng chỉ; in, quản lý cấp phát, thu hồi hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, trường đã thực hiện rà soát điều chỉnh và ban hành các quy chế về các nội dung mô tả ở trên cho phù hợp với các quy định hiện hành và thực tiễn của trường.
(1.3.05- Quyết định 818 a/ QĐ- CĐNVX- TCHC ngày 15/9/2017 về việc ban hành quy chế Công tác học sinh sinh viên; 1.3.06- Quyết định 1192/QĐ-CĐNVX ngày 17/10/2019 ban hành quy chế công tác HSSV năm 2019; 1.3.05- Quyết định 818 a/ QĐ- CĐNVX- TCHC ngày 15/9/2017 về việc ban hành quy chế Công tác học sinh sinh viên; 1.3.06- Quyết định 1192/QĐ-CĐNVX ngày 17/10/2019 ban hành quy chế công tác HSSV năm 2019; 2.12.03- Quyết định 1169/QĐ-CĐNVX –ĐT ngày 6/12/2017 về việc ban hành Quy chế về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; In, quản ý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp; 1.3.07- Quyết định số 878/QĐ-CĐNVX ngày 09/8/2019 về việc ban hành Quy định in, quản lý, cấp phát thu hồi, hủy bỏ  bằng tốt nghiệp trung cấp,cao đẳng; 2.12.04- Quyết định 676/QĐ-CĐN ngày 26/7/2018 về việc phê duyệt mẫu Phôi bằng tốt nghiệp, trung cấp, cao đẳng; 2.12.05- Quyết định số 808/QĐ-CĐNVX 1 ngày 6/12/2018 về việc phê duyệt mẫu phôi bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; 2.12.06-Quyết định số 1487/QĐ-ĐT ngày 6/12/2019 về việc phê duyệt mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, chứng chỉ đào tạo)
Hằng năm, trường đều có báo cáo kết quả thực hiện rà soát và ban hành các văn bản (2.15.03- Báo cáo kết quả công tác rà soát các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả người học tập, rèn luyện, cấp văn bằng chứng chỉ các năm từ 2019-2022).
Để thực hiện rà soát, điều chỉnh quy chế đào tạo. Hàng năm, nhà trường tổ chức khảo sát lấy ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý về quy chế thi, kiểm tra, xét công nhận tốt nghiệp (1.1.09-Kế hoạch thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022; 1.1.10-Bộ phiếu thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022; 1.1.11-Danh sách người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động tham gia khảo sát các năm từ 2019-2022; 1.1.12- Báo cáo kết quả thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022).
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 15, tiêu chí 2: 1 điểm
Tiêu chuẩn 16: Trường có hướng dẫn và tổ chức thực hiện về đào tạo liên thông theo quy định.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Căn cứ Thông tư 27/2017/TT-BLĐTBXH ngày 21/9/2017 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp, Trường đã ban hành Quy chế tuyển sinh đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp, ban hành Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp và các Quyết định về việc tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên cao đẳng. (2.16.01- Quyết định số: 1135/QĐ-CĐNVX-TS ngày 27/11/2017 về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp; 2.16.02- Quyết định 263/QĐ-CĐVX ngày 15/3/2018 về việc ban hành quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp; 2.16.03- Quyết định 1354a/QĐ-CĐNVX ngày 23/12/2017 về việc tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên cao đẳng nghề; 2.16.04-Quyết định 550a/QĐ-CDĐNVX-ĐT ngày 8/6/2018 về việc tổ chức tuyển sinh đào tạo liên thông giữa các trình độ trung cấp với trình độ cao đẳng; 2.16.05- Quyết định 775a/QĐ-CĐNVX ngày 01/7/2019 về việc tổ chức tuyển sinh đào tạo liên thông giữa các trình độ trung cấp với trình độ cao đẳng).
Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn về tổ chức đào tạo liên thông, Trường đã tổ chức thực hiện tuyển sinh theo quy định.
  Năm 2019, Trường thực hiện tuyển sinh và đào tạo liên thông khóa 4 với các nghề Công nghệ ô tô, Hàn, Cơ điện tử, Điện công nghiệp, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí;
Năm 2020, trường thực hiện tuyển sinh đào tạo liên thông Khóa 5 từ trình độ Trung cấp lên trình độ Cao đẳng đối với 7 nghề: Điện công nghiệp, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Cơ điện tử, Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính, Hàn. 
Năm 2021, trường thực hiện tuyển sinh đào tạo liên thông Khóa 6 từ trình độ Trung cấp lên trình độ Cao đẳng đối với 7 nghề: Điện công nghiệp, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Cơ Điện tử, Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính, Hàn, Kế toán doanh nghiệp, Công nghệ ô tô.
Năm 2022, trường thực hiện tuyển sinh đào tạo liên thông Khóa 7 từ trình độ Trung cấp lên trình độ Cao đẳng đối với 6 nghề: Điện công nghiệp, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Cơ Điện tử, Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính, Kế toán doanh nghiệp, Công nghệ ô tô.  (2.16.06- Kết quả tuyển sinh liên thông các năm 2019-2022).
Các nghề đào tạo liên thông đều có đủ chương trình để tổ chức đào tạo và được tổ chức biên soạn xây dựng, rà soát và thẩm định chương trình đào tạo theo đúng quy định và được Hiệu trưởng quyết định ban hành (2.16.07- Danh sách chương trình đào tạo liên thông các năm từ 2019-2022; 2.16.08- Quyết định ban hành chương trình đào tạo liên thông kèm theo các bộ chương trình đào tạo liên thông).
Căn cứ vào kế hoạch và kết quả tuyển sinh liên thông, phòng Đào tạo và công tác học sinh sinh viên lập kế hoạch đào tạo, các khoa chuyên môn xây dựng kế hoạch giáo viên và lịch giảng dạy (2.16.09- Kế hoạch đào tạo Liên thông các năm từ 2019-2022; 2.5.02- Tiến độ đào tạo theo niên chế, theo tích lũy mô đun các năm từ 2019-2022;2.6.01- Kế hoạch giáo viên hàng năm các năm từ 2019÷2022; 2.6.02- Thời khóa biểu hàng tuần).
Hàng năm, nhà trường đều có báo cáo Sở Lao động thương binh xã hội Vĩnh Phúc, Tổng cục giáo dục nghề nghiệp về công tác đào tạo liên thông. (2.16.10-  Báo cáo công tác đào tạo liên thông các năm 2019-2022).
Hàng năm nhà trường tổ chức khảo sát lấy ý kiến của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý về tổ chức đào tạo liên thông của nhà trường (1.1.09-Kế hoạch thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022; 1.1.10-Bộ phiếu thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022; 1.1.11-Danh sách người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động tham gia khảo sát các năm từ 2019-2022; 1.1.12- Báo cáo kết quả thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022).
Nhà trường có hướng dẫn và tổ chức thực hiện về đào tạo liên thông theo quy định. Quy chế đào tạo liên thông trên cơ sở cụ thể hóa quy chế đào tạo liên thông của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 16, tiêu chí 2 : 1 điểm
Tiêu chuẩn 17: Trường có cơ sở dữ liệu về các hoạt động đào tạo và tổ chức quản lý, sử dụng hiệu quả
	Mô tả, phân tích, nhận định: Trường có cơ sở dữ liệu về các hoạt động đào tạo và tổ chức quản lý , sử dụng hiệu quả
Hiện nay các hoạt động tổ chức quản lý hoạt động đào tạo của Trường được thực hiện trên nền tảng công nghệ thông tin. Trường có đầy đủ cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo bao gồm điểm xét tuyển đầu vào, danh sách người học trúng tuyển, danh sách người học nhập học, danh sách người học theo từng lớp, chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo, kết quả học tập, tốt nghiệp của người học. 
Cơ sở dữ liệu về các hoạt động đào tạo được trường được lưu dưới hai hình thức: bản in và bản điện tử. Bản in được lưu tại Phòng đào tạo và các đơn vị ban hành trực tiếp. Bản điện tử được lưu tại phần mềm quản lý đào tạo và hệ thống máy tính của các đơn vị chức năng trong trường (2.9.01- Các phần mềm quản lý đào tạo và hướng dẫn sử dụng).
Phần mềm quản lý đào tạo do Phòng Đào tạo và công tác học sinh sinh viên quản lý và được phân quyền đến một số đơn vị để phối hợp quản lý quá trình đào tạo. Học sinh sinh viên và giáo viên có thể truy cập vào phần mềm đào tạo qua tài khoản cá nhân. Phòng Đào tạo và công tác học sinh sinh viên chịu trách nhiệm quản trị hệ thống, quản lý chương trình đào tạo, nhập và quản lý thông tin người học, lập kế hoạch và sắp xếp thời khóa biểu cho các lớp, quản lý người học, quản lý các tiêu chuẩn và xét tốt nghiệp người học .
Trường có cơ sở dữ liệu địa chỉ liên lạc của học sinh sinh viên tốt nghiệp và cơ sở dữ liệu về tình hình việc làm, thu nhập sau khi tốt nghiệp. Các cơ sở dữ liệu này được lưu trữ, quản lý tập trung tại Ban tuyển sinh và tư vấn việc làm thuộc Phòng đào tạo và công tác học sinh sinh viên để phục công tác đảm bảo chất lượng của Trường. (2.17.01- Thông tin học sinh sinh viên tốt nghiệp các năm từ 2019-2022).
	Báo cáo tổng kết công tác hàng năm của Phòng đào tạo và công tác học sinh  viên và báo cáo tổng kết công tác hàng năm của trường cho thấy công tác tổ chức quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu về các hoạt động đào tạo của Trường đảm bảo tính khoa học và hiệu quả. (1.5.02 - Báo cáo công tác hàng năm và phương hướng nhiệm vụ năm tiếp theo của các đơn vị phòng, khoa, trung tâm các năm từ 2019-2022; 1.6.07- Báo cáo tổng kết công tác năm và phương hướng nhiệm vụ năm tiếp theo của Trường các năm từ 2019÷2022).
Hàng năm nhà trường tổ chức khảo sát lấy ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý về hiệu quả phần mềm quản lý đào tạo của nhà trường (1.1.09-Kế hoạch thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022; 1.1.10-Bộ phiếu thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022; 1.1.11-Danh sách người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động tham gia khảo sát các năm từ 2019-2022; 1.1.12- Báo cáo kết quả thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022).
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 17, tiêu chí 2: 1 điểm
3.2.3. Tiêu chí 3: Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động
Đánh giá tổng quát tiêu chí 1:
	Mở đầu: Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 trải qua 43 năm xây dựng và phát triển. Trong quá trình phát triển, trường đã xây dựng, đào tạo và bồi dưỡng được đội ngũ nhà giáo trực tiếp giảng dạy và cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn vững, nghiệp vụ sư phạm tốt. Đặc biệt, Ban giám hiệu Nhà trường rất quan tâm đến việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, nghiệp vụ quản lý cho đội nhà giáo và cán bộ quản lý. Bên cạnh đó, trường cũng chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung gian quản lý Phòng, Khoa, Tổ bộ môn. Công tác bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ quản lý được thực hiện đúng quy định nên đã lựa chọn được những cán bộ quản lý có trình độ và tâm huyết.
	Để thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, đội ngũ nhà giáo không ngừng được nâng cao và tự nâng cao về trình độ và chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo theo chuẩn quy định đối với trường cao đẳng nghề.
	* Những điểm mạnh: Trường có văn bản quy định về việc tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động. 
Công tác tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động  được Trường thực hiện theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan. 
Các chế độ chính sách, chế độ cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động được Trường thực hiện đầy đủ, kịp thời đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
Trường có đội ngũ nhà giáo đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ và đảm bảo tỷ lệ quy đổi theo quy định.
Ban giám hiệu và đội ngũ cán bộ quản lý cấp phòng khoa của trường đều  đạt chuẩn theo quy định và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà trường.
	Trường có chính sách khuyến khích cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ. 
	Trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1 có kế hoạch, chiến lược đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo  trên cơ sở định hướng phát triển của trường, có chế độ phù hợp đảm bảo động viên và khuyến khích nhà giáo học tập nâng cao trình độ.
	* Những tồn tại: Không có 
	* Kế hoạch nâng cao chất lượng: Năm học 2022 -2023, nhà trường tiến hành xây dựng các quy trình chuẩn cho công tác tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo cán bộ quản lý, viên chức và người lao động. 
- Xây dựng kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ quản lý, nhà giáo viên chức nhằm đáp ứng chuẩn về năng lực và đáp ứng yêu cầu giảng dạy của Trường. Phấn đấu đến năm 2025 có 60% nhà giáo có khả năng ngoại ngữ phục vụ chuyên môn. Thực hiện mở rộng phạm vi và đa dạng nội dung thâm nhập thực tế cho đội ngũ nhà giáo.
Tiếp tục tuyển dụng đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật viên và nhân viên để đáp ứng các hoạt động của nhà trường.
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Tiêu chuẩn 1: Có quy định về việc tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động theo quy định
	Mô tả, phân tích, nhận định: Trên cơ sở hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành Trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1 đã ban hành và thường xuyên rà soát các Quy định về tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động để kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với cơ cấu tổ chức cũng như hoạt động dạy và học của nhà trường.  
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, căn cứ Thông tư 06/2017/TT-BLĐTBXH ngày 8/3/2017 Quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo giáo dục nghề nghiệp, Trường đã  ban hành Quy chế tuyển dụng, sử dụng viên chức tại Quyết định số 833/QĐ-CĐNVX- TCHC ngày 15/5/2017. Nội dung Quy chế gồm 3 chương, 25 điều. Trong đó quy  định chi tiết điều kiện tuyển dụng viên chức, quy trình thi tuyển viên chức, chế độ hợp đồng làm việc, chế độ tập sự, quy trình, trình tự thủ tục bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp khi hết thời gian tập sự. (1.3.09- Quyết định 833/QĐ-CĐNVX-TC ngày 15/5/2017 về việc ban hành Quy chế tuyển dụng, viên chức của Trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1)
Căn cứ Thông tư 19/2014/TT-BNV ngày 4/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức, Trường đãban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức theo Quyết định số 884/QĐ-CĐNVX-TCHC ngày 9/9/2016. Quy chế gồm 6 chương, 16 Điều. Nội dung Quy chế nêu rõ: Chế độ đào tạo; quyền lợi của cán bộ viên chức khi được cử đi đào tạo bồi dưỡng, trách nhiệm của CBVC, quy trình thủ tục cử đi đào tạo, bồi dưỡng và các yêu cầu bồi hoàn kinh phí đào tạo bồi dưỡng cho nhà trường trong trường hợp CBVC vi phạm cam kết;  (1.3.08- Quyết định 884/QĐ-CĐNVX-TC ngày 9/9/2016 về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức của trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1).
Căn cứ vào Thông tư 08/2017/TT-TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo, Trường đã ban hành Quy định đánh giá, xếp loại giáo viên theo Quyết định số số 503a/QĐ- CĐNVX -TCHC ngày 8/6/2017. Nội dung của Quy định gồm 4 chương, 11 Điều, trong đó có các quy định về phương pháp đánh giá, , quy trình đánh giá, xếp loại nhà giáo (1.3.10- Quyết định số 503a/QĐ-CĐNVX-TCHC ngày 8/6/2017 về việc ban hành quy định chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp).
Hàng năm, trên cơ sở hướng dẫn của đơn vị chủ quản Bộ Xây dựng về việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá đối với tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng, Trường ban hành hướng dẫn đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo quy định . Các nguyên tắc đánh giá, tiêu chí đánh giá, phân loại theo từng mức độ của từng đối tượng được nhà trường hướng dẫn chi tiết trong văn bản. (3.1.01 - Hướng dẫn việc kiểm điểm, đánh giá đối với tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức viên chức của Ban cán sự Đảng bộ xây dựng các năm từ 2019-2021; 3.1.02 – Hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức các năm từ 2019- 2021).
Trường đã ban hành các văn bản về tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động theo quy định. Nội dung của các văn bản trường ban hành phù hợp với các văn bản hướng dẫn của nhà nước và phù hợp với điều kiện nhà trường .
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1, tiêu chí 3: 1 điểm
Tiêu chuẩn 2: Tổ chức thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan; thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động theo quy định.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Hàng năm, trường thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động theo quy định đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan. 
Hằng năm, căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng nhân sự của các đơn vị, trường xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức, báo cáo đơn vị chủ quản Bộ Xây dựng (3.2.01 - Kế hoạch tuyển dụng viên chức các năm từ 2019-2022). Căn cứ vào kế hoạch tuyển dụng, Trường ban hành thông báo tuyển dụng với tiêu chí tuyển dụng, cụ thể: 	Thông báo tuyển dụng được đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Website của trường, bảng tin thông báo nhà trường (3.2.02- Thông báo tuyển dụng viên chức các năm từ 2019-2022; 1.1.07- Http/vixo.edu.vn ).
Trường thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức và các Ban giúp việc cho Hội đồng tuyển dụng  như:  Ban kiểm tra rà soát hồ sơ đăng ký tuyển dụng, Ban Đề thi, Ban coi thi, Ban giám sát, Ban chấm thi, Ban phách. (3.2.03- Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức và các ban giúp việc các năm từ 2018-2021). 
Trường đã thực hiện tuyển dụng viên chức theo đúng quy trình quy định của Nhà nước. (3.2.04- Quyết định công nhận kết quả thi tuyển dụng viên chức các năm từ 2019-2022; 3.2.05- Quyết định tuyển dụng viên chức các năm từ 2019-2022; Hợp đồng lao động các năm từ 2019-2022). Quy trình tuyển dụng được thực hiện đúng quy chế với các tiêu chí tuyển dụng rõ ràng, minh bạch đã giúp cho Trường tuyển chọn được những viên chức có chất lượng, đáp ứng được nhu cầu phát triển Trường.
Công tác quy hoạch của nhà trường được thực hiện trên cơ sở  các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Nhà nước và Bộ xây dựng. Năm 2015, Trường đã thống nhất quy hoạch cán bộ dự nguồn cho các chức danh cán bộ quản lý các phòng, khoa, trung tâm trong trường giai đoạn 2016-2021 theo Hướng dẫn số 39-HD/BCSĐ, ngày 31/1/2013 của Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng về công tác quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, quản lý. Năm 2016, Trường thực hiện quy hoạch bổ sung cán bộ được quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo thuộc diện đơn vị quản lý. Tháng 3 năm 2020, thực hiện công văn số 394-CV/BCSĐ ngày 17/2/2020 của Ban Cán sự Đảng Bộ xây dựng triển khai việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm kỳ 2021-2026. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn, Trường đã tổ chức thực hiện các quy trình theo đúng quy định hiện hành về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý. Kết quả thực hiện công tác xây dựng quy hoạch các chức danh cán bộ, lãnh đạo từng giai đoạn của nhà trường được xác định thông qua hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín. (3.2.06- Hồ sơ rà soát quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015-2020).
Hàng năm căn cứ vào các quy định nội bộ và các hướng dẫn, thông báo của các cơ quan quản lý, Nhà trường đã tổ chức thực hiện cho nhà giáo đi học tập, bồi dưỡng theo yêu cầu và đáp ứng yêu cầu của công tác đào tạo, quản lý của nhà trường trên cơ sở đề nghị của các đơn vị, cá nhân. Bên cạnh đó nhà trường có báo cáo đánh giá, tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng hàng năm của nhà giáo, CBQL, viên chức và người lao động. Kết quả trong 3 năm, nhà trường đã cử 351 lượt nhà giáo, CBQL, viên chức và người lao động được đi học tập, bồi dưỡng các khóa ngắn hạn đến dài hạn ở các lĩnh vực như: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, bồi dưỡng tiếng anh, tin học, kỹ năng nghề…. (3.2.07- Kế hoạch bồi dưỡng phát triển đội ngũ CBQL, GV, viên chức và người lao động các năm từ 2019-2022; 3.2.08- Danh sách CBQL, nhà giáo, viên chức và người lao động được đi học tập nâng cao trình độ 2019-2022; 3.2.09- Quyết định cử cán bộ QL, nhà giáo, viên chức và người lao động đi học bồi dưỡng nâng cao trình độ các năm từ 2019-2022).
Công tác đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động được nhà trường tiến hành định kỳ hàng năm theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng và thông qua hội nghị bình xét kết quả công tác và kết quả bình xét thi đua hàng năm của nhà trường. 
Công tác đánh giá, phân loại nhà giáo được tổ chức vào cuối năm học theo quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề. Định kỳ vào cuối năm học, Trường có thông báo về việc tổ chức đánh giá phân loại giáo viên, các Khoa chuyên môn căn cứ các quy định, văn bản, biểu mẫu tổ chức cho từng giáo viên tự đánh giá, họp Khoa đánh giá, góp ý và tổng hợp chuyển Phòng Đào tạo và công tác học sinh sinh viên  tổng hợp trình Hiệu trưởng  phê duyệt, kết quả phân loại, đánh giá là tiêu chí để xét thi đua, khen thưởng của CBVCNV hàng năm (3.2.11 - Hướng dẫn đánh giá, xếp loại nhà giáo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp các năm từ 2019-2022; 3.2.11-Phiếu đánh giá, xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo các năm từ 2019-2022; 3.2.12- Báo cáo kết quả  đánh giá, xếp loại nhà giáo các năm từ 2019-2022).
Đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện đánh giá phân loại CB,CC,VC được tổ chức vào tháng 12 hàng năm ở tất cả các đơn vị phòng khoa theo hướng dẫn đánh giá, phân loại viên chức của nhà trường .(3.1.02- Hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức các năm từ 2019-2021; 3.2.13- Phiếu nhận xét đánh giá, phân loại CBCCVC các năm từ 2019-2021;  3.2.14- Báo cáo kết quả đánh phân loại cán bộ, công chức, các năm từ 2019-2021).
Nhà trường đã thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động đúng các quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của nhà trường , đảm bảo quyền lợi cho người lao động như nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn cho CBVC; Giải quyết chế độ nghỉ hưu, nghỉ thai sản cho viên chức. Trong năm 2018-2019, Trường thực hiện nâng lương thường xuyên, vượt khung cho 56 người, nâng lương trước thời hạn cho 14 người. Giải quyết chế độ hưu trí cho 02 người, nghỉ thai sản cho 07 người. Năm 2019-2020, Trường thực hiện nâng lương thường xuyên, vượt khung cho 47 người, nâng lương trước thời hạn cho 16 người. Giải quyết chế độ nghỉ hưu cho 01 người. Năm 2020-2021, trường thực hiện nâng lương thường xuyên cho 52 người, giải quyết chế độ hưu trí cho 01 người, năm 2021-2022 thực hiện nâng lương thườn xuyên, vượt khung cho 56 người, nâng lương trước thời hạn cho 14 người, giải quyết chế độ nghỉ hưu cho 03 người (1.12.06 -Danh sách nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn các năm từ 2019-2022; 3.2.15- Quyết định nghỉ hưu).
Trường thực hiện tốt nhiệm vụ y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe ban đầu, tổ chức khám sức khỏe định kỳ theo chế độ chính sách cho CBVC; Bố trí cho CBVC được nghỉ hè, nghỉ phép theo quy định (3.2.16-. Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho CBVC các năm từ 2019-2022; 3.2.17-. Kế hoạch nghỉ hè, nghỉ phép các năm từ 2019-2022). 
Công tác tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá phân loại nhà giáo, CBQL, viên chức và người lao động đã được Trường thực hiện đúng theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, thực hiện đầy đủ chính sách và không có sai phạm trong quá trình thực hiện (1.6.07- Báo cáo tổng kết công tác năm và phương hướng nhiệm vụ năm tiếp theo của Trường các năm từ 2019÷2022).
Hàng năm, nhà trường tổ chức lấy ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động về công tác thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động; thực hiện chính sách, chế độ cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động (1.1.09-Kế hoạch thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022; 1.1.10-Bộ phiếu thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022; 1.1.11-Danh sách người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động tham gia khảo sát các năm từ 2019-2022; 1.1.12- Báo cáo kết quả thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022).	
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2, tiêu chí 3 : 1 điểm
Tiêu chuẩn 3: Đội ngũ nhà giáo của trường tham gia giảng dạy đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và các tiêu chuẩn hiện hành khác nếu có
	Mô tả, phân tích, nhận định: Đối chiếu với Thông tư số 08/2017/TTBLĐTBXH Quy định về chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục và đào tạo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông;  Nghị định 65/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính Phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe, Đội ngũ nhà giáo của nhà trường tham gia giảng dạy 100% đạt chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ  và nghiệp vụ sư phạm ở các cấp trình độ đào tạo (3.3.01 - Danh sách trích ngang nhà giáo; 3.3.02 -Hồ sơ quản lý nhà giáo )
Hiện nay trường vẫn còn 18 nhà giáo tham gia dạy thực hành nhưng chưa có chứng chỉ kỹ năng nghề đạt chuẩn theo quy định. Trong năm 2020-2021, nhà trường đã có kế hoạch bồi dưỡng và thi lấy chứng chỉ kỹ năng nghề cho số nhà giáo trên. Tuy nhiên, do dịch covid diễn biến căng thẳng trên cả nước nên việc đào tạo, bồi dưỡng và thi lấy chứng chỉ kỹ năng nghề  cho các nhà giáo bị chậm lại. Vì vậy tiêu chuẩn này nhà trường chưa đạt yêu cầu. 
Hàng năm, nhà trường đều có báo cáo đánh giá, xếp loại nhà giáo về chuyên môn nghiệp vụ (3.2.12 -  Báo cáo đánh giá xếp loại nhà giáo về chuyên môn nghiệp vụ các năm từ 2019-2022.)
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3, tiêu chí 3: 0 điểm
Tiêu chuẩn 4: Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và không vi phạm quy chế, nội quy và quy định của trường
Mô tả, phân tích, nhận định: Tính đến tháng 10 năm 2021, Trường có: 174 cán bộ viên chức và người lao động  (3.4.01 – Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ viên chức, người lao động của trường các năm từ 2019-2022).
Căn cứ vào Thông tư 46/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội về việc Quy định Điều lệ trường cao đẳng và Quyết định 87/QĐ-BXD ngày 25/1/2018 của Bộ Xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ quyền  hạn và cơ cấu tổ chức của của  trường  Cao đẳng nghề Việt Xô số 1, Trường đã có các quy định về quyền hạn và trách nhiệm của cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động của Trường được cụ thể hóa trong Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường  (1.1.02 – Quyết định số 1417/QĐ-CĐN ngày 21/11/2018 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1.) và trong văn bản quy định khác của trường  (1.3.12 – Quyết định 768/QĐ-CĐN ngày 2/8/2016 về việc ban hành các nội quy trong Trường; 1.3.14 – Quyết định  771/QĐ-TC  ngày 20/8/2016 về việc ban hành Quy chế làm việc của Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1).
Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý của trường thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định. Cán bộ quản lý các phòng chức năng đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong các lĩnh vực chuyên môn như Tài chính, tổ chức, đào tạo. Cán bộ quản lý các khoa chuyên môn thực hiện tốt việc quản lý, điều hành các hoạt động của khoa, tổ bộ môn. Viên chức, người lao động thực hiện nghiêm chỉnh các nhiệm vụ, chức trách được đơn vị quản lý trực tiếp phân công,  nhà giáo thực hiện nhiệm vụ giảng dạy đúng theo nội dung, mục tiêu đào tạo và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của chương trình đào tạo.
Tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại viên chức, đánh giá xếp loại nhà giáo hàng năm của trường cho thấy 100% cán bộ quản lý, viên chức người lao động của trường đều hoàn thành nhiệm vụ được giao không vi phạm việc thực hiện nội quy, quy định của nhà trường. (3.2.13- Phiếu nhận xét đánh giá, phân loại CBCCVC các năm từ 2019-2022; 3.2.12 - Báo cáo đánh giá xếp loại nhà giáo về chuyên môn nghiệp vụ các năm từ 2019-2022; 3.2.14- Báo cáo kết quả đánh phân loại cán bộ, công chức, các năm từ 2019-2021).
Báo cáo tổng kết công tác hàng năm và tổng kết công tác thi đua khen thưởng cho thấy đội ngũ cán bộ quản lý, viên chức, giáo viên người lao động của trường đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều cá nhân, tập thể được cấp trên khen thưởng. (1.6.07. Báo cáo tổng kết công tác năm và phương hướng nhiệm vụ năm tiếp theo của Trường các năm từ 2019÷2022; 1.5.03- Các Quyết định thi đua khen thưởng các năm từ 2019-2022).
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4, tiêu chí 3: 1 điểm
Tiêu chuẩn 5: Trường có đội ngũ nhà giáo đảm bảo tỷ lệ quy đổi; số lượng nhà giáo cơ hữu đảm nhận khối lượng chương trình mỗi ngành, nghề đào tạo theo quy định; trường đảm bảo tỷ lệ nhà giáo có trình độ sau đại học theo quy định
	Mô tả, phân tích, nhận định: Tính đến tháng 10/2022, Trường có 131  nhà giáo cơ hữu, trong đó: 01 nhà giáo trình độ tiến sỹ, 43 nhà giáo trình độ thạc sỹ, 76 nhà giáo trình độ đại học; 11 nhà giáo trình độ cao đẳng, trung cấp và thợ bậc cao. Tỷ lệ giáo viên quy của trường từ năm 2018 đến nay như sau: 
- Năm 2019, số lượng HSSV quy đổi là 1929,4; số lượng giáo viên quy đổi là: 115 đạt tỷ lệ 16,7 HSSV/01GV
- Năm 2020, số lượng HSSV quy đổi là 1316,4; số lượng giáo viên quy đổi là: 114 đạt tỷ lệ 11,5 HSSV/01GV
- Năm 2021, số lượng HSSV quy đổi là 117,9; số lượng giáo viên quy đổi là: 114 đạt tỷ lệ 11,5 HSSV/01GV
Đối chiếu với Nghị định 140/2018/NĐ-CP của Chính Phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, tỷ lệ quy đổi nhà giáo/người học nhà trường đáp ứng yêu cầu về hoạt động dạy nghề (3.3.01- Danh sách trích ngang của đội ngũ nhà giáo; 3.5.01- Bảng tính giáo viên quy các năm từ 2019-2022; 3.5.02- Bảng tính học sinh - sinh viên quy đổi các năm từ 2019-2022).
Trường có số lượng nhà giáo đảm nhận khối lượng chương trình đào tạo mỗi nghề và tỷ lệ nhà giáo có trình độ sau đại học theo quy định. Tỷ lệ các môn học/mô đun do giáo viên cơ hữu thực hiện ở tất cả các nghề của trường đạt trên 60%.
(3.5.03- Bảng thống kê tỷ lệ giáo viên cơ hữu dạy theo từng nghề các năm từ 2019-2022; 3.5.04- Bảng thống kê giờ giảng năm học các năm từ 2019-2022; 1.12.03 -Bảng thanh toán lương, phụ cấp độc hại các năm từ 2019-2022; 2.6.01- Kế hoạch giáo viên hàng năm các năm từ 2019÷2022; 2.4.01- Kế hoạch đào tạo theo niên chế, theo tích lũy mô đun  năm từ 2019-2022).
Tính đến thời điểm hiện tại, 100% các nghề hiện trường đang đào tạo đều có nhà giáo có trình độ thạc sỹ trở lên tham gia giảng dạy.
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5, tiêu chí 3: 1 điểm
Tiêu chuẩn 6: Nhà giáo giảng dạy theo nội dung, mục tiêu của chương trình đào tạo và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của chương trình đào tạo.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Các hoạt động đào tạo của trường luôn được thực hiện theo mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đã được phê duyệt. Chương trình đào tạo trường đang thực hiện đào tạo đều được xây dựng và ban hành đảm bảo mục tiêu, nội dung của từng chương trình, từng nghề, từng cấp trình độ đào tạo theo quy định, kế hoạch đào tạo của trường được xây dựng chi tiết theo từng lớp theo từng học kỳ và được hiệu trưởng phê duyệt trước khi ban hành (2.5.01- Quyết định ban hành chương trình đào tạo kèm bộ chương trình đào tạo; 2.4.01- Kế hoạch đào tạo theo niên chế, theo tích lũy mô đun các năm từ 2019-2022).
Thực hiện các yêu cầu của nội dung chương trình đào tạo, nhà giáo của trường đã thực hiện giảng dạy theo các nội dung, mục tiêu của chương trình đào tạo. Đảm bảo truyền đạt các mục tiêu về kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, rèn luyện  phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp theo yêu cầu chương trình đào tạo. Nhà giáo được phân công giảng dạy các môn học/mô đun đều thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nội dung, mục tiêu và các yêu cầu của chương trình đào tạo,  nhà giáo chuẩn bị đầy đủ hồ sơ bài giảng, sổ sách khi lên lớp như: sổ lên lớp, giáo án, sổ tay giáo viên (3.3.01- Danh sách trích ngang đội ngũ nhà giáo; 2.6.03- Sổ lên lớp, 2.6.04- Giáo án giảng dạy; 2.6.05- Sổ tay giáo viên ) 
Trong quá trình giảng dạy, Ban thanh tra đào tạo đã thực hiện kiểm tra đột xuất, kiểm tra định kỳ giáo viên. Qua quá trình kiểm tra cho thấy toàn bộ giáo viên thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung, mục tiêu của chương trình đào tạo và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của chương trình đào tạo. (1.11.07- Biên bản kiểm tra định kỳ và đột xuất của Ban thanh tra đào tạo các năm từ 2019-2022).
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 6, tiêu chí 3 : 1điểm
Tiêu chuẩn 7: Trường có chính sách, biện pháp và thực hiện các chính sách, biện pháp khuyến khích nhà giáo học tập và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy
	Mô tả, phân tích, nhận định: Nhà trường có chính sách, biện pháp khuyến khích nhà giáo học tập và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy
Những chính sách khuyến khích nhà giáo đi học nâng cao trình độ được nhà trường cụ thể hóa trong quy định, quy chế của trường như: Được nhà trường hỗ trợ kinh phí học tập tùy vào nội dung bồi dưỡng; Được công nhận kết quả đào tạo, bồ dưỡng; Được xét chuyển ngạch nếu đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và nhà trường có nhu cầu; Được tính thời gian đào tạo, bồi dưỡng vào thời gian công tác liên tục; Được hưởng lương và các chế độ, phụ cấp theo quy định của pháp luật; Được biểu dương, khen thưởng về kết quả xuất sắc trong đào tạo, bồi dưỡng; Được nâng bậc lương theo thời hạn (1.3.08- Quyết định 884/QĐ-CĐNVX-TC ngày 9/9/2016 về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức của trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1; 1.3.02-. Quy chế chi tiêu nội bộ của trường các năm từ 2018-2021).
Hàng năm, căn cứ  vào nhu cầu học tập, bồi dưỡng nâng cao  trình độ của nhà giáo và nguồn kinh phí dành cho đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, Nhà trường xây dựng kế hoạch học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên (3.2.07- Kế hoạch bồi dưỡng phát triển đội ngũ CBQL,GV, viên chức và người lao động các năm từ 2019-2022).
Ngoài việc được nhận hỗ trợ kinh phí đào tạo, các nhà giáo học tập và tự đi  bồi dưỡng vẫn được nhận các chế độ phúc lợi của nhà trường vào các ngày lễ, tết, được xét thi đua và hưởng tiền thưởng thi đua hàng quý (3.7.01- Quyết định chi tiền thi đua, khen thưởng hàng quý các năm từ 2018-2021; Quyết định chi tiền các ngày lễ, tết các năm từ 2019-2022); Nhà giáo được xét nâng lương theo quy định. (1.12.06 - Danh sách nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn các năm từ 2019-2022).
Hằng năm, Trường đều có báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, thực hiện đánh giá những mặt mạnh và hạn chế trong công tác, từ đó xây dựng kế hoạch chi tiết cho năm sau. ( 3.7.02 - Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ QL, nhà giáo, viên chức và người lao động các năm từ 2019-2022).
Hằng năm, nhà trường tổ chức khảo sát lấy ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý về chính sách biện pháp khuyến khích nhà giáo học tập, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ của nhà trường (1.1.09-Kế hoạch thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022; 1.1.10-Bộ phiếu thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022; 1.1.11-Danh sách người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động tham gia khảo sát các năm từ 2019-2022; 1.1.12- Báo cáo kết quả thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022).
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 7, tiêu chí 3: 1 điểm
Tiêu chuẩn 8: Hằng năm, trường có kế hoạch và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy cho đội ngũ nhà giáo.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Thực hiện định hướng phát triển trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó mục tiêu quy hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, đạt các tiêu chuẩn về trình độ, năng lực và phẩm chất, phù hợp với các chuyên ngành đào tạo và các định hướng chiến lược phát triển khoa học và dịch vụ, nhà trường đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo theo từng năm. (3.2.07- Kế hoạch bồi dưỡng phát triển đội ngũ CBQL, GV, viên chức và người lao động các năm từ 2019-2022; 3.8.01- Kế hoạch tự bồi dưỡng hè cho giáo viên các năm từ 2019-2022).
Căn cứ vào kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nhà giáo, căn cứ nguồn kinh phí cho đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, các chương trình/dự án của các cơ quan quản lý cấp trên,  nhà trường sẽ cử nhà giáo tham gia học tập các khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ như: Đào tạo bồi dưỡng Ngoại ngữ tiếng Anh theo chuẩn B1 châu Âu, Bồi dưỡng kỹ năng thực hành nghề, tập huấn tích hợp lớp học ảo cho giáo dục nghề nghiệp, tập huấn chuyên gia biên soạn đề thi ….( 3.2.08- Danh sách CBQL, nhà giáo, viên chức và người lao động được đi học tập nâng cao trình độ 2019-2022; 3.2.09- Quyết định cử cán bộ QL, nhà giáo, viên chức và người lao động đi học bồi dưỡng nâng cao trình độ các năm từ 2019-2022).
Qua mỗi đợt học tập, nhà giáo đã tham gia các khóa học bồi dưỡng đều có báo cáo cá nhân. Đây cũng là một trong những cơ sở để nhận xét, đánh giá, xếp loại giáo viên hàng năm. (3.8.02 - Báo cáo (bản thu hoạch) của cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động  được cử đi học tập, bồi dưỡng các năm từ 2019-2022; 3.8.03- Văn bằng chứng chỉ, tư liệu của CBQL, nhà giáo, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng các năm 2019-2022.)
Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy cho nhà giáo được được nhà trường báo cáo đầy đủ theo quy định (3.7.02 - Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ QL, nhà giáo viên chức và người lao động các năm từ 2019-2022).
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 8, tiêu chí 3: 1 điểm
Tiêu chuẩn 9: Nhà giáo được bồi dưỡng, thực tập tại đơn vị sử dụng lao động để cập nhật kiến thức, công nghệ, phương pháp tổ chức quản lý sản xuất theo quy định và thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có
	Mô tả, phân tích, nhận định:  Quy định về việc nhà giáo đi thực tế tại các đơn vị sử dụng lao động nhằm cập nhật kiến thức, công nghệ, phương pháp tổ chức quản lý sản xuất được nhà trường đưa ra  trong quy định về chế độ làm việc của nhà giáo ( 3.9.01- Quyết định 686a/QĐ-TCHC ngày 12/8/2017 ban hành Quy định chế độ làm việc của giáo viên)
Hàng năm, nhà giáo của nhà trường thường xuyên được bồi dưỡng, thực tập tại các doanh nghiệp để học hỏi thêm kinh nghiệm, nắm bắt, cập nhật công nghệ, phương pháp tổ chức quản lý sản xuất và rèn luyện kỹ năng trong thực tiễn sản xuất giúp bổ sung kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức giảng dạy. (3.9.02- Kế hoạch nhà giáo đi thực tế các năm từ 2019-2022; 3.3.01. Danh sách trích ngang đội ngũ nhà giáo; 3.9.03- Danh sách trích ngang nhà giáo cơ hữu dạy các môn chuyên môn của nghề đào tạo đi thực tế tại các đơn vị sử dụng lao động; 3.2.09- Quyết định cử cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức người lao động đi học bồi dưỡng, nâng cao trình độ các năm từ 2019-2022;3.8.02- Báo cáo (bản thu hoạch) của cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động  được cử đi học tập, bồi dưỡng các năm từ 2019-2022).
Nhà trường tổ chức khảo sát lấy ý kiến của giáo viên  về thực hiện bồi dưỡng cho giáo viên tại đơn vị sử dụng lao động của nhà trường (1.1.09-Kế hoạch thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022; 1.1.10-Bộ phiếu thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022; 1.1.11-Danh sách người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động tham gia khảo sát các năm từ 2019-2022; 1.1.12- Báo cáo kết quả thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022).
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 9, tiêu chí 3: 1 điểm
Tiêu chuẩn 10: Hằng năm, trường thực hiện tổng kết, đánh giá hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ nhà giáo.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Phát triển đội ngũ giáo viên có nghĩa với việc cải thiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề. Trong những năm qua nhà trường đều thực hiện công tác bồi dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao trình độ của đội ngũ giáo viên như một nhiệm vụ mang tính thường xuyên, lâu dài và nằm trong chiến lược phát triển của nhà trường.
Công tác tổng kết, đánh giá hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ nhà giáo được nhà trường thực hiện hàng năm. Báo cáo tổng kết giúp nhà trường đánh giá hiệu quả của  công tác đào tạo, bồi dưỡng  đối với đội ngũ nhà giáo và có định hướng cho những năm tiếp theo (3.7.02 - Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ QL, nhà giáo, viên chức và người lao động các năm từ 2019-2022).
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 10 tiêu, chí 3: 1 điểm
Tiêu chuẩn 11: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của trường đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định và thực hiện đúng quyền hạn, trách nhiệm được giao
	Mô tả, phân tích, nhận định:  Hiện nay Ban giám hiệu của trường gồm 03 đồng chí: Hiệu trưởng, 02 Phó Hiệu trưởng (3.11.01- Danh sách trích ngang Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng)  
 Đối chiếu với Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014 và Thông tư 46/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định       về Điều lệ trường cao đẳng,  hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của  trường đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định.
Hiệu trưởng Trần Đức Tiệp (sinh năm 1976): trình độ chuyên môn Thạc sĩ kỹ thuật, cao cấp lý luận chính trị, đã được bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cơ sở dạy nghề,  đã từng công tác ở phòng Đào tạo và  giữ chức vụ Phó trưởng phòng đào tạo (giai đoạn từ  2004 – 2007), Trưởng Khoa máy xây dựng (giai đoạn 2007-2008) được bổ nhiệm Phó hiệu trưởng vào tháng 5 năm 2008 (tuổi bổ nhiệm 32) và tháng 9 năm 2015 được Bộ Xây dựng bổ nhiệm làm Hiệu trưởng (tuổi bổ nhiệm 39). Đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cơ sở dạy nghề do Tổng cục dạy nghề tổ chức từ ngày 19/6/2010 đến 23/6/2010 (3.11.02 - Hồ sơ hiệu trưởng Trần Đức Tiệp). 
Phó Hiệu trưởng phụ trách Nội chính- Đào tạo: Ngô Trọng Tuyến (sinh năm 1971), trình độ Thạc sỹ Quản lý đô thị, cao cấp lý luận chính trị, đã được bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cơ sở GDNN đã từng công tác và giữ các chức vụ quan trọng tại trường Trung Học Xây dựng số 4 (Cán bộ chuyên trách tỉnh đoàn Vĩnh Phúc (1993-1998), Bí thư Đoàn Thanh niên CSHCM Trường THXD số 4 (1998-2001), Trưởng khoa đào tạo nghề, Đảng ủy viên (2001-2005), Trưởng khoa xây dựng - Chủ tịch công đoàn trường Trung học xây dựng số 4  (2010-2016). Tháng 2/2016 được bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 (3.11.04 – Hồ sơ phó Hiệu trưởng Ngô Trọng Tuyến).
Phó Hiệu trưởng phụ trách sản xuất: Nguyễn Quốc Thụ (sinh năm 1966), trình độ  cử nhân kinh tế, lý luận chính trị cao cấp, đã đảm nhận các chức vụ: Phó Trưởng phòng tài chính kế toán (từ 2003-2005), Trưởng phòng tài chính kế toán (2006-2016). Được bổ nhiệm Kế toán trưởng vào tháng 8/2009. Tháng 3/2016 được bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 (3.11.05. Hồ sơ phó Hiệu trưởng Nguyễn Quốc Thụ).
Ban giám hiệu trường  là những người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn và nghiệp vụ quản lý, đoàn kết thống nhất trong chỉ đạo và giám sát hiệu quả mọi các hoạt động của Trường. Các đồng chí trong Ban giám hiệu  đảm bảo các yêu cầu về trình độ được đào tạo, đều trưởng thành từ giáo viên giảng dạy, có thâm niên công tác và độ tuổi theo quy định, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không vi phạm về đạo đức, không bị kỷ luật, không có biểu hiện vi phạm quyền hạn, luôn nhận được sự tín nhiệm cao của tập thể cán bộ viên chức (3.11.06-. Kết quả đánh giá, phân loại, cán bộ công chức lãnh đạo khối đào tạo trực thuộc Bộ Xây dựng các năm từ 2019-2022; 3.11.07- Bản nhận xét đánh giá cán bộ hàng năm đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng hàng năm).
Dưới sự quản lý, điều hành của các đồng chí trong ban giám hiệu, hàng năm nhà trường đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. (1.6.07- Báo cáo tổng kết công tác năm và phương hướng nhiệm vụ năm tiếp theo của Trường các năm từ 2019÷2022;1.5.03-Quyết định thi đua khen thưởng các năm từ 2019-2022).
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 11, tiêu chí 3: 1 điểm
Tiêu chuẩn 12: Đội ngũ cán bộ quản lý của các đơn vị thuộc trường được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định
	Mô tả, phân tích, nhận định: Hiện tại Trường có 10 đơn vị gồm 3 phòng chức năng, 4 khoa chuyên môn, 03 Trung tâm trực thuộc, tất cả các đơn vị trong Trường đều có cán bộ quản lý (3.12.01-Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý) 
Công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý của Trường được thực hiện đúng theo quy định, quy trình và Quy chế  của trường ban hành (3.4.02 - Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1; 3.12.02- Quyết định số 928/QĐ-CĐNVX  ngày 26/9/2018 của Hiệu trưởng trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1 về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm chức danh lãnh đạo quản lý của các đơn vị trực thuộc Trường)
Sau khi có sự giới thiệu của Đảng ủy, Trường tổ chức lấy phiếu tín nhiệm từ cấp Khoa, Phòng; lấy phiếu tín nhiệm từ cán bộ chủ chốt của Trường (gồm Ban Giám hiệu, Trưởng các Phòng, Khoa, Trung tâm, Chủ tịch Công đoàn và Bí thư Đoàn Trường); lấy phiếu tín nhiệm tại Hội nghị cán bộ lãnh đạo Trường (3.12.03- Hồ sơ bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý các năm 2018-2021)
Toàn bộ quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm được nhà trường thực hiện nghiêm túc theo quy định của nhà nước và lưu hồ sơ theo quy định.
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 12, tiêu chí 3: 1 điểm
Tiêu chuẩn 13: Đội ngũ cán bộ quản lý của trường đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ được giao.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Đội ngũ cán bộ quản lý của trường đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ. Đối chiếu với Điều 5 của Quyết định 982/QĐ-CĐNVX ngày 26/9/2018 ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo quản lý của các đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1, 100% cán bộ quản lý đều đáp ứng các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, tiêu chuẩn về năng lực quản lý điều hành và độ tuổi bổ nhiệm (3.12.01- Danh sách trích ngang của đội ngũ cán bộ quản lý các đơn vị; 3.13.01. Hồ sơ cán bộ của  Trưởng/Phó các đơn vị trong trường)
Đội ngũ cán bộ quản lý của trường đều là những cá nhân có năng lãnh đạo , chuyên môn vững vàng, thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ được giao, hàng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ và yêu cầu công việc (3.2.13- Phiếu nhận xét đánh giá, phân loại CBCCVC các năm từ 2019-2021; 1.6.07- Báo cáo tổng kết công tác năm và phương hướng nhiệm vụ năm tiếp theo của Trường các năm từ 2019÷2022; 1.5.02 - Báo cáo công tác hàng năm và phương hướng nhiệm vụ năm tiếp theo của các đơn vị phòng, khoa, trung tâm từ 2019÷2022; 1.5.03- Quyết định thi đua khen thưởng các năm từ 2019-2022).
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 13, tiêu chí 3: 1 điểm
Tiêu chuẩn 14: Hằng năm, trường có kế hoạch và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý
	Mô tả, phân tích, nhận định: Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý là nhiệm vụ hàng đầu được Đảng ủy, Ban giám hiệu trường quan tâm. Vì vậy, hàng năm, nhà trường đều có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý đào tạo, chuyển giao công nghệ cho đội ngũ cán bộ quản lý (3.2.07- Kế hoạch bồi dưỡng phát triển đội ngũ CBQL, GV, viên chức và người lao động các năm từ 2019-2022).
	Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, hàng năm trường cử cán bộ quản lý tham gia các khóa học tập, bồi dưỡng như:  bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cơ sở dạy nghề, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, bồi dưỡng tiếng anh, bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng…..( 3.2.09-  Quyết định về việc cử đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo viên chức và người lao động tham gia các khóa học tập, bồi dưỡng các năm     từ 2019-2022; 3.8.02- Báo cáo (bản thu hoạch) của cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động  được cử đi học tập, bồi dưỡng các năm từ 2019-2022; 3.8.03- Văn bằng chứng chỉ, tư liệu của CBQL, nhà giáo, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng các năm 2019-2022; 3.7.02 - Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ QL, nhà giáo viên chức và người lao động các năm từ 2019-2022).
	Hằng năm, nhà trường tổ chức khảo sát lấy ý kiến của cán bộ quản lý về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý của nhà trường (1.1.09-Kế hoạch thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022; 1.1.10-Bộ phiếu thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022; 1.1.11-Danh sách người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động tham gia khảo sát các năm từ 2019-2022; 1.1.12- Báo cáo kết quả thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022).
	Điểm tự  đánh giá tiêu chuẩn 14, tiêu chí 3: 1 điểm
Tiêu chuẩn: 15: Đội ngũ viên chức, người lao động của trường đủ số lượng, có năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc được giao, được định kỳ bồi dưỡng nâng cao trình độ
	Mô tả, phân tích, nhận định: Đội ngũ viên chức, người lao động của trường đảm bảo đủ số lượng và trình độ chuyên môn để thực hiện các hoạt động của trường
	Đội ngũ viên chức, người lao động của Trường đủ về số  lượng, phù hợp với quy mô, nhiệm vụ của các đơn vị và ở từng vị trí công việc cụ thể, đều có năng lực chuyên môn đáp ứng từng vị trí công việc. Tính đến tháng 10/2022, trường có: 44 viên chức và người lao động đang công tác tại các đơn vị trong trường.
Trong đó:Trình độ sau đại học: 02 người 
 Trình độ đại học: 28 người 
 Trình độ cao đẳng, trung cấp: 9 người
            Trình độ khác: 5 người
(3.4.01 – Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ  viên chức,  người lao động của trường các năm từ 2019-2022).
Đội ngũ viên chức và người lao động của trường đều có nhiều kinh nghiệm và đáp ứng được yêu cầu, qua đánh giá của các phòng, khoa hàng năm, 100% đồng chí đều hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao. Ban lãnh đạo nhà trường đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đồng chí làm kỹ thuật viên và nhân viên hành chính (1.5.02 - Báo cáo công tác hàng năm và phương hướng nhiệm vụ năm tiếp theo của các đơn vị phòng, khoa, trung tâm từ 2019÷2022; 1.6.07- Báo cáo tổng kết công tác năm và phương hướng nhiệm vụ năm tiếp theo của Trường các năm từ 2019÷2022).
Hàng năm Trường luôn tạo điều kiện cho đội ngũ nhân viên, kỹ thuật viên của trường được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tham gia các khóa tập huấn về các nội dung như: Học cao học, bồi dưỡng chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, các khóa Phòng cháy chữa cháy, tập huấn các khóa kỹ năng nghề nghiệp...... (3.2.08 - Danh sách cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao đông tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ các năm từ 2019-2022; 3.2.09-  Quyết định về việc cử đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo viên chức và người lao động tham gia các khóa học tập, bồi dưỡng các năm từ 2019-2022;3.8.02- Báo cáo (bản thu hoạch) của cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động  được cử đi học tập, bồi dưỡng các năm từ 2019-2022; 3.8.03- Văn bằng chứng chỉ, tư liệu của CBQL, nhà giáo, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng các năm 2019-2022).
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 15, tiêu chí 3: 1 điểm
3.2.4 Tiêu chí 4: Chương trình, giáo trình
Đánh giá tổng quan tiêu chí 4:
	Mở đầu: Các chương trình đào tạo của Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 được xây dựng phù hợp với mục tiêu đào tạo của nhà trường cũng như gắn bó mật thiết với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực, nhu cầu học tập của người học và với thị trường lao động.
Hàng năm, các chương trình đào tạo được điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với tình hình thực tế nhu cầu của xã hội cũng như trang thiết bị máy móc và đội ngũ giáo viên của nhà trường.
Hiện nay, Nhà trường đã biên soạn và định kỳ hàng năm rà soát chỉnh sửa biên soạn bổ sung, ban hành các chương trình đào tạo nghề cho các trình độ: 10 nghề cao đẳng, 14 nghề trung cấp, 07 nghề liên thông và 44 nghề sơ cấp. Trong quá trình biên soạn và chỉnh sửa bổ sung nhà trường có mời các chuyên gia bên ngoài từ các doanh nghiệp tham gia biên soạn và tham gia thẩm định chương trình đào tạo. Nhà trường cũng đã biên soạn chương trình và tổ chức đào tạo liên thông giữa các trình độ đào tạo.
Nhà trường đã triển khai biên soạn giáo trình nội bộ cho tất cả các môn học, mô đun cho các nghề và cho các trình độ. Một số giáo trình mô đun môn học của một số nghề nhà trường đào tạo, hiện nay đã được Nhà xuất bản Lao động ban hành, trường đã tổ chức lựa chọn, và ban hành quyết định đưa vào sử dụng đào tạo nghề trong trường. 
	* Những điểm mạnh: Tất cả các chương trình hiện đang đào tạo của trường đều được xây dựng, chuyển đổi theo luật Giáo dục nghề nghiệp theo hướng dẫn tại công văn số: 106/TCDN–DNCQ ngày 19/1/2017 và theo Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình, tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. Nhà trường tiến hành biên soạn, chỉnh sửa, xây dựng chương trình đào tạo. Đội ngũ giáo viên tham gia xây dựng và điều chỉnh chương trình đào tạo đều là những giáo viên có thâm niên giảng dạy và kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn cao và tâm huyết với sự nghiệp đào tạo của trường. 
Năm 2021, Nhà trường thành lập Hội đồng chuyên môn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và liên thông lên cao đẳng năm 2021 cho các nghề đào tạo. Sau khi có đánh giá từ Hội đồng, Nhà trường ra quyết định sử dụng chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng áp dụng cho Khóa 45
Năm 2022, do chương trình đào tạo năm 2021 của nhà trường sau khi được áp dụng cho K45 được đánh giá khoa học, đáp ứng đúng quy định trong Thông tư số 03/2017/TT - BLĐTBXH đối với các trình độ cao đẳng, trung cấp nên trường tiếp tục sử dụng chương trình đào tạo cho K46.
Các chương trình hoàn toàn phù hợp với mục tiêu đào tạo của trường cũng như gắn bó mật thiết với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực, nhu cầu học tập của người học và với thị trường lao động. Hàng năm, các chương trình đào tạo được điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với tình hình thực tế nhu cầu của xã hội cũng như trang thiết bị máy móc và đội ngũ giáo viên của nhà trường.
Tất cả các chương trình đào tạo của nhà trường đảm bảo có đủ chương trình chi tiết của từng mô đun, môn học cụ thể, trong đó đã xác định rõ phương pháp và các yêu cầu về kiểm tra đánh giá kết quả học tập. Có đủ các quyết định phê duyệt, ban hành của Hiệu trưởng nhà trường.
Nhà trường triển khai viết toàn bộ giáo trình cho các mô đun, môn học của các nghề đang được đào tạo tại trường. Nội dung giáo trình thực hiện theo hướng cập nhật thông tin khoa học công nghệ và có tham khảo nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp. Các giáo trình và tài liệu giảng dạy đã cụ thể hoá yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng, thái độ cần đạt được trong chương trình dạy nghề, tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực.
	* Những tồn tại: Trong những năm vừa qua Nhà nước có thay đổi cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp dẫn tới vấn đề liên thông từ trình độ cao đẳng lên các trình độ cao hơn còn gặp nhiều khó khăn, chính vì vậy nhà trường chưa thực hiện được việc liên thông về chương trình với các cơ sở giáo dục đại học.
	* Kế hoạch nâng cao chất lượng: Phối hợp với một số cơ sở giáo dục Đại học có cùng khối nghành đào tạo nhằm thiết kế, xây dựng chương trình đào tạo đảm bảo liên thông lên Đại học. Có ít nhất một chương trình đào tạo được cơ sở giáo dục Đại học công nhận liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học.
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Tiêu chuẩn 1: Có đầy đủ chương trình đào tạo các chuyên ngành hoặc nghề mà trường đào tạo.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Nhà trường có đầy đủ chương trình đào tạo các nghề theo các Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp:  Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số:02a/2017, 2b/2018, 02c/2018, 84/2019,92/2019,115/2019;75/2020; 75A/2021. Toàn bộ chương trình đào tạo của các nghề được nhà trường biên soạn và có Quyết định ban hành đầy đủ (1.2.07- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số:02a/2017, 2b/2018, 02c/2018, 84/2019,92/2019,115/2019;75/2020; 75A/2021; 2.1.01 - Danh mục các ngành nghề trường đào tạo năm 2019-2022; 2.5.01 - Quyết định số 989a/QĐ-CĐNVX –ĐT ngày 05/9/2019 ban hành chương trình đào tạo chi tiết, Quyết định 1155/QĐ-CĐNVC1 ngày 29/10/2021 ban hành chương trình đào tạo chi tiết, Quyết định 1118/QĐ-CĐNVX ngày 15/9/2022 về việc sử dụng chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng khóa 46 – kèm Bộ chương trình đào tạo chi tiết). 
Tổng số các nghề nhà trường đào tạo có đủ chương trình đào tạo theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp các năm ở các cấp trình độ như sau: 
- Năm 2019- 2020: Các nghề được cấp Giấy chứng nhận và ban hành 
+ Trình độ cao đẳng là: 10 nghề. 
+ Trình độ trung cấp là: 14 nghề. 
+ Trình độ sơ cấp là: 39 nghề.  
+ Trình độ liên thông là: 07 nghề 
- Năm 2021- 2022: Các nghề được cấp Giấy chứng nhận và ban hành 
+ Trình độ cao đẳng là: 10 nghề. 
+ Trình độ trung cấp là: 14 nghề. 
+ Trình độ sơ cấp là: 44 nghề.  
+ Trình độ liên thông là: 07 nghề 
 (2.16.08 - Quyết định ban hành chương trình đào tạo liên - kèm Bộ Chương trình đào tạo chi tiết).
Tổng số các mô đun/môn học nhà trường đào tạo theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp các năm ở các cấp trình độ như sau: 
- Năm 2019 tổng số mô đun/môn học là: 824 mô đun/môn học.    
+ Trình độ cao đẳng, trung cấp: 541 mô đun/môn học.
+ Trình độ sơ cấp: 195 mô đun/môn học.
+ Trình độ liên thông: 88 mô đun/môn học.
- Năm 2020 tổng số mô đun/môn học là: 824 mô đun/môn học.    
+ Trình độ cao đẳng, trung cấp: 541 mô đun/môn học.
+ Trình độ sơ cấp: 195 mô đun/môn học.
+ Trình độ liên thông: 88 mô đun/môn học.
- Năm 2021 tổng số mô đun/môn học là: 887 mô đun/môn học.    
+ Trình độ cao đẳng, trung cấp: 714 mô đun/môn học.
+ Trình độ sơ cấp: 195 mô đun/môn học.
+ Trình độ liên thông: 173 mô đun/môn học.
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1, tiêu chí 4: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 2: 100% chương trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn theo quy định.
	Mô tả, phân tích, nhận định: 100% chương trình đào tạo cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và liên thông giữa các trình độ được nhà trường xây dựng theo quy định.
Căn cứ Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình, tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. Nhà trường tiến hành xây dựng chương trình đào tạo. Thành lập Ban chủ nhiệm xây dựng chương trình đào tạo. Thành phần gồm có các nhà giáo, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật của doanh nghiệp… (4.2.01-Quyết định thành lập Ban chủ nhiệm xây dựng chương trình đào tạo các năm từ 2019-2022). Xác định mục tiêu của chương trình, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp. Xác định thời gian, khối lượng kiến thức tối thiểu và nội dung để đưa vào chương trình đào tạo trên cơ sở chuẩn kỹ năng nghề, chuẩn đầu ra theo cấp trình độ của nghề đào tạo. Thiết kế cấu trúc chương trình đào tạo, xác định danh mục môn học, mô đun, thời gian và phân bổ thời gian thực hiện. Thiết kế đề cương chi tiết các môn học, mô đun theo chương trình đào tạo đã xác định, yêu cầu và cách thức đánh giá kết quả học tập của người học. Tổ chức xây dựng chương trình đào tạo, chương trình chi tiết môn học, mô đun. Lập sơ đồ quan hệ và tiến trình đào tạo các môn học, mô đun đảm bảo phù hợp với trình tự của logic nhận thức, logic sư phạm. Tổ chức hội thảo lấy ý kiến các chuyên gia, giảng viên, cán bộ quản lý, các nhà khoa học, đơn vị sử dụng lao động về chương trình đào tạo. Hoàn thiện dự thảo chương trình đào tạo trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của chuyên gia. Sau đó hoàn chỉnh dự thảo trên cơ sở xin ý kiến đóng góp của chuyên gia là các giáo viên, giảng viên có cùng nghành, nghề đào tạo để bổ sung hoàn thiện dự thảo (4.2.02 - Biên bản họp tổ môn; 4.2.03 - Biên bản họp ban chủ nhiệm xây dựng chương trình). Thành lập hội đồng thẩm định và tổ chức thẩm định chương trình. Thành phần Hội đồng thẩm định gồm có gồm có các nhà giáo, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật và lãnh đạo của doanh nghiệp…(4.2.04 - Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo các năm từ 2019-2022). Chủ tịch Hội đồng thẩm định kết luận về chất lượng chương trình đào tạo đã được đánh giá. Chủ tịch Hội đồng thẩm định đồng ý và báo cáo kết quả thẩm định chương trình đào tạo để Hiệu trưởng nhà trường xem xét, ra quyết định ban hành (4.2.05 - Biên bản họp ban thẩm định, nghiệm thu chương trình đào tạo; 4.2.06 - Bản nhận xét phản biện chương trình đào tạo; 4.2.07 – Giấy mời). Hiệu trưởng Nhà trường căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định để ra Quyết định ban hành chương trình đào tạo (2.5.01 - Quyết định số 989a/QĐ-CĐNVX –ĐT ngày 05/9/2019 ban hành chương trình đào tạo chi tiết, Quyết định 1155/QĐ-CĐNVC1 ngày 29/10/2021 ban hành chương trình đào tạo chi tiết, Quyết định 1118/QĐ-CĐNVX ngày 15/9/2022 về việc sử dụng chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng khóa 46 – kèm Bộ chương trình đào tạo chi tiết; 4.2.08 - Quyết định thành lập Ban chủ nhiệm xây dựng chương trình đào tạo liên thông; 4.2.09 - Biên bản trong quá trình biên soạn chương trình đào tạo liên thông; 4.2.10 - Biên bản  thẩm định, nghiệm thu chương trình đào tạo liên thông; 2.16.08 - Quyết định ban hành chương trình đào tạo liên thông kèm theo các bộ chương trình đào tạo liên thông). 
Hiện nay 100% chương trình đào tạo hệ cao đẳng (10 nghề), hệ trung cấp (14 nghề), hệ sơ cấp (44 nghề) và đào tạo liên thông (7 nghề) có đầy đủ chương trình đào tạo.
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2, tiêu chí 4: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 3: Chương trình đào tạo của trường thể hiện được mục tiêu đào tạo của trình độ tương ứng; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng của người học đạt được sau tốt nghiệp; phạm vi và cấu trúc nội dung, phương pháp và hình thức đào tạo; cách thức đánh giá kết quả học tập đối với từng mô đun, môn học, từng chuyên ngành hoặc nghề và từng trình độ theo quy định.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Chương trình đào tạo các nghề của nhà trường có mục tiêu đào tạo rõ ràng tương ứng với từng trình độ cao đẳng, trung cấp hay đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng. Trong đó quy định mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể về kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và các yêu cầu về chính trị, đạo đức, thể chất, quốc phòng sau khi tốt nghiệp. Ở mỗi cấp trình độ đòi hỏi mục tiêu khác nhau về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp. Nội dung và thời lượng học tập các môn học chung bắt buộc được thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Căn cứ vào mục tiêu, yêu cầu chuyên môn của từng nghề đào tạo, trên cơ sở thực tiễn đào tạo, điều kiện đặc thù của vùng miền, tham khảo kinh nghiệm của nước ngoài. Chương trình đào tạo quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng của người học. Khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp. Yêu cầu về kiến thức: Kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội và pháp luật; kiến thức chuyên môn của nghề đào tạo. Yêu cầu về kỹ năng: Kỹ năng cứng bao gồm các kỹ năng về chuyên môn, năng lực thực hành nghề nghiệp, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng giải quyết vấn đề. Kỹ năng mềm bao gồm kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học. 
Nội dung chương trình đào tạo được thiết kế tuân thủ theo Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017 bao gồm: Tên ngành, nghề đào tạo; mã ngành, nghề; trình độ đào tạo; đối tượng tuyển sinh; thời gian đào tạo; mục tiêu đào tạo; thời gian khóa học; khối lượng kiến thức toàn khóa học; danh mục và thời lượng các môn học, mô đun; chương trình chi tiết các môn hoc, mô đun; hướng dẫn sử dụng chương trình đào tạo. Mỗi nghề đều có chương trình chi tiết mô đun, môn học kèm theo. Thời lượng chương trình đào tạo được quy định cụ thể cho từng cấp trình độ. Đảm bảo thời gian học lý thuyết và thời gian học thực hành, thực tập. Quy định cụ thể chuẩn kiến thức, kỹ năng, điều kiện thực hiện môn học, mô đun, nội dung và phương pháp đánh giá. Trong chương trình chi tiết quy định vị trí, tính chất môn học và mục tiêu môn học, mô đun. Đảm bảo tính khoa học, hệ thống, thực tiễn và linh hoạt, đáp sự thay đổi của kỹ thuật công nghệ và thị trường lao động. 
Đưa ra các phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học đối với từng mô đun, môn học cho từng cấp trình độ đào tạo phù hợp với quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp của trường trên cơ sở Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trong mỗi mô đun, môn học đều có quy định cụ thể về cách thức đánh giá,phương pháp đánh giá kết quả học tậpvới mỗi mô đun, môn học cho từng trình độ của mỗi nghề, phù hợp với quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp. Xác định mức độ đạt yêu cầu về năng lực của người học sau khi học xong các môn học, mô đun trên cơ sở đảm bảo về cơ sở vật chất và đội ngũ nhà giáo đáp ứng được yêu cầu của đào tạo. Đảm bảo tính hiện đại và hội nhập quốc tế, có xu hướng tiếp cận với trình độ đào tạo nghề nghiệp tiên tiến của khu vực và quốc tế. Đảm bảo tính liên thông giữa các trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân. 100% chương trình đào tạo sau khi xây dựng xong được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp (2.5.01 - Quyết định số 989a/QĐ-CĐNVX –ĐT ngày 05/9/2019 ban hành chương trình đào tạo chi tiết, Quyết định 1155/QĐ-CĐNVC1 ngày 29/10/2021 ban hành chương trình đào tạo chi tiết, Quyết định 1118/QĐ-CĐNVX ngày 15/9/2022 về việc sử dụng chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng khóa 46 – kèm Bộ chương trình đào tạo chi tiết). 
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3, tiêu chí 4: 1 điểm
Tiêu chuẩn 4: Chương trình đào tạo được xây dựng có sự tham gia của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Thành lập Ban xây dựng chương trình đào tạo ngay sau khi có yêu cầu của thầy Hiệu trưởng (4.2.01-Quyết định thành lập Ban chủ nhiệm xây dựng chương trình đào tạo các năm từ 2019-2022). Thành phần Ban biên soạn bao gồm các nhà giáo tham gia giảng dạy tại các tổ chuyên môn nghề, cán bộ quản lý là các lãnh đạo trong nhà trường, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động... (4.4.01-Danh sách nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động tham gia quá trình xây dựng và thẩm định chương trình đào tạo). Các thành viên là các cán bộ quản lý lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong ban biên soạn. Xây dựng mẫu phiếu lấy ý kiến phù hợp cho từng đối tượng được lấy ý kiến. Các thành viên là cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động cho ý kiến nhận xét về việc thực tiễn ứng dụng khoa học kỹ thuật trong đào tạo. Các thành viên là nhà giáo tham gia việc tổ chức lấy ý kiến khảo sát. Tổ chức lấy ý kiến các giáo viên tham gia giảng dạy trực tiếp trên lớp, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động. Rà soát các đơn vị sử dụng lao động có học sinh của nhà trường đang làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp… để tiến hành lấy ý kiến. Khi lấy ý các đơn vị sử dụng lao động, ngoài vấn đề về kiến thức, kỹ năng còn đặc biệt quan trọng lấy ý kiến về tinh thần thái độ và tác phong công nghiệp của học sinh. Sau đó tiến hành tổng hợp các ý kiến và họp Ban xây dựng và điều chỉnh chương trình đào tạo. Tổng hợp, đánh giá hiệu quả của việc sử dụng kết quả lấy ý kiến vào việc điều chỉnh chương trình đào tạo (4.2.02 - Biên bản họp tổ môn; 4.2.03 - Biên bản họp ban chủ nhiệm xây dựng chương trình).
Khi có kết quả điều chỉnh chương trình đào tạo, tiến hành thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo (4.2.04 - Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo) và tổ chức thẩm định chương trình. Khi có kết quả thẩm định chương trình lần 1, Ban biên soạn, chỉnh sửa chương trình đào tạo tiến hành rà soát chỉnh sửa chương trình đào tạo sau thẩm định (4.4.02 - Các ý kiến phản biện của giáo viên, chuyên gia trong, ngoài trường về chương trình đào tạo). Toàn bộ chương trình đào tạo khi trường xây dựng, điều chỉnh bổ sung có 100% cán bộ giáo viên tham gia dạy các môn học, mô đun tham gia xây dựng, thẩm định và đóng góp ý kiến. Hiệu trưởng ra quyết định ban hành sử dụng chương trình ( 2.5.01 - Quyết định số 989a/QĐ-CĐNVX –ĐT ngày 05/9/2019 ban hành chương trình đào tạo chi tiết, Quyết định 1155/QĐ-CĐNVC1 ngày 29/10/2021 ban hành chương trình đào tạo chi tiết, Quyết định 1118/QĐ-CĐNVX ngày 15/9/2022 về việc sử dụng chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng khóa 46 – kèm Bộ chương trình đào tạo chi tiết).
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4, tiêu chí 4: 1 điểm
Tiêu chuẩn 5: Chương trình đào tạo đảm bảo tính thực tiễn và đáp ứng sự thay đổi của thị trường lao động.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Chương trình đào tạo xây dựng đảm bảo tính thực tiễn và đáp ứng sự thay đổi của thị trường lao động. Người lao động muốn thực hiện tốt công việc cần có một số kiến thức, kỹ năng, công cụ và thái độ cần thiết. Khi tiến hành xây dựng chỉnh sửa chương trình đào tạo, ban biên soạn tiến hành các bước phân tích công việc, phân tích vị trí việc làm của người học sau khi ra trường  ( 2.5.01 - Quyết định số 989a/QĐ-CĐNVX –ĐT ngày 05/9/2019 ban hành chương trình đào tạo chi tiết, Quyết định 1155/QĐ-CĐNVC1 ngày 29/10/2021 ban hành chương trình đào tạo chi tiết, Quyết định 1118/QĐ-CĐNVX ngày 15/9/2022 về việc sử dụng chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng khóa 46 – kèm Bộ chương trình đào tạo chi tiết). Phân tích chi tiết các công việc mà người lao động đang thực hiện, người lao động hiểu rõ hơn ai hết công việc của họ đang làm. Phân tích xác định nhiệm vụ của nghề, công việc của nghề (4.5.01 - Các ý kiến của đơn vị sử dụng lao động đối với chương trình đào tạo). Lập danh mục những kiến thức, kỹ năng chung nhất của nghề, thái độ cần có của người công nhân, công cụ phương tiện lao động của nghề, xu thế phát triển của nghề.... Rà soát lại các bảng mô tả các nhiệm vụ và công việc trước đây đã làm. Đánh giá mức độ quan trọng của các nhiệm vụ, công việc. Gắn yêu cầu của thị trường lao động với trách nhiệm đào tạo của nhà trường. Trên cơ sở nội dung chương trình các môn học, mô đun, kết quả khảo sát người lao động, học sinh sau khi tốt nghiệp, các cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý doanh nghiệp (4.5.02 - Kế hoạch lấy ý kiến người học tốt nghiệp đã đi làm về chương trình đào tạo; 4.5.03- Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến). Chương trình đào tạo Nhà trường đảm bảo phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, tính thực tiễn và đáp ứng sự thay đổi của thị trường lao động.
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5, tiêu chí 4: 1 điểm
Tiêu chuẩn 6: Chương trình đào tạo được xây dựng bảo đảm việc liên thông giữa các trình độ giáo dục nghề nghiệp với các trình độ đào tạo khác trong hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định.
	Nhà trường chưa có chương trình đào tạo liên thông cao đẳng lên Đại học. Nên nhà trường tự đánh giá thấy trường chưa đạt Tiêu chuẩn này.
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 6, tiêu chí 4: 0 điểm
Tiêu chuẩn 7: Ít nhất 3 năm 1 lần trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh nếu có đối với chương trình đào tạo đã ban hành.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Ít nhất 3 năm 1 lần nhà trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh chương trình đào tạo đã ban hành. Trong thời kỳ công nghiệp 4.0 khoa học kỹ thuật luôn luôn thay đổi đòi hỏi nhà trường liên tục cập nhật khoa học kỹ thuật cho chương trình đào tạo. Hiệu trưởng họp và ra quyết định điều chỉnh chương trình đào tạo khi có sự thay đổi khoa học kỹ thuật hay nhu cầu của người học.
Năm 2019, Nhà trường đã xây dựng chương trình đào tạo liên thông, xây dựng, điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ cao đẳng 2,5 năm, trình độ trung cấp 18 tháng với đối tượng tuyển sinh tốt nghiệp THPT và tương đương. Trình độ trung cấp 24 tháng cho đối tượng tuyển sinh tốt nghiệp THCS và tương đương. Hiệu trưởng phê duyệt ban hành tổng số 45 chương trình đào tạo với 10 chương trình cao đẳng, 28 chương trình trung cấp, 7 chương trình liên thông (2.5.01 - Quyết định số 989a/QĐ-CĐNVX –ĐT ngày 05/9/2019 ban hành chương trình đào tạo chi tiết, Quyết định 1155/QĐ-CĐNVC1 ngày 29/10/2021 ban hành chương trình đào tạo chi tiết, Quyết định 1118/QĐ-CĐNVX ngày 15/9/2022 về việc sử dụng chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng khóa 46 – kèm Bộ chương trình đào tạo chi tiết ).
Năm 2021, Nhà trường đã xây dựng chương trình đào tạo liên thông, xây dựng, điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ cao đẳng 2,5 năm, trình độ trung cấp 18 tháng với đối tượng tuyển sinh tốt nghiệp THPT và tương đương. Trình độ trung cấp 24 tháng cho đối tượng tuyển sinh tốt nghiệp THCS và tương đương. Hiệu trưởng phê duyệt ban hành tổng số 45 chương trình đào tạo với 10 chương trình cao đẳng, 28 chương trình trung cấp, 7 chương trình liên thông (2.5.01 - Quyết định số 989a/QĐ-CĐNVX –ĐT ngày 05/9/2019 ban hành chương trình đào tạo chi tiết, Quyết định 1155/QĐ-CĐNVC1 ngày 29/10/2021 ban hành chương trình đào tạo chi tiết, Quyết định 1118/QĐ-CĐNVX ngày 15/9/2022 về việc sử dụng chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng khóa 46 – kèm Bộ chương trình đào tạo chi tiết ).
100% chương trình đào tạo của trường đều được rà soát, cập nhật đúng quy trình đáp ứng yêu cầu mục tiêu đào tạo, tiêu chuẩn đầu ra của từng nghề, từng trình độ, đáp ứng quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của người học đạt được sau tốt nghiệp. Chương trình ban hành bao gồm chương trình chi tiết của từng mô đun, môn học quy định cụ thể mục tiêu yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chịu trách nhiệm, thời gian thực hiện, hướng dẫn giảng dạy, đánh giá kết quả học tập.
Như vậy đối với chương trình đào tạo đã ban hành nhà trường đều đảm bảo được đánh giá, cập nhật và điều chỉnh ít nhất 3 năm/lần (4.7.01 - Báo cáo kết quả đánh giá rà soát và điều chỉnh chương trình đào tạo).
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 7, tiêu chí 4: 1 điểm
Tiêu chuẩn 8: Chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo có cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến liên quan đến ngành, nghề đào tạo hoặc tham khảo các chương trình đào tạo tương ứng của nước ngoài.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Căn cứ vào chương trình đào tạo xây dựng năm 2021 ( 2.5.01 - Quyết định số 989a/QĐ-CĐNVX –ĐT ngày 05/9/2019 ban hành chương trình đào tạo chi tiết, Quyết định 1155/QĐ-CĐNVC1 ngày 29/10/2021 ban hành chương trình đào tạo chi tiết, Quyết định 1118/QĐ-CĐNVX ngày 15/9/2022 về việc sử dụng chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng khóa 46 – kèm Bộ chương trình đào tạo chi tiết). Nhà trường xây dựng, bổ sung, điều chỉnh chương trình đào tạo có tham khảo thêm chương trình của nước ngoài để cập nhật các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến liên quan đến nghề đào tạo như Công nghệ Ô tô, Hàn, Điện công nghiệp, Cơ điện tử.... Trên cơ sở tham khảo các chương trình đào tạo của nước ngoài và tiếp nhận các ý kiến của các chuyên gia của các tổ chức trên khi làm việc tại trường, nhà trường đã tổ chức xây dựng và đưa vào chương trình đào tạo các môn học 5S, Kỹ năng mềm, Hội nhập kinh tế quốc tế ở tất cả các nghề để giảng dạy (4.8.02 - Chương trình đào tạo tương ứng của nước ngoài đã được tham khảo/Thông tin về những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến được cập nhật).  
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 8, tiêu chí 4: 1 điểm
Tiêu chuẩn 9: Trước khi tổ chức đào tạo liên thông, trường căn cứ chương trình đào tạo, thực hiện rà soát các mô đun, tín chỉ, môn học và có quyết định đối với các mô đun, tín chỉ, môn học mà người học không phải học để đảm bảo quyền lợi của người học.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Ngày 01 tháng 03 năm 2017, Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội ban hành Thông tư số 27/2017/TT-BLĐTBXH về việc Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. Trường đã thành lập các ban chủ nhiệm xây dựng chương trình đào tạo trình độ cao đẳng là 10 chương trình, 14 chương trình trung cấp, 1 chương trình sơ cấp, 7 chương trình liên thông. Đã tổ chức thẩm định và Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng, trung cấp năm 2021.
Ngày 21 tháng 9 năm 2017 Bộ Lao động thương Binh và Xã hội ban hành Thông tư số 27/2017/TT-BLĐTBXH về việc Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp. Trường đã tổ chức thành lập ban xây dựng chương trình đào tạo liên thông trình độ cao đẳng liên thông từ trung cấp. Chương trình đạo tạo liên thông đảm bảo nội dung và thời gian theo quy định, trường đã có quyết định ban hành chương trình đào tạo liên thông sử dụng trong trường CĐN Việt Xô số 1 từ năm 2017 (2.5.01 - Quyết định số 989a/QĐ-CĐNVX –ĐT ngày 05/9/2019 ban hành chương trình đào tạo chi tiết, Quyết định 1155/QĐ-CĐNVC1 ngày 29/10/2021 ban hành chương trình đào tạo chi tiết, Quyết định 1118/QĐ-CĐNVX ngày 15/9/2022 về việc sử dụng chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng khóa 46 – kèm Bộ chương trình đào tạo chi tiết; 2.16.08 - Quyết định ban hành chương trình đào tạo liên thông kèm theo các bộ chương trình đào tạo liên thông). Trường đã có văn bản báo cáo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc trường tổ chức biên soạn chương trình đào tạo liên thông, thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông. Tháng 10 năm 2021, trường đã tuyển sinh và thành lập 07 lớp đào tạo liên thông cao đẳng nghề các nghề  Hàn, Cơ diện tử, Công nghệ thông tin, Điện công nghiệp, KTML & ĐHKK, Công nghệ ô tô, Kế toán DN liên thông từ trung cấp nghề (4.9.01 - Báo cáo kết quả rà soát các mô đun, tín chỉ, môn học mà người học không phải hoc khi học chương trình liên thông).
Các nghề đào tạo liên thông đều có đủ chương trình để tổ chức đào tạo và được tổ chức biên soạn xây dựng, rà soát và thẩm định chương trình đào tạo theo đúng quy định và được Hiệu trưởng quyết định ban hành. Trước khi tổ chức đào tạo các lớp liên thông, trường đã có văn bản rà soát các mô đun, môn học mà học sinh đã học trình độ trung cấp các nghề đào tạo liên thông có học sinh . So sánh đối chiếu với trình độ đào tạo liên thông, có quyết định công nhận các môn học, mô đun đã học trình độ trung cấp nghề (4.9.02 - Quyết định  về việc tổ chức tuyển sinh đào tạo liên thông;  4.9.03 - Quyết định các môn học mô đun được miễn và  môn học mô đun học bổ sung chuyển đổi của lớp liên thông).
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 9, tiêu chí 4: 1 điểm
Tiêu chuẩn 10: Có đủ giáo trình cho các mô đun, môn học của từng chương trình đào tạo.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Trường đang đào tạo tổng cộng 827 mô đun, môn học cơ sở, chuyên môn nghề theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề và Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động nghề giấy (2.5.01 - Quyết định số 989a/QĐ-CĐNVX –ĐT ngày 05/9/2019 ban hành chương trình đào tạo chi tiết, Quyết định 1155/QĐ-CĐNVC1 ngày 29/10/2021 ban hành chương trình đào tạo chi tiết, Quyết định 1118/QĐ-CĐNVX ngày 15/9/2022 về việc sử dụng chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng khóa 46 – kèm Bộ chương trình đào tạo chi tiết; 1.2.07- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số:02a/2017, 2b/2018, 02c/2018, 84/2019,92/2019,115/2019;75/2020; 75A/2021). Trong đó, 10 nghề trình độ cao đẳng và 14 nghề trung cấp là 541 MĐ/MH, 07 chương trình liên thông từ TC lên CĐ là 88 MĐ/MH và trình độ sơ cấp là 195 MĐ/MH chuyên môn nghề. Hiện tại, trường đã biên soạn, phê duyệt đủ giáo trình áp dụng vào giảng dạy tại trường (4.10.01 - Quyết định ban hành sử dụng giáo trình nội bộ; 4.10.02- Quyết định cho phép sử dụng giáo trình của cơ sở dạy nghề khác và tổng cục dạy nghề ban hành).
Tất cả các nghề nhà trường đảm bảo đủ giáo trình cho từng môn học, mô-đun. Giáo trình đào tạo được nhà trường tổ chức biên soạn và được thông qua Hội đồng thẩm định, lựa chọn. Hiệu trưởng ra quyết định ban hành để thực hiện (4.10.03 - Danh sách thống kê giáo trình cho từng môn học, mô đun của các chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp; 4.10.04 – Bản in các giáo trình của các mô đun, môn học của các chương trình đào tạo).
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 10, tiêu chí 4: 1 điểm
Tiêu chuẩn 11: 100% giáo trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn theo quy định để làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức.
	Mô tả, phân tích, nhận định: 100% giáo trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn theo quy định để làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức.
Giáo trình của các mô-đun, môn học của chương trình đào tạo sơ cấp được xây dựng, lựa chọn đúng theo quy định Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về đào tạo trình độ sơ cấp. Giáo trình của các mô-đun, môn học của chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng được xây dựng, lựa chọn đúng Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH Ngày 01 tháng 03 năm 2017 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định về Quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. Nhà trường hiện đang đào tạo hệ cao đẳng là 10 nghề, hệ trung cấp là 14 nghề, hệ sơ cấp là 44 nghề, hệ liên thông là 7 nghề. Trong đó hệ cao đẳng đào tạo 301 mô đun/môn học, hệ trung cấp là 290 mô đun/môn học, hệ liên thông là 88 mô đun/môn học, hệ sơ cấp là 195 mô đun/môn học.
Nhà trường tổ chức biên soạn giáo trình đảm bảo đúng quy trình. Thành lập các tổ biên soạn, lựa chọn giáo trình. Việc biên soạn được thực hiện đúng cấu trúc của giáo trình đào tạo, trong quá trình biên soạn đã tổ chức hội thảo xin ý kiến chuyên gia về giáo trình đào tạo để sửa chữa, biên tập, hoàn thiện dự thảo giáo trình đào tạo, việc tổ chức lựa chọn cũng được tổ lựa chọn giáo trình họp thống nhất và đề xuất để Hiệu trưởng tổ chức thẩm định theo quy định. Căn cứ báo cáo của Hội đồng thẩm định Hiệu trưởng ra quyết định lưu hành giáo trình nội bộ và quyết định sử dụng giáo trình đã lựa chọn (4.10.03 - Danh sách thống kê giáo trình cho từng môn học, mô đun của các chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp). Các giáo trình nội bộ và giáo trình tham khảo được phép sử dụng làm tài liệu giảng dạy đều có bản in đóng quyển sắp xếp theo từng nghề, từng trình độ lưu tại Phòng Đào tạo và Thư viện cho phép giáo viên và học sinh sử dụng (4.10.04 - Bản in các giáo trình của các mô đun, môn học của các chương trình đào tạo). 
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 11, tiêu chí 4: 1 điểm
Tiêu chuẩn 12: Giáo trình đào tạo cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô đun, môn học trong chương trình đào tạo.
	Mô tả, phân tích, nhận định: 100 % giáo trình đào tạo của nhà trường được xây dựng hoặc lựa chọn theo đúng quy định trên cơ sở tuân thủ mục tiêu và nội dung của các môn học, mô đun trong chương trình đào tạo đã xây dựng để làm tài liệu giảng dạy chính thức (1.2.07- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số:02a/2017, 2b/2018, 02c/2018, 84/2019,92/2019,115/2019;75/2020; 75A/2021; 2.5.01 - Quyết định số 989a/QĐ-CĐNVX –ĐT ngày 05/9/2019 ban hành chương trình đào tạo chi tiết, Quyết định 1155/QĐ-CĐNVC1 ngày 29/10/2021 ban hành chương trình đào tạo chi tiết, Quyết định 1118/QĐ-CĐNVX ngày 15/9/2022 về việc sử dụng chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng khóa 46 – kèm Bộ chương trình đào tạo chi tiết).
Giáo trình do trường biên soạn đã cụ thể hóa các yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng, thái độ trong chương trình đào tạo. Cấu trúc giáo trình thể hiện rõ thông tin chung của giáo trình đào tạo, mã môn học, mô đun; vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò; mục tiêu của giáo trình môn học, mô đun (4.10.03 - Danh sách  thống kê giáo trình cho từng môn học, mô đun của các chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp). Nội dung của giáo trình môn học, mô đun bao gồm kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ, công việc; quy trình và cách thức thực hiện nhiệm vụ, công việc; các bản vẽ, hình vẽ, bài tập, những điểm cần ghi nhớ và các yêu cầu về đánh giá kết quả học tập khi kết thúc chương, bài và kết thúc môn học, mô đun trong chương trình đào tạo (4.10.01 - Quyết định ban hành sử dụng giáo trình nội bộ; 4.10.04 - Bản in các giáo trình môn học, mô đun của các chương trình đào tạo; 4.12.01 - Biên bản thẩm định giáo trình của hội đồng thẩm định; 4.12.02 - Ý kiến của nhà giáo).
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 12, tiêu chí 4: 1 điểm
Tiêu chuẩn 13: Giáo trình đào tạo tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Để đạt được các chuẩn đầu ra như mục tiêu với khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của các chương trình đào tạo đã đặt ra thì phải thực hiện tốt tất cả các khâu từ việc xây dựng xác định chuẩn đầu ra, xây dựng chương trình đào tạo và không thể thiếu phương pháp giảng dạy tích cực. Chính vì vậy, nhà trường tổ chức khảo sát lấy ý kiến của người học, nhà giáo về giáo trình đào tạo, chú trọng khâu biên soạn nội dung giáo trình nhằm tạo điều kiện để giáo viên thực hiện phương pháp dạy học tích cực. Kết quả đã và đang phục vụ rất tốt cho việc giảng dạy các mô đun môn học trong chương trình đào tạo (4.13.0 1 - Danh sách chương trình đào tạo theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp; 1.2.07- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số:02a/2017, 2b/2018, 02c/2018, 84/2019,92/2019,115/2019;75/2020; 75A/2021; 4.10.03 - Danh sách  thống kê giáo trình cho từng môn học, mô đun của các chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp; 4.10.04 - Bản in các giáo trình của các mô đun, môn học của các chương trình đào tạo; 4.13.02 - Ý kiến của người học, nhà giáo; 4.13.03 – Biên bản thẩm định giáo trình năm 2019, 2021).
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 13, tiêu chí 4: 1 điểm
Tiêu chuẩn 14: Hằng năm, trường thực hiện việc lấy ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động, người tốt nghiệp về mức độ phù hợp của giáo trình đào tạo; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Trên cơ sở các chương trình đào tạo đã ban hành, các giáo trình các môn học, mô đun của chương trình đào tạo mà nhà trường đã biên soạn trong những năm qua nhằm đáp ứng các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ cần đạt của chương trình, giáo trình đào tạo. Từ năm 2015 đến nay, hàng năm nhà trường thường xuyên tổ chức họp Hội đồng sư phạm, tổng kết công tác họp tổ môn theo định kỳ hàng tháng, hàng quý của cán bộ, giáo viên trên cơ sở kế hoạch sinh hoạt tổ môn định kỳ. Tổ chức lấy ý kiến nhận xét đánh giá người học, HSSV tốt nghiệp và cán bộ khoa học kỹ thuật có sử dụng lao động về chất lượng giáo trình các nghề trường đang đào tạo đáp ứng các yêu cầu về mức độ phù hợp của giáo trình. Kết thúc đợt khảo sát, căn cứ báo cáo các khoa chuyên môn phòng đào tạo tổng kết đánh giá việc thu thập ý các khoa chuyên môn về các nội dung kiến thức kỹ năng, thái độ cần đạt được theo chương trình phải thực hiện. Tổng hợp kết quả khảo sát, viết báo cáo kết quả nhằm đưa ra nhận xét đánh giá về chất lượng giáo trình để triển khai các đơn vị trong trường, trên cở sở kết quả tổng kết các khoa chuyên môn cập nhật nội dung thống nhất theo biên bản để triển khai chỉnh sửa giáo trình giảng dạy (4.14.01 - Kế hoạch khảo sát về chất lượng giáo trình; 4.14.02 - Phiếu khảo sát và tổng hợp kết quả khảo sát thu thập ý kiến đánh giá của giáo viên, chuyên gia từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, người học về chất lượng giáo trình; 4.14.03 - Báo cáo kết quả việc thực hiện theo kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện thu thập ý kiến đánh giá chất lượng giáo trình; 4.14.04 - Báo cáo sử dụng kết quả thực hiện thu thập ý kiến đánh giá của giáo viên, chuyên gia từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, người học về chất lượng giáo trình; 4.14.05 - Danh sách nhà giáo, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật đơn vị sử dụng lao động, người tốt nghiệp được lấy ý kiến).
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 14, tiêu chí 4: 1 điểm
Tiêu chuẩn 15: Khi có sự thay đổi về chương trình đào tạo, trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh nếu có đối với giáo trình đào tạo đảm bảo yêu cầu theo quy định.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Khi có sự thay đổi về chương trình đào tạo, trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh nếu có đối với giáo trình đào tạo đảm bảo yêu cầu theo quy định. Căn cứ Điều 9 - Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017 Quy định về “Cập nhật và đánh giá chương trình đào tạo”, nhà trường đã thành lập Hội đồng chuyên môn để tổ chức đánh giá lại chương trình đào tạo đã ban hành. Nhằm cập nhật, bổ sung  những thay đổi trong quy định của nhà nước, những tiến bộ mới của khoa học công nghệ trong lĩnh vực ngành, nghề đào tạo; các kết quả nghiên cứu liên quan đến chương trình, những thay đổi trong các môn học, mô đun hoặc nội dung chuyên môn để phù hợp với thực tiễn sản xuất, kinh doanh và dịch vụ của thị trường lao động. Nhà trường lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của cán bộ quản lý, giáo viên và HSSV tốt nghiệp và cán bộ khoa học kỹ thuật có sử dụng lao động về chất lượng giáo trình, chương trình đào tạo đã ban hành nhà trường đều đảm bảo được đánh giá, cập nhật và điều chỉnh ít nhất 3 năm/lần. Việc sửa đổi, cập nhật, bổ sung những nội dung trong chương trình đào tạo được thực hiện tùy theo mức độ sửa đổi, cập nhật, điều chỉnh, trên cơ sở đề xuất của Hội đồng chuyên môn. Hiệu trưởng nhà trường ra quyết định ban hành chương trình đào tạo (2.5.01 - Quyết định số 989a/QĐ-CĐNVX –ĐT ngày 05/9/2019 ban hành chương trình đào tạo chi tiết, Quyết định 1155/QĐ-CĐNVC1 ngày 29/10/2021 ban hành chương trình đào tạo chi tiết, Quyết định 1118/QĐ-CĐNVX ngày 15/9/2022 về việc sử dụng chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng khóa 46 – kèm Bộ chương trình đào tạo chi tiết; 4.14.03 - Báo cáo kết quả việc thực hiện theo kế hoạch và có báo cáo kết quả thực hiện thu thập ý kiến đánh giá chất lượng giáo trình; 4.14.04 - Báo cáo sử dụng kết quả thực hiện thu thập ý kiến đánh giá của giáo viên, chuyên gia từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, người học về chất lượng giáo trình).
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 15, tiêu chí 4: 1 điểm
3.2.5. Tiêu chí 5: Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện
Đánh giá tổng quát tiêu chí 5:
	Mở đầu:Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 có tổng diện tích 110 644,5 m2, tọa lạc tại địa chỉ phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Với diện tích khá rộng cho nên rất thuận lợi cho nhà trường thực hiện kế hoạch và chiến lược quy hoạch sử dụng, bố trí, sắp xếp cơ sở làm việc, học tập, nghiên cứu một cách chủ động và hiệu quả. Trong những năm qua, với phương châm đổi mới phương pháp giáo dục đáp ứng theo nhu cầu thị trường hiện nay, Trường luôn chủ động đầu tư mới, nâng cấp và sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ mục đích đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý. Trang thiết bị phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học, đặc biệt là thiết bị thí nghiệm, thực hành luôn được Nhà trường ưu tiên dựa trên yêu cầu của từng đơn vị. 
	* Những điểm mạnh: Địa điểm của Trường phù hợp với quy hoạch chung của Thành phố Phúc Yên, đảm bảo điều kiện an toàn, yên tĩnh cho các hoạt động giảng dạy, học tập. Mặt bằng tổng thể của Trường đã được quy hoạch phù hợp với Chiến lược phát triển của trường. Quy hoạch chi tiết tổng thể mặt bằng của trường có đủ các khối công trình, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đảm bảo đáp ứng nhu cầu hoạt động nghề. Có đầy đủ các hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, đường nội bộ được bê tông hóa đảm bảo việc phòng cháy chữa cháy, được các cơ quan chức năng hàng năm kiểm tra đánh giá đảm bảo tốt các điều kiện kỹ thuật. Nhà trường có đủ các trang thiết bị, dụng cụ phù hợp với chương trình đào tạo đã đăng ký. Trang thiết bị, đồ dùng dạy học đúng chủng loại, có chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn về mặt kỹ thuật và đảm bảo sức khỏe cho người vận hành, đáp ứng và phù hợp với các ngành mà Nhà trường đang đào tạo.
Nhà trường có chính sách đầu tư cho các điều kiện học tập, nghiên cứu của người học, cán bộ, giáo viên. Cơ sở vật chất hiện có của nhà trường phục vụ tốt cho việc dạy và học. Nhằm phục vụ tốt cho công tác giảng dạy và học trong thời đại công nghệ thông tin nhà trường cũng đã trang bị hệ thống mạng nội bộ, mạng Internet; hệ thống Wifi được phủ sóng trong toàn trường phục vụ cho giảng dạy và học tập. Nhà trường đã lập quy hoạch tổng thể phát triển cơ sở vật chất, các biện pháp hữu hiệu để bảo vệ tốt tài tài sản, trật tự, an toàn, an ninh cho cán bộ, công chức và người học.
	* Những tồn tại: Do Trường còn sử dụng một số thiết bị của Liên Xô cũ sản xuất, phục vụ công tác đào tạo nên đã tiêu hao nhiều nhiên liệu, tăng chi phí đào tạo. Khi làm việc tại các cơ sở sản xuất, một số cơ sở  phải đào tạo lại cho học sinh sinh viên vì một số trang thiết bị trong trường chưa cập nhật với trình độ công nghệ sản xuất thực tế.
	* Kế hoạch nâng cao chất lượng: Tăng cường nghiên cứu chế tạo các trang thiết bị tự làm, tận dụng khả năng của giáo viên và học sinh sinh viên phục vụ chính những mô đun môn học trong chương trình đào tạo.
Đề xuất mua sắm các trang thiết bị, đồ dùng dạy học dụng cụ giảng dạy phù hợp với nhu cầu thực tế của xã hội và quy định mới từ Bộ LĐTB-XH.
Thư viện nhà trường tiếp tục được đầu tư trang thiết bị phục vụ bạn đọc. Tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ thư viện để quản lý và khai thác hiệu quả thư viện; bồi dưỡng phương pháp hoạt động cho mạng lưới cộng tác viên của thư viện. Tăng cường trao đổi thông tin, tư liệu với các đơn vị khác; các biện pháp hỗ trợ và tư vấn cho độc giả của thư viện.
Tăng cường liên kết với các doanh nghiệp, đưa học sinh đến thực tập, học hỏi công nghệ mới, thiết bị hiện đại, đồng thời giao lưu học hỏi các đơn vị bạn để trao đổi thiết bị, tài liệu và kinh nghiệm trong sử dụng thiết bị nâng cao hiệu quả đào tạo. 
Điểm tự đánh giá tiêu chí 5:
	Tiêu chí, tiêu chuẩn
	Điểm tự đánh giá

	Tiêu chí 5
	14 điểm

	Tiêu chuẩn 1
	1 điểm

	Tiêu chuẩn 2
	1 điểm

	Tiêu chuẩn 3
	1 điểm

	Tiêu chuẩn 4
	1 điểm

	Tiêu chuẩn 5
	1 điểm

	Tiêu chuẩn 6
	1 điểm

	Tiêu chuẩn 7
	1 điểm

	Tiêu chuẩn 8
	0 điểm

	Tiêu chuẩn 9
	1 điểm

	Tiêu chuẩn 10
	1 điểm

	Tiêu chuẩn 11
	1 điểm

	Tiêu chuẩn 12
	1 điểm

	Tiêu chuẩn 13
	1 điểm

	Tiêu chuẩn 14
	1 điểm

	Tiêu chuẩn 15
	1 điểm


Tiêu chuẩn 1: Địa điểm xây dựng trường phù hợp với quy hoạch chung của khu vực và mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, khu đất xây dựng cần đảm bảo yên tĩnh cho việc giảng dạy và học tập; giao thông thuận tiện và an toàn; thuận tiện cho việc cung cấp điện, nước, đảm bảo khoảng cách đối với các xí nghiệp công nghiệp thải ra chất độc hại; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 tọa lạc tại địa chỉ phường Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, gần các khu công nghiệp như: khu Công nghiệp Khai Quang; khu công nghiệp Bình Xuyên; khu Công nghiệp Bá Thiện; khu Công nghiệp Hương Canh; thuộc khu công nghiệp Phúc Thắng, các nhà máy lớn như: Nhà máy Pin Xuân Hòa; nhà máy cao su Sao Vàng; công ty TNHH MTV Xuân Hòa. Theo Quyết định số 2497/QĐ-UBND ngày 20/9/2011 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về quy hoạch phát triển đào tạo đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, mục tiêu đến năm 2020 Vĩnh Phúc cần có 562.500 lao động qua đào tạo đạt tỷ lệ 60% trên tổng số lao động tại địa phương (Mục V - Phương hướng phát triển đào tạo - 2497/QĐ-UBND). Hiện nay trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 32 cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 09 trường cao đẳng, 05 trường trung cấp còn lại là các trung tâm giáo dục nghề nghiệp.Theo quy hoạch trên thì các cơ sở dạy nghề trong đó có trường CĐN Việt Xô số 1 phải tiếp tục nâng cấp, đồng bộ hoá và hiện đại hoá để đào tạo lao động kỹ thuật trình độ cao,cung cấp nguồn lao động tại các khu công nghiệp nói trên. (1.1.01- Các quyết định thành lập và đổi tên trường; 5.1.01- Bản đồ hành chính khu vực Xuân Hòa).
	Trường được xây dựng trên nền đất cao ráo, không ngập úng, có tường rào kiên cố, tách biệt với các khu vực liền kề bên ngoài, tách biệt với khu dân cư bởi hệ thống tường rào cao trên 1,5 m. Khu vực học tập, ký túc xá và khu tập thể đều có tường bao xung quanh cao từ 2,0 m trở lên có gắn biển hiệu đúng theo quy định của Nghị định 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ ”quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực GDNN” nên bảo đảm an toàn, yên tĩnh cho giảng dạy và học tập (5.1.02 - Hồ sơ hoàn công nhà học chính; nhà học đa năng;các xưởng A, B, C, E;Hội trường A; KTX; 5.1.03 - Ảnh chụp cảnh quan nhà trường).
Căn cứ vào thực tế và Bản đồ hành chính khu vực Xuân Hòa, Trường có vị trí địa lý thuận lợi, cụ thể: trường cách đường xuyên Á 2.5km. Trường cách trục đường sắt Hà Nội - Lào Cai 6.5 km và cách Quốc lộ 2 là 6 km, thuận tiện cho việc đi lại (5.1.01- Bản đồ hành chính khu vực Xuân Hòa; 5.1.02 - Hồ sơ hoàn công nhà học chính; nhà học đa năng;các xưởng A, B, C, E;Hội trường; KTX). Về giao thông, trườngcách 1km điểm dừng đỗ xe buýt, xe khách tới huyện khác và các tỉnh lân cận như Phú Thọ, Việt Trì, Thái Nguyên, Hà Nội v.v. (xe buýt Hà Nội - Vĩnh Phúc, Mỹ Đình - Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc - Việt Trì , Xuân Hòa – Nam Định ....(5.1.04- Bản đồ quy hoạch định hướng phát triển không gian và mạng lưới giao thông thị xã Phúc Yên đến năm 2020; 5.1.05- Hình ảnh thể hiện xe ô tô khách, xe buýt đi các tuyến đường). Ngoài ra, trường còn có xe buýt đưa đón HSSV ở xa(5.1.06- Ảnh thể hiện xe đưa đón HSSV của trường). Như vậy, địa điểm của trường rất thuận tiện cho việc đi lại, học tập và giảng dạy của HSSV, giáo viên, cán bộ quản lý và các hoạt động khác của trường.
Thực hiện nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017, Văn bản số 8436/UBND-CN3 ngày 24/10/2017 và 2148 /UBND-CN3 ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 07/9/2018 Trường đã tiến hành bàn giao Công trình điện bao gồm đường dây và và trạm biến áp 630 KVA-22/0.4KV do Công ty điện lực Phúc Yên quản lý. Trạm biến áp được lắp đặt tại vị trí góc phía Tây Bắc trường, trên mặt đường Phạm Văn Đồng, cách đường dây cao áp 22KV của phường Xuân Hòa 20m, đường dây hạ áp dài 140m từ máy biến áp đến tủ điều khiển, phân phối điện toàn trường.Vì vậy việc cung cấp điện cho trường rất thuận tiện, ổn định đảm bảo cho công tác đào tạo chung của nhà trường (5.1.07 - Hợp đồng cung cấp điện; Hóa đơn thu tiền điện). 
Về việc cung cấp nước cho nhà trường: Hiện nay địa bàn Phúc Yên đang được Công ty Cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc trụ sở tại phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên cung cấp nước sạch với công suất 650m3/ngày, tỷ lệcấp nước cho 6 phường nội thành của thành phố Phúc Yên đạt 87,7% số hộ, tại đường Phạm Văn Đồng phường Xuân Hòa có tuyến nước sạch DN 100% nằm dưới vỉa hè đường Phạm Văn Đồng (dọc theo hàng rào mặt đường của trường), được đấu nối trực tiếp vào hệ thống đường ống mới được nâng cấp năm 2012, đảm bảo thời gian cấp nước 24/24 cho trường với áp suất nước lớn; có thế cung cấp đến tất cả các công trình của trường.Chất lượng nước luôn đảm bảo theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế, vì vậy nhu cầu về nước sạch của trường luôn được đáp ứng (5.1.08 - Hợp đồng cung cấp nước; Hóa đơn thu tiền nước; 5.1.09 - Phiếu kết quả thử nghiệm nước số 04.09.19-PTN-KT của Công ty Cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc).
Như đã mô tả ở trên, vị trí của Trường yên tĩnh, đảm bảo khoảng cách an toàn với các trục đường giao thông trong khu vực; vị trí của trường cách xa các cơ sở công nghiệp nên không bị ảnh hưởng tiếng ồn, bụi bặm, chất thải độc, ô nhiễm không khí, nguồn nước; bảo đảm an toàn, yên tĩnh cho hoạt động giảng dạy và học tập. Cụ thể: trường cách các Công ty thuộc khu Công nghiệp Khai Quang 5 km; các công ty thuộc khu công nghiệp Bình Xuyên 5,5km; các công ty thuộc khu Công nghiệp Bá Thiện 7km; các công ty thuộc khu Công nghiệp Hương Canh 3,5km; các Công ty thuộc khu công nghiệp Phúc Thắng 15km, các cơ sở sản xuất gần nhất như: Xí nghiệp 951 cách 1,5km; nhà máy pin Xuân Hòa cách 2km; xí nghiệp luyện cao su Sao Vàng cách 2km; công ty TNHH một thành viên Xuân Hòa cách 2,5km; xí nghiệp 23-Z199 cách 2,5km. Tất cả các cơ sở sản xuất này đều đảm bảo không gây độc hại cho môi trường và nguồn nước xung quanh. Khuôn viên Trường nằm ở giáp chân núi Thằn Lằn, được san gạt nghiêng theo hướng Đông Bắc xuống Tây Nam. Mặt chính khuôn viên quay theo hướng Tây Nam song song và tiếp giáp với trục đường Phạm Văn Đồng. Độ chênh cao mặt bằng từ điểm thấp nhất đến điểm cao nhất là 23,48 m. Theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9210:2012: “Trường Dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế”, tại điều 4.2. yêu cầu về khu đất xây dựng trường dạy nghề thì khoảng cách ly vệ sinh từ khu đất xây dựng trường hiện nay đến các nhà máy, xí nghiệp đều lớn hơn 1000m.Vì vậy khoảng cách như mô tả ở trên là hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn (  5.1.10- Báo cáo tình hình an toàn môi trường từ năm 2017 đến nay của phòng TCHC (Bao gồm khoảng cách vị trí địa lý của Trường).
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1, tiêu chí 5: 1 điểm
Tiêu chuẩn 2: Quy hoạch tổng thể mặt bằng khuôn viên hợp lý, phù hợp với công năng và các yêu cầu giao thông nội bộ, kiến trúc và môi trường sư phạm; diện tích đất sử dụng, diện tích cây xanh đảm bảo theo quy định.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Quy hoạch tổng thể của trường được chia ra 4 khu chính: Khu Hiệu bộ được xây dựng tại vị trí gần cổng chính nhìn ra đường Phạm Văn Đồng với diện tích hơn 500 m2. Khu học lý thuyết được bố trí ở vị trí trung tâm với diện tích hơn 6300 m2, thuận tiện cho việc đi lại của HSSV và nhà giáo. Khu học thực hành được bố trí song song theo từng nghề, được tách biệt với khu học lý thuyết và khu ký túc xá, tiếng ồn không làm ảnh hưởng đến việc học lý thuyết và nghỉ ngơi của HSSV, có diện tích hơn 7500 m2. Khu phục vụ bao gồm các ký túc xá, căng tin và nhà ăn có diện tích hơn 4400 m2.Toàn bộ được bao quanh bởi hàng rào thiết kế xây dựng đúng tiêu chuẩn tạo nên sự tách biệt với khu dân cư và đảm bảo an toàn cho toàn bộ cơ sở vật chất (5.2.01- Hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 giai đoạn 2013-2020 của trường phê duyệt tại QĐ số 3911/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc; 5.1.02 - Hồ sơ hoàn công nhà học chính; nhà học đa năng;các xưởng A, B, C, E;Hội trường; KTX; 5.1.03 - Ảnh chụp cảnh quan nhà trường).Các khu được bố trí hợp lý không bị ảnh hưởng đến nhau trong quá trình hoạt động, được nối với nhau bằng hệ thống giao thông nội bộ có nền bê tông và mặt trải thảm asphal giúp giao thông thuận tiện trong trường cả khi thời tiết mưa nắng. Khuôn viên trường được bố trí các đường hoa, cây xanh, thảm cỏ xen kẽ các công trình tạo nên sự hài hòa về không gian và tạo một môi trường sư phạm trong nhà trường, ngoài ra còn có một số khoảng đất dự phòng được trồng các cây lâu năm tăng cường màu xanh và cung cấp ô xy cho môi trường. (5.2.02 - Hồ sơ thiết kế nhà học chính; nhà học đa năng; các xưởng A, B, C, E; Hội trường, nhà giáo dục thể chất ; 5.2.03 - Bản đồ khuôn viên trường; 5.1.03 - Ảnh chụp cảnh quan nhà trường).
Tổng diện tích đất sử dụng của trường hiện nay là 110 644,5 m2 hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu hoạt động và phù hợp với quy định tại Quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2012 của Bộ Khoa học Công nghệ về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia (Tiêu chuẩn Quốc Gia TCVN 9210:2012 “Trường Dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế”) về diện tích đất đối với trường CĐN tối thiểu là 20.000 m2 đối với khu vực đô thị và 40.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị (5.2.04 - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). 
- Tổng diện tích đất sử dụng để xây dựng các khu chức năng là 36.953m2 chiếm tỉ lệ ≈ 33,3% tổng diện tích của Trường, đảm bảo mật độ xây dựng công trình từ 20-40%; (5.2.05 - Bản thống kê diện tích các hạng mục công trình xây dựng)
	- Tổng diện tích cây xanh, thảm cỏ là 42.992 m2 chiếm tỉ lệ ≈ 38,8%; đảm bảo diện tích cây xanh yêu cầu khoảng 30-40% diện tích khu đất toàn trường (5.2.06 - Bản thống kê diện tích cây xanh của trường).
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2, tiêu chí 5: 1 điểm
Tiêu chuẩn 3: Có đủ các khu vực phục vụ hoạt động của trường theo tiêu chuẩn: khu học tập và nghiên cứu khoa học (phòng học lý thuyết, phòng học thực hành, phòng thí nghiệm và phòng học chuyên môn); khu thực hành (xưởng thực hành, thực tập, trại trường, vườn thí nghiệm); khu vực rèn luyện thể chất; khu hành chính quản trị, phụ trợ và khu phục vụ sinh hoạt cho người học và nhà giáo.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Hiện tại, nhà trường có đủ khu vực phục vụ hoạt động của trường theo tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN 9210:2012), Thông tư 38/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2018 của Bộ LĐTBXH quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và tại Nghị định 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp), cụ thể là: 
- Khu học tập và nghiên cứu khoa học với tổng diện tích sử dụng trên 14000 m2 gồm 48 phòng trong đó có 35 phòng có diện tích thực tế 60m2/phòng; 13 phòng có diện tích 48m2/phòng đảm bảo đúng theo TT38/2018; 
- Khu thực hành: xưởng thực hành Khoa Điện: 04 xưởng với tổng diện tích 280m2; xưởng thực hành Khoa Cơ khí: 06 xưởng với tổng diện tích 420m2; xưởng thực hành Khoa Máy XD: 05 xưởng với tổng diện tích 300m2;
- Khu rèn luyện thể chất với tổng diện tích đất sử dụng trên 50.000 m2 gồm sân bóng đá mini, sân bóng chuyền, sân bóng rổ, sân cầu lông, sân tập xà đơn xà kép.Trong năm 2020 nhà trường được đầu tư xây dựng xây dựng mới khu Nhà thể chất với tổng diện tích sử dụng 10.000 m2 gồm Nhà thể chất trong đó có sân bóng chuyền, sân cầu lông ...Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng: 2300m2; Phần sân: Kích thước sân đảm bảo chơi được các môn bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, bóng rổ, bóng đá trong nhà. Kích thước xd: 28m x 16m chưa bao gồm đường biên và 37,6m x 21,8m bao gồm cả đường biên. Khán đài: 01 bên, sức chứa  360 chỗ. Tổng sức chứa bao gồm phần khán đài và phần sân là: 800 người; 
- Khu hành chính quản trị, phụ trợ gồm: Khu nhà Hiệu bộ (501 m2); Công trình vệ sinh khu hiệu bộ và khu giảng đường (730 m2) 
- Khu phục vụ sinh hoạt cho người học và nhà giáo gồm: Khu ký túc xá (4.381m2); Thư viện (305,9 m2); Nhà ăn tập thể (210m2); Hội trường (587 m2); Phòng y tế (36 m2); Sân thể dục thể thao (2.900m2), Sân bãi tập thực hành máy xây dựng (5.698 m2); sân bãi tập lái ô tô (14.700m2 ) và đường nội bộ (3.120 m2); Nhà kho chung (130 m2). 
	Như vậy, đảm bảo đúng quy định tại Mục IV: Các điều kiện bảo đảm cho hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Nghị định 143/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; tại Điều 3, Thông tư số 38/2018/TT-BLĐTBXH quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (5.1.03 - Hồ sơ hoàn công nhà học chính; nhà học đa năng; các xưởng A, B, C, E; Hội trường A, KTX; 5.2.02- Hồ sơ thiết kế nhà học chính; nhà học đa năng; các xưởng A, B, C, E; Hội trường, nhà giáo dục thể chất; 5.2.05 - Bản thống kê diện tích các hạng mục công trình xây dựng của trường).
Ngoài ra, trường còn có sân sát hạch lái xe hạng A1 có diện tích: 315m2 được gắn chíp; sân tập lái xe ô tô có diện tích: 14.500m2 đảm bảo đúng theo quy định tại Chương II Nghị định số 65/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe (5.3.01 - Thống kê diện tích sân sát hạch lái xe và sân tập lái xe của trường; 5.3.02 - Ảnh chụp thể hiện sân sát hạch lái xe hạng A1 và sân tập lái xe).
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3, tiêu chí 5: 1 điểm
Tiêu chuẩn 4: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của trường (đường giao thông nội bộ; hệ thống điện; cấp thoát nước, xử lý nước thải, chất thải; thông gió; phòng cháy chữa cháy) theo quy chuẩn và đáp ứng nhu cầu đào tạo, sản xuất, dịch vụ, sinh hoạt; được bảo trì, bảo dưỡng theo quy định
	Mô tả, phân tích, nhận định: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của trường (đường giao thông nội bộ; hệ thống điện; cấp thoát nước, xử lý nước thải, chất thải; thông gió; phòng cháy chữa cháy) theo quy chuẩn và đáp ứng nhu cầu đào tạo, sản xuất, dịch vụ, sinh hoạt; 
	Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của nhà trường được quy hoạch xây dựng trong khuôn viên trên nền đất bằng phẳng, thoát nước, không bị ngập úng, thuận tiện cho việc cung cấp điện nước, đáp ứng đủ yêu cầu làm việc và các hoạt động giáo dục đào tạo. Đường giao thông nội bộ của nhà trường được bê tông hoá rộng từ 6m đến 8m liên thông hợp lý giữa các khối công trình, vì vậy đảm bảo đi lại, vận chuyển thiết bị, phục vụ phòng cháy, chữa cháy (5.4.01- Sơ đồ đường giao thông nội bộ).
	Hệ thống điện được thiết kế theo đúng các tiêu chuẩn hiện hành. Trường có 01 trạm biến áp 630 KVA-22/0.4KV và 01 máy phát điện dự phòng 110KVA.Trạm biến áp được lắp đặt tại vị trí góc phía Tây Bắc trường, trên mặt đường Phạm Văn Đồng, cách đường dây cao áp 22KV của phường Xuân Hòa 20m, đường dây hạ áp dài 140m từ máy biến áp đến tủ điều khiển, phân phối điện toàn trường thông qua hệ thống dây cáp điện ngầm. Hệ thống chiếu sáng cấp điện cho các phụ tải tại các nhà xưởng, phòng học, nhà làm việc…qua hệ thống dây điện ngầm trong tường. Hệ thống điện của trường qua nhiều năm vận hành vẫn đảm bảo chất lượng, an toàn vận hành; đầy đủ hồ sơ kỹ thuật theo quy định. Vì vậy hệ thống điện của trường luôn được cung cấp nguồn điện ổn định đảm bảo truyền tải và phân phối điện năng cho nhu cầu đào tạo, sản xuất, dịch vụ, của nhà trường. (5.4.02 - Sơ đồ lắp đặt hệ thống điện các phòng học lý thuyết, thực hành, khu hành chính, nhà thể chất, ký túc xá..5.4.03- Hồ sơ thiết kế và lắp đặt điện các nhà xưởng).
	Hệ thống cấp, thoát nước: Hệ thống cung cấp nước sạch do Công ty cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc cung cấp với công suất 650m3/ngày với công nghệ xử lý hiện đại(5.4.04 – Sơ đồ tổng mặt bằng cấp nước khu cực Xuân Hòa; 5.1.08 - Hợp đồng cung cấp nước; Hóa đơn thu tiền nước). Nước sạch dược cung cấp tới từng Phòng, khoa, Trung tâm, xưởng, ký túc xá...phù hợp với quy chuẩn của Bộ Y tế. Ngoài ra, trong khuôn viên còn có 3 bể nước dự phòng dung tích 360 (m3). Nguồn nước sạch độc lập, chủ động đáp ứng nhu cầu đào tạo, sản xuất, dịch vụ,sinh hoạt trong Nhà trường. Nguồn nước được Trung tâm y tế dự phòng - Sở y tế Vĩnh Phúc xác nhận đảm bảo vệ sinh an toàn (5.1.09 - Phiếu kết quả thử  nghiệm nước số 04.09.19-PTN-KT của Công ty Cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc).
	Hệ thống thoát nước của Nhà trường được thiết kế hợp lý, đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường, tránh ngập úng vào mùa mưa: Hệ thống rãnh thoát nước với lưu lượng thoát 5,5 khối (m3)/giờ; Hệ thống cống thoát nước với lưu lượng thoát 8 khối (m3)/giờ.
Để đảm bảo công tác vệ sinh trong toàn trường, tại các công trình và khuôn viên của trường đều được bố trí các thùng nhựa đựng rác. Hàng ngày, nhân viên vệ sinh môi trường thu gom phân loại và vận chuyển rác thải đến bãi tập kết. Hàng tuần, công ty Môi trường đô thị Phúc Yên đến để vận chuyển rác thải đến nơi xử lý theo quy định (5.4.05 -Hồ sơ về thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt của trường năm 2019-2021 (Quyết định chỉ định đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt thông thường; Biên bản nghiệm thu về việc giao nhận và thu gom rác thải sinh hoạt thông thường tại trường; Biên bản thanh lý HĐ).
Hệ thống phòng cháy chữa cháy được thiết kế, lắp đặt đồng bộ theo quy định của Luật PCCC, bao gồm bể chứa nước 600 m3, trạm bơm nước cứu hỏa, máy phát điện dự phòng, hệ thống ống nước, họng cứu hỏa, dây, vòi cứu hỏa tại các công trình, hệ thống báo cháy tự động (5.4.06 - Sơ đồ PCCC; 5.4.07 - Mặt bằng bố trí và họng nước chữa cháy ngoài nhà; 5.4.08 - Ảnh chụp hệ thống PCCC của Nhà trường). Các công trình khi thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy đều được của Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH - Công an tỉnh Vĩnh Phúc nghiệm thu và công nhận (5.4.09- Biên bản nghiệm thu PCCC các công trình năm 2019-2021). Hàng năm, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH - Công an tỉnh Vĩnh Phúc đều cử các tổ công tác kiểm tra công tác PCCC của nhà trường và đều đạt yêu cầu (5.4.10 - Biên bản kiểm tra PCCC năm 2019-2021).
Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được bảo trì, bảo dưỡng theo quy định; 
Để hệ thống hạ tầng kỹ thuật của nhà trường được sử dụng hiệu quả, đảm bảo phục vụ cho các hoạt động, được bảo dưỡng và vận hành theo đúng quy trình, đúng chức năng và công suất thiết kế , Nhà trường có ban hành quyết định  số 882/QĐ-CĐNVX1-TCHC ngày 9/9/2016 về quản lý, bảo dưỡng, vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng. Trong đó có quy định về quản lý và bảo dưỡng  hệ thống đường giao thông; quản lý và bảo trì bảo dưỡng hệ thống cấp thoát nước, thống điện ...Nhiệm vụ này do Phòng Tổ chức hành chính đảm nhận.
	Phòng TCHC có trách nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đề xuất, xây dựng kế hoạch bảo trì, bảo trì hệ thống cấp điện, cấp, thoát nước, thông gió, phòng cháy chữa cháy, hệ thống hạ tầng giao thông nội bộ của nhà trường. Hằng năm, nhà trường đều có kế hoạch dự toán kinh phí cho hoạt động của Trường, trong đó có kinh phí bảo trì, bảo dưỡng, cải tạo, sửa chữa, đầu tư các hạng mục cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Do vậy, hệ thống hạ tầng kỹ thuật của nhà trường luôn hoạt động ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu đào tạo, sản xuất, dịch vụ (5.4.11 - Quyết định số 882/QĐ-CĐNVX1-TCHC ngày 9/9/2016 về quản lý, bảo dưỡng, vận hành hệ  thống hạ tầng kỹ thuật; 5.4.12- Kế hoạch bảo trì bảo dưỡng, sữa chữa hệ thống hạ tầng kỹ thuật năm học 2019-2020, 2020-2021,2021-2022; 5.4.13-Báo cáo công tác bảo trì bảo dưỡng, sữa chữa hệ thống hạ tầng kỹ thuật năm học 2019-2020, 2020-2021,2021-2022; 5.4.14 - Hồ sơ tài chính có liên quan).
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4, tiêu chí 5: 1 điểm
Tiêu chuẩn 5: Phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa bảo đảm quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn cơ sở vật chất hiện hành và các yêu cầu công nghệ của thiết bị đào tạo.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Nhà trường có hệ thống phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa đáp ứng công tác đào tạo của trường. Cụ thể:
Trường có 48 phòng học lý thuyết trong đó 35 phòng có diên tích thực tế 60m2/phòng; 13 phòng còn lại có diện tích 48m2/phòng đáp ứng tiêu chuẩn được quy định tại Phụ lục Thông tư số 38/2018/TT-BLĐTBXH quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp(5.5.01 - Bản thống kê số lượng phòng học). Tất cả các phòng học đều được trang bị đầy đủ hệ thống chiếu sáng, quạt trần, quạt thông gió, rèm che nắng. Mỗi một tầng đều có nhà vệ sinh sạch sẽ với đầy đủ điện, nước. Bình cứu hỏa được bố trí đặt ngay ngắn tại khu vực chân cầu thang dễ quan sát, thuận tiện cho công tác PCCC (5.5.02 - Ảnh chụp khu vực phòng học lý thuyết).
Về khu thực hành, trường có 46 phòng thực hành với diện tích  từ 60 - 70m2/phòng đáp ứng tiêu chuẩn được quy định tại Mục IV: Các điều kiện bảo đảm cho hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Nghị định 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; (5.5.01 - Bản thống kê số lượng phòng học).Các xưởng thực hành được bố trí hợp lý, đảm bảo diện tích, thuận tiện cho việc đi lại, vận chuyển, lắp đặt và vận hành thiết bị. Tất cả các phòng học thực hành đều được trang bị đầy đủ hệ thống chiếu sáng, quạt công nghiệp, quạt thông gió, .... Mỗi xưởng đều có nhà vệ sinh sạch sẽ với đầy đủ điện, nước. Bình cứu hỏa được bố trí đặt ngay ngắn gần cửa ra vào dễ quan sát thuận tiện cho công tác PCCC (5.5.03 - Ảnh chụp khu vực phòng học thực hành). Như vậy, hệ thống phòng học, phòng thí nghiệm , xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa bảo đảm quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn cơ sở vật chất hiện hành. Ví dụ: trường có các máy hiện đai như CNC (tiện, phay,…) điều khiển bằng máy tính được lắp đặt tại phòng thực hành CNC. Phòng này đảm bảo về quy chuẩn, được trang bị đầy đủ hệ thống chiếu sáng, quạt công nghiệp, quạt thông gió..... (5.5.04 - Ảnh chụp khu vực phòng học thực hành CNC).
 	Hệ thống  phòng học chuyên môn về kinh doanh đào tạo lái xe ô tô và sát hạch lái xe bao gồm:
	- 01 phòng học Pháp luật giao thông đường bộ được trang thiết bị nghe nhìn (màn hình, máy chiếu), tranh vẽ hệ thống biển báo hiệu đường bộ, sa hình;
- 01 phòng Nghiệp vụ vận tảicó trang thiết bị nghe nhìn (màn hình, máy chiếu); hệ thống bảng, sa hình nghiệp vụ GTVT;
	- 01 Phòng điều hành giảng dạy: Có bảng ghi chương trình đào tạo, tiến độ đào tạo năm học, bàn ghế và các trang thiết bị cần thiết cho cán bộ quản lý đào tạo;
	- 01 Phòng thi sát hạch lý thuyết: Có 01 máy chủ (server) và 20 máy con; 
	- Sân sát hạch lái xe hạng A1 có diện tích: 300m2 được gắn chíp; sân tập lái xe ô tô có diện tích: 7000m2. Như vậy, đảm bảo đúng theo quy định tại Điều 6, Chương II Nghị định số 65/2016/NĐ-CP quy định về"Điều kiện kinh doanh dịch vụ sát hạch lái xe” (5.5.05 - Ảnh chụp các phòng học chuyên môn lái xe; 5.3.02 - Ảnh chụp sân tập lái xe; sân sát hạch lái xe).
Các công trình được thiết kế đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật đảm bảo các tiêu chuẩn Việt Nam về xây dựng, có quy chuẩn kết cấu, kiến trúc và nội thất đảm bảo các yêu cầu về an toàn, hệ thống chiếu sáng và thông gió đảm bảo phục vụ tốt việc học tập và giảng dạy. Các xưởng thực hành được bố trí hợp lý, có nội quy quy định việc thực hiện quy trình vận hành thiết bị, máy móc từng xưởngđảm bảo diện tích, thuận tiện cho việc đi lại, vận chuyển, lắp đặt và vận hành thiết bị theo Quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ v/v công bố tiêu chuẩn quốc gia (Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9210:2012 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế”) và các tiêu chuẩn chuyên ngành khác (5.1.02 - Hồ sơ hoàn công nhà học chính; nhà học đa năng;các xưởng A, B, C, E;Hội trường; KTX; 5.5.02 - Ảnh chụp khu vực phòng học lý thuyết; 5.5.03 - Ảnh chụp khu vực phòng học thực hành).
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5, tiêu chí 5: 1 điểm
Tiêu chuẩn 6: Trường có quy định về quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo
	Mô tả, phân tích, nhận định: Năm 2018 trường đã ban hành quyết định về Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại Quyết định số: 109/QĐ-CĐNVX1 ngày 26/1/2018.Quyết định gồm 03 chương, 27 điều; trong đó có quy định về Quản lý thiết bị đào tạo; Sử dụng thiết bị đào tạo; Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo (5.6.01 - Quyết định số 109/QĐ-CĐNVX1 ngày 26/01/2018) về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của Trường CĐN Việt Xô số 1). Cụ thể :
	- Quy định về quản lý, sử dụng  thiết bị đào tạo: Tại Điều 3, Điều 5 và Điều 6, Chương I và Điều 13, Chương II quy định rõ: “Tài sản Nhà nước thuộc Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 được giao cho các Phòng, Khoa, Trung tâm, viên chức quản lý, sử dụng. Tài sản Nhà trường phải được sử dụng đúng mục đích, chế độ, tiêu chuẩn, định mức.....Các Phòng, Khoa, Trung tâm có thể giao tài sản là phương tiện làm việc hằng ngày cho cá nhân thuộc bộ phận mình trực tiếp bảo quản và sử dụng. Hiệu trưởng ra quyết định giao tài sản cho cá nhân phụ trách đồng thời ban hành nội quy sử dụng, quản lý chặt chẽ, xác định rõ trách nhiệm cá nhân khi được giao bảo quản, sử dụng” (5.6.02 - Sổ phân công quản lý tài sản năm 2019-2022; 5.6.03 - Nội quy phòng học thực hành).
	- Quy định về bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo: Tại Mục 3, Điều 16 - 17, Chương II quy định rõ: “Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách Nội chính có trách nhiệm xây dựng kế hoạch bảo dưỡng tài sản thường xuyên, định kỳ theo đúng chế độ, tiêu chuẩn kỹ thuật do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành. Phương tiện đồ dùng trang thiết bị được giao cho các bộ phận khi có nhu cầu sửa chữa thì các bộ phận Phòng, Khoa...cần phải lập dự toán và bàn bạc thống nhất với Ban Giám hiệu“  (5.6.04 - Kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị năm học 2019-2020, 2020-2021,2021-2022; 5.6.05 - Quy trình bảo trì, bảo dưỡng thiết  bị).
	Như vậy, Nhà trường đã ban hành các nội quy, quy chế quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị đào tạo theo đúng quy định trong việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo của nhà trường. Trường tự đánh giá tiêu chuẩn đạt. 
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 6, tiêu chí 5: 1 điểm
Tiêu chuẩn 7: Phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa được sử dụng theo quy định hiện hành
	Mô tả, phân tích, nhận định: Để khai thác, quản lý, sử dụng hiệu quả các phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa, Nhà trường đã căn cứ Luật quản lý tài sản công số 15/2017/QH14, Nghị định 151/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn hiện hành để xây dựng và cụ thể hóa bằng Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của nhà trường và nội quy sử dụng từng loại phòng, trong đó tại Điều 3, Chương I và Điều 13, Mục 2, Chương II quy định: “Tài sản Nhà nước thuộc Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 được giao cho các Phòng , Khoa, Trung tâm, viên chức quản lý, sử dụng; Hiệu trưởng ra quyết định giao cho cá nhân phụ trách đồng thời ban hành nội quy sử dụng, quản lý chặt chẽ, xác định rõ trách nhiệm cá nhân khi được giao bảo quản, sử dụng.....”.Tài sản công do Nhà trường được đầu tư phải được quản lý, khai thác, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, được thống kê, kế toán đầy đủ về hiện vật và giá trị...” (5.6.01 -Quyết định số 109/QĐ-CĐNVX1 ngày 26/01/2018) về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của Trường CĐN Việt Xô số 1; 1.3.12 - QĐ số 768/QĐ - CĐNVX1 - TCHC ngày 2/8/2016 ban hành nội quy trong trường). Các phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa được sử dụng theo quy định như sau:
Đối với phòng học lý thuyết, giảng đường được sử dụng theo quy chế tổ chức và hoạt động. Tại các phòng học, phòng họp, hội trường đều có nội quy cụ thể 
Các khoa chuyên môn được nhà trường giao quản lý sử dụng hệ thống các phòng thí nghiệm, các phòng học chuyên môn hóa, xưởng thực hành đào tạo các nghề theo chức năng nhiệm vụ của từng khoa ví dụ tại khoa Điện tổ chức đào tạo các nghề:
+ Nghề Điện công nghiệp
+ Nghề Cơ điện tử
+ Nghề Sửa chữa máy lạnh và điều hòa không khí
+ Nghề Điện dân dụng
+ Nghề Sửa chữa lắp ráp máy tính
Quản lý, sử dụng: 25 Phòng thực hành; phòng học chuyên môn hóa.
(5.7.01 - Hồ sơ quản lý, sử dụng tài sản của đơn vị).
Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Ban Giám hiệu, nhà trường đã ban hành quy chế, quy định và phân cấp quản lý đơn vị trực thuộc trực tiếp quản lý tài sản, thiết bị, phòng học, phòng thực hành, xưởng thực hành, phòng thí nghiệm, phòng học chuyên môn để phục vụ cho công tác đào tạo. Vì vậy, các tài sản, thiết bị, phòng học, phòng thực hành, xưởng thực hành, phòng thí nghiệm, phòng học chuyên môn được quản lý chặt chẽ, đúng quy định, khai thác, sử dụng hiệu quả, phục vụ tốt cho các hoạt động của nhà trường.
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 7, tiêu chí 5: 1 điểm
Tiêu chuẩn 8: Thiết bị đào tạo đáp ứng danh mục và tiêu chuẩn thiết bị tối thiểu theo yêu cầu đào tạo của từng trình độ đào tạo theo chuyên ngành hoặc nghề do cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương quy định. Đối với các chuyên ngành hoặc nghề mà cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương chưa ban hành danh mục và tiêu chuẩn thiết bị tối thiểu thì trường đảm bảo thiết bị đào tạo đáp ứng yêu cầu chương trình đào tạo, tương ứng quy mô đào tạo của chuyên ngành hoặc nghề đó
	Mô tả, phân tích, nhận định: Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 đang được cấp giấy phép đào tạo 63 nghề (trong đó 10 nghề cao đẳng, 14 nghề trung cấp và 39 nghề sơ cấp). Giai đoạn 2016 - 2020, Nhà trường có 6 nghề trọng điểm Quốc gia được đầu tư thiết bị đào tạo từ nguồn kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia (Quốc tế, ASEAN, Quốc gia); đó là: Hàn, Cơ Điện tử, Điện Công nghiệp, Công nghệ ô tô, Sửa chữa máy thi công xây dựng, Vận hành máy thi công nền. Quá trình đầu tư, Nhà trường đã thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh Xã hội về việc đầu tư mua sắm thiết bị đào tạo nguồn kinh phí CTMT Quốc gia đối với các nghề trọng điểm để đáp ứng danh mục và tiêu chuẩn thiết bị tối thiểu tại Quyết định số 1836 ngày 27/11/2017 cuả Bộ Trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội (5.8.01 -  Bảng đối chiếu danh mục thiết bị hiện có với danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu). Năm 2018, Trường đã xây dựng danh mục thiết bị tối thiểu cho 02 nghề đào tạo: Sửa chữa Máy thi công xây dựng và Lắp đặt thiết bị cơ khí (5.8.02 -  Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của nghề Sửa chữa Máy thi công xây dựng và Lắp đặt thiết bị cơ khí).
Tuy nhiên, các thiết bị hiện có của từng nghề đào tạo của trường mới chỉ đáp ứng trên 80% danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. Đặc biệt, một số nghề đào tạo cấp độ quốc tế có tỷ lệ đáp ứng trên 90% như nghề Hàn (5.8.01 -  Bảng đối chiếu danh mục thiết bị hiện có với danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu; 5.8.02 - Hợp đồng Đào tạo với doanh nghiệp; 5.8.03 - Quyết định số 757/QĐ-CDDNVX1 ngày 6 tháng 8 năm 2020 về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng có giá trị dưới 500 triệu đồng/1đơn vị tài sản; 2.3.09 -  Danh sách học sinh nhập học và quyết định phân lớp năm học 2019-2020, 2020-2021,2021-2022; 2.4.0 1- Kế hoạch đào tạo theo niên chế, tích lũy mô đun  năm học 2019-2020, 2020-2021,2021-2022; 2.6.01 - Kế hoạch giáo viên hàng năm học 2019-2020, 2020-2021,2021-2022; 2.6.02- Thời khóa biểu hàng tuần).
Dựa trên kết quả việc so sánh thiết bị hiện có với danh mục thiết bị tối thiểu, hiện nay trường đảm bảo thiết bị đào tạo đáp ứng danh mục và tiêu chuẩn thiết bị tối thiểu theo yêu cầu đào tạo. Tuy nhiên, danh mục thiết bị hiện có của Trường không đáp ứng đủ 100% so với danh mục thiết bị tối thiểu theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Do vậy, tiêu chuẩn này trường tự đánh giá không đạt.
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 8, tiêu chí 5 : 0 điểm
Tiêu chuẩn 9: Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo được bố trí hợp lý, an toàn, thuận tiện cho việc đi lại, vận hành, bảo dưỡng và tổ chức hướng dẫn thực hành; đảm bảo các yêu cầu sư phạm, an toàn vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường
	Mô tả, phân tích, nhận định: Hiện nay, tất cả các thiết bị đào tạo của trường được bố trí tại các phòng, xưởng chuyên môn theo từng nghề, từng mô đun riêng. Tại các phòng học chuyên môn, xưởng thực hành có sơ đồ bố trí thiết bị theo công dụng, tính năngđảm bảo hợp lý, an toàn, thuận tiện cho việc đi lại, vận hành, bảo dưỡng và tổ chức hướng dẫn thực hành; đảm bảo các yêu cầu sư phạm, an toàn vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường (5.9.01- Sơ đồ bố trí thiết bị trong xưởng thực hành). Cơ cấu chung các xưởng được bố trí gồm có: 
- Chỗ làm việc của giáo viên hướng dẫn, bảng, bàn giáo viên
- Chỗ đặt bàn cho học sinh, sinh viên trước khi thực hành
- Chỗ đặt thiết bị hướng dẫn, thị phạm kèm tủ điện điều khiển chung
- Chỗ đặt thiết bị thực hành của học sinh, sinh viên kèm tủ điện riêng
- Chỗ đặt tủ phôi liệu cho thực hành
- Chỗ để tủ đựng dụng cụ cho thực hành
- Chỗ đặt các phương tiện phòng chống cháy nổ
- Khoảng trống phục vụ thực hành sản xuất
- Hành lang phục vụ đi lại vận chuyển phôi liệu. 
Vị trí bố trí lắp đặt thiết bị, dụng cụ hợp lý, đảm bảo an toàn, thuận tiện cho việc vận hành bảo dưỡng và tổ chức hướng dẫn thực hành theo nhóm, theo từng cá nhân. Các xưởng thực hành đều có nội quy xưởng, có quy trình và tổ chức hướng dẫn học sinh theo từng bài thực hành, từng môđun theo đúng quy định. 
Trong mỗi xưởng thực hành các thiết bị chính đều có quy trình vận hành. Quy trình này được trình bày ngắn gọn, đầy đủ và treo ngay ngắn ở vị ví dễ quan sát gần với mỗi thiết bị đảm bảo được yêu cầu an toàn khi vận hành thiết bị (5.9.02 -  Quy trình vận hành thiết bị).
Ví dụ: 
1. Nghề Hàn - Khoa Cơ khí 
Thiết bị được lắp đặt từng cabin Hàn. Dụng cụ được treo đầy đủ, ngay ngắn trên giá. Máy hàn được đặt cố định dễ thao tác và kiểm tra. Dụng cụ khi hàn được đặt trong tủ cá nhân thuận tiện cho việc hướng dẫn thực hành. Thiết bị, dụng cụ bố trí thuận tiện cho việc đi lại, vận hành, bảo dưỡng: Giữa các thiết bị với nhau có không gian, khoảng cách (hành lang) để đi lại và đảm bảo cho việc rèn luyện kỹ năng kiểm tra, vận hành, bảo dưỡng.
	2. Nghề Cơ Điện tử - Khoa Điện. Đặc điểm thiết bị đào tạo của nghề này là nhỏ, gọn, chiếm ít diện tích. Nhiều thiết bị được đầu tư dưới dạng mô hình, các bàn thực hành, các mô đun thực hành tích hợp nhiều tính năng, có thể lắp đặt trên các bàn, ca bin hoặc các giá đỡ có thể di chuyển đến các vị trí khác nhau.Từ những đặc điểm trên, khoa chuyên môn đã phân loại các nhóm thiết bị chính căn cứ vào nội dung chương trình đào tạo của các môn học, mô đun chuyên môn nghề để sắp xếp theo hệ thống các phòng thực hành chuyên môn hóa đủ điều kiện về số lượng và chủng loại thiết bị cho một số mô đun với khả năng đáp ứng tối đa đến 35 học sinh sinh viên/ ca thực hành với phương pháp đào tạo tích hợp. Với diện tích mỗi phòng thực hành từ 60 m2 đến 70 m2 tùy theo từng nghề và số lượng học sinh thực tế, nhà trường có thể bố trí các thiết bị chính với số lượng từ 6 đến 10 mô đun thực hành /phòng để đảm bảo điều kiện thực tập cho từ 3 đến 5 học sinh /nhóm/mô đun thiết bị chính. Với số lượng thiết bị chính như vậy nhằm đảm bảo khoảng cách hợp lý giữa các thiết bị, đảm bảo các yêu cầu về sư phạm, tính thẫm mỹ, an toàn, thuận tiện cho việc đi lại, thực hành, vận hành và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị máy móc; vệ sinh công nghiệp sau mỗi ca thực hành. 
	3. Nghề Công nghệ ô tô - Khoa Máy xây dựng: 
- Các thiết bị được bố trí sắp xếp trong các phòng học chuyên môn theo tiêu chí : Đúng vị trí - Gọn gàng - Dễ nhìn -  Dễ thấy - Dễ lấy - Dễ kiểm tra.
- Thiết bị, dụng cụ bố trí hợp lý, an toàn và thuận tiện cho việc hướng dẫn thực hành. Các thiết bị được bố trí theo hướng chuyên môn hoá như phòng động cơ, phòng gầm, phòng nhiên liệu, phòng chẩn đoán, phòng điện-điều hoà, … Các dụng cụ có tủ chứa nhiều ngăn để cất và phân loại dụng cụ tháo, lắp, kiểm tra;
- Thiết bị, dụng cụ bố trí thuận tiện cho việc đi lại, vận hành, bảo dưỡng: Giữa các thiết bị với nhau có không gian, khoảng cách (hàng lang) để đi lại và đảm bảo cho việc rèn luyện kỹ năng kiểm tra, vận hành, bảo dưỡng;
- Các mô hình luôn luôn được vệ sinh sạch sẽ khô dáo đảm bảo vệ sinh phòng học, môi trường và an toàn trong quá trình học tập 
(5.9.03 - Bản vẽ bố trí thiết bị, dụng cụ tại các xưởng thực hành ở các khoa; 5.5.03 - Ảnh chụp khu vực phòng học thực hành; 5.9.04 - Biên bản đánh giá về việc bố trí các thiết bị tại các khoa trong trường năm học 2019-2020, 2020-2021,2021-2022; 2.8.01 - Danh mục thiết bị, mô hình, phương tiện dạy và học tại các phòng học chuyên môn năm học 2019-2020, 2020-2021,2021-2022; 5.4.09 - Biên bản kiểm tra PCCC năm 2019-2022).
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 9, tiêu chí 5: 1 điểm
Tiêu chuẩn 10: Trường có quy định về quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo, trong đó có quy định về việc định kỳ đánh giá và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị đào tạo
	Mô tả, phân tích, nhận định: Nhà trường có quy định về quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo, trong đó có quy định về việc định kỳ đánh giá và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị đào tạo. Các quy định về quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo đã được mô tả trong báo cáo tiêu chuẩn 5.6. Vì vậy, trong tiêu chuẩn này, Nhà trường tập trung mô tả nội hàm: “có quy định về việc định kỳ đánh giá và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị đào tạo”.
Tại Điều 4, Chương I, Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của trường đã quy định rõ: “Hiệu trưởng (hoặc ủy quyền cho Hiệu phó phụ trách nội chính) có trách nhiệm đăng ký, theo dõi, kiểm tra, kiểm kê về hiện vật và giá trị tài sản được giao quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật. Kế toán có trách nhiệm lưu giữ toàn bộ chứng từ về tài sản và mở sổ theo dõi quản lý theo Quy định của Bộ Tài chính”. 
Việc đánh giá các nội dung trên được quy định thực hiện 6 tháng một lần đối với các đơn vị thuộc trường. Kết quả tự đánh giá được đưa vào báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và báo cáo tổng kết hàng năm cuả các đơn vị. Nhà trường thực hiện đánh giá mỗi năm một lần vào tháng 12 hàng năm thông qua công tác kiểm kê, đánh giá tài sản. Hội đồng kiểm kê tài sản (đơn vị đầu mối là phòng Tổ chứchành chính), căn cứ kết quả kiểm kê, đánh giá để lập báo cáo trình Ban Giám hiệu ( 5.6.01 - Quy chế Quản lý tài sản công; 1.5.03 - Báo cáo công tác hàng năm và phương hướng nhiệm cụ của các đơn vị Phòng, Khoa, Trung tâm trong trường; 5.10.01 - Báo cáo công tác kiểm kê đánh giá tài sản có liên quan đến thiết bị đào tạo)
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 10, tiêu chí 5: 1 điểm
Tiêu chuẩn 11: Thiết bị đào tạo có hồ sơ quản lý rõ ràng, được sử dụng đúng công năng, quản lý, bảo trì, bảo dưỡng theo quy định của trường và nhà sản xuất; hằng năm đánh giá và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng theo quy định.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Tất cả thiết bị đào tạo của nhà trường đều được theo dõi trên sổ sách quản lý với đầy đủ thông tin: tên TSCĐ (DCCC), nước sản xuất, số lượng, năm sản xuất, năm sử dụng, nguyên giá, giá trị còn lại (5.11.01- Sổ quản lý TSCĐ và CCDC năm 2019-2022). Các thiết bị được giao cho các giáo viên quản lý (5.6.02 - Sổ phân công quản lý tài sản năm 2019-2022).
Các thiết bị đào tạo đã được sử dụng đúng công năng, đúng mục đích, chức năng do nhà sản xuất quy định, đáp ứng nhu cầu giảng dạy. 
	Ví dụ: 
	Máy Hàn TIG AVISO 300 AC/DC phục vụ nghề Hàn Khoa Cơ khí. Khoa Cơ khí đã và đang sử dụng máy hàn này để:
	- Hàn các loại vật liệu: Thép cacbon, Thép Hợp kim, Thép không gỉ; Hàn kim loại màu và Hợp kim màu như Hàn nhôm, Hợp kim nhôm, đồng và Hợp kim đồng.
	- Hàn các liên kết giáp mối 1G, 2G, 3G, 4G; các liên kết hàn ống 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G; các liên kết hàn góc 1F, 2F, 3F, 4F...
	- Có thể chuyển đổi hai chế độ hàn TIG và liên kết hàn Hồ quang tay.
(5.11.02– Ảnh chụp thể hiện máy Hàn đang làm việc tại xưởng Hàn)
Việc bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên do đơn vị sử dụng trang thiết bị chẳng hạn như Khoa Điện, Khoa Máy Xây dựng, Khoa Cơ khí, Khoa Cơ bản thực hiện định kỳ theo năm học nhằm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật khi vận hành và đảm bảo tính đồng bộ đối với trang thiết bị. Công việc bảo trì, bảo dưỡng thiết bị được thực hiện theo quy trình đã được ban hành (5.6.01 -.Quyết định số 109/QĐ-CĐNVX1 ngày 26/01/2018) về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của Trường CĐN Việt Xô số 1; 5.6.04 - Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị năm học 2019-2020, 2020-2021,2021-2022).
Công tác bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị cho thực hành được ghi lại trong các báo cáo công tác quản lý, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị  (5.11.03 - Báo cáo công tác quản  lý, bảo dưỡng các  thiết  bị cho thực hành năm học 2019-2020, 2020-2021,2021-2022).
Nhà trường sẽ giám sát, kiểm tra, thanh tra quá trình và kết quả thực hiện bảo trì, bảo dưỡng thiết bị của các đơn vị, qua đó đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị đào tạo (5.11.04 -  Kế hoạch kiểm tra công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị của các đơn vị năm học 2019-2020, 2020-2021,2021-2022; 5.11.05- Biên bản kiểm tra  công tác  bảo trì, bảo dưỡng thiết bị của các đơn vị).
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 11, tiêu chí 5 : 1 điểm
Tiêu chuẩn 12: Trường có định mức tiêu hao vật tư hoặc định mức kinh tế - kỹ thuật trong đào tạo và có quy định về quản lý, cấp phát, sử dụng vật tư, phục vụ đào tạo; tổ chức thực hiện theo quy định đảm bảo kịp thời, đáp ứng kế hoạch và tiến độ đào tạo; vật tư được bố trí sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp thuận tiện cho việc bảo quản và sử dụng
	Mô tả, phân tích, nhận định: Nhà trường đã ban hành Định mức tiêu hao vật tư theo Quyết định số  117a/ QĐ-CĐNVX1 ngày 17/ 7 /2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 cho 10 nghề hệ Cao đẳng và 14 nghề hệ Trung cấp (5.12.01 - Quyết định số 117a/ QĐ-CĐNVX1 ngày 17/ 7 /2017 về việc ban hành Định mức tiêu hao vật tư của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1). Nhà trường đã ban hành Quyết định số 930/ QĐ-CĐNVX1 ngày  19/9/2018 về việc áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật tại Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 cho 04 nghề: Điện công nghiệp, Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí, Vận hành máy thi công nền, Vận hành cần, cầu trục trình độ Cao đẳng và Trung cấp (5.12.02 - Quyết định số 957a/ QĐ-CĐNVX1 ngày 19/9 /2018 về việc áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật tại Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1).
Nhà trường đã xây dựng quy trình quản lý việc cấp phát, thu nhận vật tư trang thiết bị hàng hoá, được thực hiện đúng nguyên tắc theo một quy trình chặt chẽ đến các Phòng, Khoa, Tổ, đến các cá nhân quản lý thực hiện. Theo đó, Phòng Tổ chức hành chính có trách nhiệm quản lý việc cấp phát, thu nhận trang thiết bị hàng hóa, vật tư chặt chẽ, có sổ theo dõi nhập, xuất kho, chứng từ hóa đơn; cũng như phiếu xuất, nhập vật tư đầy đủ, đúng quy định, có đầy đủ các văn bản quy định về tổ chức hoạt động và các điều kiện bảo vệ, bảo quản thiết bị hàng hóa, vật liệu lưu kho cũng như các văn bản quy định phân cấp quản lý (1.3.15- Quyết định số 441/QĐ-CĐNVX1-TCHC ngày 11/5/2018 về việc ban hành Quy định mua sắm, cấp phát vật tư thiết bị hàng hóa của Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1; 5.12.03 - Quy trình cấp phát vật tư, nguyên liệu thực hành). Căn cứ theo tiến độ đào tạo của Phòng ĐT & CTHSSV, các khoa sẽ lập phiếu đề nghị cấp thiết bị vật tư phục vụ đào tạo theo tháng dựa trên định mức tiêu hao vật tư thực hành thực tế của học sinh, sinh viên gửi về phòng Tổ chức hành chính xem xét, trình hiệu trưởng phê duyệt, xuất kho theo đề nghị của từng khoa (2.6.03- Sổ lên lớp của các lớp; 2.5.02 - Tiến độ đào tạo năm học 2019-2020, 2020-2021,2021-2022; 5.12.04 - Dự trù kinh phí vật tư hàng năm 2019-2022). Dựa trên kế hoạch dự trù vật tư của phòng và báo giá của nhà thầu, nhà trường sẽ cân nhắc cấp kinh phí vật tư theo từng học kỳ, đảm bảo việc cung cấp kịp thời và sử dụng vật tư hiệu quả, tiết kiệm. (5.12.05 – Báo giá, của nhà thầu,Ủy nhiệm chi, Hóa đơn bán hàng...). Trên cơ sở đó phòng sẽ triển khai công tác mua sắm vật tư đúng chủng loại, quy cách và giao nhận vật tư cho các khoa đúng tiến độ học tập (5.12.06 - Hợp đồng kinh tế về việc cung cấp vật tư dạy học năm học 2019-2020, 2020-2021,2021-2022). 
Về công tác lưu trữ và bảo quản vật tư, Nhà trường có 01 kho chung để lưu giữ và bảo quản chung tất cả các thiết bị hàng hóa, vật tư lưu kho. Và các khoa nghề đều có kho riêng để chứa dụng cụ, vật tư và cấp phát cho học sinh thực tập theo mô đun, thời khóa biểu từng học kỳ và theo kế hoạch giảng dạy của khoa.  
Kho trung tâm của trường nằm trong khuôn viên hành lang đường nội bộ có các điều kiện bảo vệ an tòan và tiện lợi cho việc cấp phát vật tư. Kho có mái hiên để che mưa, nắng; có hệ thống quạt gió, chiếu sáng, hệ thống phòng cháy, chữa cháy (bơm nước). Các loại hàng hóa vật tư đều được sắp xếp gọn gàng trên các giá, kệ tránh được ẩm mốc hàng hóa vật tư và dễ dàng cấp phát (5.12.07 - Một số hình ảnh bảo quản vật tư hàng hóa trong kho). Ở kho trung tâm và các kho ở các khoa nghề đều được trang bị các thiết bị an toàn về phòng chống cháy nổ như bình CO2, cát chữa cháy. Hệ thống kho tàng đều được trang bị các loại khóa đặc biệt, hệ thống điện bảo vệ cũng như việc bố trí nhân viên bảo vệ thường xuyên tuần tra, kiểm tra phía ngoài (5.12.08- Danh sách kho bảo quản, lưu giữ chung cho toàn trường và các xưởng thực hành, 5.12.09 - Sơ đồ kho lưu giữ của các khoa; 5.12.10 - Danh sách nhân viên bảo vệ của Trường; 5.12.11 - Một số hình ảnh bảo quản vật tư hàng hóa trong kho của các khoa nghề). 
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 12, tiêu chí 5: 1 điểm
Tiêu chuẩn 13: Trường có thư viện bao gồm phòng đọc, phòng lưu trữ bảo đảm theo tiêu chuẩn thiết kế. Thư viện có đủ chương trình, giáo trình đã được trường phê duyệt, mỗi loại giáo trình đảm bảo tối thiểu 05 bản in
	Mô tả, phân tích, nhận định: Thư viện nhà trường được bố trí tại tầng 1 nhà đa năng phòng đọc, phòng lưu trữ bảo đảm theo tiêu chuẩn thiết kế với tổng diện tích là: 305,9 m2. Cụ thể: 
Phòng đọc (thư viện điện tử) có diện tích 70 m2, bố trí cho 20 người đọc, diện tích 1 chỗ là 70/20 =3,5m2;
Phòng đọc của cán bộ, giáo viên có diện tích 80 m2 được trang bị đầy đủ bàn ghế phục vụ 40 chỗ ngồi, diện tích 01 chỗ ngồi là 80/40 = 2,0 m2;
Phòng đọc của người học được trang bị đầy đủ bàn ghế phục vụ 50 chỗ ngồi cho bạn đọc với diện tích là 100m2 , diện tích 01 chỗ ngồi là 100/50 = 2,0m2;
Kho sách thư viện có 22.350 bản in sách, tài liệu tham khảo, tạp chí các loại... với tổng diện tích là: 55,9m2, diện tích quy theo 1000 đơn vị sách là  55,9m2/ 22.350 ≈2.5 m2
đáp ứng yêu cầu tại Phụ lục của Thông tư số 38/2018/TT-BLĐTBXH quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (5.13.01 - Bản thống kê diện tích phòng đọc, phòng lưu trữ của thư viện).Hàng ngày, trong giờ hành chính HSSVvà CBGV đến thư viện để đọc sách, mượn sách, tra cứu văn bản hoặc tìm tài liệu để soạn giáo trình, giáo án và bài giảng (5.13.02- Ảnh chụp thư viện trường; 5.13.03- Sổ quản lý của thư viện).
Thư viện có lưu trữ đầy đủ các chương trình đào tạo cho các khóa đã được hội đồng xây dựng chương trình phê duyệt. Theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN và Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động nghề, trường đang đào tạo 10 nghề hệ Cao đẳng, 14 nghề hệ trung cấp và 39 nghề hệ sơ cấp với 90 bộ chương trình. Mỗi một khóa sẽ có một chương trình đào tạo tương ứng (áp dụng đối với K41,42,43; riêng K44 sẽ dùng chung chương trình với K43) và được xuất bản cùng năm đó tại nhà trường với số lượng 02 bản/chương trình. Bản mềm của chương trình được lưu trữ trên thư viện điện tử của nhà trường (1.2.07- 1.2.07- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số:02a/2017, 2b/2018, 02c/2018, 84/2019,92/2019,115/2019;75/2020; 75A/2021; 2.5.01 - Quyết định số 989a/QĐ-CĐNVX –ĐT ngày 05/9/2019 ban hành chương trình đào tạo chi tiết, Quyết định 1155/QĐ-CĐNVC1 ngày 29/10/2021 ban hành chương trình đào tạo chi tiết, Quyết định 1118/QĐ-CĐNVX ngày 15/9/2022 về việc sử dụng chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng khóa 46 – kèm Bộ chương trình đào tạo chi tiết)
Hiện Trường đang đào tạo 68 nghề (10 nghề Cao đẳng; 14 nghề Trung cấp; 44 nghề Sơ cấp) với tổng số 1.715 môn học/mô đun  tính cả 06 môn học chung .Vậy tổng số giáo trình phải có là 1.715 giáo trình. Theo yêu cầu của nội hàm tiêu chuẩn, mỗi giáo trình trong thư viện phải có 5 bản in, số bản in giáo trình phải có trong thư viện là: 1.715 x 5 = 8.575 bản in. Tuy nhiên, thực tế thư viện có tổng  số 22.350 bản in sách, tài liệu tham khảo, tạp chí các loại... trong đó có 10.175 bản in giáo trình, lớn hơn số bản in giáo trình tối thiểu. Như vậy, đảm bảo nội hàm tiêu chuẩn (5.13.04 - Bản  in  sách,  tài  liệu tham  khảo,  tạp  chí  chuyên ngành tại thư viện;4.10.01 - Quyết định về việc sử dụng giáo trình nội bộ; 4.10.03 - Danh sách thống kê giáo trình cho từng môn học, mô đun của các chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp; 4 .10.04 - Bản in các giáo trình của các mô đun, môn học của các chương trình đào tạo).
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 13, tiêu chí 5: 1 điểm
Tiêu chuẩn 14: Tổ chức hoạt động, hình thức phục vụ của thư viện trường phù hợp với nhu cầu tra cứu của cán bộ quản lý, nhà giáo và người học
	Mô tả, phân tích, nhận định: Thư viện trường mở cửa các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần vào giờ hành chính, sáng từ 7h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00, đáp ứng được nhu cầu tra cứu của cán bộ quản lý, nhà giáovà người học. Thư viện có 01 nhân viên thư viện chuyên trách với tinh thần nhiệt huyết cao và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ (5.14.01 - Quy chế hoạt động của thư viện; 5.14.02 - Lịch trực thư viện). Để bạn đọc được cập nhật những kiến thức mới, định kỳ nhà trường bổ sung tài liệu và sách báo mới theo kế hoạch. Tài liệu, sách báo mới được giới thiệu đến bạn đọc trên website, các bảng tin của nhà trường, thông báo đến cán bộ, giáo viên vào các buổi giao ban phòng, khoa và học sinh sinh viên tại buổi sinh hoạt lớp (5.14.03 - Kế hoạch hoạt động của thư viện năm học 2019-2020, 2020-2021,2021-2022; 5.14.04-  Danh mục sách, giáo trình mới năm học 2019-2020, 2020-2021,2021-2022)
Với phương châm: “Bạn đọc là yếu tố trọng tâm” nên nhà trường luôn tạo mọi điều kiện và có các biện pháp thiết thực để tư vấn, hỗ trợ bạn đọc.... Cán bộ thư viện thường trực để tiếp nhận những thông tin yêu cầu của bạn đọc và hướng dẫn sử dụng phần mềm tra cứu tài nhằm làm phong phú nguồn thông tin tài liệu (5.14.05 - Bảng hướng dẫn tra cứu thư viện truyền thống; 5.14.06 - Phiếu mượn sách)
Để nâng cao hiệu quả hoạt động và thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh sinh viên đến thư viện, nhà trường thành lập mạng lưới cộng tác viên với số lượng 20 thành viên nhằm tăng cường công tác tuyên truyền và thu thập tài liệu, giúp bổ sung đầu sách, báo, tạp chí chuyên ngành và hướng dẫn cho bạn đọc nội quy, quy trình mượn tài liệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm tra cứu (5.14.07 - Quyết định thành lập đội ngũ cộng tác viên thư viện). Nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của mạng lưới cộng tác viên thư viện, hàng năm nhà trường có tổ chức họp đánh giá các mặt đã làm được, tồn tại và triển khai kế hoạch công tác năm giúp cho công tác của thư viện được ổn định và có tác dụng tốt trong hỗ trợ công tác đào tạo của trường (5.14.08 - Báo cáo hoạt động của mạng lưới cộng tác viên năm học 2019-2020, 2020-2021,2021-2022). 
Hàng năm, Thư viện cũng đã tiến hành điều tra, khảo sát nhu cầu bạn đọc và nhận được đánh giá cao của bạn đọc về mức độ đáp ứng yêu cầu của thư viện đối với bạn đọc (1.1.09-Kế hoạch thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022; 1.1.10-Bộ phiếu thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022; 1.1.11-Danh sách người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động tham gia khảo sát các năm từ 2019-2022; 1.1.12- Báo cáo kết quả thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022).
Để đánh giá hiệu quả hoạt động chung của thư viện và đánh giá công tác tuyên truyền giới thiệu tài liệu sách báo mới đến bạn đọc, hàng năm nhà trường tiến hành tổng hợp và lập báo cáo đánh giá kết quả hoạt động và phương hướng công tác năm sau (5.14.09 -  Báo cáo tổng kết công tác thư viện năm học 2019-2020, 2020-2021,2021-2022).
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 14, tiêu chí 5: 1 điểm
Tiêu chuẩn 15: Trường có thư viện điện tử, có phòng máy tính đáp ứng nhu cầu tra cứu, truy cập thông tin của nhà giáo và người học; các giáo trình, tài liệu tham khảo của trường được số hóa và tích hợp với thư viện điện tử phục vụ hiệu quả cho hoạt động đào tạo
	Mô tả, phân tích, nhận định: Không chỉ có thư viện truyền thống, trường còn có thư viện điện tử với được trang bị đầy đủ thiết bị và có phòng đọc điện tử kết nối mạng Internet, có hệ thống máy tínhvới 20 máy trong đó có 01 máy chủ (Server), hệ thống máy tính đều được nối mạng nội bộ (Lan), kết nối mạng internet, đảm bảo các hệ thống thiết bị luôn hoạt động bình thường theo chức năng và các quy định tổ chức, hoạt động của thư viện (5.15.01- Sơ đồ mạng LAN; (5.15.02 - Danh mục thiết bị, máy tính hiện có tại thư viện). Nhằm giúp quản lý cơ sở dữ liệu điện tử và tra cứu trài liệu, Thư viện điện tử nhà trường có đầy đủ 100% bản mềm các chương trình, giáo trình học tập đáp ứng nhu cầu tra cứu của bạn đọc (1.1.07- Website http://www.vixo.edu.vn;  5.15.03 - Danh mục chương trình, giáo trình hiện có tại thư viện điện tử). Thư viện được trang bị phần mềm quản lý tra cứu tài liệu thân thiện với người dùng (5.15.04- Danh mục phần mềm quản lý thư viện, phần mềm thư viện số (kèm hồ sơ mua sắm, cài đặt); 5.14.05- Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý thư viện điện tử; 5.14.06 -Danh mục tài liệu tham khảo, giáo trình đã được số hóa; 5.15.07 - Sổ theo dõi người đọc thư viện điện tử năm học 2019-2020, 2020-2021,2021-2022).
Hằng năm nhà trường có tổng hợp, báo cáo hoạt động của thư viện (5.14.09 -  Báo cáo tổng kết công tác thư viện năm học 2019-2020, 2020-2021,2021-2022).
 	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 15, tiêu chí 5: 1 điểm
3.2.6. Tiêu chí 6: Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế
Đánh giá tổng quát tiêu chí 6 :
	Mở đầu: Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 đã xác định mục tiêu chiến lược tiếp tục xây dựng, phát triển thành một cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao về đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao KHCN và HTQT. Vì vậy, việc đẩy mạnh hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ được xem là một trong những mục tiêu hàng đầu của Trường. Trường đã xây dựng và triển khai chiến lược phát triển NCKH gắn liền với đào tạo, với các doanh nghiệp của địa phương và trong cả nước. 
 Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTB&XH ngày 10/3/2017 của Bộ Lao độngThương binh và Xã hội quy định một trong những nghiệm vụ của người giảng viên là tham gia nghiên cứu khoa học (NCKH); hướng dẫn học viên, học sinh, sinh viên (HSSV) tham gia NCKH; ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật hoặc sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào giảng dạy và thực tiễn sản xuất.
Các kết quả NCKH của Trường có giá trị ứng dụng thực tế, đóng góp mới cho khoa học, giải quyết được các vấn đề phát triển KT-XH của địa phương và cả nước. NCKH của trường còn đóng góp cho việc nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao uy tín, thương hiệu, tăng cường mối quan hệ hợp tác của Trường trong nước và nước ngoài.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	* Những điểm mạnh: NCKH là nhiệm vụ bắt buộc đối với mỗi giảng viên. Hoạt động NCKH được Trường thực hiện đúng các quy định của Bộ LĐTBXH và các cơ quan liên quan. Công tác quản lý KHCN từng bước được hoàn thiện, chất lượng các đề tài ngày được nâng cao. Kế hoạch NCKH được triển khai hàng năm, hướng nghiên cứu tập trung giải quyết các hoạt động dạy và học. Nhà trường khuyến khích CBGV tham gia NCKH, viết sáng kiến kinh nghiệm. Các hoạt động hợp tác quốc tế của trường có chuyển biến và dần đi vào chiều sâu.
Từ năm 2019 đến nay, cán bộ, viên chức nhà trường đã chủ nhiệm và hoàn thành 24 đề tài, sáng kiến các cấp từ cấp trường tới cấp Quốc gia..
	* Những tồn tại: Điều kiện tài chính, cơ sở vật chất phục vụ công tác NCKH còn hạn chế. Tỉ lệ đề tài/GV còn thấp so với năng lực thực tế của nhà giáo.
	* Kế hoạch nâng cao chất lượng: Xây dựng cơ chế giám sát chặt chẽ, cụ thể để đảm bảo các đề tài NCKH thực hiện đúng tiến độvà nghiêm túc. 
Động viên CBGV dành thời gian thích đáng cho hoạt động NCKH. Tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho nhà giáo học tập nâng cao trình độ, năng lực nghiên cứu khoa học.
	 Trong những năm tiếp theo, nhà trường tăng cường hỗ trợ kinh phí cho công tác NCKH, tăng cường việc triển khai ứng dụng kết quả NCKH vào thực tiễn.
	Tiếp tục đưa các đề tài, công trình nghiên cứu khoa học của Nhà trường lên các báo, tạp chí, ấn phẩm khoa học quốc tế
Điểm đánh giá tiêu chí 6
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Tiêu chuẩn 1: Trường có chính sách và thực hiện các chính sách khuyến khích cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo
	Mô tả, phân tích, nhận định: Căn cứ thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH về quy định chế độ làm việc của nhà giáo và văn kiện Hội nghị CBVC, quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm, nhà trường đã có những chính sách khuyến khích cán bộ quản lý, nhà giáo tham gia NCKH. Từ năm 2017 đến nay Trường đã ban hành các chính sách được thể hiện trong các quyết định sau : 
Quyết định số 06/QĐ-CĐNVX1 ngày 04/01/2017 về việc ban hành Quy định về quản lý các hoạt động Khoa học và Công nghệ. Tác giả đề tài được hưởng các chế độ như quy đổi các hoạt động KHCN thành giờ tham gia hoạt động KH&CN 01 đề tài cấp Nhà nước được quy đổi 400 giờ, 01 đề tài cấp Bộ là 240 giờ, cấp Trường là 168 giờ…theo quy định của định mức NCKH qui định tại Điều 23, Trang 12. 
Quyết định số 08/QĐ-CĐNVX1 ngày 04/01/2017 về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn sáng kiến và Quy trình xét công nhận sáng kiến, Điều 17, Trang 8 của Quyết định này quy định rõ: tác giả được nhận thù lao chuyển giao sáng kiến; được cấp Giấy chứng nhận sáng kiến; được tính giờ hoạt động khoa học và công nghệ… 
Quyết định số 09/QĐ-CĐNVX1 ngày 04/01/2017 về việc ban hành Quy định Khen thưởng về các hoạt động KH&CNcủa Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1, Điều 6 Mục 3 Trang 4 quy định mức tiền thưởng cho tác giả, đồng tác giả của các giải pháp, sáng kiến tương ứng với giải thưởng: Giải Nhất 1,500,000đ. Giả Nhì 1,000,000đ. . . kèm giấy Chứng nhận của BTC Hội thi, giấy khen của Hiệu trưởng. Điều 9, Trang 5 quy định cụ thể về những chế độ dành cho CBGV có số giờ chuẩn NCKH vượt định mức được tặng Giấy khen của Hiệu trưởng kèm mức tiền thưởng là 500,000đ nếu bằng hoặc trên 50% định mức nghiên cứu khoa học . . .( 6.1.01- Quyết định số 06/QĐ-CĐNVX1 ngày 04/01/2017 về việc ban hành Quy định về quản lý các hoạt động Khoa học và Công nghệ của Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số; Quyết định số 08/QĐ-CĐNVX1 ngày 04/01/2017 về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn sáng kiến và quy trình xét công nhận sáng kiến của Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1,  Quyết định số 09/QĐ-CĐNVX1 ngày 04/1/2017 về việc ban hành Quy định khen thưởng về các hoạt động KH&CN của Trường CĐN Việt Xô số 1).
Quyết định số 575/QĐ-CĐNVX1 ngày 24/05/2022 về việc ban hành Quy định hoạt động Khoa học công nghệ và sáng kiến của Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1. Theo Điều 24 Khoản 2 Trang 14  (Phụ Lục 2) - Định mức quy đổi đối với các hoạt động KH&CN của CBGV thành giờ tham gia hoạt động KH&CN: Tác giả 01 đề tài cấp trường được hưởng 150 giờ; thành viên 01 đề tài cấp trường được hưởng 50 giờ (6.1.02- Quyết định số 575/QĐ-CĐNVX1 ngày 24/05/2022 về việc ban hành Quy định hoạt động Khoa học công nghệ và sáng kiến của Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1).
Kết quả thực hiện các chính sách khuyến khích về NCKH của trường trong 03 năm gần đây: 
Năm 2019 có 02 cán bộ quản lý, nhà giáo được nâng lương trước thời hạn hạn vì có thành tích xuất sắc trong công tác NCKH, đó là:
	1. Thầy Đỗ Mạnh Cường Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình robot khảo sát công trình ngầm đô thị dùng công nghệ điều tự động từ xa qua HMI và giám sát video đa kênh qua IR” mã  RD31-17 nâng lương trước thời hạn 12 tháng theo Quyết định số 1508/QĐ-CĐNVX ngày 12/12/2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1. 
2. Thầy Nguyễn Phương Trình với “Mô hình máy phay CNC mini ứng dụng trong đào tạo nghề” nâng lương trước thời hạn 09 tháng theo Quyết định số 1514/QĐ-CĐNVX ngày 12/12/2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đăng nghề Việt Xô số 1 (1.12.06- Danh sách nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn các năm từ 2019-2022).
Năm 2019 và 2020: có 09 cán bộ quản lý, nhà giáo có bài báo được đăng trên tạp chí/ kỷ yếu HTKH như: bài báo “Đặc tính sấy khô của cà phê Robusta Việt Nam tác giả Trần Văn Cường, Nguyễn Thị Thúy, Lê Thu Hiền được đăng trên Báo Khoa học Việt Nam” tháng 6/2020…..; Bài báo “Thực trạng năng lực nhà giáo dạy nhóm nghề Kỹ thuật Xây dựng đáp ứng tiêu chuẩn Quốc gia Nhà giáo Giáo dục Việt Nam” tác giả Trần Đức Tiệp, Nguyễn Thị Thúy được đăng trên Báo Khoa học Việt Nam tháng 2/2020; Bài báo “Thực trạng ô nhiễm môi trường làng nghề Vĩnh Phúc” tác giả Trần Văn Cường, Nguyễn Thị Thúy được đăng trên Báo Khoa học Việt Nam tháng 12/2019; bài báo “Ô nhiễm môi trường tại các làng nghề Hưng Yên; thực trạng và giải pháp”  tác giả Trần Văn Cường, Lê Thu Hiền được đăng trên Tạp chí Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia Việt Nam tháng 12/2019; Bài báo “Thực trạng quan hệ Việt Nam - Italia” tác giả Lê Tuấn Anh được đăng trên tạp chí Hội thảo Khoa học Quốc gia tháng 10/2019; bài báo “Thực trạng trình độ, năng lực về công nghệ thông tin của nhà giáo dạy nghề Xây dựng” tác giả Phạm Ngọc Bối, Nguyễn Xuân Lợi, Nguyễn Hồng Kỳ được đăng trên Báo Khoa học Việt Nam tháng 7/2020. Tất cả đều được quy đổi giờ NCKH theo quy định của trường (6.1.03 - Bảng tổng hợp giờ quy đổi hoạt động NCKH năm 2019 - 2022).
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1, tiêu chí 6: 1 điểm
Tiêu chuẩn 2: Hằng năm, trường có đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến từ cấp trường trở lên phục vụ thiết thực công tác đào tạo của trường (ít nhất 01 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến đối với trường trung cấp, ít nhất 02 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến đối với trường cao đẳng.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Từ 2019 đến nay, nhà trường có 24 đề tài, sáng kiến khoa học, mô hình các cấp (cấp Trường: 18 đề tài; cấp Tỉnh: 06 đề tài; cấp Quốc gia: 05 đề tài) phục vụ thiết thực công tác đào tạo của trường.(6.2.01- Số liệu về hoạt động KHCN  của trường từ năm 2019 đến nay). 
Cụ thể:
	Năm học 2019 - 2020 có: 01 đề tài NCKH cấp Trường, 05 mô hình cấp Tỉnh; 02 mô hình cấp Quốc gia. Trong đó 04 đề tài, mô hình được ứng dụng trong công tác đào tạo của trường. Đó là:
	1. Cấp Quốc gia “Mô hình hệ thống điều hòa không khí trên ô tô”. Chủ nhiệm -Thạc sĩ Nguyễn Xuân Lợi (6.2.02 - Hồ sơ thuyết minh Mô hình hệ thống điều hòa không khí trên ô tô của Thạc sĩ Nguyễn Xuân Lợi). Mô hình này đạt giải Nhất tại Hội thi thiết bị Đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VI/2019 (6.2.03 -QĐ số 1295/QĐ-LĐTBXH ngày 12/9/2019 của Bộ LĐTBXH  V/v Tặng Bằng khen trong Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VI/2019 (kèm Bằng khen của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH). Hiện nay mô hình đang được ứng dụng giảng dạy mô đun chuyên môn nghề Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trên ô tô nghề Công nghệ ô tô -  Khoa Máy Xây dựng của trường (6.2.04 -  Giáo án mô đun Bảo dưỡng và Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trên ô tô).
	2. Cấp Quốc gia “Mô hình điều hòa không khí trung tâm Warter chiller ứng dụng trong đào tạo nghề ”. Chủ nhiệm -Tiến sĩ Trần Văn Cường (6.2.05- Hồ sơ thuyết minh mô hình  điều hòa không khí trung tâm Warte chiller của Tiến sĩ Trần Văn Cường ). Mô hình này đạt giải Ba tại Hội thi thiết bị Đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VI/2019.. Hiện nay mô hình này đang được ứng dụng giảng dạy  mô đun Hệ thống điều hòa không khí trung tâm của nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí - Khoa Điện của trường (6.2.06 -Giáo án mô đun Hệ thống điều hòa không khí trung tâm).
	3. Có 02 mô hình cấp Tỉnh: 
	Mô hình 1: “Mô hình máy phay CNC mini ứng dụng trong đào tạo nghề”. Tác giả Kỹ sư Nguyễn Phương Trình (6.2.07 - Hồ sơ thuyết minh Mô hình máy phay CNC mini ứng dụng trong đào tạo nghề của Kỹ sư Nguyễn Phương Trình). Mô hình đạt giải Nhì tại Hội thi sáng tạo thiết bị tự làm tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 (6.2.08 - QĐ số 3907/QĐ-SLĐTBXH tỉnh Vĩnh Phúc ngày 05/06/2019 V/v khen thưởng tác giả (nhóm tác giả) đạt giải Hội thi thiết bị tự làm tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 kèm Giấy chứng nhận). Mô hình này đang được ứng dụng giảng dạy mô đun Gia công cơ khí trên máy CNC - Khoa Cơ khí của trường (6.2.09 -Giáo án mô đun Gia công cơ khí trên máy CNC).
	Mô hình 2: “Mô hình tay gắp rô bốt dùng PLC S7-1200 ứng dụng trong đào tạo nghề”. Tác giả Tiến sỹ Trần Văn Cường (6.2.09 - Hồ sơ thuyết minh mô hình tay gắp rô bốt dùng PLC S7-1200 của Tiến sỹ Trần Văn Cường). Mô hình đạt giải Nhì tại Hội thi sáng tạo thiết bị tự làm tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019. Mô hình này đang được ứng dụng  giảng dạy  mô đun PLC nâng cao nghề Cơ điện tử, Điện công nghiệp -  Khoa Điện của trường (6.2.10 - Giáo án mô đun PLC cơ bản).
	Năm học 2021 - 2022, 13 đề tài NCKH cấp Trường, 03 sáng kiến cấp trường, 04 mô hình cấp Tỉnh; 03 mô hình cấp Quốc gia. Các đề tài, sáng kiến, mô hình được ứng dụng trong công tác đào tạo của trường. Đó là:
1. Đề tài “Nghiên cứu chế tạo Mô hình thực hành hệ thống tự động báo cháy và chữa cháy” -mã đề tài ĐT21-03, chủ nhiệm đề tài Kỹ sư Nguyễn Trung Kiên - Giáo viên Tổ Điện công nghiệp. Đề tài đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Đề tài làm mô hình dạy học nghề Điện dân dụng với mô đun: Kỹ thuật Lắp đặt điện (6.2.11  - Hồ sơ thuyết minh  đề tài nghiên cứu chế tạo Mô hình thực hành hệ thống tự động báo cháy và chữa cháy  -  Kỹ sư Nguyễn Trung Kiên; 6.2.12 - Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp trường năm 2022 theo Quyết định số 598/QĐ-CĐNVX1 ngày 30/5/2022; 6.2.13 – Giáo án mô đun Kỹ thuật lắp đặt điện).
2. Đề tài “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo Mô hình vận hành cửa cuốn” - mã đề tài ĐT21-04, chủ nhiệm đề tài Kỹ sư Nguyễn Ngọc Bình  - Giáo viên Tổ Điện công nghiệp. Đề tài được nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Đề tài làm mô hình dạy học nghề Điện công nghiệp với các mô đun: Trang bị điện 1; Trang bị điện 2 (6.2.14 - Hồ sơ thuyết minh đề tài Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo Mô hình vận hành cửa cuốn- kỹ sư Nguyễn Ngọc Bình; 6.2.15 - Giáo án mô đun Trang bị điện 1).
3. Đề tài “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo Mô hình thực hành mạch điện tử công suất” - mã đề tài ĐT21-08, chủ nhiệm đề tài Thạc sĩ Đinh Thị Thanh Tâm - Giáo viên Tổ Điện công nghiệp. Đề tài đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Đề tài làm mô hình dạy học nghề Điện công nghiệp, Cơ điện tử với các mô đun: Điện tử công suất, Lắp mạch điện tử ứng dụng (6.2.16 - Hồ sơ thuyết minh đề tài Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo Mô hình thực hành mạch điện tử công suất  - Th.sĩ  Đinh Thị Thanh Tâm; 6.2.17 - Giáo án mô đun Điện tử công suất).
1. Cấp Quốc gia “Mô hình ngôi nhà thông minh, ứng dụng trong đào tạo nghề”. Chủ nhiệm -Thạc sĩ Nguyễn Văn Thường (6.2.18 - Hồ sơ thuyết minh mô hình ngôi nhà thông minh, ứng dụng trong đào tạo nghề của Thạc sĩ Nguyễn Văn Thường). Mô hình này đạt giải Nhì tại Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII/2022. Hiện nay mô hình đang được ứng dụng giảng dạy mô đun chuyên môn nghề Điện công nghiệp -  Khoa Điện của trường.
	2. Cấp Quốc gia “Vali thiết bị điện thông minh ứng dụng trong đào tạo nghề ”. Chủ nhiệm - Thạc sĩ Nguyễn Huy Giang (6.2.19- Hồ sơ thuyết minh mô hình Va li thiết bị điện thông minh ứng dụng trong đào tạo nghề  của Thạc sĩ Nguyễn Huy Giang). Mô hình này đạt giải Ba tại Hội thi thiết bị Đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VI/2022. Hiện nay mô hình này đang được ứng dụng giảng dạy mô đun Trang bị điện 1, Trang bị điện 2 - Khoa Điện của trường.
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2, tiêu chí 6 : 1 điểm
Tiêu chuẩn 3: Hằng năm, trường có các bài báo, ấn phẩm của nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động đăng trên các báo, tạp chí khoa học ở trong nước hoặc quốc tế
	Mô tả, phân tích, nhận định: Trong 03 năm gần đây, trường có bài báo, ấn phẩm của nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động đăng trên các báo, tạp chí khoa học ở trong nước hoặc quốc tế. Cụ thể :
Năm học 2019, trường có 08 bài báo, ấn phẩm của nhà giáo, cán bộ quản lý được đăng trên tạp chí khoa học ở trong nước và quốc tế; đó là: 
	- Trong nước:
	1. Bài báo “Một số điểm mới trong “Sách trắng” về nhập cư của Vương quốc Anh sau Brexit” tác giả Trần Văn Cường được đăng trên tạp chí Nafosted - Quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ Quốc gia tháng 5/2019.
	2. Bài báo “Giáo dục khởi nghiệp: Kinh nghiệm ở Phần Lan và một số đề xuất cho Việt Nam” tác giả Trần Văn Cường được đăng trên Tạp chí Hội thảo khoa học Việt Nam tháng 7/2019.
	3. Bài báo “Thực trạng quan hệ Việt Nam - Italia” tác giả Trần Văn Cường, Nguyễn Thị Thúy, Lê Tuấn Anh được đăng trên tạp chí Hội thảo Khoa học Quốc gia tháng 10/2019.
	4. Bài báo “Ô nhiễm môi trường tại các làng nghề Hưng Yên; thực trạng và giải pháp”  tác giả Trần Văn Cường, Lê Thu Hiền được đăng trên Tạp chí Nafosted - Quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ Quốc gia tháng 12/2019.
	5. Bài báo “Thực trạng ô nhiễm môi trường làng nghề Vĩnh Phúc” tác giả Trần Văn Cường, Nguyễn Thị Thúy được đăng trên Tạp chí Nafosted - Quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ Quốc gia tháng 12/2019 (6.1.03 - Bảng tổng hợp giờ quy đổi hoạt động NCKH năm 2019 -2022; 6.3.01- Các bài báo, ấn phẩm của các tác giả năm 2019-2021).
	- Quốc tế:
	1. Bài báo “Effects of attitude switching parameters  on switching precision and time of flexible chassis of agricultural vehicles and its optimization” (Ảnh hưởng của các thông số chuyển đổi chính sác và thời gian chuyển đổi của khung gầm linh hoạt của xe nông nghiệp và sự tối ưu hóa của nó) được đăng trên báo Khoa học Quốc tế  SCI “Transtractions of the Chinese Socitety of Agricultural Engineering. Vol 35; No: 51-61” (Chuyển đổi KHKT Nông nghiệp Trung Quốc) tháng 8/2019; 
	2. Bài báo “The Study of TRYZ Innovative Method Used in Curricular Coursework Research of the Higher Vocational Education” (Nghiên cứu về Phương pháp đổi mới TRYZ được sử dụng trong nghiên cứu môn học ngoại khóa của GDNN Đại học) được đăng trên Khoa học Quốc tế  SCI “Journal of Sichuan Engineering Technical College. 23 (2019):55-65” (Tạp chí của Trường Cao đẳng Tứ Xuyên Trung Quốc) tháng 10/2019;
	3. Bài báo “Coupling control stratery and test for off-centered shaft steering mechanism of agricultural flexible chassis” (Kiểm soát khớp nốivà kiểm tra cơ cấu lái trục lệch tâm gầm linh hoạt nông nghiêp)  được đăng trên Khoa học Quốc tế  SCI “Journal of Sichuan Engineering Technical College. 03 (2019):35-37” (Tạp chí của Trường Cao đẳng Tứ Xuyên Trung Quốc)  ngày tháng 12/2019 
Năm 2020, trường có 14 bài báo, ấn phẩm của nhà giáo, cán bộ quản lý được đăng trên tạp chí khoa học ở trong nước; đó là: 
- Trong nước:
	1.Bài báo “Đặc tính sấy khô của cà phê Robusta Việt Nam”, tác giả Trần Văn Cường, Nguyễn Thị Thúy, Lê Thu Hiền, Đỗ Ngọc Kiên được đăng trên Báo Khoa học Việt Nam” - Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp số 2/2020 tháng 6/2020;
	2. Bài báo “Thực trạng năng lực nhà giáo dạy nhóm nghề Kỹ thuật Xây dựng đáp ứng tiêu chuẩn Quốc gia Nhà giáo Giáo dục Việt Nam”, tác giả Trần Đức Tiệp, Nguyễn Thị Thúy được đăng trên Báo Khoa học Việt Nam - Tạp chí GDNN Vol 77 No SSN 2354 (2020) tháng 2/2020;  
	3.Bài báo “Thực trạng trình độ, năng lực về công nghệ thông tin của nhà giáo dạy nghề Xây dựng” tác giả Phạm Ngọc Bối, Nguyễn Xuân Lợi, Nguyễn Hồng Kỳ được đăng trên Báo Khoa học Việt Nam tháng 7/2020.
	4.Bài báo “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác Quốc tế trong đào tạo tại các trường Cao đẳng, Trung cấp thuộc Bộ Xây dựng” tác giả Trần Văn Cường, Trần Đức Tiệp, Lê Thu Hiền được đăng trên Tạp chí Giáo dục nghề nghiệp Tổng cục giáo dục nghề nghiệp ISSN: 2350-0583 số 82, tháng 7/2020, trang 53-60.
5.Bài báo “Giải pháp nâng cao trình độ ngoại ngữ nhà giáo dạy nghề Xây dựng” tác giả Trần Văn Cường, Nguyễn Thị Thúy, Lê Thu Hiền được đăng trên Tạp chí Khoa học Văn Lang, ISSN:2525 – 2429 số 23, tháng 7/2020, trang 110-114.
6.Bài báo “Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học ở trường Cao đẳng nghề VX số 1 trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 thực trạng và các biện pháp quản lý” tác giả Hoàng Hà được đăng trên Tạp chí nghiên cứu dân tộc,  Học viện dân tộc, (ISSN: 0866-773X) Volume 9, Insue 3, tháng 9/2020, pp 75-82.
7.Bài báo “Sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy ở Hungary hiện nay” tác giả Trần Văn Cường, Nguyễn Thị Thúy được đăng trên Kỷ yếu Hội thảo Viện hàn lâm Khoa học Châu Âu – Viện nghiên cứu Châu Âu, ngày 08, tháng 10/2020, trang 204-219.
8.Bài báo “Đổi mới sáng tạo trong luật nhập cư tại Đức cho lao động có tay nghề cao” tác giả Trần Văn Cường, Nguyễn Thị Thúy được đăng trên Kỷ yếu Hội thảo Viện hàn lâm Khoa học Châu Âu – Viện nghiên cứu Châu Âu ngày 12/10/2020, trang 23-24.
9.Bài báo “Đổi mới sáng tạo trong phát triển nông nghiệp 4.0 của EU” tác giả Trần Văn Cường, Nguyễn Thị Thúy được đăng trên Kỷ yếu Hội thảo  Viện hàn lâm Khoa học Châu Âu – Viện nghiên cứu Châu Âu ngày 12/10/2020, trang 57-59.
10.Bài báo “Phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia trong ngành công nghiệp quốc phòng EU” tác giả Nguyễn Thị Thúy được đăng trên Kỷ yếu Hội thảo Viện hàn lâm Khoa học Châu Âu – Viện nghiên cứu Châu Âu + Đại học Vinh, ngày 12/10/2020, trang 57-59.
11.Bài báo “Một số điều chỉnh chính sách di cư của Ucrain” tác giả Trần Văn Cường, Nguyễn Thị Thúy được đăng trên Kỷ yếu Hội thảo Viện hàn lâm Khoa học Châu Âu – Viện nghiên cứu Châu Âu + Đại học Vinh, ngày 31/10/2020, trang 165-179.
12.Bài báo “Phát triển làng nghề khu vực đồng bằng sông hồng  - nhìn từ các hình thức tổ chức kinh doanh” tác giả Trần Văn Cường được đăng trên Kỷ yếu Hội thảo (NAFOSTED Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia , ngày 03/12/2020, trang 14 - 32.
13.Bài báo “Nét đặc trưng của tranh dân gian đông hồ, bắc ninh” tác giả Trần Văn Cường, Nguyễn Thị Thúy được đăng trên Kỷ yếu Hội thảo (NAFOSTED Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia , ngày 03/12/2020, trang 139 – 150 ( 6.3.02- Các bài báo, ấn phẩm của các tác giả năm 2019-2021). 
- Quốc tế:
1.Bài báo “Experiment and optimization on working parameters of off - center steering mechanism for agricultural flexible chassis” tác giả Trần văn Cường được đăng trên Tạp chí của HVKTNN Tây Bắc Journal of Northwest A & F University ( Nat . Sci . Ed . ), Vol.48 N0.9 tháng 9/2022, trang 125-136. (6.3.03- Bài báo của tác giả  Trần Văn Cường năm 2020).
Năm 2021, trường có 03 bài báo, ấn phẩm của nhà giáo, cán bộ quản lý được đăng trên tạp chí khoa học ở trong nước; đó là: 
1.Bài báo “Hợp tác Việt Nam - Liên minh kinh tế Á - Âu từ sau khi ký FTA” tác giả Nguyễn Thị Giang được đăng trên Kỷ yếu Hội thảo Viện hàn lâm Khoa học Châu Âu – Viện nghiên cứu Châu Âu + Đại học Vinh, ngày 02/02/2021, trang 25 - 36. 
2.Bài báo “Quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam - Belarus: Thực trạng và triển vọng” tác giả Nguyễn Thị Giang được đăng trên Kỷ yếu Hội thảo Viện hàn lâm Khoa học Châu Âu – Viện nghiên cứu Châu Âu + Đại học Vinh, ngày 02/02/2021, trang 59 - 70. 
3.Bài báo “Nâng cao hiệu quả hợp tác nhà trường  và doanh nghiệp trong đào tạo nghề cơ điện tử tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc bộ xây dựng” tác giả Nguyễn Thị Giang được đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, số 27 tháng 05/2021, trang 118 – 123 . Như vậy, đáp ứng được yêu cầu tiêu chuẩn.
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3, tiêu chí 6 : 1 điểm
Tiêu chuẩn 4: Các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến của trường được ứng dụng thực tiễn
	Mô tả, phân tích, nhận định: Trong 3 năm từ 2019-2021, trường đã có 22 sáng kiến, giải pháp, đề tài khoa học  được ứng dụng hiệu quả trong công tác quản lý, hoạt động giảng dạy và trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của Nhà trường (6.2.01 - Bảng thống kê đề tài NCKH của Trường từ năm 2019 đến nay). Cụ thể: 
Năm 2019 có 02 đề tài cấp Trường đều được ứng dụng vào thực tiễn của trường:
	1.Đề tài cấp Trường“Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động giáo dục đạo đức học sinh hệ GDTX cấp THPT ở Trường Cao đẳng nghề Việt xô số 1 trong giai đoạn hiện nay” DT19-04. Chủ nhiệm đề tài Thạc sỹ Phạm Thị Hiệp – Giáo viên Khoa Cơ bản. Đề tài được Hội đồng Khoa học cấp Trường đánh giá Đạt (6.4.01-Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Trường ngày 29/6/2019). Đề tài này đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh giúp cho các em trở thành những người tốt trong xã hội, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. (6.4.02- Hồ sơ thuyết minh đề tài cấp trường của Thạc sĩ Phạm Thị Hiệp)
	2. Đề tài cấp Trường“Nghiên cứu thiết kế chế tạo Panel thực hành mạch điện tủ lạnh gián tiếp  (mã đề tài DT-02)” . Chủ nhiệm -Kỹ sư Dương Anh Tiến – Giáo viên Khoa Điện. Đề tài được Hội đồng Khoa học cấp Trường đánh giá Đạt (6.4.03 -Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Trường ngày 19/6/2019 của Kỹ sư Dương Anh Tiến). Đề tài này để phục vụ cho người học tiếp cận thiết bị máy móc hiện đại và được thực hành nhiều hơn trong quá trình học để có kỹ năng nghề thuần thục, sẵn sàng tham gia vào thị trường lao động chất lượng cao trong thời kỳ hội nhập hiện nay (6.4.04 - Hồ sơ thuyết minh đề tài cấp trường của Kỹ sư Dương Anh Tiến).
Năm 2020 có 01 sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp Trường đều được ứng dụng vào thực tiễn của trường. Đó là: Sáng kiến cấp Trường “ Đề xuất giải pháp xe ô tô đưa đón học sinh, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác tuyển sinh” mã số TS20. Chủ nhiệm sáng  kiến- Thạc sỹ Dương Văn Thái – Phòng ĐT&CTHSSV (6.4.05 - Hồ sơ báo cáo sáng kiến kinh nghiệm năm 2020 của Thạc sỹ Dương Văn Thái). Sáng kiến này nhằm thu hút học sinh ở xa, khó khăn cho việc sử dụng các phương tiện như xe đạp điện, xe mô tô. . . tạo niềm tin cho phụ huynh học sinh trong quá trình con em học tập tại trường. Phương pháp tuyển sinh bằng việc sử dụng xe ô tô đưa đón học sinh ở những xã, huyện có khoảng cách khá xa trường là một hướng đi mới và hiệu quả, góp phần nâng cao số lượng, chất lượng trong công tác tuyển sinh, nâng cao chất lượng đào tạo và giảm được chi phí, công tác phí cho nhà trường (5.1.06- Ảnh thể hiện xe đưa đón HSSV của Trường).
Năm 2022 có 03 đề tài cấp Trường đều được ứng dụng vào thực tiễn của trường:
1.Sáng kiến cấp Trường “Một số giải pháp đổi mới thực hành kế toán doanh nghiệp cho học sinh hệ trung cấp nghề kế toán trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1” - mã sáng kiến CB22- 2. Chủ nhiệm - Thạc sỹ Nguyễn Thị Thu Hiền - Giáo viên Phòng Kế toán tài chính. Sáng kiến này đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả giúp cho việc thực hành của học sinh gắn liền với thực tiễn doanh nghiệp, thích ứng nhanh với môi trường làm việc chuyên nghiệp (6.4.07 - Hồ sơ báo cáo sáng kiến kinh nghiệm năm 2022 của Thạc sỹ Nguyễn Thị Thu Hiền).
2.Sáng kiến cấp Trường “Một số giải pháp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh Covid bùng phát, góp phần đảm bảo đạt chỉ tiêu tuyển sinh đề ra” - mã sáng kiến TS22- 1. Chủ nhiệm - Cử nhân Nguyễn Thúy Mùi – Chuyên viên Phòng ĐT&CTHSSV. Sáng kiến này nghiên cứu đổi mới phương pháp tuyển sinh truyền thống trực tiếp sang hình thức trực tuyến online góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác tuyển sinh đảm bảo đạt tiêu chí tuyển sinh đề ra (6.4.08 - Hồ sơ báo cáo sáng kiến kinh nghiệm năm 2022 của Cử nhân Nguyễn Thúy Mùi).
3.Sáng kiến cấp Trường“Một số giải pháp kết nối cựu HSSV góp phần hỗ trợ sự phát triển trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1” - mã sáng kiến TS22- 2. Chủ nhiệm - Thạc sỹ Dương Văn Thái - Phó Trưởng Phòng ĐT&CTHSSV. Sáng kiến này nghiên cứu xây dựng các giải pháp cụ thể để kết nối cựu HSSV góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác, hỗ tợ nhà trường trong các sự kiện quan trọng và trong giáo dục đào tạo (6.4.09 - Hồ sơ báo cáo sáng kiến kinh nghiệm năm 2022 của Thạc sỹ Dương Văn Thái).
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4, tiêu chí 6: 1 điểm
Tiêu chuẩn 5: Có liên kết đào tạo hoặc triển khai các hoạt động hợp tác với các trường nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế; các hoạt động hợp tác quốc tế góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường
	Mô tả, phân tích, nhận định: Dịch Covid bùng phát từ năm 2019 đến nay ảnh hưởng rất nhiều đến các hoạt động hợp tác quốc tế của trường. Do vậy, trường tự nhận thấy tiêu chuẩn này không đạt.
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5, tiêu chí 6 : 0 điểm
3.2.7. Tiêu chí 7: Quản lý tài chính
Đánh giá tổng quát tiêu chí 7:
	Mở đầu: Những năm qua, nhà trường đã tạo lập được nguồn thu hợp pháp, đảm bảo nguồn tài chính để thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ được giao. Công tác lập kế hoạch tài chính, quản lý tài chính được chuẩn hoá, công khai, minh bạch và theo đúng quy định. Chấp hành chế độ lập dự toán, thực hiện thu chi, thực hiện quyết toán, báo cáo tài chính; quản lý hồ sơ chứng từ theo đúng chế độ kế toán - tài chính của Nhà nước. 
	* Những điểm mạnh: Nhà trường có đủ nguồn tài chính để thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ. Bên cạnh đó, trường đã thiết lập hệ thống sổ sách kế toán tài chính, đảm bảo tính hợp pháp, đúng qui định của Nhà nước. Công tác quản lý, sử dụng, thanh quyết toán về tài chính theo đúng quy định và được công bố công khai.
Công tác lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch tài chính đúng với quy định, việc thực hiện, huy động các nguồn tài chính được đảm bảo. Tận dụng tốt các nguồn tài chính hiện có để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo. 
	* Những tồn tại: Biến động thị trường liên tục nên chưa dự toán chính xác về tình hình giá cả, mặt khác nhu cầu dự toán thường cao hơn thực tế chi tiêu do phụ thuộc vào kinh phí của ngân sách nhà nước cấp.
	* Kế hoạch nâng cao chất lượng: Giai đoạn 2023 - 2025, nghiên cứu đưa ra những biện pháp hữu hiệu hơn nữa, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài chính nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động của trường
Thường xuyên cân đối nguồn tài chính nhằm đảm bảo vừa tận dụng được nguồn vốn nhàn rỗi cho đầu tư các công trình, giảm thiểu đi vay, vừa đảm bảo kinh phí cho vật tư thực hành, sửa chữa, thay thế trang thiết bị, dụng cụ... theo dự trù của các đơn vị trong trường sử dụng.
Hướng dẫn các bộ phận phòng khoa trong đơn vị có kế hoạch cho nhu cầu chi tiêu cụ thể hơn từ đầu năm học, từ đó tập hợp thành kế hoạch của trường được thực tế và chính xác
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Tiêu chuẩn 1: Trường có quy định về quản lý, sử dụng, thanh quyết toán về tài chính theo đúng quy định và được công bố công khai
	Mô tả, phân tích, nhận định: Xác định rõ tầm quan trọng của công tác tài chính trong việc duy trì mọi hoạt động, Nhà trường đã căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 16/2015/NĐ - CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản có liên quan để xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ (1.3.11- Quy chế chi tiêu nội bộ các năm 2019 - 2022).
Quy chế quy định việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán về tài chính theo đúng quy định. Quy chế chi tiêu nội bộđược xây dựng để tạo quyền chủ động cũng như thuận tiện cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo việc sử dụng kinh phí đúng chế độ chính sách, tiết kiệm và có hiệu quả. 
Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường bao gồm 05 chương; 31 điều. Trong đó quy định chi tiết việc thu, chi tại Trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1 để quản lý thống nhất nguồn thu, chi nhằm tăng thu, tiết kiệm chi, bảo đảm thu nhập cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong trường.
Quy chế chi tiêu nội bộ được công bố công khai tới toàn thể đội ngũ CBGV tại Hội nghị CBVC hàng năm và trên Website của trường (7.1.01 – Tập văn bản Hội nghị CBVC năm 2019 - 2022; 1.1.07- Website http://www.vixo.edu.vn).
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1, tiêu chí 7: 1 điểm
Tiêu chuẩn 2: Quản lý, sử dụng các nguồn thu từ  hoạt động dịch vụ đào tạo, tham gia sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đúng theo quy định
	Mô tả, phân tích, nhận định: Trường Trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1 là đơn vị sự nghiệp công lập. Ngoài nguồn kinh phí thường xuyên được Nhà nước cấp, Nhà trường còn có các nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ đào tạo, tham gia sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cụ thể: Thu học phí HSSV chính quy; từ sản xuất; từ hoạt động đào tạo liên kết; từ ở ký túc xá; từ  dịch vụ căng tin. Việc quản lý và sử dụng các nguồn thu từ hoạt động dịch vụ đào tạo, tham gia sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của Nhà trườngluôn đúng mục đích, đúng quy định. 
Về công tác quản lý các nguồn thu từ dịch vụ đào tạo: 
Số liệu thu các khoản dịch vụ đào tạo được thể hiện qua các năm:
Năm 2019: 5.757 triệu đồng;
Năm 2020:        triệu đồng;
Năm 2021:        triệu đồng
(7.2.01 -  Báo cáo quyết toán tài chính năm 2019 - 2021)
Trên cơ sở các định mức thu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định phòng KTTC lập dự toán thu - chi. Đây là công việc rất quan trọng phản ánh đúng, đầy đủ các nguồn tài chính từ các hoạt động dịch vụ đào tạo và kế hoạch chi tiêu của đơn vị. 
Công tác hạch toán kế toán và quyết toán thu - chi được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 107/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. Các khoản thu của nhà trường đều được xuất phiếu thu, hóa đơn theo quy định.
Hàng năm đều được phản ánh cụ thể qua báo cáo quyết toán tài chính, có sự kiểm tra giám sát nội bộ thông qua hoạt động tự kiểm tra tài chính, sự kiểm tra của Bộ chủ quản và kiểm toán nhà nước định kỳ (7.2.02 - Hồ sơ thu, quản lý học phí, lệ phí).
Về hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ:	
Dịch vụ ký túc xá: Thu tiền nhà ở đối với học sinh sinh viên ở tại ký túc xá, định mức thu theo quy định (7.2.03 - Hồ sơ tài chính liên quan).
Trên cơ sở đã mô tả, phân tích hoạt động về công tácquản lý và sử dụng các nguồn thu từ hoạt động dịch vụ đào tạo, dịch vụ sự nghiệp, Trường có đầy đủ hệ thống, hồ sơ sổ sách quản lý các nguồn thu trên theo quy định. (7.2.04- Sổ chi tiết các tài khoản năm 2019-2021; 7.2.05 - Sổ quỹ tiền mặt năm 2021; 7.2.06 - Chứng từ thu, chi năm 2019, 2020, 2021; 7.2.07 - Báo cáo tài chính năm 2019 - 2021; 7.2.08 - Thông báo xét duyệt quyết toán NSNN năm 2019 - 2021; 7.2.09 - Biên bản xét duyệt quyết toán năm 2019 - 2021).
Tại biên bản xét duyệt Quyết toán tài chính hàng năm, Bộ chủ quản có đánh giá:
- Báo cáo quyết toán tài chính năm của đơn vị và nộp đầy đủ kịp thời.
- Chứng từ sổ sách gọn gàng, lưu trữ theo chế độ, thuân lợi cho công tác kiểm tra và lập các biểu báo cáo quyết toán.
- Đơn vị đã chủ động trích khấu hao TSCĐ vào chi phí các hoạt động dịch vụ sự nghiệp dịch vụ sự nghiệp để bổ sung Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2, tiêu chí  7: 1 điểm
Tiêu chuẩn 3: Trường có các nguồn lực về tài chính đảm bảo đủ kinh phí phục  vụ các hoạt động của trường
	Mô tả, phân tích, nhận định: Tài chính là nguồn lực quan trọng đảm bảo duy trì sự ổn định và phát triển của Nhà trường. Trong giai đoạn hiện nay, nguồn tài chính từ ngân sách nhà nước còn hạn hẹp, do vậy việc đảm bảo các nguồn lực tài chính của nhà trường vẫn còn rất nhiều khó khăn. Mặt khác, theo lộ trình của nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ tiến tới tự chủ trong giai đoạn sau năm 2020. Ý thức được tầm quan trọng của công tác đảm bảo ổn định về tài chính, Lãnh đạo nhà trường đã phát huy tính tự chủ, tập hợp trí tuệ, sức mạnh, năng lực của đội ngũ giáo viên, cán bộ viên chức, áp dụng nhiều giải pháp có hiệu quả, qua đó tăng cường huy động được các nguồn lực về tài chính để đảm bảo đủ kinh phí phục vụ các hoạt động của trường trong những năm qua.
Các nguồn lực tài chính đảm bảo kinh phi hoạt động của nhà trường bao gồm: Nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp; Nguồn thu từ các hoạt động đào tạo, dịch vụ, sản xuất…
Các khoản thu của nhà trường sau khi thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước, trừ nguồn cải cách tiền lương theo quy định số còn lại cân đối vào định mức chi thường xuyên được để lại nhà trường đảm bảo tài chính cho các hoạt động chi thường xuyên như: Chi lương Hợp đồng giáo viên, tiền giảng vượt giờ, học bổng cho HSSV, tiền điện, tiền nước, vật tư phục vụ công tác chuyên môn, kinh phí sửa chữa thường xuyên, công tác phí... phục vụ các hoạt động của Trường.
Qua các đợt kiểm tra, quyết toán công tác tài chính của Bộ chủ quản, Kiểm toán Nhà nước…: Biên bản duyệt quyết toán; Thông báo kết luận của Kiểm toán cho thấy các trường có các nguồn lực về tài chính đảm bảo đủ kinh phí phục vụ các hoạt động của Trường (7.3.01- Quyết định giao dự toán ngân sách năm 2019 - 2021; 7.3.02 – Dự toán thu chi ngân sách năm  2021 và kế hoạch NSNN 03 năm (2021- 2024); 7.2.05 - Sổ quỹ tiền mặt năm 2019-2021; 7.2.06- Chứng từ thu, chi  năm 2019-2021; 7.2.07 - Báo cáo tài chính năm 2019-2021 - Thông báo xét duyệt quyết toán NSNN năm 2019-2021; 7.2.09 - Biên bản xét duyệt quyết toán năm 2019-2021)
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3, tiêu chí  7: 1 điểm
Tiêu chuẩn 4: Thực hiện việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán đúng quy định
	Mô tả, phân tích, nhận định: Nhà trường đã thực hiện việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán tài chính theo đúng quy định của nhà nước.
- Thực hiện việc quản lý tài chính. 
Nhà trường đã ban hành văn bản quy định về công tác quản lý, sử dụng, thanh quyết toán tài chính và tổ chức thực hiện việc quản lý các nguồn tài chính theo đúng nội dung văn bản. Cụ thể:  
Căn cứ vào dự toán NSNN hàng năm được giao, nhà trường đã phân bổ hợp lý cho các nội dung chi và được Bộ chủ quản kiểm tra.
Nhà trường thực hiện quản lý các nguồn thu thông qua hoạt động hạch toán kế toán trên phần mềm kế toán MISA (7.4.01 - Phần mềm kế toán Misa); thực hiện kiểm soát thông qua kho bạc nhà nước thành phố Phúc Yên. Phân bổ các nguồn tài chính cho các hoạt động thường xuyên theo đúng các định mức thu - chi đã ban hành trong quy chế chi tiêu nội bộ như: thu các hoạt động dịch vụ ký túc xá, đào tạo; quy định về tiêu chí bình xét thu nhập tăng thêm, định mức chi trả tiền giảng dạy thừa giờ, khen thưởng cho học sinh, giảng viên; quy định về quản lý trang thiết bị, sử dụng điện, nước; quản lý xe ô tô; khoán chi văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ, công tác phí....Đối với hoạt động không thường xuyên thực hiện theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
Việc quản lý tài chính của nhà trường được các cơ quan tài chính cấp trên thanh, kiểm tra, giám sát và thông qua hoạt động tự kiểm tra, giám sát tài chính hàng năm. Thông báo kết quả kiểm toán cho thấy nhà trường đã chấp hành các chính sách chế độ, tiêu chuẩn định mức chi tiêu theo quy định: Việc quản lý nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp như: chế độ tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp đảm bảo khớp đúng về tổng số cán bộ, công chức, ngạch bậc lương và các khoản phụ cấp được hưởng đúng đối tượng theo dự toán được duyệt, không nợ lương cán bộ viên chức. Các nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp, dịch vụ …thực hiện theo quy định hiện hành.
- Thực hiện sử dụng tài chính đúng quy định. 
Các nguồn kinh phí của nhà trường thực hiện chi tiêu tiết kiệm, đúng mục đích, đúng quy định theo chế độ chính sách của Nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ của trường. Nhà trường thực hiện theo đúng dự toán đã được phân bổ, thực hiện chi đúng nội dung, đối tượng và nhiệm vụ chi. Căn cứ vào các Quyết định giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội, nhiệm vụ được giao nhà trường phân bổ dự toán theo từng nhiệm vụ chi: Chi lương và các khoản đóng góp; các chế độ chính sách cho học sinh, sinh viên; chi thanh toán dịch vụ công cộng; mua sắm tài sản trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác chuyên môn…Trong quá trình thực hiện có sự kiểm soát chi của đơn vị chủ quản. Sau đây báo cáo sẽ làm rõ một số nội dung được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của Trường:
Tại Chương II có nêu rõ:
- Về nguồn kinh phí của trường: Kinh phí do NSSN cấp; thu học phí, phí tuyển sinh; nguồn thu từ hoạt động dịch vụ; nguồn vốn viện trợ, cho, tặng...; nguồn kinh phí khác....
- Về quản lý nguồn thu: Nguồn thu phải đảm bảo bù đắp chi phí, có tích lũy; các nguồn thu được quản lý theo quy định hiện hành của Nhà nước, của Bộ Tài chính và quy định cụ thể của Trường.
- Về nội dung chi: chi tiền lương, tiền công, phụ cấp lương, học bổng HSSV, chi phúc lợi....
Chương III quy định về phương thức, thời gian chi và quy trình thực hiện:
- Về thanh toán tiền công, tiền lương;
- Về các khoản phụ cấp;
- Về các khoản trích nộp theo lương;
- Về lương làm ban đêm, làm thêm giờ, dạy thêm giờ;
- Về chi thi đua khen thưởng;
- Về chi chi phúc lợi tập thể;
- Về các khoản chi khác;...
- Thực hiện việc thanh quyết toán đúng quy định
Công tác thanh quyết toán nội bộ: Trường thực hiện theo đúng quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ.
Báo cáo quyết toán tài chính hàng năm: Phòng Tài chính kế toán của Nhà trường thực hiện chế độ báo cáo quyết toán tài chính hàng quý, hàng năm trên nguyên tắc: số liệu trên báo cáo quyết toán đảm bảo chính xác, trung thực, khách quan. Các chỉ tiêu báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đảm bảo đúng theo theo mẫu biểu quy định.Hồ sơ sổ sách kết toán được lưutrữđầyđủ. Thời gian hoàn thành báo cáo quyết toán trình cơ quan quản lý cấp trên hoàn thành trước ngày 31/03 năm kế tiếp. 
Hồ sơ sổ sách chứng từ kế toán đầy đủ, rõ ràng, hạch toán kế toán theo mẫu biểu hướng dẫn tại thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp trên phần mềm kế toán MISA theo quy định. Hồ sơ lưu trữ chứng từ khi kết thúc niên độ kế toán trên năm năm như chứng từ kế toán, biên lai thu phí, sổ sách kế toán … được lưu trữ theo quy định . Các hồ sơ, chứng từ các năm còn lại đều được lưu trữ tại phòng theo chế độ kế toán – tài chính của Nhà nước quy định
Công tác thanh quyết toán của nhà trường được cơ quan chủ quản cấp trên đánh giá đảm bảo các quy định của nhà nước và đáp ứng được yêu cầu về thực hiện nhiệm vụ và thời gian. Ngoài ra hàng năm nhà trường đều có thu thập ý kiến của cán bộ viên chức; các đơn vị và học sinh sinh viên để kịp thời chấn chỉnh những bất cập, điều chỉnh những nội dung chưa hợp lý trong các quy trình thanh quyết toán, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị và đảm bảo kịp thời giải quyết chế độ cho các đối tượng được thụ hưởng ( 7.4.02- Biên bản Hội nghị CBVC năm 2019-2022; 1.3.11- Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019-2022; 7.2.05- Sổ quỹ tiền mặt năm 2019-2021; 7.2.06 - Chứng từ thu, chi  năm 2019-2021; 7.2.07 - Báo cáo tài chính năm 2021; 7.2.08 - Thông báo xét duyệt quyết toán NSNN năm2019- 2021; 7.2.09 - Biên bản xét duyệt quyết toán năm 2019-2021).
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4, tiêu chí  7: 1 điểm
Tiêu chuẩn 5: Thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính kế toán; thực hiện kiểm toán theo quy định; xử lý, khắc phục kịp thời các vấn đề còn vướng mắc trong việc thực hiện các quy định về quản lý và sử dụng tài chính khi có kết luận của các cơ quan có thẩm quyền; thực hiện công khai tài chính theo quy định
	Mô tả, phân tích, nhận định: Định kỳ, phòng Kế toán tài chính của Trường tiến hành tự kiểm tra tài chính nội bộ như kiểm tra quỹ tiền mặt, kiểm kê tài sản, kiểm kê hóa đơn, chứng từ có giá trị như tiền, kiểm tra công tác tài chính của các đơn vị trong Nhà trường. Ngoài ra, Trường cònthuê cơ quan kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm tra công tác quản lý tài chính các dự án. Công tác công khai tài chính được Nhà trường thực hiện hàng năm theo đúng quy định
Công tác tự kiểm tra tài chính, thực hiện kiểm toán để xử lý, khắc phục kịp thời các vấn đề còn vướng mắc trong việc thực hiện các quy định về quản lý sử dụng tài chính là yêu cầu bắt buộc đối với tất cả các đơn vị theo quy định của nhà nước. Công tác này đã được nhà trường thực hiện nghiêm túc hàng năm và tuân thủ quy chế tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước ban hành tại Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 
- Thực hiện kiểm toán theo quy định.
Đối với việc thanh tra, kiểm toán bên ngoài, nhà trường chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng. Kết quả thanh tra kiểm toán cho thấy nhà trường cơ bản tuân thủ các quy định về thu chi, công tác tài chính theo quy định của pháp luật. Với các kiến nghị sửa đổi, chỉnh sửa về công tác tài chính của các cơ quan chức năng nêu ra được nhà trường nhanh chóng khắc phục và báo cáo lại.
Về công tác phòng chống tham nhũng: Đã được lãnh đạo quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đảm bảo theo chương trình, kế hoạch. Các nhiệm vụ phòng chống tham nhũng đều được triển khai tại các đơn vị; các hoạt động của cơ quan, quản lý tài chính, tài sản... đều được công khai minh bạch; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin và báo cáo với cấp trên.
Về công tác quản lý tài chính, tài sản, sử dụng ngân sách tại các đơn vị được thanh tra cơ bản thực hiện theo đúng quy định của Luật ngân sách và Luật Kế toán theo quy định và các quy định của nhà nước trong quản lý và sử dụng ngân sách. Các đơn vị được giao quyền tự chủ đều hoàn thành nhiệm vụ được giao, xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ và thực hiện nghiêm túc các nội dung trong quy chế; thực hiện khóa sổ kế toán và lập báo cáo quyết toán thu -  chi nhân sách theo đúng quy định.
- Xử lý, khắc phục kịp thời các vấn đề còn vướng mắc trong việc thực hiện các quy định về quản lý và sử dụng tài chính khi có kết luận của các cơ quan có thẩm quyền. 
Trên cơ sở Thông báo, Kết luận của cơ quan Kiểm toán, cơ quản chủ quản trường đã kịp thời xử lý, khắc phục các vấn đề còn vướng mắc trong việc thực hiện các quy định về quản lý và sử dụng tài chính khi có thông báo.
Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức Đảng, Đoàn thể; Tiếp tục triển khai các giải pháp phòng ngừa chống tham nhũng. Thực hiện kê khai minh bạch tài sản theo đúng hướng dẫn quy định của Thanh tra Chính phủ. 
Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của nhà nước về công tác quản lý tài chính, kế toán ( hóa đơn, chứng từ..); Khắc phục những hạn chế thiếu sót trong công tác quản lý tài chính, tài sản. Chấp hành nghiêm chỉnh việc thực hiện xác định nguồn CCTL. 
- Thực hiện công khai tài chính theo quy định:
Nhà trường đã thực hiện tốt công tác công khai tài chính cụ thể: Công khai Dự toán; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán và công khai quyết toánthực hiện theo Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành mốt số điều luật của Luật ngân sách: Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Công tác tài chính trường được công khai trên Website và tại Hội nghị CBVC hàng năm của trường (7.5.01 - Báo cáo công khai tài chính tại Hội nghị CBVC năm 2019 - 2022).
Công tác tự kiểm tra tài chính kế toán của nhà trường được thực hiện đầy đủ theo đúng quy định. Thực hiện kiểm toán theo quy định; xử lý, khắc phục kịp thời các vấn đề còn vướng mắc trong việc thực hiện các quy định về quản lý và sử dụng tài chính khi có kết luận của các cơ quan có thẩm quyền; thực hiện công khai tài chính theo quy định (7.5.02 - Kế hoạch tự kiểm tra tài chính năm 2019 - 2021; 7.5.03 - Báo cáo kết quả thực hiện tự kiểm tra tài chính năm 2019- 2021; 7.5.04 - Biên bản kiểm tra tài chính trung tâm lái xe năm 2019 - 2021; 7.5.05 - Biên bản kiểm quỹ; 7.5.06 - Biên bản kiểm tra hóa đơn)
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Tiêu chuẩn 6: Hằng năm, trường có đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn tài chính của trường; có các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài chính nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động của trường
	Mô tả, phân tích, nhận định: Hằng năm, việc đánh giá sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của Nhà trường chịu sự kiểm tra giám sát của Bộ Xây dựng và kiểm toán nhà nước. Nhà trường có báo cáo đánh giá về hiệu quả sử dụng các nguồn tài chính trong năm và được báo cáo công khai trong Hội nghị CBVC. Trong báo cáo, đã đánh giá được hiệu quả sử dụng các nguồn tài chính, đồng thời cũng đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài chính nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động của trường (7.2.07 - Báo cáo công tác tài chính năm 2019 - 2021; 1.6.07-  Báo cáo tổng kết công tác năm và phương hướng nhiệm vụ những năm tiếp theo  của  Nhà trường các năm từ 2019-2022; 7.6.01 -  Báo cáo công tác phòng Kế toán tài chính năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022).
Cụ thể nội dung đánh giá dựa trên 3 tiêu chí:
+ Đánh giá việc sử dụng nguồn tài chính đúng mục đích, đúng đối tượng.
+ Đánh giá sử dụng nguồn tài chính tiết kiệm, hiệu quả.
+ Đánh giá tính công khai, minh bạch trong việc  sử dụng nguồn tài chính. 
Báo cáo đánh giá được lồng ghép trong báo cáo tổng kết năm của Nhà trường. Nội dung đánh giá căn cứ văn bản quy định của trường và theo từng mục quy định trong 3 tiêu chí trên.
Năm 2020 nhà trường đã chỉ đạo chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, tồn tại của những năm trước để công tác đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn tài chính của trường thực chất và chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả trong việc sử dụng nguồn lực tài chính.
- Các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài chính nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động của trường
Trên cơ sở đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn tài chính, nhà trường đã chỉ ra những tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại trong việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí hàng năm; đề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài chính nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động của trường, cụ thể:
* Về nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác quản lý tài chính: 
- Rà soát các văn bản quy định về công tác quản lý tài chính. Bổ sung các quy định liên quan đến các chế tài trong công tác quản lý tài chính để xác định trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, động viên khuyến khích các đơn vị thực hiện tốt và chấn chỉnh những mặt chưa tốt để nâng cao hiệu quả của công tác quản lý tài chính. 
- Chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức đối với cán bộ viên chức, nhất là đối với cán bộ viên chức làm công tác quản lý tài chính cũng như liên quan đến công tác quản lý tài chính của đơn vị.
- Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ viên chức làm công tác quản lý tài chính cũng như liên quan đến công tác quản lý tài chính của đơn vị.
- Xây dựng các định mức khoán cho các đơn vị và xây dựng lộ trình đưa vào thực hiện để tăng cường khả năng tự chủ, ý thức tiết kiệm trong việc quản lý và sử dụng nguồn tài chính được giao.  
- Tăng cường công tác tự kiểm tra giám sát công tác tài chính. Nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác kế toán, tài chính.
* Về nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn tài chính: 
- Triệt để thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cá nhân về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện nghiêm các quy định của luật phòng chống tham nhũng. 
- Phân bổ, sử dụng nguồn tài chính phù hợp với khối lượng công việc và khả năng tài chính của trường.
- Thực hiện mức khoán tài chính đối với từng đơn vị.
- Thực hiện tốt công tác hạch toán và công khai minh bạch kết quả tài chính.
- Tăng cường cơ chế giám sát, tự giám sát trong việc sử dụng nguồn tài chính được phân bổ cho các đơn vị.  
Tóm lại: Nhà trường đã có văn bản quy định về việc đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn tài chính hàng năm, thực hiện công tác đánh giá để có cơ sở đề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài chính nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động của trường
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3.2.8. Tiêu chí 8: Dịch vụ người học
Đánh giá tổng quát tiêu chí 8:
	Mở đầu: Nhà trường đã thực hiện tốt việc rà soát, giải quyết về chế độ chính sách cho người học một cách kịp thời, đúng đối tượng theo quy định; mở rộng mối quan hệ với các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế - xã hội, tạo điều kiện để xã hội có thể đóng góp xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo, hỗ trợ kinh phí đào tạo, tiếp nhận HSSV sau khi tốt nghiệp.
Các dịch vụ cho người học đã được các cơ quan quản lý cấp trên và nhà trường quan tâm đầu tư một số các hạng mục như : kí túc xá, thư viện, căng tin, các sân, bãi ngoài trời.
Đoàn thanh niên, hội sinh viên thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, giao lưu hướng tới xây dựng một môi trường học tập hiện đại, môi trường sư phạm thân thiện, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho người học.
Nhà trường đã thực hiện tốt việc dự báo nhu cầu của thị trường lao động, nhu cầu đào tạo và người sử dụng lao động từ đó phục vụ tốt cho công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp. Trên 90% số HSSV ra trường đã tìm được việc làm phù hợp với nguyện vọng sau khi tốt nghiệp 3 - 6 tháng tại các doanh nghiệp.
	* Những điểm mạnh:  Mọi hoạt động của nhà trường luôn lấy người học làm trung tâm, tạo môi trường học tập và rèn luyện hiện đại, văn minh, thân thiện và an toàn. 
- Các chế độ chính sách cho người học được đảm bảo giải quyết đúng đối tượng, minh bạch, kịp thời.
- Dịch vụ chăm sóc y tế và vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo trong điều kiện thực tế của nhà trường.
- Tổ chức thường xuyên các hoạt động đoàn, hội và các hoạt động ngoại khóa nhằm tạo thêm các sân chơi bổ ích cho HSSV.
         - Nhà trường đã xây dựng được mối quan hệ rộng rãi, có liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp để gửi HSSV đi thực tập, thực tế tại doanh nghiệp; người học được cung cấp đầy đủ thông tin về thị trường lao động, việc làm và cơ hội tiếp xúc với nhà tuyển dụng.
	* Những tồn tại: Một số hoạt động phong trào chưa thu hút đông đảo HSSV tham gia.
	* Kế hoạch nâng cao chất lượng: Năm học 2022-2023, nhà trường xây dựng môi trường giáo dục xanh, lành mạnh, thân thiện, uy tín.
- Phát huy vai trò của các tổ chức Đoàn, Hội; thường xuyên phát động phong trào thi đua trong học tập và rèn luyện; tổ chức các các hoạt động ngoại khóa thiết thực, hiệu quả. Thành lập, tổ chức mô hình các câu lạc bộ để hỗ trợ HSSV trong quá trình học tập và rèn luyện.
- Huy động các nguồn hỗ trợ để xây dựng quỹ phúc lợi cho HSSV, đặc biệt quan tâm và có chế độ ưu đãi đối với những HSSV nghèo vượt khó.
- Đẩy mạnh việc rèn luyện kỷ luật lao động và kỹ năng mềm cho HSSV.
- Tăng cường và mở rộng quan hệ với doanh nghiệp để tạo cơ hội việc làm phù hợp cho HSSV trong quá trình học tập và sau khi tốt nghiệp.
	- Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động học tập và rèn luyện của HSSV.
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Tiêu chuẩn 1: Người học được cung cấp đầy đủ thông tin về mục tiêu, chương trình đào tạo; quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp; nội quy, quy chế của trường; các chế độ, chính sách hiện hành đối với người học; các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học theo quy định
	Mô tả, phân tích, nhận định: Để giúp học sinh sinh viên làm quen với môi trường học tập mới, làm quen với tác phong công nghiệp trong môi trường giáo dục nghề nghiệp. Hằng năm, ngay tại sau khi nhập học ổn định, nhà trường tổ chức học Nội quy đầu khóa vào tuần học đầu tiên nhằm giới thiệu đến người học những thông tin chung về nhà trường và cung cấp cho người học về mục tiêu, chương trình, kế hoạch Đào tạo, các yêu cầu về chuyên môn cần đạt được của từng nghề; phổ biến quy chế kiểm tra, xét công nhận tốt nghiệp; các nội quy quy chế của trường và các chế độ, chính sách hiện hành đối với người học; các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học và cung cấp tài liệu cho HSSV (8.1.01. Kế hoạch học tập đầu khóa các năm từ 2019-2022; 8.1.02- Những hình ảnh các buổi sinh hoạt đầu khóa hằng năm).
Các thông tin cung cấp cho học sinh sinh viên nhà trường tập hợp thành cuốn tài liệu học tập đầu khóa và phát cho các em học sinh sinh viên ngay tại buổi đầu tiên học tập đầu khóa. Tài liệu học tập đầu khóa gồm các nội dung: Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp, Quy chế học sinh sinh viên, Các nội quy trong trường như nội quy phòng học lý thuyết, nội quy xưởng thực hành, nội quy ký túc xá… (8.1.03- Tài liệu học tập đầu khóa năm học 2019-2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022; 8.1.04- Bài thu hoạch học tập chính trị đầu khóa của học sinh sinh viên )
Các nội quy, quy định các thông báo, nội dung tuyên truyền tuyển sinh của Trường được niêm yết công khai tại những nơi dễ nhìn, dễ đọc trong trường và các kênh khác như: Website; tại bảng tin trong Trường, tại các xưởng thực hành, phòng học, phòng thực hành; các buổi sinh hoạt lớp (1.1.07- Website: http//vixo.edu.vn; 8.1.05 – Hình ảnh các vị trí đặt nội quy của Trường).
 Mọi thông tin liên quan đến HSSV đều được đăng tải trên trang website của nhà trường (1.1.07- Website: http//vixo.edu.vn). 
Hàng năm, Nhà trường khảo sát HSSV về việc cung cấp thông tin khi nhập học và trong quá trình học. (1.1.09-Kế hoạch thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022; 1.1.10-Bộ phiếu thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022; 1.1.11-Danh sách người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022; 1.1.12- Báo cáo kết quả thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022).	
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1, tiêu chí 8: 1 điểm
Tiêu chuẩn 2: Người học được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định và các chính sách xã hội khác
	Mô tả, phân tích, nhận định: Trong quá trình học tập tại trường, học sinh sinh viên được hưởng các chế độ chính sách như: được miễn giảm học phí theo quy định, học sinh sinh viên có hộ khẩu Vĩnh Phúc được hỗ trợ kinh phí học nghề theo Nghị quyết 42/2018/HĐND tỉnh Vĩnh Phúc, được cấp học bổng, được khen thưởng khi đạt kết quả cao trong học tập; được khen thưởng đột xuất khi có thành tích cao như đạt giải trong cuộc thi tay nghề quốc gia hoặc các cuộc thi do cấp trên tổ chức; được khen thưởng khi có thành tích trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... (1.3.05- Quyết định về việc ban hành quy chế Công tác học sinh sinh viên;).
Thực hiện các quy định của Nhà nước về thực hiện chế độ chính sách cho người học, hằng năm, trường đã hướng dẫn HSSV làm hồ sơ, thủ tục để được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi hiện hành theo quy định của Nhà nước như miễn giảm học phí; hỗ trợ kinh phí học nghề theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, căn cứ kết quả xếp loại HSSV về học tập, rèn luyện xét duyệt cấp học bổng khuyến khích học tập và trao tặng khen thưởng (8.2.01- Bảng tổng hợp các chế độ chính sách đối với học sinh sinh viên các năm từ 2019-2021; 2.14.11 - Quyết định khen thưởng học sinh sinh viên năm học 2019-2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022. 8.2.02 - Các quyết định và danh sách HSSV được cấp học bổng năm học 2019-2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022; 8.2.03 - Các Quyết định miễn giảm học phí cho học sinh sinh viên; 8.2.04- Danh sách học sinh viên được hưởng chế độ ưu tiên năm học 2019-2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022; 1.6.07- Báo cáo tổng kết công tác năm và phương hướng nhiệm vụ năm học của trường các năm từ 2019-2022).
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2, tiêu chí 8: 1 điểm
Tiêu chuẩn 3: Có chính sách và thực hiện chính sách khen thưởng, khuyến khích kịp thời đối với người học đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện. Người học được hỗ trợ kịp thời trong quá trình học tập tại trường để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
	Mô tả, phân tích, nhận định: Chính sách khen thưởng, khuyến khích kịp thời đối với người học đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện được nhà trường quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ  và Quy chế công tác học sinh sinh viên (1.3.11 – Quy chế chi tiêu nội bộ của trường các năm từ 2019-2022; 1.3.05- Quyết định  về việc ban hành quy chế Công tác học sinh sinh viên).
Phòng Đào tạo và công tác học sinh sinh viên là đơn vị được nhà trường giao nhiệm vụ thực hiện chế độ chính sách cho học sinh sinh viên. Sau khi có kết quả học tập, rèn luyện của học kỳ và năm học, phòng Đào tạo và công tác học sinh viên kết hợp với các phòng, khoa tổ chức họp xét khen thưởng, học bổng theo các quy định hiện hành để động viên và khích lệ các em trong học tập của các học kỳ tiếp theo.  Ngoài ra, nhà trường còn liên hệ với các đơn vị tài trợ để trao các xuất học bổng cho học sinh – sinh viên có hoàn cảnh khó khăn cố gắng vươn lên trong học tập để các em yên tâm học tập tại trường.  Thực hiện quy định của Nhà nước và của Trường về các chế độ, chính sách khen thưởng, khuyến khích kịp thời cho người học. (2.14.11 - Quyết định khen thưởng học sinh sinh viên năm học 2019-2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022. 8.2.02 - Các quyết định và danh sách HSSV được cấp học bổng năm học 2019-2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022; 1.6.07- - Báo cáo tổng kết công tác năm và phương hướng nhiệm vụ năm học của trường các năm từ 2019-2022)
Hàng năm nhà trường tổ chức khảo sát lấy ý kiến của người học, người học đã tốt nghiệp về thực hiện chính sách khen thưởng khuyến khích kịp thời đối với người học đạt kết quả cao trong học tập của nhà trường (1.1.09-Kế hoạch thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022; 1.1.10-Bộ phiếu thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022; 1.1.11-Danh sách người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động tham gia khảo sát các năm từ 2019-2022; 1.1.12- Báo cáo kết quả thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022; 8.3.01- Kế hoạch khảo sát học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp các năm từ 2019-2022; 8.3.02- Bộ phiếu khảo sát học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp các năm từ 2019-2022; 8.3.03. Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp các năm từ 2019-2022).
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3, tiêu chí 8: 1 điểm
Tiêu chuẩn 4: Người học được tôn trọng và đối xử bình đẳng, không phân biệt giới tính, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân
	Mô tả, phân tích, nhận định: Nhà trường thực hiện tuyển sinh trong cả nước, không phân biệt giới tính, tôn giáo, vùng miền, tôn trọng và đối xử bình đẳng, không phân biệt giới tính, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân. Tất cả HSSV đều được tư vấn lựa chọn nghề phù hợp với khả năng, sở thích; tất cả HSSV đều được tham gia các hoạt động phong trào theo năng lực sở trường; được  vào ở ký túc xá theo yêu cầu, được chăm sóc sức khỏe theo quy định (2.2.02- Quy chế tuyển sinh của Trường; 2.3.05 – Các hình thức thông báo tuyển sinh của trường các năm từ 2019-2022;  1.3.12 - Quyết định ban hành các nội quy trong Trường). 
Học sinh – sinh viên học tập tại trường được đối xử bình đẳng, được tôn trọng như nhau thể hiện qua việc xét điểm rèn luyện từng học kỳ, xét từ lớp đến khoa và quyết định công nhận điểm rèn luyện của trường:  (2.14.09- Biên bản họp đánh giá kết quả  học tập, rèn luyện học kỳ, năm học của các lớp từ 2019-2021; 2.14.10- Bảng tổng hợp kết quả học tập và rèn luyện các lớp từ năm 2019-2021; 2.14.11 - Quyết định khen thưởng học sinh sinh viên năm học 2019-2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022; 1.6.07- Báo cáo tổng kết công tác năm  và phương hướng nhiệm vụ năm  tiếp theo  của trường các năm từ 2019-2022)
Trường tổ chức khảo sát lấy ý kiến của người học được đối xử bình đẳng trong nhà trường (1.1.09-Kế hoạch thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022; 1.1.10-Bộ phiếu thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022; 1.1.11-Danh sách người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động tham gia khảo sát các năm từ 2019-2022; 1.1.12- Báo cáo kết quả thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022).
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4, tiêu chí 8: 1 điểm
Tiêu chuẩn 5: Ký túc xá đảm bảo đủ diện tích nhà ở và các điều kiện tối thiểu (chỗ ở, điện, nước, vệ sinh, các tiện nghi khác) cho sinh hoạt và học tập của người học
	Mô tả, phân tích, nhận định: Ký túc xá Nhà trường gồm 04 dãy nhà 3 tầng tổng số 215 phòng, mỗi phòng ở có diện tích là 18m2 và bố trí tối đa 6 HSSV/phòng, kết cấu khung bê tông chịu lực với tổng diện tích 4.381 m2, các phòng ở được trang bị đủ giường nằm, hệ thống điện chiếu sáng, nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người học. Các phòng ở đảm bảo sạch sẽ, thoáng mát. Ký túc xá HSSV được trang bị thiết bị PCCC theo quy định, có quy định cụ thể đối với HSSV nội trú.
HSSV nội trú trong KTX luôn được đảm bảo an ninh trật tự, được tư vấn, trợ giúp khi có nhu cầu, điều kiện sinh hoạt, học tập, rèn luyện trong Ký túc xá Nhà trường đáp ứng các điều kiện theo quy định. ( 8.5.01 - Thông tin về KTX của Trường 8.5.02- Danh sách học sinh ở KTX các năm  từ 2019-2022 8.5.03- Biên bản kiểm tra nội bộ của trường về vệ sinh môi trường tại KTX nội trú học sinh sinh viên các năm từ 2019-2022; 8.5.04- Báo cáo thực trạng một số điều kiện đảm bảo cho học sinh sinh viên nội trú các năm từ 2019-2022)
Hằng năm, Nhà trường tổ chức khảo sát lấy ý kiến của người học về ký túc xá nhà trường đảm bảo yêu cầu tối thiểu cho sinh hoạt và học tập (1.1.09-Kế hoạch thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022; 1.1.10-Bộ phiếu thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022 ; 1.1.11-Danh sách người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động tham gia khảo các năm từ 2019-2022; 1.1.12- Báo cáo kết quả thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022).
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5, tiêu chí 8: 1 điểm
Tiêu chuẩn 6: Có dịch vụ y tế chăm sóc và bảo vệ sức khỏe; dịch vụ ăn uống của trường đáp ứng nhu cầu của người học và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
	Mô tả, phân tích, nhận định: Nhà trường có phòng y tế trực thuộc Phòng Đào tạo và công tác học sinh sinh viên,  có cán bộ y tế được đào tạo chính quy, chuyên môn tốt. (8.6.01- Hồ sơ cán bộ y tế). Phòng y tế được trang bị đầy đủ thiết bị và dụng cụ y tế theo quy định về y tế học đường, đảm bảo việc sơ cấp cứu, khám và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV. Cán bộ y tế thường trực hàng ngày sẵn sàng phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV (8.6.02- Ảnh chụp phòng y tế; 8.6.03- Bảng kê trang thiết bị và dụng cụ y tế các năm từ 2019-2022; 8.6.04- Kế hoạch mua bổ sung thuốc, dụng cụ y tế  chữa bệnh các năm từ 2019-2022). Hàng năm, phòng y tế có thông báo phòng chống dịch bệnh, tuyên truyền cho CBGV, HSSV nhận thức được tác hại và ảnh hưởng của các dịch bệnh, cách phòng chống dịch bệnh đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ với Trung tâm y tế dự phòng thành phố Phúc Yên nhằm đảm bảo không để bị động, bất ngờ khi có dịch bệnh ( 8.6.05- Thông báo phòng chống dịch bệnh hàng năm từ 2019-2022). 
Qua các đợt kiểm tra của Trung tâm kiểm soát bệnh tật thuộc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc từ năm 2017-2019 về công tác y tế của các trường học đóng trên địa bàn tỉnh, hoạt động y tế của nhà trường được đánh giá đảm bảo và đáp ứng các yêu cầu về chăm sóc sức khỏe cho người học. (8.6.06- Biên bản kiểm tra y tế trường các năm từ 2019-2021; 8.6.07- Báo cáo hoạt động y tế trường các năm từ 2019-2021).
	Nhà trường có 1 Căn - tin với 210 m2 phục 210m210m2phục vụ cán bộ giáo viên và HSSV  đáp ứng các nhu cầu tốt cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên và người học. Bếp ăn tập thể của trường có đủ các trang thiết bị cần thiết và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ( 8.6.08. Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; 8.6.09- Sổ lưu mẫu thực phẩm hàng ngày).
Trong 3 năm gần đây, chưa xẩy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào liên quan đến bếp ăn của nhà trường. ( 8.6.10- Biên bản kiểm tra việc thực hiện vệ  sinh an toàn thực phẩm khu bếp ăn tập thể các năm từ  2019-2022; 8.6.11-. Báo cáo công tác phục vụ nhà ăn tập thể các năm từ 2019-2022).
Hằng năm, nhà trường tổ chức khảo sát lấy ý kiến của người học, cán bộ liên quan về dịch vụ y tế chăm sóc và bảo vệ sức khỏe; dịch vụ ăn uống của trường đáp ứng nhu cầu của người học (1.1.09-Kế hoạch thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022; 1.1.10-Bộ phiếu thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022; 1.1.11-Danh sách người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động tham gia khảo sát các năm từ 2019-2022; 1.1.12- Báo cáo kết quả thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022).
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 6, tiêu chí 8: 1 điểm
Tiêu chuẩn 7: Người học được tạo điều kiện hoạt động, tập luyện văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia các hoạt động xã hội; được đảm bảo an toàn trong khuôn viên trường
	Mô tả, phân tích, nhận định: Nhà trường có đầy đủ các khu chức năng để HSSV được tập thể dục thể thao, sinh hoạt văn hóa văn nghệ, đáp ứng đầy đủ nhu cầu về tinh thần cho các em. Ngoài các sân cầu lông, sân bóng chuyền trong năm 2020 nhà trường được đầu tư xây dựng xây dựng mới khu Nhà thể chất với tổng diện tích sử dụng 10.000 m2 gồm sân bóng đá, bể bơi, sân tennis...đảm bảo 2m2/người. Khu nhà thể chất được xây dựng tương đối độc lập với khuôn viên nhà trường để tránh tiếng ồn giữa khu vực học tập và hoạt động thể thao văn hóa văn nghệ (5.2.02 - Hồ sơ thiết kế nhà học chính; nhà học đa năng; các xưởng A, B, C, E; Hội trường, ký túc xá; nhà giáo dục thể chất; 8.7.01- Hình ảnh khu thể dục thể thao, khu văn sinh hoạt văn hóa, nghệ của trường).
Các đơn vị trong Nhà trường thường xuyên phối hợp với Đoàn Thanh niên xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho người học như: Tổ chức các giải thi đấu bóng đá, bóng chuyền học sinh sinh viên, các tiết mục văn nghệ, chào mừng những ngày kỷ niệm và ngày lễ trong năm; tổ chức các chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, chương trình “Tiếp sức mùa thi”, “Mùa hè xanh”…. Ngoài ra nhà trường còn tạo điều kiện cho HSSV tham gia hoạt động văn hóa, hội diễn văn nghệ, hội thao (8.7.02 - Các kế hoạch tổ chức VHVN-TDTT các năm từ 2019 -2022; 8.7.03 - Những hình ảnh học sinh sinh viên nhà trường tham gia các hoạt động VHVN-TDTT hằng năm)
Việc đảm bảo an ninh, an toàn trường học cho HSSV cũng được Nhà trường đặc biệt quan tâm. Nhà trường đã chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền về pháp luật đến toàn thể HSSV trong trường như: tìm hiểu về Bộ luật hình sự, tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội (8.7.04 - Kế hoạch thực hiện các hoạt động tuyên truyền, tìm hiểu pháp luật của Trường). Công tác đảm bảo an ninh trật tự trong khuôn viên Nhà trường được các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện rất tốt. Hàng ngày, có lực lượng bảo vệ phối hợp với giáo viên trực ban  của phòng Đào tạo và công tác học sinh sinh viên  và Đội thanh niên xung kích, tổ chức trực 24/24 giờ, thường xuyên năm bắt tình hình, kịp thời ngăn chặn và xử lý khi có tình huống xảy ra, đảm bảo duy trì an toàn, an ninh trong Nhà trường. (8.7.05 - Lịch trực của phòng Đào tạo và Công tác HSSV; 8.7.06 – Báo cáo công tác an toàn, an ninh trường học của Nhà trường các năm từ 2019-2022)
Hàng năm nhà trường tổ chức khảo sát lấy ý kiến của người học, người học đã tốt nghiệp về nhà trường tạo điều kiện hoạt động, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được đảm bảo trong khuôn viên nhà trường (1.1.09- Kế hoạch thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022; 1.1.10-Bộ phiếu thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022; 1.1.11- Danh sách người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động tham gia khảo sát các năm từ 2019-2022; 1.1.12- Báo cáo kết quả thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022; 8.3.01- Kế hoạch khảo sát học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp các năm từ 2019-2022; 8.3.02- Bộ phiếu khảo sát học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp các năm từ 2019-2022; 8.3.03. Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp các năm từ 2019-2022).
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 7, tiêu chí 8: 1 điểm
Tiêu chuẩn 8: Trường thực hiện việc tư vấn việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp
	Mô tả, phân tích, nhận định: Trong những năm qua, Nhà trường đã quan tâm đến công tác tư vấn giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên, đặc biệt là đối tượng học sinh sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp và sau tốt nghiệp. Để công tác tư vấn việc làm đạt hiệu quả cao, nhà trường đã liên hệ, hợp tác với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh
	Nhà trường đã tạo lập được mối quan hệ chặt chẽ giữa các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng lao động của tỉnh Vĩnh Phúc và các tỉnh lân cận. Trong những năm vừa qua, Bộ phận tuyển sinh phòng Đào tạo và Công tác Học sinh sinh viên tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp theo từng ngành nghề đào tạo. Bên cạnh đó Nhà trường còn mời các doanh nghiệp, đối tác đến làm việc, trực tiếp tư vấn việc làm cho HSSV ngay sau lễ bế giảng. Kết quả của công tác tư vấn việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp tại Hội chợ việc làm được thể hiện trong báo cáo năm 2019 -2022 (8.8.01 - Kế hoạch tư vấn việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp năm 2019 - 2022; 8.8.02- Hình ảnh về hoạt động tư vấn của nhà trường, doanh nghiệp; 8.8.03 - Báo cáo công tác tư vấn việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp tại Hội chợ việc làm năm 2019- 2022).
Hàng năm nhà trường tổ chức khảo sát lấy ý kiến của người học, người học đã tốt nghiệp về nhà trường tạo điều kiện hoạt động, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được đảm bảo trong khuôn viên nhà trường (1.1.09-Kế hoạch thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022; 1.1.10-Bộ phiếu thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022; 1.1.11-Danh sách người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động tham gia khảo sát các năm từ 2019-2022; 1.1.12- Báo cáo kết quả thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022; 8.3.01- Kế hoạch khảo sát học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp các năm từ 2019-2022; 8.3.02- Bộ phiếu khảo sát học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp các năm từ 2019-2022; 8.3.03. Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp các năm từ 2019-2022).
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 8, tiêu chí 8: 1 điểm
Tiêu chuẩn 9:  Hàng năm, trường tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hội chợ việc làm để người học tiếp xúc với các nhà tuyển dụng
	Mô tả, phân tích, nhận định: Nhằm mục đích cho HSSV được tiếp xúc trực tiếp với các nhà tuyển dụng, hằng năm, Nhà trường lập kế hoạch và tổ chức hội chợ việc làm ngay tại trường, từ đó HSSV có nhiều thông tin nghề nghiệp để lựa chọn sau khi tốt nghiệp. Tại Hội chợ việc làm, Nhà sử dụng lao động giới thiệu về việc làm, nghề nghiệp của Công ty tuyển dụng, triển khai kế hoạch tuyển lao động hàng năm của đơn vị, các điều kiện về đời sống, lương, bảo hiểm, tạo điều kiện cho HSSV tiếp xúc và tìm hiểu về nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp. Kết quả của công tác tư vấn việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp tại Hội chợ việc làm được thể hiện trong  báo cáo năm 2019 - 2022 (8.9.01 - Kế hoạch tổ chức phiên giao dịch việc làm năm 2019 - 2022; 8.9.02 - Danh sách các nhà tuyển dụng tham gia tổ chức hội chợ việc làm các năm 2019 - 2022; 8.9.03 - Hình ảnh phiên giao dịch việc làm năm 2019 - 2022; 8.9.0 4- Báo cáo kết quả tổ chức phiên giao dịch việc làm các năm từ 2019 - 2022).
Hàng năm nhà trường tổ chức khảo sát lấy ý kiến của người học, người học đã tốt nghiệp về nhà trường thực hiện tư vấn việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp (1.1.09-Kế hoạch thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022; 1.1.10-Bộ phiếu thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động năm học các năm từ 2019-2022; 1.1.11-Danh sách người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động tham gia khảo sát các năm từ 2019-2022; 1.1.12- Báo cáo kết quả thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022; 8.3.01- Kế hoạch khảo sát học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp các năm từ 2019-2022; 8.3.02- Bộ phiếu khảo sát học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp các năm từ 2019-2022; 8.3.03. Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp các năm từ 2019-2022).
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 9, tiêu chí 8: 1 điểm
3.2.9 Tiêu chí 9: Giám sát đánh giá chất lượng
Đánh giá tổng quan tiêu chí 9: 
	Mở đầu: Trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1 với mục tiêu sứ mạng là xây dựng nhà trường theo hướng Trường chất lượng cao; Phát triển đa ngành, đa nghề trong đó chú trọng vào các nghề trọng điểm của quốc gia và khu vực; Đào tạo đội ngũ lao động có có kỹ thuật cao đáp ứng các yêu cầu của thị trường lao động. 
Để thực hiện tốt sứ mạng của trường, trong những năm qua trường không ngừng đổi mới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Song song với quá trình đổi mới chất lượng giáo viên, phương pháp dạy học, chương trình giáo trình, cơ sở vật chất và các cơ chế chính sách cho người học trường còn tăng cường đẩy mạnh các hoạt động giám sát đánh giá chất lượng. Công tác giám sát đánh giá chất lượng là một chủ trương đúng đắn được Đảng ủy, Ban giám hiệu hết sức coi trọng và  đưa vào nhiệm vụ trọng tâm phải thực hiện hàng năm. 
	Đảng ủy, Ban giám hiệu đã chỉ đạo các phòng, khoa, Trung tâm tập trung thực hiện tốt công tác tự đánh giá, hoàn thành các công việc theo tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định đảm bảo duy trì Trường được đánh giá là trường đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề theo thông tư 15/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh xã hội Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. 
	Đưa học sinh sinh viên, cán bộ quản lý, giáo viên, viên chức và các đơn vị sử dụng lao động vào công tác đánh giá chất lượng giáo dục thông qua việc khảo sát thu thập ý kiến để có cái nhìn đa chiều về hiệu quả về hoạt động giáo dục của trường. Từ đó có những đầu tư, đổi mới để phát triển toàn diện năng lực của trường. 	* Điểm mạnh: Trường đánh giá đúng vị trí, vai trò của công tác giám sát chất lượng. Đã thực hiện một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
	* Những tồn tại: Việc khảo sát, thu thập, ý kiến đối với cán bộ viên chức, nhà giáo, học sinh sinh sinh viên và đơn vị sử dụng lao động còn chưa thường xuyên. Số các doanh nghiệp hàng năm được khảo sát còn ở mức hạn chế. 
	* Kế hoạch nâng cao chất lượng: Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá chất lượng, xây dựng kế hoạch cải tiến và triển khai hoạt động cải tiến chất lượng theo Báo cáo tự đánh giá năm 2021. Xây dựng quy trình lấy ý kiến phản hồi của các bên có liên quan về sản phẩm đào tạo
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Tiêu chuẩn 1:  Hằng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 10 đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động
	Mô tả, phân tích, nhận định: Chất lượng đào tạo chỉ có thể nâng cao khi quá trình đào tạo có sự gắn kết chặt chẽ với nhu cầu của người sử dụng lao động nói riêng và của xã hội nói chung. Nhận thức, đánh giá đúng đắn vị trí, vai trò của đơn vị sử dụng lao động trong việc đánh giá chất lượng đào tạo, Trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1 luôn duy trì và ngày càng mở rộng mối quan hệ với các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp đang sử dụng lao động là học sinh sinh viên của trường để có cái nhìn khách quan, trung thực về chất lượng đào tạo của trường đạt được. 
Hằng năm Trường đều thực hiện thu thập ý kiến của một số đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của học sinh sinh viên tốt nghiệp đang làm việc tại các doanh nghiệp và thu thập ý kiến đánh giá của các doanh nghiệp về sự phù hợp của chương trình đào tạo so với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
	Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, vào đầu mỗi năm học, Trung tâm Kiểm định phối hợp với Ban tuyển sinh và tư vấn việc làm thuộc Phòng đào tạo và công tác học sinh sinh viên xây dựng kế hoạch để thực hiện khảo sát ý kiến Doanh nghiệp về mức độ đáp ứng của học sinh sinh viên đã tốt nghiệp hiện đang làm tại các doanh nghiệp (1.2.02- Kế hoạch khảo sát doanh nghiệp các năm từ 2019-2022). Các câu hỏi trong bảng hỏi của phiếu khảo sát được nhà trường thiết kế chi tiết và tập trung vào một số nội dung quan trọng như trình độ tay nghề, tác phong làm việc, khả năng làm việc nhóm của HSSV... 
Trung bình mỗi năm, Trường thực hiện khảo sát từ 15-20 doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và các tỉnh lân cận...  (1.2.03- Danh sách doanh nghiệp thực hiện khảo sát các năm từ 2019-2022;1.2.04-Bộ phiếu khảo sát doanh nghiệp các năm từ 2019-2022).
Trong quá trình thực hiện khảo sát, nhà trường nhận được những phản hồi tích cực từ phía các doanh nghiệp. Trong 3 năm thực hiện khảo sát  100% các doanh nghiệp đều đánh giá tốt ý về kiến thức, kỹ năng, thái độ của HSSV nhà trường đang làm việc tại các doanh nghiệp. (1.2.05- Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát doanh nghiệp các năm từ 2019-2022). Như vậy, có thể khẳng định học sinh sinh viên tốt nghiệp từ trường đã đáp ứng được yêu cầu của đơn vị sử dụng lao động.
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1, tiêu chí 9: 1 điểm
Tiêu chuẩn 2 : Hằng năm, thu thập ý kiến đánh giá tối thiểu 50% cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động về các chính sách liên quan đến dạy và học, chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động
	Mô tả, phân tích, nhận định: Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý cũng như nâng cao chất lượng đào tạo, hướng tới đưa trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1 thành trường chất lượng cao. Bên cạnh các chủ trương, chính sách, và biện pháp tuyển dụng đào tạo bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên, cán bộ và nhân viên,  hàng năm nhà trường thực hiện thu thập ý kiến đánh giá của cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động về các chính sách liên quan đến dạy và học, chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động
Các nội dung lấy ý kiến như trên được nhà trường lập thành kế hoạch thực hiện chi tiết hàng năm. (1.1.09-  Kế hoạch thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022). 
Căn cứ vào kế hoạch được phê duyệt, hằng năm phòng Tổ chức hành chính chịu trách nhiệm lập danh sách các cá nhân được lấy ý kiến. Số người được lấy ý kiến đảm bảo trải đều khắp 10 đơn vị phòng khoa, trung tâm trong trường. Nội dung lấy ý kiến được tập trung vào các chính sách nhà trường đang áp dụng như các chính sách liên quan đến dạy và học; chính sách tuyển dụng; chính sách đào tạo, bồi dưỡng; đánh giá, phân loại; bổ nhiệm cán bộ. Thông qua hình thức phỏng vấn trực tiếp, qua email, qua phiếu khảo sát  (1.1.10- Bộ phiếu thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022;1.1.11- Danh sách người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động tham gia khảo sát các năm từ 2019-2022).
 Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát thu thập ý kiến  hàng năm cho thấy có  87% cán bộ, nhà giáo viên chức và người lao động hài lòng với các chính sách hiện hành của nhà trường.  (1.1.12- Báo cáo kết quả thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022).
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2, tiêu chí 9: 1 điểm
Tiêu chuẩn 9.3: Hằng năm thu thập ý kiến đánh giá tối thiêu 30% người học đại diện các ngành, nghề đào tạo về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo, chất lượng, dịch vụ, giảng dạy và việc thực hiện chính sách liên quan đến người học
	Mô tả, phân tích, nhận định: Học sinh sinh viên đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động đảm bảo chất lượng đào tạo. Phát huy vai trò của người học trong hoạt động đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, hàng năm nhà trường tổ chức thu thập ý kiến đánh giá của học sinh sinh viên về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo, chất lượng, dịch vụ, giảng dạy và việc thực hiện chính sách liên quan đến học sinh sinh viên. Các ý kiến phản hồi từ người học là một trong những căn cứ quan trọng để Ban giám hiệu và các đơn vị chức năng điều chỉnh, khắc phục những tồn tại góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy. 
	Hằng năm, vào đầu năm học, Trung tâm Kiểm định phối hợp với Phòng đào tạo và công tác học sinh sinh viên  xây dựng kế hoạch cụ thể lấy ý kiến người học về các nội dung trên (1.1.09-  Kế hoạch thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022).
Trên cơ sở danh sách học sinh sinh viên các lớp đang học tại trường, Trung tâm kiểm định lập danh sách học sinh sinh viên ở tất các nghề trường đang đào tạo để lấy ý kiến. Nội dung thực hiện lấy ý kiến tập trung vào các vấn đề :- Chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo, - Chất lượng dịch vụ, giảng dạy, - Việc thực hiện chính sách liên quan đến người học. 
Thông qua hình thức phỏng vấn trực tiếp và phiếu khảo sát, trong 3 năm từ 2018-2021, trường đã thực hiện lấy ý kiến gần 2000 lượt học sinh sinh viên ở tất cả các nghề hiện trường đang đào tạo. (2.5.03- Danh sách học sinh  sinh viên các lớp từ năm 2018-2021; 1.1.10- Bộ phiếu thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022;1.1.11- Danh sách người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên)
Kết quả khảo sát thu thập ý kiến của  học sinh sinh viên trong 3 năm qua cho thấy: Có 82.5%  HSSV đánh giá hài lòng về phương thức đào tạo 83.7% HSSV hài lòng về chất lượng dịch vụ; 80.4% HSSV hài lòng về cách chính sách liên quan đến người học trường hiện đang áp dụng. (1.1.12- Báo cáo kết quả thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022).
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3, tiêu chí 9: 1 điểm
Tiêu chuẩn 4: Trường thực hiện hoạt động tự đánh giá chất lượng và kiểm định chất lượng theo quy định
	Mô tả, phân tích, nhận định: Tự đánh giá chất lượng là khâu quan trọng của việc đảm bảo chất lượng và xây dựng văn hoá chất lượng bên trong nhà trường, giúp nhà trường tự rà soát, đánh giá thực trạng hoạt động của mình, từ đó lập và triển khai các kế hoạch hành động cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo, điều chỉnh mục tiêu cho giai đoạn tiếp theo hướng cao hơn. 
Căn cứ vào Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hàng năm trường đã thực hiện hoạt động tự đánh giá chất lượng Trường và tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo quy định.
Để thực hiện hoạt động tự đánh giá, hàng năm nhà trường đã  xây dựng kế hoạch tự đánh giá chất lượng trường và tự đánh giá chất lượng CTĐT đối với 6 nghề trọng điểm (9.4.01- Kế hoạch tự đánh giá chất lượng trường các năm từ 2019-2022; 9.4.02- Kế hoạch tự đánh giá chất lượng CTĐT 6 nghề trọng điểm các năm 2019-2022).
Trường thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng Trường và Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 6 nghề trọng điểm gồm đầy đủ các thành phần theo quy định tại Điều 16, Mục 2 của Thông tư 28. (9.4.03 – Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng trường các năm từ 2019-2022; 9.4.04 – Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng CTĐT các năm từ 2019-2022).
Hội đồng tự đánh giá thực hiện kiểm tra, giám sát, đôn đốc đơn vị đầu mối, các đơn vị phòng, khoa, trung tâm trong trường triển khai thu thập, phân tích, xử lý minh chứng và viết các báo đánh giá các tiêu chuẩn, tiêu chí theo hệ thống tiêu chuẩn, tiêu chí tự đánh giá chất lượng do Bộ Lao động Thương binh xã hội ban hành. Kết quả tự đánh giá chất lượng trường và chất lượng 6 chương trình trọng điểm 3 năm gần đây, đều đạt trên 90 điểm. (9.4.05- Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng trường các năm từ 2019-2022; 9.4.06- Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng CTĐT 6 nghề trọng điểm các năm từ 2019-2022)
Hằng năm, Trường đều gửi báo cáo tự đánh giá chất lượng cho Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Xây dựng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc theo the quy định; báo cáo được đăng trên trang web của nhà trường (1.1.07- Website; http//vixo.edu.vn)
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4, tiêu chí 9: 1 điểm
Tiêu chí 5: Hằng năm, trường có kế hoạch cụ thể và các biện pháp thực hiện việc cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá và kết quả đánh giá ngoài nếu có
	Mô tả, phân tích, nhận định: Trên cơ sở báo cáo tự đánh giá chất lượng hàng năm, căn cứ vào điểm mạnh, điểm tồn tại, Trường đã xây dựng kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng sau tự đánh giá. Nội dung kế hoạch đã đưa ra chi tiết những nhiệm vụ cần thực hiện, thời gian, đơn vị thực hiện (9.5.01- Kế hoạch cải tiến chất lượng Trường sau tự đánh giá các năm 2019-2021).
 Nhà trường đặc biệt chú trọng đến các biện pháp khắc phục những điểm còn tồn tại, hạn chế đã được nêu ra trong báo cáo, cụ thể: 
Trong hai năm 2019-2020, Trường xây dựng thực hiện rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo theo Luật giáo dục nghề nghiệp nhằm khắc phục những hạn chế về công tác xây dựng chương trình đã được nhà trường nêu ra trong báo cáo tự đánh giá các năm  2018, 2019. Kết quả sau rà soát, điều chỉnh, Trường ban hành chương trình đào tạo cho 10  nghề trình độ cao đẳng, 14 nghề trình độ trung cấp. (2.5.01 – Quyết định ban hành chương trình đào tạo kèm bộ chương trình đào tạo chi tiết).
 Căn cứ vào điểm tồn tại trong báo cáo tự đánh giá chất lượng trường năm 2020 , Trường đã xây dựng, phê duyệt và đưa vào vận hành hệ thống tài liệu bảo đảm chất lượng trường theo yêu cầu của thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH gồm: Chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, sổ tay đảm bảo chất lượng và bộ quy trình công cụ  (1.7.04- Quyết định phê duyệt hệ thống tài liệu bảo đảm chất lượng Trường)
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5, tiêu chí 9 : 1 điểm
Tiêu chuẩn 6: Trường có tỷ lệ 80% người học có việc làm phù hợp với chuyên ngành hoặc nghề đào tạo sau 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp
	Mô tả, phân tích, nhận định: Mục tiêu sứ mạng chính của trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 là đào tạo lao động kỹ thuật có chất lượng cho thị trường lao động. Học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp phải có năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có năng lực quản lý. Với quy mô đào tạo trên 2.000 học sinh sinh viên/năm, hàng năm số học sinh viên tốt nghiệp trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 từ 500-700 học sinh sinh viên. (9.6.01- Quyết định công nhận tốt nghiệp và danh sách HSSV tốt nghiệp các năm từ 2019-2022).
Hàng năm, nhà trường xây dựng kế hoạch, tổ chức điều tra lần vết đối với 100% HSSV tốt nghiệp.
Để nắm bắt khả năng của người học sau khi tốt nghiệp, hằng năm Trường đều có kế hoạch điều tra lần theo dấu vết học sinh sinh viên sau khi tốt nghệp để thu thập thông tin về tình hình việc làm và khả năng đáp ứng của từng nghề đối với thị trường (8.3.01- Kế hoạch khảo sát HSSV đã tốt nghiệp các năm từ 2019-2022).
Công tác điều tra lần theo dấu vết học sinh được nhà trường giao cho Ban tuyển sinh và giới thiệu việc làm và các khoa chuyên môn phối hợp thực hiện. Hình thức khảo sát được nhà trường thực hiện đa dạng, linh hoạt như: Qua zalo, Faebook, email.... 
Các thông tin điều tra bao gồm: Các thông tin phản hồi về khóa đào tạo, mức độ phù hợp của chương trình đào tạo với thực tế làm việc, tình trạng việc làm, mức thu nhập của học sinh sinh viên, thời gian nhận được việc làm phù hợp với chuyên ngành hoặc nghề sau khi tốt nghiệp, có tham gia các khóa đào tạo của doanh nghiệp hay không...( 8.3.02- Bộ phiếu khảo sát học sinh sinh viên đã tốt nghiệp các năm từ 2019-2022).
Từ năm 2019 đến nay, nhà trường đều thực hiện điều tra lần vết với 100% học sinh sinh viên tốt nghiệp hàng năm. Qua phản hồi từ học sinh sinh viên đã tốt nghiệp từ các năm, kết quả có hơn 80% học sinh sinh viên phản hồi có việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo.
Trên cơ sở kết quả thu được của người học đã tốt nghiệp, nhà trường xây dựng báo cáo tổng hợp và phân tích số liệu, qua đó kịp thời điều chỉnh các hoạt động đào tạo để phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động  (8.3.03 - Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát học sinh sinh viên đã tốt nghiệp các năm từ 2019-2022).
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 6, tiêu chí 9 : 1 điểm











PHẦN III. TỔNG HỢP KẾ HOẠCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 
Nhà trường tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng các phòng học chuyên môn hóa, đầu tư thiết bị đa phương tiện, đồ dùng dạy học cho các phòng học tạo điều kiện tốt cho hoạt động dạy và học. 100% số phòng học chuyên môn được trang bị thiết bị dạy học đa phương tiện.
Hàng năm, trường tiếp tục nghiên cứu sửa đổi bổ sung các quy chế nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các quy chế của nhà trường.
Hoàn thiện quy chế để tạo điều kiện cho giáo viên học tập nâng cao trình độ, năng lực nghiên cứu khoa học, hàng năm có trên 80% giáo viên có đề tài nghiên cứu, sáng kiến cải tiến, làm mới các mô hình, học cụ được áp dụng vào giảng dạy, trong đó có đề tài cấp bộ, cấp tỉnh, khuyến khích HSSV tham gia nghiên cứu khoa học.
Tăng cường liên kết đào tạo với các đơn vị, tổ chức trong nước và quốc tế.
Xây dựng kế hoạch, thường xuyên thu thập ý kiến đánh giá về việc đổi mới phương pháp giảng dạy, thực hiện tiến độ giảng dạy và chất lượng các phương thức tổ chức đào tạo đối với cán bộ quản lý, giáo viên và HSSV.
Xây dựng, cải tiến, hoàn thiện nội dung chương trình và phương pháp đào tạo, các chuẩn đào tạo nghề;
Trong giai đoạn 2022 - 2025, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh việc tham gia các dự án nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, hợp tác liên kết đào tạo, bồi dưỡng với các trường nước ngoài. 
Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học và trình độ chuyên môn, kỹ năng tay nghề của đội ngũ cán bộ giáo viên đáp ứng nhu cầu hội nhập.
Triển khai xây dựng kế hoạch tuyển dụng, kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng giáo viên nhằm chủ động kế hoạch giảng dạy, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người học. 
Giai đoạn 2022 - 2025: Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch cán bộ quản lý; tăng cường đào tạo ngoại ngữ, tin học cho CBVC đẩy mạnh việc ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ vào phục vụ giảng dạy, mở rộng phạm vi và đa dạng nội dung thâm nhập thực tế của đội ngũ giáo viên; tuyển dụng bổ sung, đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật viên và nhân viên để đáp ứng các hoạt động của nhà trường.
Tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp về sự thích ứng với thực tế của các chương trình, giáo trình đào tạo hiện tại.
Duy trì việc thu thập ý kiến nhận xét đánh giá của cán bộ, giáo viên, học sinh về chất lượng giáo trình tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực.
Tăng cường trao đổi thông tin, tư liệu với các đơn vị khác; các biện pháp hỗ trợ và tư vấn cho độc giả của thư viện.
Trong giai đoạn 2022 - 2025, nhà trường sẽ đẩy mạnh việc tham gia các dự án nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, hợp tác liên kết đào tạo, bồi dưỡng với các trường, tổ chức quốc tế về hợp tác phát triển đào tạo nghề. Tiếp tục thực hiện dự án đào tạo nghề Hàn thí điểm theo chương trình của Đức. 
Nhà trường tiếp tục triển khai và phát triển các hoạt động liên kết đào tạo với các trường đại học trong nước và nước ngoài nhằm tăng nguồn thu từ các hoạt động này. Liên kết với các địa phương, các công ty, doanh nghiệp để đào tạo theo nhu cầu mà xã hội cần, có như vậy mới thu hút người học và tạo nguồn thu cho đơn vị.
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Tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, đồng thời mở rộng quan hệ với các doanh nghiệp được phép xuất khẩu lao động nhằm giải quyết việc làm cho HSSV ngay sau khi tốt nghiệp.
PHẦN IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Các cơ quan quản lý Nhà nước cần có thêm các chính sách khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiến hành tự đánh giá để nâng cao chất lượng dạy nghề.
Có các cơ chế, chính sách hỗ trợ hoặc tăng cường nguồn lực về cơ sở vật chất, thiết bị cho những cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường cao đẳng.
Nơi nhận: 					                               CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
- Bộ Xây dựng (để b/c),
-TC GDNN (để b/c),
- Sở LĐ Tỉnh Vĩnh Phúc,  
- Cty.CPKĐ và tư vấn GD Việt Nam
-Các Phòng, Khoa, TT;
- Lưu: VT, KĐ.
















PHỤ LỤC
1. Quyết định thành lập hội đồng tự đánh giá chất lượng
	BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG CĐN VIỆT XÔ  SỐ 1

Số:    332  /QĐ- CĐVX1 - KĐ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Vĩnh Phúc, ngày 13   tháng 4  năm 2022


QUYẾT ĐỊNH 
Thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp 
Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 năm 2022

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT XÔ SỐ 1
- Căn cứ Quyết định số 1001/QĐ-BLĐTB&XH ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề CGCKXD số 1;
- Căn cứ Quyết định số 1454 / QĐ- BLDTBXH ngày 12/11/2010 của bộ Lao động Thương và  Xã hội về việc đổi tên thành Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1;
- Căn cứ Thông tư số 28/2017/TT-BLĐ TBXH, ngày 15/12/2017 của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội về việc Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
- Xét đề nghị của Trung tâm Kiểm định,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 năm 2022 gồm: 01 chủ tịch, 01 phó chủ tịch, 01 thư ký hội đồng và các thành viên. (Danh sách kèm theo).
	Điều 2.  Hội đồng tự đánh giá chất lượng  có nhiệm vụ sau: 
1. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch tự đánh giá chất lượng.
2. Thông qua báo cáo tự đánh giá chất lượng và các biện pháp cải tiến nâng cao chất lượng.
3. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
	Điều 3. Trưởng các đơn vị liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:    							 HIỆU TRƯỞNG                                                                       
 	 - Như điều 3,     							(Đã ký)
- Lưu VT+KĐ   						Trần Đức Tiệp 	



	

	                   	

DANH  SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT XÔ SỐ 1 NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định: 332  /QĐ –CĐNVX1 – KĐ  ngày  13 tháng  4 năm 2022)
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ hiện tại
	Chức vụ 
trong hội đồng 

	1. 
	Ông Trần Đức Tiệp
	Hiệu trưởng 
	Chủ tịch Hội đồng

	2. 
	Ông Ngô Trọng Tuyến 
	Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch Công đoàn trường
	Phó chủ tịch Hội đồng

	3. 
	Ông Nguyễn Đăng Hiếu
	GĐ Trung tâm Kiểm định
	Thư  ký Hội đồng

	4. 
	Ông Phan Trung Kiên
	Chủ tịch Hội đồng trường
	Thành viên

	5. 
	Ông Nguyễn Đình Huấn
	P.Trưởng phòng Đào tạo
	Thành viên

	6. 
	Ông Tạ Duy Chung
	Trưởng phòng TC-HC
	Thành viên

	7. 
	Ông Trần Văn Cường
	Trưởng Khoa Điện
	Thành viên

	8. 
	Ông Tạ Văn Năm
	Trưởng khoa Cơ khí 
	Thành viên

	9. 
	Ông Nguyễn Tuân 
	Trưởng phòng TCKT
	Thành viên

	10. 
	Ông Nguyễn Xuân Lợi
	Trưởng Khoa Máy xây dựng
	Thành viên

	11. 
	Ông Lục Kim Anh
	Trưởng khoa Cơ bản
	Thành viên

	12. 
	Bà Vũ Thị Thanh Minh
	Phụ trách TT Ngoại ngữ và HTQT
	Thành viên

	13. 
	Ông Lưu Văn Long
	GĐ. Trung tâm Đào tạo lái xe
	Thành viên

	14. 
	Ông Trần Hoài Nam
	Bí thư  Đoàn TNCSHCM
	Thành viên

	15. 
	Bà Phan Thị Hoài Thu 
	Kiểm định viên chất lượng DN
	Thành viên 

	16. 
	Ông Nguyễn Anh Tú  
	Phó Trưởng phòng tổ chức nhân sự - Công ty CP LILAMA 69-1
	Thành viên

	17. 
	Ông Cao Thế Anh 
	PGĐ Công ty CP Xây dựng Lộc Anh
	Thành viên



2. Kế hoạch tự đánh giá 
	[bookmark: page1]TRƯỜNG CĐN VIỆT XÔ  SỐ 1
HĐ TỰ ĐÁNH GIÁ CLCSGDNN

Số:      /KH- CĐVX1 - TTKĐ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Vĩnh Phúc, ngày   tháng    năm 2022


KẾ HOẠCH
Tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp – 
Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 năm 2022

I.CĂN CỨ THỰC HIỆN
- Thông tư 27/2018/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2018 của Bộ Lao động thương binh và xã hội quy định về quy chế đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp; quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng GDNN.
-Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở GDNN.
II. MỤC ĐÍCH
- Tự đánh giá chất lượng giúp nhà trường tự rà soát, xem xét, đánh giá thực trạng của mình, lập và triển khai các kế hoạch hành động cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo. Thông qua đó thể hiện tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong toàn bộ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, dịch vụ xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao để phù hợp với sứ mạng, mục tiêu của nhà trường. 
III. CÔNG CỤ THỰC HIỆN. 
- Bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường cao đẳng nghề ban hành kèm theo Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/5/2017 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội. 
	- Hướng dẫn đánh giá chất lượng trường trung cấp, trường cao đẳng được quy định tại Công văn số 453/TCGDNN –KĐCL ngày 25/3/2019 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. 
IV. QUY TRÌNH THỰC HIỆN
- Thành lập Hội đồng tự đánh giá
- Thực hiện tự đánh giá chất lượng
- Thông qua và phê duyệt báo cáo tự đánh giá chất lượng
- Công bố báo cáo tự đánh giá và gửi các cơ quan có thẩm quyền.
V. TỔ CHỨC THỰC  HIỆN
1. Công tác chỉ đạo: Tự đánh giá chất lượng Trường được thực hiện dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Hiệu trưởng đào tạo: Ngô Trọng Tuyến.

2. Phân công nhiệm vụ: 
2.1. Đối với Hội đồng tự đánh giá chất lượng 
	- Xây dựng kế hoạch thực hiện tự đánh giá chất lượng dạy nghề, trình Hiệu trưởng phê duyệt.
	- Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch tự đánh giá chất lượng tại các đơn vị Phòng, Khoa, Trung tâm. Phân công các thành viên trong hội đồng chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thu thập thông tin minh chứng các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định. Tổng hợp phân loại thông tin minh chứng theo từng tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm định chất lượng. Thu thập bổ sung thông tin minh chứng (nếu cần thiết).
- Hướng dẫn các Phòng, Khoa, Trung tâm thực hiện tự đánh giá chất lượng và viết báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng dạy nghề của các đơn vị.
- Thông qua báo cáo tự đánh giá chất lượng. 
2.2. Đối với Trung tâm Kiểm định (Đơn vị chủ trì thực hiện)
- Hướng dẫn các đơn vị trong trường thực hiện: 
+ Thu thập, phân tích và xử lý thông tin theo hệ thống tiêu chuẩn, tiêu chí tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động Thương binh Xã hội ban hành; 
+ Đánh giá, xác định mức độ đạt được của từng tiêu chuẩn, tiêu chí; xác định các điểm mạnh, tồn tại và nguyên nhân, đề xuất kế hoạch nâng cao chất lượng trong từng tiêu chí.
- Tổng hợp và viết dự thảo báo cáo tự đánh giá của trường theo mẫu quy định tại Phụ lục số 03 và Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
- Hoàn chỉnh báo cáo tự đánh giá chất lượng nhà trường, gửi Hội đồng tự đánh giá và các đơn vị có liên quan để lấy ý kiến. 
- Tổng hợp, hoàn thiện báo cáo tự đánh giá gửi Hội đồng tự đánh giá thông qua lần cuối. 
- Gửi báo cáo kết quả tự đánh giá về Tổng Cục giáo dục nghề nghiệp, Bộ Xây dựng, Sở Lao động Thương binh và xã hội Vĩnh Phúc, Công ty cổ phần kiểm định và tư vấn giáo dục Việt Nam  đúng thời gian quy định và công bố báo cáo tự đánh giá lên các phương tiện thông tin đại chúng .
2.3 Đối với các đơn vị trực thuộc trường.
	- Tiến hành thu thập thông tin  minh chứng theo chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị.
- Đánh giá, xác định mức độ đạt được theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng có liên quan. Phân tích, chỉ rõ những điểm mạnh, điểm tồn tại  và đề xuất kế hoạch nâng cao chất lượng của từng tiêu chuẩn, tiêu chí đơn vị mình phụ trách.
	- Tổ chức quản lý, duy trì cơ sở dữ liệu, thông tin, minh chứng về các hoạt động của đơn vị.
3. Phân bổ các đơn vị thuộc trường thực hiện thu thập minh chứng, cung cấp nội dung số liệu theo từng tiêu chuẩn, tiêu chí. 
	TT
	Tiêu chí, tiêu chuẩn
	Đơn vị thực hiện
	Cán bộ hội đồng kiểm định phụ trách

	I
	Tiêu chí 1: Mục tiêu, sứ mạng, tổ chức và quản lý
	

	
	1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.9; 1.10; 1.11; 1.12.
	Phòng Tổ chức Hành chính
	Tạ Duy Chung

	
	1.7; 1.8
	Trung tâm Kiểm định
	

	II
	Tiêu chí 2: Hoạt động đào tạo 

	
	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9; 2.12;2.13; 2.14; 2.15; 2.16; 2.17
	Phòng Đào tạo và CTHSSV
	Nguyễn Đình Huấn
Nguyễn Xuân Lợi;
Trần Văn Cường; Tạ Văn Năm; Lục Kim Anh

	
	2.7; 2.8 
	Các khoa, TT thuộc khối đào tạo
	

	
	2.10 ; 2.11 
	TT kiểm định
	

	III
	Tiêu chí 3: Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động
	

	
	3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.7; 3.8; 3.9; 3.10; 3.11; 3.12; 3.13; 3.14; 3.15
	Phòng tổ chức hành chính
	
Tạ Duy Chung

	
	3.5; 3.6
	Phòng Đào tạo 
	

	IV
	Tiêu chí 4: Chương trình, giáo trình

	
	4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 4.10; 4.11; 4.12; 4.13; 4.14; 4.15
	Phòng Đào tạo và các khoa/ Trung tâm thuộc khối đào tạo
	Nguyễn Đình Huấn   

	V
	Tiêu chí 5:  Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện

	
	5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6;; 5.8; 5.9; 5.10; 5.11; 5.12; 5.13; 
	Phòng TC - HC
	Tạ Văn Năm

	
	5.7 
	
	

	
	5.14; 5.15
	Phòng đào tạo &CTHSSV
	

	VI
	Tiêu chí 6: Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế 
	

	
	6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5
	TT Ngoại ngữ và HTQT
	Vũ Thị Thanh Minh

	VII
	Tiêu chí 7: Quản lý tài chính

	
	7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 7.6
	Phòng TC-KT
	Nguyễn Tuân 

	VIII
	Tiêu chí 8: Dịch vụ người học

	
	8.1; 8.2; 8.3; 8.8; 8.9
	Phòng Đào tạo và công tác HSSV
	Nguyễn Đình Huấn  

	
	8.4; 8.6; 8.7
	
	

	
	8.5
	Phòng TC-HC
	

	IX
	Tiêu chí 9: Giám sát đánh giá chất lượng

	
	9.1; 9.3; 9.6
	Phòng Đào tạo và CTHSSV
	Nguyễn Đăng Hiếu 

	
	9.2
	Phòng TC-HC
	

	
	9.4; 9.5
	Trung tâm Kiểm định
	



4. Tiến độ thực hiện 
Căn cứ vào quy trình thực hiện, Hội đồng Tự đánh giá chất lượng Trường lập kế hoạch tiến độ thực hiện tự đánh giá như sau: 
	Nội dung và tiến độ như sau: 
	Thời gian
	Công việc
	Đơn vị/người thực hiện


	Từ ngày 01/3-04/3/2022
	Họp và phân công  các thành viên trong HĐ tự đánh giá chất lượng trường phụ trách từng tiêu chí
	Hội đồng tự đánh giá

	
	Lập dự trù kinh phí trình Hiệu trưởng phê duyệt. 
	TT KĐ + P. TCKT

	Từ ngày 07/3/2022
đến ngày 10/3/2022
	Phân bổ các tiêu chuẩn đánh giá thích hợp cho từng Phòng, Khoa, Trung tâm 
	Các thành viên HĐ được giao phụ trách các tiêu chí chủ động phân công các tiêu chuẩn cho các đơn vị 

	Từ ngày 14/3/2022
Đến ngày 31/8/2022
	- Thu thập, phân tích và xử lý thông tin minh chứng và đánh giá mức độ đạt được theo quy định của từng tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định. 
-Viết báo cáo tự đánh giá các tiêu chuẩn, tiêu chí. 
	-Thành viên HĐ tự đánh giá.
-Các phòng, khoa, TT

	Từ ngày 05/9/2022
Đến ngày 16/9/2022
	- Các nhóm hoàn thiện báo cáo tự đánh giá theo các tiêu chí, tiêu chuẩn được phân công,
- Rà soát, kiểm tra hồ sơ minh chứng
	- Thành viên HĐ tự đánh giá.
- TT Kiểm định


	Từ ngày 19/9/2022
Đến ngày 31/9/2022
	Thư ký hội đồng tổng hợp báo cáo và gửi Dự thảo báo cáo cho Hội đồng tự đánh giá và các đơn vị trong trường để tiếp nhận ý kiến phản hồi.
	Hội đồng tự đánh giá
Các đơn vị trong trường

	
	Hoàn thiện báo cáo tự giá gửi Hội đòng tự đánh giá chất lượng.
	

	Từ ngày 03/10/2022
đến ngày 14/10/2022
	Họp hội đồng tự đánh giá chất lượng của trường để  thông qua nội dung bản cáo tự đánh giá chất lượng.
	Hội đồng tự đánh giá 

	
	Phê duyệt và nộp báo cáo cho Tổng Cục GDNN, Bộ xây dựng và Sở LĐTBXH Vĩnh Phúc, Công ty cổ phần Kiểm định và tư vấn giáo dục Việt Nam
	Thư ký Hội đồng tự đánh giá

	
	Công bố báo cáo tự đánh giá. 
	Trung tâm kiểm định



 5. Kinh phí thực hiện
Kinh phí thực hiện được trích từ nguồn thu hợp pháp của trường. 
Trung tâm Kiểm định và Phòng tài chính kế toán lập dự trù kinh phí trình Ban giám hiệu phê duyệt.
Công tác thực hiện kiểm định chất lượng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của nhà trường trong năm 2022, là tiêu chí quan trọng để xếp loại, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị, cá nhân, là căn cứ, là điều kiện xếp loại thi đua năm 2022. Đề nghị tất cả các Phòng, Khoa, trung tâm trong trường phối hợp tổ chức thực hiện nghiêm túc đảm bảo kế hoạch, chất lượng theo yêu cầu đề ra.

Nơi nhận:						                 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
· Bộ xây dựng;
· TCGDNN;
· Sở LĐTBXH Vĩnh Phúc,							(Đã ký)
· Công ty CPKĐ$TVGD Việt Nam,
· BGH;
· Các thành viên HĐ tự đánh giá;					Trần Đức Tiệp 
· Các Phòng, khoa, TT;
· Lưu VT +KĐ.

 3. Bảng mã minh chứng

BẢNG MÃ MINH CHỨNG

	TT
	Tiêu chí
	Tiêu chuẩn
	Mã minh chứng
	Minh chứng sử dụng chung cho các tiêu chí, tiêu chuẩn
	Tên minh chứng

	1. 
	1
	1
	1.1.01
	
	Các quyết định thành lập và đổi tên trường

	2. 
	
	
	1.1.02
	
	Quyết định 1441/QĐ-CDDN ngày 21/12/2018 về việc ban  hành Quy chế tổ chức hoạt động trường

	3. 
	
	
	1.1.03
	
	Quyết định số 87/2018/ QĐ-BXD ngày 25/1/2018 của Bộ Xây dựng về việc Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức trường CĐN Việt Xô số 1

	4. 
	
	
	1.1.04
	
	Quyết định 180/QĐ-UB ngày 18/1/2012 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020

	5. 
	
	
	1.1.05
	
	Quyết định 1448/QĐ-UB- ngày 18/6/2020 về việc Phê duyệt Đề án phát triển Kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 theo hướng phát triển bền vững, nâng cao chất lượng tăng trưởng

	6. 
	
	
	1.1.06
	
	 Quy  hoạch phát  triển  nhân lực ngành xây dựng giai đoạn 2011-2020  theo QĐ số 838/QĐ-BXD ngày 13/9/2012

	7. 
	
	
	1.1.07
	
	Website http://www.vixo.edu.vn

	8. 
	
	
	1.1.09
	
	Kế hoạch thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022

	9. 
	
	
	1.1.10
	
	Bộ phiếu thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022

	10. 
	
	
	1.1.11
	
	Danh sách người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động tham gia khảo sát các năm từ 2019-2022

	11. 
	
	
	1.1.12
	
	Báo cáo kết quả thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022.

	12. 
	1
	2
	
	1.1.04
	 Quyết định: 180/QĐ-UB ngày 18/1/2012 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020

	13. 
	
	
	
	1.1.05
	Quyết định 1448/QĐ-UB- ngày 18/6/2020 về việc Phê duyệt Đề án phát triển Kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 theo hướng phát triển bền vững, nâng cao chất lượng tăng trưởng

	14. 
	
	
	1.2.01
	
	Thông báo tuyển dụng của các doanh nghiệp các năm từ 2017-2020

	15. 
	
	
	1.2.02
	
	Danh sách các doanh nghiệp thực hiện khảo sát nhu cầu sử dụng lao động các năm từ 2019-2022.

	16. 
	
	
	1.2.03
	
	Kế hoạch khảo sát thị trường lao động

	17. 
	
	
	1.2.04
	
	 Phiếu khảo sát nhu cầu sử dụng lao động

	18. 
	
	
	1.2.05
	
	 Báo cáo kết quả khảo sát nhu cầu sử dụng lao động các năm 2019 ÷ 2022

	19. 
	
	
	1.2.06
	
	 Định hướng phát triển trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1

	20. 
	
	
	1.2.07
	
	 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số: 02/2016, 02a/2017, 2b/2018, 02c/2018, 84/2019,92/2019,115/2019, 75/2020, 75A/2021.

	21. 
	1
	3
	
	1.1.01
	 Các Quyết định thành lập và đổi tên Trường

	22. 
	
	
	1.3.01
	
	Quyết định thành lập các Phòng, Khoa, Trung tâm

	23. 
	
	
	1.3.02
	
	 Quyết định thành lập tổ chuyên môn

	24. 
	
	
	1.3.03
	
	 Quyết định 758a /QĐ-CĐNVX ngày 05/9/2017 về ban hành quy định việc đào tạo trình độ TC,CĐ theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun; Quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp

	25. 
	
	
	1.3.04
	
	 Quyết định 1193/QĐ-CĐNVX ngày 17/10/2019 về ban hành quy định việc đào tạo trình độ TC,CĐ theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun; Quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp

	26. 
	
	
	1.3.05
	
	 Quyết định 818a/QĐ-CĐNVX ngày 15/9/23017 ban hành quy chế công tác HSSV

	27. 
	
	
	1.3.06
	
	 Quyết định 1192/QĐ-CĐNVX ngày 17/10/2019 ban hành quy chế công tác HSSV năm 2019.

	28. 
	
	
	1.3.07
	
	Quyết định số 878/QĐ-CĐNVX  ngày 09/8/2019 về việc ban hành Quy định in, quản lý, cấp phát thu hồi, hủy bỏ  bằng tốt nghiệp trung cấp,cao đẳng.

	29. 
	
	
	1.3.08
	
	 Quyết định 884/QĐ-CĐNVX-TC ngày 9/9/2016 về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức của trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1.

	30. 
	
	
	1.3.09
	
	 Quyết định 833/QĐ-CĐNVX_TC ngày 24/8/2016 về việc ban hành Quy chế tuyển dụng viên chức của Trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1

	31. 
	
	
	1.3.10
	
	 Quyết định số 503a/QĐ-TC ngày 8/6/2017 về việc ban hành quy định chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

	32. 
	
	
	1.3.11
	
	Quy chế chi tiêu nội bộ của trường trong các năm 2019÷2022

	33. 
	
	
	1.3.12
	
	Quyết định 768/QĐ-CĐN ngày 2/8/2016 về việc ban hành các nội quy trong Trường

	34. 
	
	
	1.3.13
	
	 Quyết định 773/QĐ-CĐNVX ngày 2/8/2016 về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường

	35. 
	
	
	1.3.14
	
	 Quyết định  771/QĐ-TC  ngày 20/8/2016 về việc ban hành Quy chế làm việc của Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1

	36. 
	
	
	1.3.15
	
	Quyết định số 441/QĐ-CĐNVX1-TCHC ngày 11/5/2018 về việc ban hành Quy định mua sắm, cấp phát vật tư thiết bị hàng hóa của Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1

	37. 
	
	
	
	1.1.09
	Kế hoạch thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022

	38. 
	
	
	
	1.1.10
	Bộ phiếu thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động năm học 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021.

	39. 
	
	
	
	1.1.11
	Danh sách người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động tham gia khảo sát các năm từ 2019-2022

	40. 
	
	
	
	1.1.12
	Báo cáo kết quả thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022.

	41. 
	1
	4
	1.4.01
	
	Quyết định 925/QĐ-CĐNVX 1- TCHC ngày 8/9/2016 về việc ban hành Quy định về rà soát, điều chỉnh các văn bản và quản lý trong trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1

	42. 
	
	
	1.4.02
	
	Các kế hoạch rà soát, điều chỉnh văn bản  Nhà trường các năm 2019÷2022.

	43. 
	
	
	1.4.03
	
	Quyết định thành lập Ban rà soát văn bản quản lý các năm từ 2019-2022

	44. 
	
	
	1.4.04
	
	 Báo cáo rà soát văn bản quản lý các năm từ 2019-2022

	45. 
	
	
	1.4.05
	
	Các văn bản ban hành sau rà soát, điều chỉnh

	46. 
	1
	5
	1.5.01
	
	 Quyết định ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ các Phòng, Khoa, Trung tâm trực thuộc trường

	47. 
	
	
	
	1.2.07
	Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số: 02/2016, 02a/2017, 2b/2018, 02c/2018, 84/2019,92/2019,115/2019, 75/2020, 75A/2021.

	48. 
	
	
	1.5.02
	
	 Báo cáo công tác hàng năm và phương hướng nhiệm vụ năm tiếp theo của các đơn vị phòng, khoa, trung tâm từ 2019÷2022.

	49. 
	
	
	1.5.03
	
	 Các Quyết định thi đua khen thưởng các năm từ 2019-2022

	50. 
	1
	6
	1.6.01
	
	QĐ số 1198/QD-BXD ngày 12/9/2018 về việc thành lập Hội đồng trường

	51. 
	
	
	1.6.02
	
	 Quyết định 03/QĐ-HĐT ngày 24/12/2018 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng trường CĐN Việt Xô số 1

	52. 
	
	
	1.6.03
	
	 Biên bản họp Hội đồng trường các năm 2019 ÷2022

	53. 
	
	
	1.6.04
	
	Quyết nghị Hội đồng trường các năm từ  2019÷2022

	54. 
	
	
	1.6.05
	
	Các quyết định thành lập các Hội đồng tư vấn trong trường

	55. 
	
	
	
	1.3.01
	 Quyết định thành lập các Phòng, Khoa, Trung tâm trực thuộc trường

	56. 
	
	
	
	1.5.01
	 Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ các Phòng, Khoa, Trung tâm trực thuộc trường

	57. 
	
	
	1.6.06
	
	 Biên bản họp các hội đồng tư vấn các năm từ 2019-2022

	58. 
	
	
	
	1.5.02
	Báo cáo công tác hàng năm và phương hướng nhiệm vụ năm tiếp theo của các đơn vị phòng, khoa, trung tâm từ 2019÷2022

	59. 
	
	
	1.6.07
	
	Báo cáo tổng kết công tác năm và phương hướng nhiệm vụ năm tiếp theo của Trường các năm từ 2019÷2022

	60. 
	
	
	
	1.5.03
	Các Quyết định thi đua khen thưởng các năm từ 2019-2022

	61. 
	1
	7
	1.7.01
	
	 Quyết định số 488/QĐ- CĐN ngày 6/5/2016 về việc thành lập Trung tâm kiểm định

	62. 
	
	
	1.7.02
	
	Quyết định số 150/QĐ-CĐNVX-KĐ ngày 09/04/2018 về thành lập Hội đồng bảo đảm chất lượng Trường

	63. 
	
	
	1.7.03
	
	 Kế hoạch xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng trường giai đoạn 2019-2022

	64. 
	
	
	1.7.04
	
	 Quyết định phê duyệt hệ thống tài liệu bảo đảm chất lượng Trường

	65. 
	
	
	1.7.05
	
	Báo cáo hệ thống đảm bảo chất lượng Trường các năm từ 2019-2022

	66. 
	
	
	
	1.1.09
	Kế hoạch thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022

	67. 
	
	
	
	1.1.10
	Bộ phiếu thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022

	68. 
	
	
	
	1.1.11
	Danh sách người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động tham gia khảo sát các năm từ 2019-2022

	69. 
	
	
	
	1.1.12
	Báo cáo kết quả thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022

	70. 
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	1.7.01
	 Quyết định số 488/QĐ- CĐN ngày 6//5/2016 về việc thành lập Trung tâm kiểm định

	71. 
	
	
	1.8.01
	
	 Quyết định số 496/QĐ-TCHC ngày 9/5/2016 về việc ban hành quy định chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Kiểm định

	72. 
	
	
	1.8.02
	
	Bảng phân công nhiệm vụ các thành viên trong Trung tâm kiểm định

	73. 
	
	
	1.8.03
	
	 Kế hoạch tự đánh giá chất lượng trường các năm từ 2019-2022

	74. 
	
	
	
	1.7.03
	Kế hoạch xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng trường giai đoạn 2019-2022

	75. 
	
	
	1.8.04
	
	Báo cáo tổng kết công tác hàng năm từ  2019 ÷2022  của Trung tâm Kiểm định

	76. 
	
	
	
	1.5.03
	 Các Quyết định thi đua khen thưởng các năm từ 2019-2022

	77. 
	
	
	
	1.1.09
	Kế hoạch thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022.

	78. 
	
	
	
	1.1.10
	Bộ phiếu thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022

	79. 
	
	
	
	1.1.11
	Danh sách người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động tham gia khảo sát các năm từ 2019-2022

	80. 
	
	
	
	1.1.12
	Báo cáo kết quả thu thập ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức người lao động các năm từ 2019-2022

	81. 
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	1.9.01
	
	 Quyết định Chuẩn y ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư, Phó bí thư, UBKT, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy trường CĐN Việt Xô số 1

	82. 
	
	
	1.9.02
	
	Quy chế làm việc của Đảng bộ trường

	83. 
	
	
	1.9.03
	
	 Nghị quyết Đảng bộ trường các năm từ 2019 ÷2022

	84. 
	
	
	1.9.04
	
	 Báo cáo tổng kết công tác Đảng bộ  trường các năm từ 2019 ÷2022
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	Quyết định thành lập Ban chủ nhiệm xây dựng chương trình đào tạo năm 2021

	423. 
	
	
	4.4.01
	
	Danh sách nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động tham gia quá trình xây dựng và thẩm định chương trình đào tạo

	424. 
	
	
	
	4.2.02
	Biên bản họp tổ môn; 

	425. 
	
	
	
	4.2.03
	Biên bản họp ban chủ nhiệm xây dựng chương trình

	426. 
	
	
	
	4.2.04 
	Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo

	427. 
	
	
	4.4.02
	
	Các ý kiến phản biện của giáo viên, chuyên gia trong, ngoài trường về chương trình đào tạo

	428. 
	
	
	
	2.5.01
	 Quyết định số 989a/QĐ-CĐNVX –ĐT ngày 05/9/2019 ban hành chương trình đào tạo chi tiết, Quyết định 1155/QĐ-CĐNVC1 ngày 29/10/2021 ban hành chương trình đào tạo chi tiết, Quyết định 1118/QĐ-CĐNVX ngày 15/9/2022 về việc sử dụng chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng khóa 46 – kèm Bộ chương trình đào tạo chi tiết

	429. 
	4
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	2.5.01
	Quyết định số 989a/QĐ-CĐNVX –ĐT ngày 05/9/2019 ban hành chương trình đào tạo chi tiết, Quyết định 1155/QĐ-CĐNVC1 ngày 29/10/2021 ban hành chương trình đào tạo chi tiết, Quyết định 1118/QĐ-CĐNVX ngày 15/9/2022 về việc sử dụng chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng khóa 46 – kèm Bộ chương trình đào tạo chi tiết

	430. 
	
	
	4.5.01
	
	Các ý kiến của đơn vị sử dụng lao động đối với  chương trình đào tạo

	431. 
	
	
	4.5.02
	
	Kế hoạch lấy ý kiến người học tốt nghiệp đã đi làm về chương trình đào tạo

	432. 
	
	
	4.5.03 
	
	Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến

	433. 
	4
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	2.5.01
	 Quyết định số 989a/QĐ-CĐNVX –ĐT ngày 05/9/2019 ban hành chương trình đào tạo chi tiết, Quyết định 1155/QĐ-CĐNVC1 ngày 29/10/2021 ban hành chương trình đào tạo chi tiết, Quyết định 1118/QĐ-CĐNVX ngày 15/9/2022 về việc sử dụng chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng khóa 46 – kèm Bộ chương trình đào tạo chi tiết

	434. 
	
	
	4.7.01
	
	Báo cáo kết quả đánh giá rà soát và điều chỉnh chương trình đào tạo

	435. 
	4
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	4.8.01
	
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp chuyển đổi theo Luật GDNN

	436. 
	
	
	
	2.5.01
	 Quyết định số 989a/QĐ-CĐNVX –ĐT ngày 05/9/2019 ban hành chương trình đào tạo chi tiết, Quyết định 1155/QĐ-CĐNVC1 ngày 29/10/2021 ban hành chương trình đào tạo chi tiết, Quyết định 1118/QĐ-CĐNVX ngày 15/9/2022 về việc sử dụng chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng khóa 46 – kèm Bộ chương trình đào tạo chi tiết

	437. 
	
	
	4.8.02 
	
	Chương trình đào tạo tương ứng của nước ngoài đã được tham khảo/Thông tin về những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến được cập nhật; 

	438. 
	
	
	
	2.5.01
	 Quyết định số 989a/QĐ-CĐNVX –ĐT ngày 05/9/2019 ban hành chương trình đào tạo chi tiết, Quyết định 1155/QĐ-CĐNVC1 ngày 29/10/2021 ban hành chương trình đào tạo chi tiết, Quyết định 1118/QĐ-CĐNVX ngày 15/9/2022 về việc sử dụng chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng khóa 46 – kèm Bộ chương trình đào tạo chi tiết

	439. 
	4
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	2.5.01
	 Quyết định số 989a/QĐ-CĐNVX –ĐT ngày 05/9/2019 ban hành chương trình đào tạo chi tiết, Quyết định 1155/QĐ-CĐNVC1 ngày 29/10/2021 ban hành chương trình đào tạo chi tiết, Quyết định 1118/QĐ-CĐNVX ngày 15/9/2022 về việc sử dụng chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng khóa 46 – kèm Bộ chương trình đào tạo chi tiết

	440. 
	
	
	
	2.16.08
	Quyết định ban hành chương trình và bộ Chương trình đào tạo liên thông

	441. 
	
	
	4.9.01
	
	Báo cáo kết quả rà soát các mô đun, tín chỉ, môn học mà người học không phải hoc khi học chương trình liên thông

	442. 
	
	
	4.9.02
	
	 Quyết định  về việc tổ chức tuyển sinh đào tạo liên thông

	443. 
	
	
	4.9.03
	
	Quyết định các môn học mô đun được miễn và  môn học mô đun học bổ sung chuyển đổi của lớp liên thông

	444. 
	4
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	1.2.07
	Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề và Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động nghề

	445. 
	
	
	
	2.5.01
	 Quyết định số 989a/QĐ-CĐNVX –ĐT ngày 05/9/2019 ban hành chương trình đào tạo chi tiết, Quyết định 1155/QĐ-CĐNVC1 ngày 29/10/2021 ban hành chương trình đào tạo chi tiết, Quyết định 1118/QĐ-CĐNVX ngày 15/9/2022 về việc sử dụng chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng khóa 46 – kèm Bộ chương trình đào tạo chi tiết

	446. 
	
	
	4.10.01
	
	Quyết định về việc sử dụng giáo trình nội bộ

	447. 
	
	
	4.10.02
	
	Quyết định cho phép sử dụng giáo trình của cơ sở dạy nghề khác và tổng cục dạy nghề ban hành

	448. 
	
	
	4.10.03
	
	Danh sách  thống kê giáo trình cho từng môn học, mô đun của các chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp

	449. 
	
	
	4.10.04
	
	Bản in các giáo trình của các mô đun, môn học của các chương trình đào tạo

	450. 
	4
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	4.10.03
	Danh sách thống kê giáo trình cho từng môn học, mô đun của các chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp

	451. 
	
	
	
	4.10.04
	Bản in các giáo trình của các mô đun, môn học của các chương trình đào tạo

	452. 
	4
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	1.2.07
	Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề và Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động nghề năm 2019 -2021

	453. 
	
	
	
	2.5.01
	 Quyết định số 989a/QĐ-CĐNVX –ĐT ngày 05/9/2019 ban hành chương trình đào tạo chi tiết, Quyết định 1155/QĐ-CĐNVC1 ngày 29/10/2021 ban hành chương trình đào tạo chi tiết, Quyết định 1118/QĐ-CĐNVX ngày 15/9/2022 về việc sử dụng chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng khóa 46 – kèm Bộ chương trình đào tạo chi tiết

	454. 
	
	
	
	4.10.01 
	Quyết định ban hành sử dụng giáo trình nội bộ

	455. 
	
	
	
	4.10.03
	Danh sách  thống kê giáo trình cho từng môn học, mô đun của các chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp

	456. 
	
	
	
	4.10.04
	Bản in các giáo trình của các mô đun, môn học của các chương trình đào tạo

	457. 
	
	
	4.12.01
	
	Biên bản thẩm định giáo trình nội bộ của hội đồng thẩm định

	458. 
	
	
	4.12.02
	
	Ý kiến của nhà giáo

	459. 
	4
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	4.13.01
	
	Danh sách chương trình đào tạo theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

	460. 
	
	
	
	1.2.07
	Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề và Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động nghề năm 2019 -2021

	461. 
	
	
	
	4.10.03
	Danh sách  thống kê giáo trình cho từng môn học, mô đun của các chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp

	462. 
	
	
	
	4.10.04
	Bản in các giáo trình của các mô đun, môn học của các chương trình đào tạo

	463. 
	
	
	4.13.02
	
	Ý kiến của người học, nhà giáo

	464. 
	
	
	4.13.03 
	
	Biên bản thẩm định giáo trình năm 2019, 2021

	465. 
	4
	14
	4.14.01
	
	Kế hoạch khảo sát về chất lượng giáo trình

	466. 
	
	
	4.14.02
	
	Phiếu khảo sát và tổng hợp kết quả khảo sát thu thập ý kiến đánh giá của giáo viên, chuyên gia từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, người học về chất lượng giáo trình

	467. 
	
	
	4.14.03
	
	Báo cáo kết quả việc thực hiện theo kế hoạch và có báo cáo kết quả thực hiện thu thập ý kiến đánh giá chất lượng giáo trình

	468. 
	
	
	4.14.04 
	
	Báo cáo sử dụng kết quả thực hiện thu thập ý kiến đánh giá của giáo viên, chuyên gia từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, người học về chất lượng giáo trình

	469. 
	
	
	4.14.05
	
	Danh sách nhà giáo, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật đơn vị sử dụng lao động, người tốt nghiệp được lấy ý kiến. 

	470. 
	4
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	4.8.01
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp chuyển đổi theo Luật GDNN

	471. 
	
	
	
	2.5.01
	 Quyết định số 989a/QĐ-CĐNVX –ĐT ngày 05/9/2019 ban hành chương trình đào tạo chi tiết, Quyết định 1155/QĐ-CĐNVC1 ngày 29/10/2021 ban hành chương trình đào tạo chi tiết, Quyết định 1118/QĐ-CĐNVX  ngày 15/9/2022 về việc sử dụng chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng khóa 46 – kèm Bộ chương trình đào tạo chi tiết

	472. 
	
	
	
	4.14.03
	Báo cáo kết quả việc thực hiện theo kế hoạch và có báo cáo kết quả thực hiện thu thập ý kiến đánh giá chất lượng giáo trình

	473. 
	
	
	
	4.14.04
	Báo cáo sử dụng kết quả thực hiện thu thập ý kiến đánh giá của giáo viên, chuyên gia từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, người học về chất lượng giáo trình

	474. 
	5
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	1.1.01
	 Các quyết định thành lập và đổi tên trường

	475. 
	
	
	5.1.01
	
	Bản đồ hành chính khu vực Xuân Hòa

	476. 
	 
	 
	5.1.02 
	
	Hồ sơ hoàn công nhà học chính; nhà học đa năng;các xưởng A, B, C, E;Hội trường A; KTX

	477. 
	 
	 
	5.1.03 
	
	Ảnh chụp cảnh quan nhà trường

	478. 
	 
	 
	5.1.04
	
	Bản đồ quy hoạch định hướng phát triển không gian và mạng lưới giao thông thị xã Phúc Yên đến năm 2020

	479. 
	 
	 
	5.1.05
	
	Hình ảnh thể hiện xe ô tô khách, xe buýt đi các tuyến đường

	480. 
	 
	 
	5.1.06
	
	Ảnh thể hiện xe đưa đón HSSV của trường

	481. 
	 
	 
	5.1.07 
	
	Hợp đồng cung cấp điện; Hóa đơn thu tiền điện

	482. 
	 
	 
	5.1.08 
	
	Hợp đồng cung cấp nước; Hóa đơn thu tiền nước; 

	483. 
	 
	 
	5.1.09 
	
	Phiếu kết quả thử  nghiệm nước của Công ty Cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc năm 2019-2021

	484. 
	
	
	5.1.10
	
	Báo cáo tình hình an toàn môi trường từ năm 2019 đến nay của phòng TCHC  (Bao gồm khoảng cách vị trí địa lý của Trường

	485. 
	 5
	 2
	5.2.01
	
	Hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 giai đoạn 2013-2020 của trường phê duyệt tại QĐ số 3911/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

	486. 
	 
	 
	
	5.1.02 
	Hồ sơ hoàn công nhà học chính; nhà học đa năng;các xưởng A, B, C, E;Hội trường; KTX

	487. 
	 
	 
	
	5.1.03 
	Ảnh chụp cảnh quan nhà trường

	488. 
	 
	 
	5.2.02 
	
	Hồ sơ thiết kế nhà học chính; nhà học đa năng; các xưởng A, B, C, E; Hội trường; nhà giáo dục thể chất.

	489. 
	 
	 
	5.2.03
	
	Bản đồ khuôn viên trường

	490. 
	
	
	5.2.04 
	
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

	491. 
	 
	 
	5.2.05
	
	Bản thống kê diện tích các hạng mục công trình xây dựng 

	492. 
	
	
	5.2.06
	
	Bản thống kê diện tích cây xanh của trường

	493. 
	5
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	5.1.03
	Hồ sơ hoàn công nhà học chính; nhà học đa năng; các xưởng A, B, C, E; Hội trường A, KTX

	494. 
	 
	 
	
	5.2.02
	Hồ sơ thiết kế nhà học chính; nhà học đa năng; các xưởng A, B, C, E; Hội trường, nhà giáo dục thể chất

	495. 
	
	
	
	5.2.04 
	 Bản thống kê diện tích các hạng mục công trình xây dựng của trường

	496. 
	 
	 
	5.3.01
	
	Thống kê diện tích sân sát hạch lái xe và sân tập lái xe của trường; 

	497. 
	 
	 
	5.3.02 
	
	Ảnh chụp thể hiện sân sát hạch lái xe hạng A1 và sân tập lái xe

	498. 
	 5
	4 
	5.4.01
	
	Sơ đồ đường giao thông nội bộ

	499. 
	 
	 
	5.4.02 
	
	Sơ đồ lắp đặt hệ thống điện các phòng học lý thuyết, thực hành, khu hành chính, nhà thể chất, ký túc xá...

	500. 
	 
	 
	5.4.03
	
	Hồ sơ thiết kế và lắp đặt điện các nhà xưởng

	501. 
	
	
	5.4.04
	
	Sơ đồ tổng mặt bằng cấp nước khu cực Xuân Hòa

	502. 
	 
	 
	
	5.1.08 
	Hợp đồng cung cấp nước; Hóa đơn thu tiền nước

	503. 
	 
	 
	
	5.1.09 
	Phiếu kết quả thử  nghiệm nước của Công ty Cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc năm 2019-2021

	504. 
	
	
	5.4.05 
	
	Hồ sơ về thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt của trường năm 2019-2021 (Quyết định chỉ định đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt thông thường; Biên bản nghiệm thu về việc giao nhận và thu gom rác thải sinh hoạt thông thường tại trường; Biên bản thanh lý HĐ

	505. 
	 
	 
	5.4.06
	
	Sơ đồ PCCC

	506. 
	 
	 
	5.4.07
	
	Mặt bằng bố trí và họng nước chữa cháy ngoài nhà

	507. 
	
	
	5.4.08
	
	Ảnh chụp hệ thống PCCC của Nhà trường

	508. 
	 
	 
	5.4.09
	
	Biên bản nghiệm thu PCCC các công trình năm 2019 - 2021

	509. 
	 
	 
	5.4.10
	
	Biên bản kiểm tra PCCC năm 2019 - 2021

	510. 
	 
	 
	5.4.11
	
	Quyết định số 882/QĐ-CĐNVX1-TCHC ngày 9/9/2016 về quản lý, bảo dưỡng, vận hành hệ  thống hạ tầng kỹ thuật

	511. 
	 
	 
	5.4.12
	
	Kế hoạch bảo trì bảo dưỡng, sữa chữa hệ thống hạ tầng kỹ thuật 2019 - 2022

	512. 
	 
	 
	5.4.13
	
	Báo cáo công tác bảo trì bảo dưỡng, sữa chữa hệ thống hạ tầng kỹ thuật năm  2019 - 2021

	513. 
	 
	 
	5.4.14
	
	Hồ sơ tài chính có liên quan

	514. 
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	5.5.01 
	
	Bản thống kê số lượng phòng học

	515. 
	 
	 
	5.5.02 
	
	Ảnh chụp khu vực phòng học lý thuyết

	516. 
	 
	 
	5.5.03
	
	Ảnh chụp khu vực phòng học thực hành

	517. 
	 
	 
	5.5.04
	
	Ảnh chụp khu vực phòng học thực hành CNC

	518. 
	
	
	5.5.05 
	
	Ảnh chụp các phòng học chuyên môn lái xe

	519. 
	 
	 
	
	5.3.02
	Ảnh chụp sân tập lái xe; sân sát hạch lái xe

	520. 
	 
	 
	
	5.1.02
	Hồ sơ hoàn công nhà học chính; nhà học đa năng;các xưởng A, B, C, E;Hội trường; KTX 

	521. 
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	5.6.01
	
	Quyết định số 109/QĐ-CĐNVX1 ngày 26/01/2018) về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của Trường CĐN Việt Xô số 1
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